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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 
LỜI TỰA 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] được Đường Thái 
Tông - Lý Thế Dân (599 — 649) hạ lệnh yêu cầu biên 
soạn vào đầu những năm Trinh Quán. Khi mới mười sáu 
tuổi, Thái Tông đã theo cha tòng quân, khởi nghĩa dẹp 
vên xã hội động loạn, hơn mười năm chính chiến đẳng 
đăng. Sau khi lên ngôi vào năm hai mươi bảy tuôi, ngài 
dừng nghiệp binh để chân hưng sự nghiệp giáo dục — 
văn hóa và đặc biệt chú trọng đường lối trị quốc, bình 
thiên hạ, an định xã hội và mang lại sự phôn vinh cho 
đất nước. 


Thái Tông dũng mãnh tài cao, có tài hùng biện, 
chỉ tiếc tuổi nhỏ đã phải tòng quân, bởi vậy học hành 
không được nhiều. Từ tấm gương sai lầm dẫn đến diệt 
vong của nhà Tùy, ngài cảm nhận sâu sắc rằng, gây 
dựng cơ nghiệp vốn không dễ, mà để giữ vững thì càng 
khó hơn. Trong thời kỳ tại vị, ngài luôn luôn khích lệ 
chúng thần khuyên giải, chỉ ra những điểm bất cập trong 
quyết sách của triều đình và hạ lệnh cho các đại thần 
như Ngụy Trưng, Ngu Thế Nam, v.v... thu thập các tư 
liệu lịch sử về việc trị vì đất nước, để trích ra những tinh 
hoa trong việc tu thân - tÈ gia — trị quốc — bình thiên hạ 
từ Lực Thư, Tứ Sử, Bách Gia Chư Tứ" và tập hợp thành 
' Lục Thư bao gồm: Kinh Thi, Thượng Thư, Nghỉ Lễ Nhạc Kinh, Kinh 
Dịch và Xuân Thu; Tứ Sử bao gôm: Sử Kí, Hán Thư, Hậu Hán Thư, 


Tam Quốc Chí. Bách Gia Chư Tử, những bài học về triết lý nỗi bật 
trong suôt thời kỳ Xuân Thu và Chiên Quôc (770-221 TCN). 


Ỷ 
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sách. Bắt đầu từ Ngữ Để” cho đến triều đại nhà Tấn”, từ 
hơn 14.000 bộ sách và hơn 89.000 cuộn thư tịch cổ, đã 
chắt lọc được sáu mươi lăm loại điển tịch với tổng cộng 
hơn 50.000 từ. Đây quả thật là bộ điển tịch quý báu để 
trị nước, như lão thần Ngụy Trưng đã nói trong lời tựa 
của bộ sách: “Nếu dùng cho thời nay, xứng đáng là tắm 
gương và để học tập từ lịch sử của cha ông. Khi truyền 
cho con cháu mai sau, ắt sẽ là bài học quý giá”. Thái 
Tông yêu thích kiến thức sâu rộng mà ngôn từ tỉnh giản 
của bộ sách, hàng ngày tay không rời sách, mà thốt lên 
rằng: “Để ta được soi lại sự tích xưa mà xử trí với việc, 
đây là công của các khanh vậy!” Từ đây cho thấy, sự 
đóng góp của bộ sách này đối với thế nước thái bình 
thịnh vượng của thời kỳ Trinh Quán chi trị mới to lớn 
nhường nào! Bộ sách này đã trở thành bộ điển tịch quý 
báu mà các nhà chính trị cần đọc. 


Thời đó, do kỹ thuật khắc in mộc bản của Trung 
Quốc chưa phát triển, bởi vậy bộ sách này đến đầu thời 
nhà Tống đã bị thất truyền, trong [Tống Sử] cũng không 
thấy có ghi chép. Thật may thay, trong Văn khố 
Kanazawa — Nhật Bản có một bộ [Quần Thư Trị Yếu] 
hoàn chỉnh do nhà sư Nhật Bản thời đại Kamakura 
(1192-1330) viết tay; đồng thời vào năm Càn Long thứ 
sáu mươi thời nhà Thanh, được người Nhật Bản trả về 


? Năm vị đế vương thời xưa (2600 TCN): Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đề 
Khóc, Đề Nghiêu và Đề Thuần. 


3 Triều đại Tấn (265 — 420). 
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với Trung Quốc — nơi mà bộ sách vốn sinh ra. Nhà xuất 
bản Thương Vụ Thượng Hải đã tập hợp thành bốn bộ 
sách và cùng với Đài Loan lần lượt in sao trực tiếp từ 
bản gốc và phát hành. Vào cuối năm 2010, Tịnh Không 
may mắn có được bộ sách này, đã xem đi xem lại, và 
hoan hỷ vô cùng, cảm nhận sâu sắc rằng giáo dục văn 
hóa của bậc Thánh Hiền xưa kia đích thực có thể đem 
lại sự an định, hòa bình vĩnh viễn cho toàn thế giới. 
Điều quan trọng bậc nhất chính là bản thân người Trung 
Hoa phải thực sự nhận thức được văn hóa truyền thống, 
đoạn trừ hoài nghi để có được lòng tin. Văn hóa truyền 
thống của Thánh Hiên chân thật là sự hiển lộ tự tính của 
tất cả chúng sinh, vượt trên cả thời gian và không gian 
mà vẫn còn nguyên giá trị. 


Điều mấu chốt của việc học tập, nằm ở hai chữ 
Thành và Kính. Trong [Khúc Lễ| có dạy: “Chớ nên bất 
kính”. Ngài Khang Hi của triều đại nhà Thanh xưa kia 
cũng từng nói: “Bác quân vương đổi với dân, phải lấy 
chữ kính làm SỐC ”; “1hành và kính, bài học mà tiên tổ 
truyền lại cũng không ngoài hai chữ nảy”. Nhà Nho 
danh tiếng thời nhà Tổng = ngài Trình Tử cũng có nÓI: 

“Chữ kính hơn mọi điểu tà ”. Tất cả muôn nói răng việc 
tu thân và vun bồi đạo đức, giúp dân cứu đời chỉ cần hai 
chữ Thành và Kính là có thê viên thành. Còn nếu không 
có một chút thành kính nào đối với giáo dục của bậc 
thánh nhân và tiên vương thời xưa, dẫu có đọc vô vàn 
sách hay, cũng khó nhận được lợi ích chân thật. Không 
Phu Tử từng nói: “Cử thuật lại chứ đâu tự sáng tác, ta 
tin và yêu mến lời dạy của tiên tổ”. 
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Trước đây, trong bài diễn thuyết về chủ nghĩa 
Tam Dân (Chủ nghĩa Tam Dân — Lần giảng thứ 4), ngài 
Tôn Trung Sơn từng nói: “Sự phát triển khoa học của 
Châu Âu, sự tiễn bộ của nên văn minh vật chất, chẳng 
qua là việc của hơn hai trăm năm trở lại đây. Nếu nói 
đến chân để của triết học chính trị, người Châu Âu vẫn 
cần lưu tâm đến Trung Quốc. Các ngài đêu biết rằng 
học vấn trên thể giới, giỏi nhất là nước Đức, nhưng hiện 
tại người nghiên cứu học vấn ở nước Đức vẫn phải 
nghiên cứu triết học của Trung Quốc, thậm chí là 
nghiên cứu giáo lý của Đức Phật ở Ấn Độ, để cứu vấn 
những lệch lạc trong khoa học của họ ”. 


Tiến sỹ Arnold J.Toynbee của nước Anh lại cho 
rằng: “Muốn giải quyết vấn đê xã hội của thế kỷ 21, chỉ 
có học thuyết Không — Mạnh và Phát Pháp Đại Thừa `. 
Nếu tịnh tâm quan sát thế giới hỗn loạn khó lường ngày 
nay, muốn cứu thế BIỚI, cứu Trung Quốc, chỉ có giáo 
dục văn hóa truyền thông của Trung Quốc mới thực 
hiện được. Trí huệ, ý niệm, phương pháp, kinh nghiệm 
và thành quả trong vIỆc trị quôc mà cha ông truyền lại 
cho đến ngày nay, đều là kết tỉnh quý báu được đúc kết 
từ sự khảo nghiệm qua hàng nghìn năm. Bộ sách [Quần 
Thư Trị Yếu] vô cùng trân quý! Quả thật có thê hiểu sâu 
và thực thi, thì mục tiêu đôi với thiên hạ thái bình, cuộc 
sông hạnh phúc của cá nhân đều có thể đạt được một 
cách tự nhiên; nếu đi ngược lại với đạo nghĩa, tất sẽ khó 
tránh khỏi tự chuốc lấy tai ương, tai họa khôn cùng. 
Tịnh Không hiểu sâu sắc rằng, sự xuất hiện trở lại của 
bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] thực sự có sứ mạng thiêng 


10 
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liêng của chính nó, nên đã hoan hỷ ủy thác cho Thư Cục 
Thế Giới in sao và lưu thông 10.000 bộ, với dự định 
tặng cho ba miền ở hai bờ eo biển (Trung Quốc, Hồng 
Kông và Ma Cao, Đài Loan) và các nước, các đảng, các 
vị lãnh đạo các cấp trên thế giới cùng học tập, như vậy 
một xã hội hài hòa và thế giới đại đồng sẽ không còn xa 
nữa. Nay vui mừng khi thấy [Quần Thư Trị Yếu] sắp 
được lưu thông trở lại, cùng lời đề nghị của nhân giả 
Diêm Sơ mà kính cân có vài lời tựa để biểu đạt lời tùy 
hỉ tán thán. 


Tịnh Không, 
Ngày 28 tháng 12 năm 2010, 


Hồng Kông. 


II 
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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 
LỜI TỰA 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] được tập hợp từ trí huệ, 
phương pháp, kinh nghiệm và thành quả trong việc tu 
thân — tề gia — trị quốc — bình thiên hạ của bậc thánh 
nhân, tiên vương thời xưa; và cũng là kết tỉnh văn hóa 
được tích lũy từ sự khảo nghiệm qua hàng nghìn năm. 
Bộ điển tịch quý báu này ngoài việc giúp Đường Thái 
Tông mở ra thời đại Trinh Quán chỉ trị, đặt nên móng 
cho sự thịnh vượng kéo dài ba trăm năm của nước Đại 
Đường: còn có thê đem lại kinh nghiệm trân quý cho 
các nhà lãnh đạo các cấp ngày nay. Không chỉ có vậy, 
đối với đại chúng xã hội ở các lĩnh vực khác nhau, thân 
phận khác nhau; bộ sách này cũng như suối nguồn trí 
huệ mà làm cho thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, sự 
nghiệp tiếp nồi bên lâu. 


Đạo Sư của Trung Tâm — Lão giáo sư Thích Tịnh 
Không, mỗi niệm đều không ngừng quan tâm đến sự kế 
thừa của văn hóa Trung Hoa. Vào cuối năm 2010, may 
mắn nhờ sự che chở của tổ tiên, bộ điển tịch quý báu 
này cuối cùng được tặng vào tay của Lão giáo sư. Ông 
cụ hiểu sâu sắc rằng, bộ sách này chính là liều thuốc tốt 
để giải quyết các vấn đề xã hội ngày nay, mà vui sướng 
vô bờ, lập tức ủy thác cho Thư Cục Thế Giới in sao lại 
và lưu thông. Vào năm 2011, khi Đạo Sư đến thăm 
Malaysia và thăm thủ tướng Datoˆ Sri Mohd Najib 
Razak và cựu thủ tướng Mahathir Mohamad, có giới 
thiệu sơ lược về nội dung của bộ sách [Quần Thư Trị 


12 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Yếu], hai vị trưởng bối thể hiện hết sức mong muốn 
được đọc bản dịch tiếng Anh. Bởi vậy, Đạo Sư nghĩ đến 
việc có thể trích lục từ [Quần Thư Trị Yếu], chọn ra ba 
trăm sáu mươi đoạn trích để dịch ra tiếng bạch thoại và 
các ngôn ngữ trên thế giới để thuận tiện cho đại chúng 
xem đọc mỗi ngày. Đạo Sư đã giao nhiệm vụ này cho 
Trung Tâm và đây chính là nhân duyên để Trung Tâm 
biên tập bộ sách (Quấn Thư Trị Yếu 360]. Đạo Sư dự 
kiến trong vòng mười năm tới, mỗi năm sẽ chọn ra ba 
trăm sáu mươi đoạn trích từ [Quần Thư Trị Yếu], đồng 
thời dịch thành văn tự, ngôn ngữ của các nước và lưu 
thông trên toàn thế giới. Đạo Sư tin rằng, đây chính là 
cống hiến lớn nhất của Trung Quốc đối với nền hòa 
bình trên toàn thế giới. 


[Trị Yếu] được đúc rút từ Kinh, Sử, Tử (Bách Gia 
Chư Tử), tổng cộng sáu mươi sáu bộ sách, cùng năm 
mươi cuốn điển tịch. Mục lục của bộ sách này cũng 
được lần lượt sắp xếp theo thư mục của Kinh — Sử — Tử, 
như: Chu Dịch, Sử Ký, Lục Thao, v.v.... Bộ sách ƒ Quân 
Tư Trị Yếu 360] mà Trung Tâm biên dịch từ bộ sách 
nguyên bản hoàn chỉnh và được khái quát thành sáu 
mục đại cương: Quân Đạo (đường lối lãnh đạo của bậc 
quân vươn®), Thần Thuật (nghệ thuật phò tá của các đại 
thần), Quý Đức (trân trọng đức hạnh), Vi Chính (điều 
hành đất nước), Kính Thận (kính cân và thận trọng), 
Minh Biện (sáng suốt). Trong mỗi mục đại cương lại 
quy nạp những điểm quan trọng tương quan mà /7rj 
Yếu] phân tích thành mục lục chi tiết. Hi vọng rằng cách 
sắp xếp của bộ sách có thể giúp cho người đọc tiếp nhận 
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được tinh thần của bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] hoàn 
chỉnh. 


Khi công tác biên dịch bộ sách ƒ Quần Thư Trị Yếu 
360] vừa được bắt đầu, chúng tôi đã nhận được sự trợ 
giúp của rất nhiều nhân giả chí sĩ từ Australia, Trung 
Quốc Đại Lục, khu vực Hồng Kông và Đài Loan, 
Singapore, Anh Quốc, Mỹ cùng với Malaysia. Nhân đây 
xin gửi tới lòng biết ơn chân thành. 


Do đức hạnh và tri thức của nhóm biên tập của 
Trung Tâm có hạn, bộ sách này chắc chắn còn rất nhiều 
sơ suất, kính mong chư vị nhân giả không ngại vất vả 
mà chỉ dạy. Chúng tôi xin thành tâm chúc phúc đại 
chúng dưới sự dẫn dắt trí huệ của bậc Thánh Hiền cổ 
xưa đều được thân tâm hài hòa, gia đình hạnh phúc hòa 
thuận, sự nghiệp thuận hòa. Đồng thời hi vọng rằng bộ 
sách này có thể giúp cho xã hội hóa giải xung đột, chấm 
dứt đối lập, hướng tới một thế giới đại đồng an định — 
hạnh phúc — viên mãn — hòa bình. Hãy để chúng ta nắm 
tay nhau, cùng mang lại sự hài hòa. 


Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, 
Kính cần đề tựa. 


Tháng 8 năm 2014. 
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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 


Quyền 2 


KHÁI QUÁT 
IL NGUYÊN VĂN 


Cũng như cuốn sách trước đó, nội dung biên dịch 
được dựa trên nội dung tiếng bạch thoại của cuốn [Quần 
Thư Trị Yếu 360] —- Quyên 2, và được biên soạn bởi 
Trung tâm Giáo Dục Văn Hóa Trung Hoa, Malaysia vào 
tháng 3 năm 2013. Sáu mươi sáu bộ nguyên tác được 
các đại thần như Ngụy Trưng,... căn cứ và biên tập nên 
bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] đều là những kinh điển ra 
đời từ trước thời đại Trinh Quán. Những kinh điển cô 
này sau hàng nghìn năm kể từ sau thời nhà Đường, đã 
được các học giả của triều đình nhiều lần hiệu đính, sửa 
lỗi in, sưu tầm; có thể có đôi chỗ khác biệt so với các 
điển tịch tương ứng được xuất bản ngày nay. Ví dụ như, 
trong “Luận Ngữ”, câu nói mà hầu hết đại chúng ngày 
nay đều biết: “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên”, còn 
bản “Luận Nsữ z” mà [Trị Yếu] trích lục lại là: “Ngã tam 
nhân hành, tất đắc ngã sư yên” (Khi ta cùng chung SỐng 
với người, lời nói và cử chỉ của họ, nhất định có điễu để 
fa học tập và noi theo.). Đây cũng lại là một giá trị văn 
hóa nữa đáng được chú trọng của [Trị Yếu], bộ sách đã 
bảo lưu được diện mạo nguyên sơ và hoàn chỉnh của các 
điển tịch cô thời đầu nhà Đường. 
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Bộ nguyên bản hiện đang được lưu giữ của Trị 
Yếu] có bản sao được lưu trong Văn khố Kanazawa, do 
tướng quân đời thứ 5 — ngài HöJö SanetokI (hay còn gọi 
là Kanezawa SanetokI) của thời đại Mạc phủ Kamakura 
sáng lập, được gọi tắt là [Bản Văn khố Kanazawa]; bản 
Suruga in chữ đồng vào năm Genna thứ hai — Nhật Bản 
(1616), gọi tắt là [Bản Genna]; bắt đầu hiệu đính từ năm 
đầu thời Tenmei (1781), cho đến năm Tenmei thứ sáu 
(1786) thì hoàn thành và xuất bản lưu thông trở lại, gọi 
tắt là [Bản Tenmei]; vào những năm Dân Quốc, nhà 
xuất bản Thương Vụ Thượng Hải trên cơ sở bản Tenmei 
đã hiệu đính và tái bản, gọi tắt là [Bản Thương Vụi. 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] (dưới đây gọi tắt là 
Trị Yếu), được trích lục từ Kinh, Sử, Tử. Bộ nguyên bản 
hiện đang được lưu giữ của [7r¡ Yếu] có bản sao được 
lưu trong Văn khố Kanazawa, do tướng quân đời thứ 5 — 
ngài HöJö SanetokI (hay còn gọi là Kanezawa Sanetokl) 
của thời đại Mạc phủ Kamakura sáng lập, được gọi tắt 
là [Bản Văn khố Kanazawa]; bản Suruga ¡in chữ đồng 
vào năm Genna thứ hai — Nhật Bản (1616), gọi tắt là 
[Bản Genna]; bắt đầu hiệu đính từ năm đầu thời Tenmei 
(1781), cho đến năm Tenmei thứ sáu (1786) thì hoàn 
thành và xuất bản lưu hành trở lại, gọi tắt là [Bản 
Tenme!]; vào những năm Dân Quốc, nhà xuất bản 
Thương Vụ Thượng Hải trên cơ sở bản Tenmel đã hiệu 
đính và tái bản, gọi tắt là [Bản Thương Vụ]. Trong mục 
lục bản Genna và bản Tenmel, tổng cộng có sáu mươi 
lăm bộ điển tịch, cuỗn 46 của bản Văn khố Kanazawa 
lại có bài “Thời Vụ Luận”, nội dung lại chính là hai 
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đoạn cuối cùng của “Thể Luận” trong cuốn 48 của bản 
Genna và bản Tenmel; bởi vậy SỐ lượng điển tịch mà 
[Trị Yếu] căn cứ là sáu mươi sáu bộ. Nhưng bộ sách lưu 
truyền cho đến nay, vẫn còn thiếu cuốn 4 - Xuân Thu Tả 
Thị Truyện (thượng), cuỗn 13 — Hán Tự 1, cuỗn 20 — 
Hán Thư ổ. 


Ba trăm sáu mươi câu kinh văn trích lục của bộ 
sách (Quần Thu Trị Yếu 360] mà Trung Tâm tuyển 
chọn, tất cả đều chiêu theo nguyên văn của [Trị Yếu], 
ngoài ra có sao chép tiểu chú giải ở trong đó, và sao 
chép nội dung cuối trang của bản Tenmei, đồng thời 
cũng tham khảo nội dung hiệu đính của bản Thương Vụ. 


Đối với việc trích lục từ sáu mươi sáu bộ điển tịch 
của [Trị Yếu]. không phải chỉ là việc xử lý cắt gọn mà là 
trích lục những điểm quan trọng. Ví dụ như cuốn [Lễ 
Vận Đại Đồng Thiên], bộ sách này được đúc kết thành 
câu kinh như sau: “Đại đạo chỉ hành dã, thiên hạ vĩ 
công. Tuyển hiển dữ năng. Có nhân bất độc thân kỳ 
thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung, ấu hữu sở 
trưởng, quan quả cô độc phề tật giả, giai hữu sở dưỡng. 
Thị cố mưu bề nhỉ bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhỉ bất 
tác. Thị vị đại đồng” (Việc thực thi đạo lý lớn, thiên hạ 
này là của tất cả người trong thiên hạ. Lựa chọn người 
có đức tài để trị vì thiên hạ. Không chỉ coi người thân 
của mình mới là người thân thích, không chỉ xem con 
cháu của mình mới là con cháu, để người già có nơi 
nương tựa, để trẻ em được hưởng nên giáo dục tốt đẹp, 
người cô quả và người tật bệnh đều có nơi mà an dưỡng. 
Nếu được như vậy, âm mưu có rồi sẽ bị chế ngự mà tự 
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tan rã, nạn đạo tặc cướp bóc sẽ không còn. Đó được gọi 
là Đại Đồng). Nếu người đọc muốn tìm hiểu sâu hơn 
nữa đối với sáu mươi sáu bộ điển tịch, vẫn cần xem đọc 
toàn văn của bộ điển tịch. 


II. THÊ CHỮ VÀ KIỂU CHỮ 


Văn tự mà bộ sách này sử dụng là chữ Hán thể chữ 
khải. Đối với thể chữ khắc trong nguyên văn, như: 
E, HH. v.v... tất cả đều được cải chính theo nghĩa của 
văn tự. Những chữ dị thể trong nguyên văn, trừ tên người, 
địa danh, về cơ bản đều theo nguyên tắc số đông và tập 
tục thói quen, mà chuyền đổi thành chữ hiện đại thường 
dùng. Số ít những chữ thông dụng cũng sửa thành chữ 
hiện đại thường dùng. Nay xin liệt kê những chữ đã sửa 
như sau (những chữ đặt trong dấu ngoặc được trích từ 
nguyên văn của bản Tenmei, chữ đứng trước dấu ngoặc là 
chữ được dùng trong bộ sách này): 


3 (Ã)  Ñ§ Œ) tt (G) #§ (đá) # G) 





¡8 GŒñ)  RỊ (Ej) tà dR) lR đ)  (@) 
S(‹š) Fl đ } GF) Kš Œ) Hò (II) 
% (4) 5 GB) Eã (0)  @U) ñ (8#) 
18A) J5 6)  (ƒf) Ê# (ÊẼ) 7Ø: G|) 
# (Œ)  Œz) 3E (#) 9| (ØJ) l§. (ấm) 
_ dZ)  í (ã) fữ ŒH) #† (2) Hồ (ii, 
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HIL. DẤU CÂU 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] trong bản Văn khố 
Kanazawa và bản Genna không có dấu ngắt câu, và toàn 
bộ dấu ngắt câu trong bản Tenmei đều dùng dấu “ › ” để 
ngắt câu. Dấu câu trong bộ sách này chủ yếu tham khảo 
từ bản Tenmei, một số chỗ căn cứ vào bản Thương Vụ 
hoặc bản đọc của những thư tịch chọn trích dẫn đề ngắt 
câu, tổng thê bộ sách sử dụng dấu câu hiện hành để 
đánh dấu. 


IV. CHÚ THÍCH VÀ NGUYÊN TÁC DỊCH THUẬT. 


Chú thích cho bộ sách này với mong muốn đơn 
giản mà tinh túy. Nếu tiểu chú thích đã có giải thích cho 
những từ trong nguyên văn, về nguyên tắc sẽ không liệt 
kê lại trong phần chú thích. Nội dung dịch thuật áp dụng 
phương pháp kết hợp giữa dịch trực tiếp và dịch ý. Sau 
khi dịch xong, nếu cảm thấy vẫn chưa viên mãn, thì sẽ 
phát triển thêm ở sau nội dung biên dịch, đề người đọc 
có thê thâm nhập sâu hơn tinh thần của bậc Thánh Hiền 
thời xưa. 


V. CHÚ THÍCH LÊN KHUÔN IN. 


Bộ sách này được chia thành ba phần: nguyên 
văn, chú thích và tiếng bạch thoại. Phần tiểu chú thích 
trong nguyên văn, vẫn thê hiện dưới dạng hai hàng kèm 
chú thích; nội dung hiệu đính ở cuối trang trong bản 
Tenmel, nay sửa và chèn vào trong nguyên văn, và cũng 
thê hiện dưới dạng hai dòng kèm chú thích và để phân 
biệt, nội dung hiệu đính sẽ được đặt trong dấu ngoặc. 
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Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, 
Kính cân. 


Tháng 8 năm 2014. 


20 


CHƯƠNG I: QUẦN ĐẠO 


[ĐƯỜNG LÓI LÃNH ĐẠO CỦA 
BẠẬC QUẦN VƯƠNG| 
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1.TU THÂN 
A. Giới tham. 
bó sc 


SE XXƑ RE“ : ®?KRPIZES : KHPIXES › 
RIP.B L4 : É.if : đIPiAXZ“ - 


(3IH-†— štEEf 7 ) 




















Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân thường an nhiên mà g1ữ vững tính 
đức mà mình vốn có, chứ không tham lam mong cầu 
những thứ mình chưa đạt được. Nếu tham cầu những 
thứ mình chưa đạt được, ngược lại những thứ đã có sẽ bị 
mất đi (bởi tham cầu sẽ không có phúc báu, lại có kẻ 
thậm chí vì tham hối lộ mà làm điều phi pháp, sẽ đem 
phúc báu mà hao tổn cho đến hết). Nếu tiếp tục tu 
dưỡng tính đức mà mình vốn có, những thứ mong có 
được tự sẽ đạt được (bởi vì tính đức có vô lượng trí huệ, 
đức hạnh, tài năng và phúc báu). 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
Xe 7 sG 


&#jta4> ÄX › PIEfãẰ%> 3` ; >1 › DI 
HE - J1: g8? 


CS € 16 P) 
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Chú thích: 


(1) Tương đương với “%⁄È' [đồ], mở rộng để chỉ đường 
lỗi, cách thức. 


Việt ngữ: 


Đoạn tuyệt những dục vọng vô ích để đi theo con 
đường của đạo đức nhân nghĩa; gác lại những việc 
không mấy quan trọng để tu tập nên tảng cho việc gây 
dựng cơ đô. Điều này đối với thanh danh và phẩm hạnh 
của chính mình, lẽ nào chắng phải rất có ích hay sao? 


(Cuốn 28. Wgô Chí - Hạ) 
s3 < 
tHZEMW#@?%5 ' IIRB/E}$ZẤX › KIÃIKE : ZÄÍÑÍ 
>:f#f#Á ›' Z4<ÑÍí> › rliRÉIIilläfl1 › #5 
+#+#2 : 8?7Ji#*XIiEZ › XP t8 › 
(/\` — ##äƒZMf) 











Việt ngữ: 


Hạnh phúc có được từ sự biết đủ trong nội tâm, 
chứ không phải từ việc tìm cầu bên ngoài, còn gian nan 
họa hại, lại nảy sinh từ việc quá nhiều tham vọng của 
con người. Do vậy, một người nếu biết đủ, Sự giàu có và 
sung túc sẽ theo đó mà đến; đức hạnh nếu đủ để lãnh 
đạo dân chúng, sự tôn quý tất sẽ đến. Bởi vậy, một 
người mà chỉ xem trọng tước vị và coI thường đức hạnh, 
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dẫu là bậc thiên tử cũng chẳng thê cao quý; kẻ tham lam 
và mong câu tiên tài vật chât không biệt đủ, dâu có cả 
thiên hạ cũng không thê giàu có. 


(Cuốn 8. Hán Thi Ngoại Truyện) 
vaÄ+~ 


#L\f%1-#t › #LI§ØUth : 8 DIÑGA 
Ñl## › #LIxTiE°2 #1 - 





(3šŠI'H-'†— )tEEM ƒ ) 
Chú thích: 
(1) Luân thường đạo lý, quy định vốn có. 
Việt ngữ: 
Có kẻ do quá nhiều tham vọng mà bị diệt vong, 
chứ đâu có người bởi không có dục vọng mà lại rơi vào 
vòng hiểm nguy; chỉ có kẻ vì muốn cai trị mà trở nên 


hỗn loạn, chứ không có người bởi tuân theo đạo lý mà 
phải bị thất bại. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
.. 
=/È'>jäl : ft FHIIRIE# : ">3: ft hFRỆ 


H.ZBE P 





(ME i==+|- 2b #8 E) 
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Chú thích: 


(1) Ba triều đại: Hạ, Thương, Chu; 
(2) GiaI đoạn cuôi của ba triêu đại: Hạ, Thương, Chu. 


Việt ngữ: 


Sự hưng thịnh của ba triều đại Hạ — Thương — 
Chu không có lý do gì ngoài việc bậc lãnh đạo tiết chế 
đôi với thất tình ngũ dục” của chính mình; sự lụn bại và 
sa sút vào thời kỳ cuối của ba triều đại này cũng không 
có nguyên nhân gì ngoài việc xa hoa lãng phí hết mức. 


(Cuốn 29. Tấn Thư — Thượng) 
~6~ 
HH :›)#3#> : 7K ›: ÈbHBWE'2Z : ÁN 


PEãXMˆ › IỄâKf~ ° KWKIHZKÍf£ › 5) KRIEtU › Pl?Ê 
RIZ › PJ3SHIHIE“ - 








(32P1-†— )Eifi 1ˆ) 
Chú thích: 
(1) Ô nhiễm, làm vần đục. 
Việt ngữ: 
* Thất Tình gồm có: Hỷ, nộ, ái, Õ, ai, lạc và dục. 
Ngũ Dục gồm có: Tài, sắc, danh, thực, thùy. 
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Nhật nguyệt vốn là muốn được sáng tỏ nhưng lại 
bị đám mây trôi che khuất; nước sông vốn là muốn được 
trong xanh nhưng lại bị cát đá làm cho vẫn đục; nhân 
tính vốn là muốn được tĩnh lặng nhưng lại bị tham vọng 
khiến cho trở ngại. Nếu thuận theo dục vọng mà đánh 
mất nhân tính vốn có, vậy thì khi hành vi không được 
chuân xác mà đem tâm thái này đề tu thân, bản thân tất 
sẽ rơi vào sự nguy hại, đem tâm thái này để trị vì đất 
nước, tất sẽ khiến cho nước nhà lụn bại. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
s6 Tae 


xxx › S)Hj‡l' › MIiÑNï<⁄TI ›: t+Rã RZ 
Rãth + 











(TT — =É-ÐX ) 
Việt ngữ: 
Trong thiên hạ không có điều gì ngu xuấn hơn 


việc này, chỉ ham hồ lợi ích trước mắt mà không thấy 
được hậu họa đăng sau đó. 


(Cuỗn 12. Ngô Việt Xuân Thu.) 
xé 8c 


2> HLHI/BIBf'> 3E › TNiffAISP > t8 › 
rhủữ@k#tBf” › f{/#Ø'>Wqt ‹ 


(3SIH-†— štEEff ) 
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Chú thích: 


(1) Lao ngục; 

(2) Chịu hình phạt hoặc bị xử tội chết; 
(3) Thỏa mãn; 

(4) Luật pháp, kỉ cương. 


Việt ngữ: 

Con người sở dĩ phạm tội lao ngục, để rồi phải 
chịu hậu họa từ các hình phạt hay tội chêt, cũng chỉ vì 
ham muôn dục vọng không bờ bên, (tâm hôn bị đọa lạc) 
mà không lấy kỷ cương để nghiêm khắc với chính mình. 

(Cuốn 41. Hoài Nam Tử.) 


x40 2 
46/6" KHT › DIAE"Bt#fiÙifd8 - 
C6—l—  @##Œ—) 


Chú thích: 


(1) Sinh trưởng một cách nhanh chóng; 
(2) Đột nhiên, sau này thường dùng từ “#š' [thốt]. 


Việt ngữ: 
Bắt kỳ vật gì nếu sinh trưởng nhanh chóng tất sẽ 
bị chêt yêu, sự nghiệp nêu thành công chóng vánh tât sẽ 


lụn bại rất nhanh. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 


si 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





B. Cân Kiệm. 
~10~ 
là › fã>3§'th,: f# › ã> tư 
- mời PL) 
Chú thích: 
(1) Đồng âm với “}*? [hồng] to lớn. 
Việt ngữ: 

Tiết kiệm chính là đức tính tốt đẹp và vĩ đại, xa xỉ 
lại là hành vi xấu ác nghiêm trọng (bởi vì tiết kiệm có 
thê nuôi dưỡng tâm lòng cung kính và yêu thương, còn 
xa xỉ lại làm nảy sinh hậu họa rất lớn). 

(Cuốn 29. Tấn Thự — Thượng.) 


síTs 


mrÄ2EHS : SE R©PlấÊ ; 2EHZã : 
Đã Š6 ; ø2EHfH › LÀ RFPlfã*-: ⁄2EISZ : đã 
PMiäTrÌ ° II › E05 H1 › TL HH › HN ° 
+} EM Zeifi F#l : 




















( SP1-F7L ti ƒ ) 
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Việt ngữ: 


Thời xưa, lời lẽ không phù hợp với đạo lý của 
kinh điển, học sĩ sẽ không để tâm; không phải việc canh 
tác nuôi tăm, người nông dân sẽ không vì thế mà bỏ bê 
thời vụ; công cụ không thích hợp để sử dụng, người thợ 
sẽ không động tay để đi làm; vật phẩm không phải là 
thứ mà xã hội cần đến, thương nhân sẽ không mang 
chúng ra chợ để bán. Nhân sĩ luôn nghĩ về lời dạy của 
bậc Thánh Hiên, người nông dân thì nghĩ đến việc đồng 
áng, người thợ lại nghĩ đến tính thiết thực của công cụ, 
còn thương nhân luôn nghĩ đến kinh doanh những vật 
phẩm thường dùng. Bởi vậy, tiêu dùng của người ở trên 
được đáp ứng đủ đây, mà nhu câu muôn dân cũng 
không đến độ thiếu thốn. 


(Cuốn 49. Phó T7) 
C. Trừng phân [Kiểm chế nóng giận]. 
&⁄ l2© 


‡R : 8H DI SGSAN c THÁO 'SSEIRMER - 


Đ 





Việt ngữ: 

Người quân tử khi thấy Quẻ Tổn (Sơn Trạch Tổn) 
tât sẽ biệt phải khéo mà kiêm soát sự nóng giận và kìm 
chê dục vọng của chính mình. 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
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~13~ 


Z#äM> Í#ÒB › 5 Ti ? BÚ AIIẩXZỐt” ° J 
Øt›: —\.JH*X6BRBñ : a426A › Ti › 
}\3š4IRE - ii ERiM.X#/'I&)E › B§E.iRlfli5#&Á › Z5 
Z—Hi › l8 - 

















(32M]†-}L f-ƒ- ) 
Chú thích: 


(1) Chỉ loài lợn; 

(2) Kích động tinh thần; 

(3) Hình phạt hà khắc; 

(4) Kẻ không được yên thân. 


Việt ngữ: 


Tần Thủy Hoàng bạo tàn vô đạo, chắng phải rất 
nghiêm trọng hay sao? Xem việc giết người như giết 
chó lợn. Bàn về loài vật, người nhân đức có dùng đến 
chúng cũng còn phải tiết chế, vậy mà Tân Thủy Hoàng 
giết người chỉ vì bản thân bị kích động mà thôi. Việc 
làm không tuân theo đạo nghĩa của hắn đến mức độ như 
vậy, mà Lý Tư lại còn nhân đó mà thực thi hình phạt và 
luật pháp hà khắc, giết người tùy tiện theo ý đồ của bản 
thân. Kết quả là nhà Tản không quá hai đời đã bị mất 
nước, còn Lý Tư cũng bị tiêu diệt cùng toàn bộ gia tộc. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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D. Thiên thiện [Hướng thiện]. 
~14~ 
fH: THÊ RWfẨÑ ' H.FEHH'NHÑtU ° à 
(M4. — ãšễ) 


























Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Khi thấy hiền nhân phải nên 
nghĩ về việc noI gương họ; còn khi gặp kẻ thât đức, phải 
nên tự kiêm điêm bản thân (liệu có tình trạng giông như 
họ chăng)”. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~„ilŠ-= 
Ä4.E##5 › HXZ ': RE h7NEH7#t ° 
Ca = Tên MT) 














Việt ngữ: 

Cảnh giới cao nhât của người là vui với việc hành 
thiện, kê đên là quen với việc hành thiện, sau cùng là có 
thê khích lệ bản thân nô lực hành thiện. 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
E. Cải quá [Sửa chữa sai lâm]. 
~ 16 ~ 
34 ° HT RSHIB › #)BHIIELØ › ° 96827. 


(— R5) 
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Việt ngữ: 

Người quân tử khi thấy Quẻ Ích (Phong Lôi Ích) 
tât sẽ hiệu răng khi thây lời nói và việc làm tôt đẹp của 
người, phải cô gắng học theo, nêu có lỗi sai phải lập tức 
sửa đôi. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 





(đHẲ X#/rKIRH) 





Việt ngữ: 

Có ai mà chưa từng phạm sai lầm? Khi phạm sai 
lâm mà có thê sửa chữa, không có việc thiện nào lớn 
hơn thê. 

(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung.) 


~18~ 











Việt ngữ: 


Cảnh giới cao nhât của người là không có ý niệm 
xâu ác, tiêp đên là có lôi lâm mà sớm đoạn tuyệt được, 
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cuôi cùng là nhiêu lân phạm lôi nhưng rôt cuộc vân sửa 
đôi được. 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
~19~ 


TH: TE7TRRIRBE Z8RILERil › +03 : 
#2 EAIEL#E ° XBBI2JMDR © ¡ Ð hức Rớ: 


(2L  Răẫ) 








Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Người quân tử trong nội 
tâm và bên ngoài nếu không trang nghiêm, sẽ chăng có 
uy nghi mà học vẫn cũng không có nền tảng vững vàng. 
Phải nên thân cận với người trung thành tín nghĩa (xem 
họ là người thầy), chứ đừng nên kết bạn với người 
không đồng chí hướng, không cùng tư tưởng. Khi có lỗi 
lầm, đừng nên e sợ mà sửa đôi lại.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
2. ĐÔN THÂN [KÍNH YÊU NGƯỜI THÂN] 
~20.~ 
HT## ›: #TJ0U% ›: DÁN ®TSBe” 


3⁄iZ5% › ft - fđl › ⁄átr : 1-PMG)SBÉfTRSS › #® TT RZRÌR › DI XE › š&J$3ZTñ - 











(3= #ẩi) 
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Chú thích: 


(1) Pháp luật, kỷ cương. Chỉ việc dùng lễ nghĩa và kỷ 
cương để đối đãi (căn cứ theo chú giải của Trịnh 
Huyền); 

(2) Người vợ cả, chính thất: 

(3) Trị vì. 


Việt ngữ: 


Việc tu dưỡng đức hạnh trước tiên là làm tắm 
gương tốt cho người vợ của mình, luôn luôn lấy lễ nghĩa 
và kỷ cương mà đối đãi, từ đó mở rộng để làm tắm 
ương cho các huynh đệ, tiếp đến là có thể đem điều 
này mà tê gia trị quốc được rồi. 


(Cuốn 3. Mao Thì) 
7 


~hìftft › ÄÄNIS+tt › ẤÑNIitr Hè 5 
° TH ÔT ° Z2 ÁA D74 ° 


(đt Sầu) 
Việt ngữ: 
Bậc quân vương đối với thế tử, nếu luận về quan 
hệ thân sơ là phụ thân, còn bàn vê quan hệ trên dưới lại 


là quân vương. Quân vương đôi với thê tử vừa có tình 
thương yêu của người cha, lại vừa có sự tôn nghiêm của 
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bậc quân vương, rôi sau đó mới có thê trị vì thiên hạ và 
có được lòng dân. 


(Cuốn 7. Lễ Ký) 
~ĂÄ22~ 


(ŒI) H: TH+/077' › SE NÍ% ° ¡ SWRINZ 
l8 › ”ImẫFR#t - #8 >3 ' Z frflál › zK#SSIlijíế£ 
Si ' CifliB-SSWi77t, 











(3š —T2^ Ø6 T ) 
Chú thích: 


(1) Đồng minh: Theo bản lưu hành thường thấy của [Tả 
Truyện - Ân Công Thập Nhất Niên] và [Tam Quốc 
Chí - Trần Tư Vương Thực Truyện] đều ghi chép là 
“SE” [tôn minh]. Tôn minh chỉ cuộc nghị luận liên 
minh của thiên tử và chư hầu; 

(2) Sai sót, không hòa hợp; 

(3) Thương yêu người thân; 

(4) Đồng nghĩa với “EŸ” [thực], mang nghĩa đích thực, 
thực sự. 


Việt ngữ: 


Trong [Tả Truyện] nói rằng: “Thiên tử của nhà 
Chu khi họp bàn liên minh với chư hầu, các chư hầu 
không cùng họ thường ở phía sau”, đích thực là bởi ân 
tình cốt nhục sâu đậm, dẫu có lỗi lầm cũng không rời 
xa. Bàn về đạo lý của việc thương yêu quyến thuộc, quả 
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thật phải nên chất phác và kiên định. Chưa từng có hạ 
thân trung nghĩa lại thờ ơ với quân chủ, mà cũng chưa 
từng có người nhân đức lại ruông bỏ người thân. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí— Hạ) 
~ 23 ~ 
Z#8TfÑ)\#ñ › RIISEUAL- :; (8 #38 › HIN FÍfq” 


ạ *°' 6U : §4)$Bfã › 3Ä mi › ƒ72Z3%ấntt › HIP{LZ › 6Ä9{-#ZfT ' TM : 





(jL, — lễ) 
Chú thích: 
(1) Khắt khe, không hiền hậu. 
Việt ngữ: 
Bậc quân tử tại VỊ, nêu có thê đối xử hết lòng với. cha 
mẹ và anh chị em, nêp sông nhân ái của dân chúng tât sẽ 


trỗi dậy; nếu không ruồng bỏ bạn hữu và mối quan hệ xưa 
kia, dân chúng tât sẽ không lạnh nhạt và vô tình với người. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
3. PHÁN THÂN [KIÊM ĐIỂM BẢN THÂN| 


J{L#H: ï Ä§£0Aã : JEjl5A AtU ° \à 3L Bš 
PU£}9C, › 3ElấấR8 H[fJ¿t - 


Cđi†+ SH ) 
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Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Con người có thể đề cao đạo 
nghĩa, chứ không phải đạo nghĩa đề cao con người.” Bởi 
vậy, sự an định và động loạn, hưng thịnh hay suy vong 
của đất nước đều được quyết định bởi chính bản thân 
bậc quân chủ, chứ không phải là mệnh trời và không thể 
xoay chuyền. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
~25~ 


"J4 › H: T@{ẨDJWW ‹ pH: T 
XIMHIELS.? ¿ E.: PWEELDLSEEIfE + EECJĐSEEIE- 
#S ` 3£ H3 Mi 3g” Ị : ïš › XE, ° 

















(Jj)Hằ — mãi 

Chú thích: 
(1) Khó khăn, không dễ dàng: 
(2) Từ kết hợp âm của hai từ “*.3#ˆ [chi hồ]. 
Việt ngữ: 

Tử Lộ thỉnh giáo thế nào mới được xem là bậc 
quân tử. Không Phu Tử đáp răng: 

- Lây “kính' đê tu sửa bản thân, để thân tâm và lời 


lẽ tất thảy hướng về sự cung kính, mọi điều phải phù 
hợp với lễ nghĩa. Như thế được coi là bậc quân tử rồi. 
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Tử Lộ lại hỏi: 
- Như thế là đủ thôi sao? 
Không Phu Tử lại đáp: 


- Tu sửa bản thân đề khiến muôn dân được an lạc. 
Tu sửa chính mình để tiến tới khiến muôn dân có được 
niềm an lạc, việc thế này dẫu là bậc quân vương hiền 
minh như vua Nghiêu, vua Thuần e rằng cũng khó mà 
làm được một cách thấu đáo vậy. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 26 ~ 
>#ZiBMi>,ùtfr › 34” RIEf8ñ”E?2 › ùiERIIEfSfi 


Eb®% 32%HU › 3tr, : PJR6tãftf: › 
Ér BấL ° 








(3M'T—— I7 ) 
Chú thích: 
(1) Tinh thần vên tĩnh bình lặng; 
(2) Khớp xương, bộ phận nối khung xương trong cơ thê 
ngƯỜi. 
Việt ngữ: 
Bậc quân chủ tựa thê trái tim của đất nước, khi 


tâm an thì toàn thân đêu an định, nêu tâm rôi thì toàn 
thân sẽ rôi bời. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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~27~ 


tUK RF RIE › Z7 H3 ;: HZ FIE › Z8 : 
tH#£4IE:Í⁄4H: £#PRIE: ÍÊ*z# : ##fIE: 
*ùò ° E63 › IiIEiXffiã6 - ä” › 3ÿ '3E”L › H.ẾH 
15B :; Eù+ïRU: s 

















( SP1-F7L ti ƒ ) 
Chú thích: 


(1) Càng thêm, thêm nữa; 

(2) [Vũ|: Họ Tự, tên Văn Mệnh, là con trai của ngài 
Cồn. Hay còn được gọi là Đại Vũ, Hạ Vũ, Nhung 
Vũ. Sau này được chọn làm người nỗi ngôi của vua 
Thuấn, sau khi vua Thuấn băng hà lập tức lên ngôi 
và lập ra nhà Hạ; 

(3) [Thang]: Là hậu duệ của Tử Tiết, họ Tử, tên Hạ, hay 
còn gọi là Thiên Ất, ông là vị vua sáng lập ra triều 
đại nhà Thương; 

(4) Quy tội cho aI. 


Việt ngữ: 


Bởi vậy, thiên hạ mà bất an tất phải chỉnh đón đất 
nước, đất nước không yên tất phải chỉnh đốn triều đình, 
triều đình không nghiêm chỉnh tất phải chỉnh đốn các hạ 
thần ở quanh ta, các hạ thần không đoan chính tất phải 
tăng cường trí tuệ và đức tài của bản thân, khi bản thân 
không mẫu mực trước tiên phải điều chỉnh tư tưởng của 
chính mình. Khi những điều chấn chỉnh càng gần gũi, 
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thì sự thành tựu sẽ càng rộng lớn. Hạ Vũ, Thương 
Thang vì thường xuyên kiêm điểm lỗi lầm của bản thân, 
từ đó sự hưng thịnh của đất nước đến rất nhanh. Đây 
chính là kết quả của việc điều chỉnh tư tưởng của chính 
mình. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~28~ 


IỆ Z2» DJ” A › IRH A#MIHR7F : HA, 
4C ' 8Ã # fREff 2 >3 ')8# ' X3 
Sấ+ › 5JJ1J#&ÊHHIl, › ñZ?t1ER©ibà ý RGÙIEJSWN › Hiệ 
#JÄ# % › PI5SZE©X F ' Ii@X FREIE” › ñifẨ:l£ 
tr › EiãW 5 ? ›KZ/ÙIiIiE£ I 


( 3SP1-F7L ti ƒ ) 


























Chú thích: 


(1) Đối đãi bởi sự chân thành; 

(2) 5o sánh, mang nghĩa mở rộng, suy ra; 

(3) Đọc là “wũ, tương đương với lẽ nào, sao thế: 
(4) Thông hiểu, hiểu rõ; 

(5) Tự mình thực hiện đạo lý chính nghĩa. 


Việt ngữ: 

Chính bởi không suy từ mình để cảm thông với 
người, nên mới xem việc dùng người như dùng cỏ rác. 
Nêu trọng dụng người khác cũng như trọng dụng chính 
mình (đông cảm như chính bản thân) thì sao lại không 
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hiểu được nguyện vọng của nhân dân (thuận theo lòng 
dân mà trị vì) chứ? Thời xưa, người có thê thông hiểu 
đạo lý trị quốc, sẽ hiểu được rằng tâm chi phối mọi việc, 
hành vi mà không có tiết chế sẽ khiến cho đất nước trở 
nên động loạn, do vậy trước tiên phải chân chỉnh tư 
tưởng và tâm thế của chính mình. Giả như tư tưởng và 
tâm thế được đoan chính, dẫu là động hay tĩnh, đều sẽ 
không làm xăng làm bậy, và rồi chính mình là tấm 
gương cho người trong thiên hạ, người trong thiên hạ tất 
sẽ thực hành đạo lý chính nghĩa, từ đó đều có thê giữ 
được bản tính thiện lương của họ. Những yêu cầu này 
liệu có xa vời không? Chẳng qua là yêu cầu đối với tâm 
của chính ta mà thôi! 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 29 ~ 


t -ZZ'Iiilx@lf# › L7E7EliilX##gä › Eftffli 
LÊ ° HiASJ$- E › #&PÁfF [ ; BTAXW) P › PS L ° 


(đt. TSău) 
Chú thích: 
(1) Phụng dưỡng người già với đạo lý kính lão. 
Việt ngữ: 
Bởi vậy, người ở trên mà có thê kính trọng người 


g1à, vậy. thì nếp sống hiếu kính của muôn dân tất sẽ hưng 
thịnh; nếu người ở trên mà có thể tôn trọng và phụng sự 
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trưởng bối, vậy thì nếp sống yêu kính của muôn dân tất sẽ 
hưng thịnh; người ở trên mà có thể đồng cảm và chăm sóc 
người cô đơn, khổ đau và không nơi nương tựa, vậy thì 
muôn dân sẽ không ruồng bỏ lẫn nhau. Nếu không mong 
muốn một vài cách làm của cập trên đối với mình, thì đừng 
làm như vậy đối với thuộc cấp; nêu không mong muôn 
một vài hành vi và biểu hiện của cấp dưới, thì bản thân 
đừng đối đãi với cấp trên với cách thức như vậy. 

(Cuốn 7. Lễ K0 

~ 3) ~ 


32234 FC : IiXớZ ; S44 šSXFDãt › 
IIIXf#Z - 

(c*tC tHău ) 
Việt ngữ: 

Vua Nghiêu, vua Thuần lây nhân đức mà lãnh đạo 
thiên hạ, muôn dân sẽ noI gương mà thực hành nhân đức. 
Hạ Kiệt, Thương Trụ lây bạo tàn mà hoành hành khắp 
thiên hạ, muôn dân lại theo đó mà làm những việc xấu Xa. 

(Cuốn 7. Lễ K? 
“3> 
*k E>Eš › RX>lf tr: -LfTT Ä ' IIESS\ZZ 


› PUITISIS › IS t4 © £ï E5 ' IIEX7R 
Z: 5EPẰrtr › XnJS§V ? 











(HẲ XW/rRKIRH) 


42 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Chú thích: 
(1) Hướng về, ngả theo, thuận theo. 
Việt ngữ: 

Mọi hành vị của người ở trên, muôn dân sẽ hướng 
đên mà học theo. Những việc người ở trên không làm, 
trong muôn dân lại có người làm, nêu nhân đây mà xử 
phạt trừng trị, tât sẽ không có ai còn dám không đê cao 
cảnh giác. Nêu những việc mà người ở trên làm, trong 
muôn dân cũng có người làm, đây cũng là lẽ tât nhiên, 
sao có thê ngăn chặn được đây? 

(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
“2e 


T1L#H: TÀI: #XZPNR › Ñr ° + tr Sẩ(LZ 
~t : BẩUM> 8 - #IETiX F7 › EĐJEf7ðZ Ijf2 
8E › RUJKIIA › f&iØZ2€” - MũRlf\lfl › fDJHFEZER › 


(3šPH-†-— J3 HMI ) 





























Chú thích: 

(1) Ca ngợi người tốt; 
(2) Người thấp hèn. 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy răng: “Đôi xử với người bât nhân, 
mà căm ghét một cách quá đà, họ sẽ lập tức nôi loạn.” 
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Bởi vậy, khi người dân nổi loạn, phải từ VIỆC triều chính 
mà tìm hiểu nguyên nhân; khi việc triều chính bị rối 
loạn, phải tìm hiểu nguyên nhân từ chính bản thân 
người nằm quyên. Khi tư tưởng quan điểm, hành động 
cử chỉ và ngôn luận đều đúng đắn, thiên hạ tự nhiên sẽ 
an định. Do vậy, người quân tử có thể khen ngợi người 
lương thiện, lại có thể đồng cảm với những người không 
thê làm điều thiện đó, đối với những người đang chịu 
hình phạt đều ban cho ơn huệ, cũng lại ban ân đức cho 
những người thấp hèn. Khi ban ơn huệ, trong lòng cảm 
thấy vui sướng; còn khi bất đắc dĩ phải thi hành hình 
phạt lại cảm thấy buồn khô. 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 
3ã. 


EÒÙ\Xxll>T®S`' HÂWWJ~T§ 1U Ø2) ZXÍ › 
#*#\SHÌ])Sð” › KXLJSE : SX >X' ñRØ M 
RLẾT ° Ê CÁ JỜHÙ ° 








(3⁄Pt-Ƒ+E Lm 
Chú thích: 


(1) Bảo vệ, che chở; 

(2) Đọc là “dào”. Có nghĩa là che phủ, che mát; 
(3) Những vật có sinh mạng; 

(4) Muôn dân; 

(5) Thắm nhuằn. Chỉ việc chịu ơn. 
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Việt ngữ: 

Do vậy, trời là chở che vạn vật, bậc quân chủ là 
bảo vệ vạn vật. Phàm là sinh linh, chỉ cần có một vật 
không được tưới mát, ông trời sẽ cảm thấy có đôi điều 
thiếu sót; trong muôn dân, chỉ cần có một người không 
nhận được ân huệ của quân vương, bậc quân chủ sẽ cảm 
thấy đây là nỗi tủi hồ. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
+84 ~ 


¬.........^..... 
t6nsbs#t. (d3 DỊ: 38 › MHH › lWTEBIHU © BÌẾ&IU 
IE› #45 I 

















(— H2) 
Chú thích: 


(1) Hành trình gian nan; 
(2) Tự xét chính mình. 


Việt ngữ: 


Trong [Tượng Truyện] nói răng: “Từ trên núi, 
nước chảy xuống uốn lượn quanh co, đáng vẻ gian khó, 
đây chính là tượng trưng của Quẻ Kiến (Thủy Sơn Kiến). 
Người quân tử khi thấy quẻ này, tất sẽ nghĩ đến khi gặp 
khó khăn phải nên kiểm điểm bản thân để mà tu dưỡng 
đức hạnh của chính mình. Trong [Thoán Truyện| cũng 
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nói: Quẻ Kiến tượng trưng cho sự gian khổ, có nghĩa là 
phía trước có hiểm nguy. Khi thấy tình huông nguy hiểm 


mà có thê dừng lại, đây là việc làm sáng suốt vậy! 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 


=.. 


ẽClỦ1tsS^ › Ril}$ã* - 





(đúU ##§#ZrKffẪ.L) 


Việt ngữ: 


Tu dưỡng đức hạnh của chính mình mà không đi 


trách cứ người khác, tât sẽ tránh được hoạn nạn. 


(Cuốn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 


4. TÔN HIÊN [TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI] 


36s 


_Atr : H⁄ft : #-Lttð : HM⁄Z7ã8UU: / 











3#J'>+-tt › Hi> tất ° WHf{ X : RIRỀEE fšf ; 


EH-+L : HIffHXãfS~< ñ6 : E3 -L : RE 


(3ãm-†— 


Chú thích: 


XI”) 





(1) Hiểu biết rộng, hiểu được các sự - lý và tri thức. 
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Việt ngữ: 


Người nhân đức là báu vật của đất nước, người tài 
trí là tài sản của đất nước; người có trị thức rộng lớn là 
điều tôn quý của quốc gia. Bởi vậy, nếu trong nước có 
người nhân đức, vậy thì quần thần sẽ không tranh quyền 
đoạt lợi; đất nước mà có bậc trí sĩ, vậy thì đất nước sẽ 
không còn mối lo chư hầu khắp nơi xâm phạm, quấy 
nhiễu; đất nước mà có người thông hiểu rộng rồi, vậy 
thì bậc quân vương sẽ được kính ngưỡng. 


(Cuốn 42. Tân Tự) 


H3 
EEỸ{T ; EM ; METTTET ĐC RE 9T 
49tr: 
(#'=T+/\ fÁIÑI-f ) 
Chú thích: 


(1) Khinh rẻ, miệt thị. 
Việt ngữ: 

Quân chủ mà kính trọng thánh nhân sẽ thông lĩnh 
được thiên hạ; quân chủ mà coi trọng hiện nhân sẽ lãnh 
đạo được các chư hâu; quân chủ mà cung kính với 
người tài năng đức độ, đât nước sẽ được giữ vững; quân 
chủ mà khinh miệt người có đức tài, đât nước tât sẽ bị 
diệt vong. Từ cô chí kim đêu như vậy cả. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
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>38 < 


<# \4#L ›: HIBI#£ÍX ›IŠšH : IXZÝ4# › 
ElZ^* : ¡ f7 5B 0U, | 


(đi T##U/rKIRH) 














Việt ngữ: 


Người có đức hạnh mà ở trên cao, đất nước sẽ 
không có người chỉ biết dựa vào may mắn. Tục ngữ nói 
rằng: “Nếu đa phần người dân có tâm lý cầu mây, \ đó sẽ 
là nỗi bất hạnh của đất nước.. ' Đây chính là nói về việc 
không có người đức độ nắm quyên ở trên vậy! 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
~ 39 ~ 


#¿% ÉRIERf@€> s “"”' (šƒ) H: PA} t› 
#illZ⁄#” : ¡ t3: N\>NtUr -: (Si) E: "#8 
XS: #44 Ãfấ” : ¡ fk#UUc °”” S7 S982: 


(đi T###/rKIRH) 





























Chú thích: 


(1) Là trợ từ trong câu, không có nghĩa cụ thể; 

(2) Những từ đồng nghĩa thường được dùng như từ 
ghép, chỉ sự khốn cùng, khốn khổ; 

(3) Luật pháp. 
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Việt ngữ: 

Khi không còn người tài năng đức độ, đất nước sẽ 
theo đó mà lụn bại. Trong [Kinh Thịị có nói: “Bậc hiền 
tài mà không còn, đất nước tất gặp tai ương.” Đây là do 
để mất đi bậc hiền tài vậy. Trong [Hạ Thư| có nói: ““Phà 
bị thiếu sót do không dùng luật pháp, còn hơn việc giết 
nhằm người vô tội”, chính là lo sợ để mất đi người tài 
năng đức độ. 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
~ 40 ~ 


Hi TL T22 J\ KET ) C5 1d À, ° 2IƑ2,AXER LÍU, Ý SE 
23% ' 4C MEN ' IHZK FÌ8 ° 


(#m--— XI”) 





Việt ngữ: 


Làm bậc quân vương thường cực nhọc khi tìm 
kiếm bậc hiền tài, nhưng khi có được rồi lại được thong 
dong. Vua Thuần tin dùng rất nhiều người tài năng đức 
độ, khiến họ đều có được chức vụ phù hợp với năng lực 
của mình, còn bản thân cứ an nhiên mà trị vì, không 
phải tra hỏi quá nhiều tới việc triều chính, mọi việc đều 
không phải đích thân thực hiện, mà vẫn khiến thiên hạ 
được thái bình. 


(Cuốn 42. Tân Tự) 
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~41~ 


tiếmH-Ex<EÊUU : ÂÄ2M[ › Hỗ ' 2TR 
\ ~#F › #f DƯE-L ° 





(=T†~ J nhat) 

Chú thích: 
(1) Hạ mình và tôn trọng người có đức tài; 
(2) Khiêm nhường hạ thấp thân phận, không ỷ thế. 
Việt ngữ: 

Bậc minh quân xưa kia khi tìm kiếm nhân tài cho 
đât nước, sẽ không màng đên quan hệ thân sơ, không 
quan tâm địa vị sang hèn, mà buông xuông tước vị của 


chính mình để chào đón bậc hiền tài, hạ thấp thân phận 
của chính mình đê tiêp đón nhân sỹ có đức hạnh. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
-:42 + 


^2xT1rWA: 8X + : 2mliK~Z › RỊ 
ZfSXP° 





( == 7NấH ) 
Việt ngữ: 


Thời nay, địa vị của quân vương tôn quý, nếu đối 
đãi với bậc hiện tài trong thiên hạ, không coi họ là hạ 
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thần, mà xem như bạn hữu mà đối đãi. Vậy thì quân chủ 
đã có thê có được thiên hạ rồi. 
(Cuốn 31. 1c Thao) 
d3 < 
li2‡l'XTtừt# › #&”2*++L › tt IPIETiBflR, 
TA ›:EF&N#T+—A '› #1 "H7: ZPI-E7L 
À&:›:X#fHA›':#(LấTA: EM 8ắA ° WlH+ 
Hÿ › 3 HalfimiHz : RIK Ff-EL® Z8 - 
-= EJ ĐỀ) 






































Chú thích: 


(1) Đại diện, thay thế; 

(2) Mượn nghĩa để chỉ thường dân, bởi vì dân thường 
thời xưa không được mặc đồ sắm lụa; 

(3) Lễ vật mang theo khi lần đầu tiên gặp mặt. Theo 
phong tục thời xưa, khi yết kiến ai đó sẽ mang theo 
lễ vật đề tặng: 

(4) '#5##' [cùng hạng] ngõ nhỏ văng vẻ sơ sài; “1#” 
[bạch Ốc]: nơi ở của thường dân hoặc nhân sĩ nghèo; 

(5) Ban chức quan cho aI đó, khiến làm quan; 

(6) Thăm viếng: 

(7) Giả sử, nếu như. 


Việt ngữ: 

Trong bảy năm Chu Công nắm quyên thay thiên 
tử (vô cùng giữ lễ đối với bậc hiên tài, đồng thời không 
hẹp hòi mà chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ và bôi dưỡng 
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nhân tài), trong số học giả chưa làm quan, số người mà 
ngài mang theo lễ vật bái kiến theo lễ tiết đối với thầy 
giáo có mười người, số người mà ngài gặp gỡ theo lễ 
tiết đôi với bạn hữu có mười hai nĐƯỜi, số nhân sĩ 
nghèo ở nơi xóm làng nghèo khó được ưu tiên tiếp kiến 
có bốn mươi chín người, số người mà có thê đưa ra lời 
khuyên với ngài bất cứ khi nào có hàng trăm người, số 
nhân sĩ nhận được chỉ bảo của ngài có hàng nghìn 
người, SỐ người được đề bạt để phục vụ trong quan phủ 
triều đình có đến hàng vạn người. Khi đó, giả như Chu 
Công ngạo mạn và hẹp hồi với người, vậy thì bậc hiền 
tài trong thiên hạ đến gặp ngài sẽ rất ít rồi. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 


5. NẠP GIÁN [TIẾP NHẬN LỜI KHUYÊN TỪ TRUNG 
THÂN] 


~ 44 ~ 


Xà VY E6 ' TRE ¡ UY H › ĐEENET ¡ 
XE F>)ð __"s › f€PHIEII S4 › #8 
JẾ' › fS{8 





© 


TIỂ 


(3Pt-[E I5 
Chú thích: 


(1) Xóa đi sự che lấp, cách biệt; 
(2) Nô dịch, người ở, người chăn trâu nuôi ngựa. 
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Việt ngữ: 


Điều mấu chốt khi làm quân vương là ở chỗ xóa 
bỏ được sự che đậy giấu giếm; mẫu chốt của việc xóa 
bỏ sự che giấu là ở chỗ để cấp dưới được đưa ra lời 
khuyên can; phương pháp để cấp dưới đưa ra lời khuyên 
là ở chỗ lắng nghe các ý kiến từ nhiều chiều; lắng nghe 
ý kiến từ nhiều chiều chính là có thể không màng đến sự 
cao thấp sang hèn của cấp dưới, dẫu có là nô dịch, 
người ở hay người chăn trâu nuôi ngựa cũng có thể để ý 
kiến của họ được truyền đạt đến nơi. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 


. 





H005: + BIII2B4B' + NÓI › BỊU0E° 
ÄX #&IEKI › RIjÙbÈ-L © PP?” 


(= Tu ñ R#£X ) 





II 





Chú thích: 


(1) Dụng cụ để đo độ bằng phăng và thắng hàng của vật 
thể. “3#” [chuẩn] thủy bình đo độ phắng, “##” 
[thằng] mặc thẳng, là một loại dây được thắm mực 
để đo độ thăng: 


(2) Compa và ê ke, hai dụng cụ để hiệu chỉnh hình tròn 
và hình vuông. 
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Việt ngữ: 

Muôn biết vật thê liệu có ngay thắng, nhất định 
phải dựa vào thủy bình và mặc thằng; muốn biết liệu 
tròn hay vuông, nhất định phải dựa vào compa và ê ke. 
Bậc quân vương muốn biết được lỗi lầm của chính 
mình, nhất định phải dựa vào nhân sĩ chính trực. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 

~ 46 ~ 
Hi E# : ]RÀH › EiffZ ' DIWKR” - 
(32P1-T 7L FT) 


























Chú thích: 
(1) Sơ hở, thiếu sót. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương hiền minh xưa kia vui với việc 
nghe người chỉ ra sai lâm của chính mình. Do đó, khi 
nghe được lời ngay thăng, sẽ nhờ đó mà khắc phục 
khuyết điêm. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 47 - 
HH" › fã F⁄' I2, ; SMANEERš › P 


ñ Bà TU, ° RCHKIHEI ) KIYE Tan HH, ý J7RETHTRJHIN] 
3ˆ HHt - 

















(3šn-†- T8 2xấfh ) 
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Chú thích: 
(1) Trị vì muôn dân; 


(2) Đồng nghĩa với “Ÿš° [nhương] bài xích, loại trừ lẫn 
nhau. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương hiền minh khi trị vì muôn dân, 
buộc phải đón nhận lời của hạ thân đê được sáng tỏ tình 
hình ở ngoài triêu đình; cung kính mà tiệp thu từ những 
người thâp hèn, đê thu hút nhân tài. Khi quân chủ không 
cự tuyệt lời khuyên, chưa hăn tât cả lời khuyên đêu 
được áp dụng, chỉ là e răng cự tuyệt những ý kiên không 
hữu ích sẽ khiên cho ý kiên có giá trị bị bài trừ. 

(Cuốn 44. Tiền Phu Luận) 


~ 48 ~ 
{ -BlRIl#'> › tq U#” >8 › 
lý. em 3m) 


Chú thích: 
(1) Rừng núi và ao hồ; 
(2) Chân thành và thăng thắn. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương nhân đức có tấm lòng rộng lớn 
tựa như núi cao và hô nước cả, có thê tiêp thu những 
mưu lược thăng thắn và chân thành. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
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~ 49 ~ 


^SifEm Er CD lợjG ) Ð< TH x SE ° | Bế re 
tt ' ENIBHjEf{(§ffiiñSiETØ › XIV EU} › 
Hit ZM°> 7" : 1Iñ4”°1rÈí Jšp3B : HỊ ft, › 
+ÄXHH?đ5~ su › HP NStU ° BRÈ FäÝ/Sxm › ÐỊ 
šU3B l5 + 






































(=+m 12:0) 
Chú thích: 
(1) Sai lầm, lỗi sai; 


(2) Hiển lộ những tỳ vết hay khuyết điểm nhỏ. “ Ji” 
đồng nghĩa với “j° [hiện] mang nghĩa hiển lộ, hiển 
bày. 2? [ty] tỳ vết trên viên ngọc, suy ra để chỉ 
khuyết điểm, thói xấu; 

(3) Tội lỗi, sai lầm; 

(4) Căm ghét, căm hận. 

Việt ngữ: 

Ngày nay, quần thần đều lấy kết cục của Thái Ung 
đê làm bài học cảnh giác, ở trên lo sợ gặp phải tai nạn 
khó lường, ở dưới lại sợ hãi có thích khách đến ám sát, 
thân hiệu răng triêu đình sẽ không còn nghe được lời 
trung tín nữa rôi. Phát biêu ngôn luận sẽ không nên vì 
chỉ ra lỗi sai mà bị trách phạt, gương sáng sẽ không phải 
vì soi được vết hoen ô mà bị căm ghét. Nếu căm ghét 


56 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





việc quan sử cầm bút mà ghi chép lại sự thật, vậy cũng 
đừng nên học tập ñĐƯười xưa đập ra hàng quan sử); nếu 
không muốn để gương soi ra vết hoen ố, vậy cũng đừng 
nên đi mà soi nữa. Mong rằng bệ hạ suy nghĩ kỹ về lời 
thần đã nói, đừng vì việc chỉ ra tội lỗi và phản ánh vết 
nhơ mà lại trách mắng đại thần. 


(Cuốn 24. Hậu Hán Thư — Tập 4) 
~ 50 ~ 
ñE2HEI › HỊE>Z#XT ' ñiS2>8.ER 








(3-74 tt) 
Việt ngữ: 
Nếu có thể tiếp nhận hạ thần chính trực, dẫu quân 
vương có sai sót cũng sẽ không đê lại hậu họa cho muôn 


dân, mà nôi cơ cực của muôn dân, bậc quân chủ cũng 
nghe thây được. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~51~ 


EBHRIEXE ° r2 51 : th] HD › tN 5X 
áế - 























Ông ỜÀ: ®nh E) 


Sử 
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Chú thích: 


(1) Là trồng mà triều đình đặt để khi người dân muốn 
kiên nghị thì đánh lên. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương mà anh minh sáng suốt, chúng 
thân bên dưới sẽ chính trực. Bậc quân vương sáng suôt 
thời xưa chỉ e sợ không nghe được lôi lâm của bản thân, 
bởi vậy mà đặt trông cho người khi muôn khuyên giải 
thì đánh lên, đê người lãnh đạo được biết. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
~A2~ 


— #8#E>IH › ĐRÚằGZ#” › ì>ZYEBM › RRRBPETE › 2) 
AÈ4##Ƒ' › Bll#.HDMRB › ffiPl3E/WWUP › BB Z3” › 8i 
ZI§P › 8B.Rfftt - 





Có 6š — ) 
Chú thích: 


(1) Tương truyền vào thời đại của vua Nghiêu, vua 
Thuấn, trên con đường huyết mạch có dựng cây cột 
gỗ để người dân viết ra lời khuyến cáo ở trên đó, 
nên được gọi là “báng mộc; 

(2) Thường dân; 


‹ HH) 
El 


(3) Oán hận mắng nhiếc. II] mắng nhiếc; 
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(4) Tra xét, hiểu rõ sự - lý; 

(5) Người có địa vị thấp kém. 

(6) Chỉ những con người nhỏ bé có địa vị thấp kém. 
Việt ngữ: 

Vào thời đại của vua Nghiêu, vua Thuấn, ở giữa 
triêu đình đặt trông đê tiên cử lời khuyên, dựng lên cột 
gỗ đê viết ra lời khuyến cáo. Thánh vương của hai đời 
Ấn - Chu, đối với lời oán hận mắng nhiếc của muôn 
dân, luôn là kính cân mà lăng nghe. Do vậy mới có thê 
tỏ tường được sự - lý, đê người được thăng thăn nói ra 
mà không phải e dè kiêng nê, lắng nghe ý kiến của 


thường dân theo nhiều chiều, tìm hiểu tường tận và toàn 
diện tình hình của muôn dân. 


(Cuốn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 
“R3 


" X tr ' DITi‡R§ - ['J&j#WifŠ #4” › [li 
EiH” › PIffId~-+L › J3?ñ'ì4Z#'H : T# 8# ĐI 
sim SEL0k£8 ` ".. - 
ti ÀDUK TT TIẾT ' HE CAN AJAVET HỆ ° J xNN 
lệ ° ii HHÌU CC › HPHIHj-tRïBM8 - sa : 
" #FtR8> -L-W}43fã › /LKW#fF]jE”tU la 
ÐIHš§~-L-#f# › EIiHZEIR] › nJ DI "# - 


C6=†—  ữ) 
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Chú thích: 


(1) [Đạc] một loại nhạc cụ thời xưa, kiểu như chuông 
lắc cỡ lớn, thời xưa thường được dùng khi ban bố 
mệnh lệnh triều đình hoặc khi có chiến sự và được 
đúc băng đông thau, hình dạng giông như cái 
chiêng, nhưng có lưỡi, lưỡi có thể làm băng gỗ hoặc 
băng kim loại, bởi vậy mà có đạc gỗ hoặc đạc kim 
loại; 

(2) [Khánh] một loại nhạc cụ dùng để đánh thời xưa, 
hình dạng giông như cái thước gập, có thê chê tác từ 
ngọc, đá hoặc kim loại; 

(3) [Đào| một loại trống nhỏ có cán (tựa như trống 
cơm); 

(4) Chữ viết được khắc trên các đồ dùng; 


(5) Giá để treo chuông hoặc khánh thời xưa. “ÊŸ' [duân] 
là giá ngang, “ñŠ° [cự] cây chống dọc; 

(6) Rung, lắc; 

(7) Nơi ở ngoài cung điện, triều đình; 

(8) Nói lên cảnh tĩnh mịch, yên ả của triều đình. 

Việt ngữ: 

Vua Vũ thông qua năm loại thanh âm đỂ trị vì 
thiên hạ. Ở cửa triều đình có treo chuông, trông, đạc và 
khánh, bên cạnh đó còn đặt cả trồng cơm, mượn đó mà 
tiếp đón nhân sĩ trong thiên hạ. Ngoài ra, trên giá gỗ 
treo chuông khánh còn khắc chữ rằng: “Nếu đem đạo lý 
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để chỉ dạy ta hãy đánh trống, nếu đem tín nghĩa để chỉ 
dạy ta hãy gõ chuông, nếu chỉ dạy ta xử lý việc lớn của 
đất nước ra sao hãy rung đạc, nói cho ta hay nỗi gian 
nan của đất nước hãy gõ khánh, cho ta biết việc kiện 
tụng hãy đánh đào.” Đây chính là năm thanh âm được 
nói đến. Bởi vậy mà vua Vũ đã từng trong một bữa ăn 
mà phải bảy lần đứng dậy đề xử lý việc triều chính, mãi 
đến tận chính ngọ mà ăn chưa hết bữa. Vua Vũ từng nói 
rằng: “Ta không lo lắng việc người tài đức dừng bước ở 
bên đường, ta chỉ e không kịp thời nghe được những 
kiến nghị quý báu và xử lý chúng, rồi để họ phải đợi 
chờ trước cửa triều đình của ta!” Do vậy, dẫu nhân sĩ 
trong thiên hạ ùn ùn kéo đến và cũng bởi thế mà triều 
đình của nhà Vũ vẫn yên ả tĩnh mịch. 


(Cuốn 31. Dục Tử) 
~ 54 ~ 
ET/EIAH SN TM ' fÉBREINRIRI” - 
(357L 8C) 


(1) Cao tô Lưu Bang của triều đại Tây Hán; 
(2) Đọc là “yuán°, đồng âm với “|R|? [viên]. 
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Việt ngữ: 

Năm xưa, Hán Cao Tổ đối với việc tiếp nhận lời 
khuyên chỉ e không kịp thời, việc lăng nghe khuyên cáo 
phải nhanh như thê tôc độ khi quay vật thê hình tròn 
vậy. 


(Cuốn 19. #án Tluz— Tập 7) 


IS 


x5 WEfZ 3Š › gliifX.Z › 3EX2tr › ðjSHEfT+ 
II › NI 2Z HH5 : HH5š}$1N : #8 ZllR~Z}$2È › H—= 
# fi})£LU › HAI › 














(3-71 t7) 
Chú thích: 
(1) Thời kỳ cuôi của ba triều đại Hạ — Thương — Chu. 
Việt ngữ: 

Mở rộng con đường cho những lời lẽ chính trực là 
đề thu hút và nhận được lời khuyến cáo, chứ không phải 
đê có được thanh danh, chỉ nghĩ răng khi không nghe 
được lời lẽ chính trực, tai mắt của bản thân sẽ bị che 
khuât, khi tai mắt của bản thân bị che khuât, kẻ a dua rôi 
sẽ phàm việc gì cũng thuận theo ý họ. Đây chính là 
nguyên nhân diệt vong của các quân chủ thời kỳ cuôi 
của ba triêu đại Hạ — Thương — Chu, mà chính bản thân 
họ lại không biệt được. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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~ 56 ~ 


li) ŠWã#f' > H › HH REIERR@ “7 
3) se =_ (#5PMf) #1, tín £r g3#2#PTfTETT— ¡ @IE =/- 
”Iifä}J › íUERlft S77 d@ ` Xxšn ”"”' › RÍKEH + EE 
Zã2H° 








(28t-r— Đi J9 HIU 
Chú thích: 


(1) Châm cứu, thuốc. “##° đồng nghĩa với “$†? [châm] 
kim châm cứu; 

(2) Quan Long Phùng” (hay còn được gọi là Quan Long 
Bàng) là hạ thần của vua Kiệt. Khi Kiệt cho xây hồ 
chứa rượu để dùng triển miên suốt đêm dài, Long 
Phùng ra sức khuyên can thì liền bị giết; 

(3) Chỉ ba người Vy Tử, Cơ Tử và Tỷ Can; 

(4) Tức Quản Trọng; 

() Do Dư — người Thiên Thủy thời Xuân Thu. Nghĩ 
mưu lược cho Tần Mục Công và khiến cho nước 
Tần được liệt vào hàng thứ năm của thời Xuân Thu. 


Việt ngữ: 


Biển Thước không thê chữa trị được loại bệnh tật 
mà không thê tiếp nhận châm cứu và thuốc thang, bậc 
hiền tài và thánh nhân cũng không thê chắn chỉnh được 
quân vương không tiếp thu lời khuyến cáo. Bởi vậy, dẫu 
Hạ Kiệt có Quan Long Phùng nhưng nhà Hạ vẫn là diệt 
vong; Ân Trụ dẫu có ba bậc hiền tài là Vy Tứ, Cơ Tử, Tỷ 
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Can nhưng nhà Thương vẫn là diệt vong. Có thể thấy 
rằng, không cần lo lắng hạ thần không có kiến giải cao 
siêu như Quản Trọng hay 2ø DÝ, chỉ e quân vương 
không thể được như Tê Hoàn Công và Tần Mục Công 
mà chịu nghe lời khuyên gián. 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 


6. ĐỒ SÀM TÀ [NGĂN CHẶN VU KHÓNG VÀ HÀNH VI 
XÂU ÁC| 
“ST & 
+10 À ĐT › HiWA}Z'MISIEA : HiiBi8f,ZšIE 
3 › J\UXZƑ IIIDEEBE › 38 ('l0đBàf › ØÄ{@Ãlù£# › 
ii 1E3Ê n[5^tF, › 





lá ni #8 L- ) 
Chú thích: 


(1) Giao du, kết lao; 
(2) Vốn chỉ loại âm nhạc của nước Trịnh thời Xuân Thu 
Chiến Quốc, âm nhạc của nước Trịnh thường là thứ 


” Vua Kiệt giết Tỷ Can, giam cầm Cơ Tử và ép Vy Tử - anh trai của 
mình phải lưu đầy tới nước khác; 


° Do Dư là một vị quan lớn của nhà Tần vào thời Xuân Thu (659-621 
TCN). Ông nổi tiếng với việc quy tập được tám bộ tộc ở phía Tây và 
giao cho chư hầu Tần Mục Công, rồi lập ra nhà Tần và được xếp vào 
một trong năm nước bá chủ vào thời Xuân Thu. 
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âm nhạc dâm dật phóng túng, về sau âm nhạc phóng 
đãng, không thanh cao thì được gọi là “Trịnh thanh”; 


(3) Người khéo nói lời hoa mỹ, a dua bợ đỡ. 
Việt ngữ: 


Bởi vậy mới nói, làm bậc quân vương, người để 
kết giao nhất định phải chọn người đứng đắn mẫu mực, 
thứ để ngắm nhìn nhất định phải chọn hình ảnh quang 
minh chính đại, bỏ ngoài tai không nghe thứ âm nhạc 
dung tục, tránh xa không đến gần những kẻ nịnh hót bợ 
đỡ, có như vậy mới khiến không nảy sinh tâm xấu ác, 
mà đạo nghĩa chân chính cũng có thê được đề xướng. 


(Cuốn 25. Nguy Chí - Thượng) 


~58~ 





gì]: ïXƒfff/Š”› šW?a H: TK 
trổ: XÝZWN*T?# :H: HãỂtĐ?H: ' SSðfi › 
RJY+ AB ' ñUEWP fẲllf#` › DUA >EIfifEEMI ; 35 
s¿3% '› À tiUlfSHlR ; 143|vãã › tr Á injE-Rnc ›; 
H/MH › À tlii0®#f7 : +SZ⁄H › 6À ti 


S:° Zä8INñ ° ¡ 


















































(3šI'H-†2 FHŠẼ ) 


Chú thích: 
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(1) Tứ Di là cách gọi chung của bộ tộc Hoa Hạ thời 
xưa đôi với tộc người thiêu sô ở bôn phương, gôm 
có Đông DI, Tây Giới, Nam Man và Bắc Địch; 


(2) Chỉ bậc thần nhỏ ở bên và được quân vương ân 
sủng; 
(3) Người hầu hạ đề Vương. 
Việt ngữ: 
Có người hỏi: 


- Việc phòng vệ của thiên tử là phòng ngự sự xâm 
phạm của các bộ tộc từ khắp nơi, có phải vậy không? 


Đáp rằng”: 

- Đó chỉ là phòng ngự đối với bên ngoài, còn 
phòng ngự từ bên trong của bậc thiên tử năm ở chính 
bản thân. 

Lại hỏi rằng: 

- Lời này là thế nào? 


Đáp lại rằng: 


7 ` ? Ã ry ` À x . Ã 
Hoa Hạ là chỉ đât nước và nên văn minh Trung Quôc; 


: Trong cuôn Thân Giám], tác giả tự đưa ra câu hỏi và trả lời đê nói 
lên tư duy chính trị của chính mình. 
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- Người ở vị trí không còn gì cao bằng, người “tân 
công" họ sẽ có rất nhiều. Kẻ hầu hạ thì a dua bợ đỡ lây 
lòng quân chủ để tranh đoạt lây lợi ích vật chất; thê 
thiếp phi tần thì thân cận lẫy lòng quân chủ để giành 
giật sự sủng ái; kẻ ca múa hát nhạc thì phóng túng lấy 
lòng quân chủ để khiến cho ham hồ vui chơi; quan lại 
kề cận xung quanh thì lấy lòng quân chủ để khiến cho 
phẩm hạnh không còn mẫu mực; hạ thần có mưu đồ bất 
thiện lại lấy lòng quân chủ để khiến cho làm hỏng việc 
lớn. Những điều này có thê nói là giặc từ bên trong vậy. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
~ 59 ~ 
ER|BIDI#&+ iii3»> 332" › A+“£§&HItt › 
#iilfà-> : F&ĂlHù › ##UH@” › i22 HP f8iă › 
IHHZ~ ?⁄ EU, ° Kf#3BZEí › &ÏlElli 'fX ; mIE<Z 
È : ñjiiiZð - 








Kau 
Ệ 














(ST 7 1E) 
Chú thích: 


(1) A dua hùa theo để lấy lòng bè trên. “?”, đồng nghĩa 
với “lẦ” [duyệt] vui vẻ; 


(2) Đọc là “miù', có nghĩa là sai lầm, tội lỗi. 
Việt ngữ: 
Những lời mà gian thần nói mới nghe qua tưởng 


là đạo lý chính nghĩa, chính là để lấy lòng quân vương, 
khi quân vương không có khả năng nhận biệt và cho là 
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đúng mà trong tâm vui sướng, để rồi làm rồi loạn tâm tư 
của chính mình, hành vi ngày càng xa rời đạo nghĩa mà 
vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đang làm là hợp với đạo 
nghĩa, đầy chính là bệnh chung của các quân chủ. Lời lẽ 
của những nịnh thần đó, êm ái dễ chịu nhưng lại không 
có giá trị tốt đẹp, còn lời của hạ thần trung nghĩa chính 
trực, mộc mạc thắng thắn nhưng đa phần là khó nghe. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 60 ~ 


š4#/1A › R[2SPM##5 : Zf£`>fÊ › #fáã” D8 
Ø : 33 [EfS'ố 2E › HãN#ZZ” Zj# + 3B 23 
“IR” › Mi75ffiB>]# - 








(ST 1MRIT ) 
Chú thích: 


(1) Trước mặt thì phục tùng; 


(2) Vỗ tay, thê hiện hết sức tán thưởng. “†Ñ†? [phủ] vỗ, 
đánh, gõ; “Ñf? [tiết] là một loại khí cụ để điều chỉnh 
nhịp điệu trong âm nhạc cô xưa, thường làm từ trúc, 
khi gõ vào phát ra âm thanh; 


(3) Thêm, hơn nữa; 

(4) Tử Cống và Yến Tử; 

(5) Đồng âm với “*šŸ° [biện] tài biện luận; 

(6) Đồng âm với “#° [ngộ] giác ngộ, ý thức được. 
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Việt ngữ: 

Kẻ tiểu nhân nịnh hót luôn tươi cười mà khen 
ngợi là tốt, kẻ bợ đỡ trước mặt luôn vỗ tay ngợi khen 
công đức. Những người này càng khiến cho người mê 
mờ không thấy được sai lầm của mình, lại tự cho rằng 
có được sự nhạy bén như Tử Cống và Yến Tử, lại có cả 
tài biện luận hơn người mà chăng thể tỉnh ngộ. Đây 
chính là những điển hình dẫn đến hậu họa vậy. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
~61~ 


EEJWf#2R —IEH : r3 \ EliỮfấ#” › đ> H 
XF##Z” › ¡ —IEFH+> ›: BIÙI# : HI7N)M}E ° 


m1 /V ®nh E) 








Chú thích: 


(1) Phóng túng bạo tàn; 

(2) Cái cùm tay chân của phạm nhân thời xưa. “‡ñ#” 
[cốc] cùm tay, “‡Ê? [trất] cùm chân. Tương đương 
với khóa còng tay xích chân ngày nay. 


Việt ngữ: 


Trước đây, Lý Tư nói với Tần Nhị Thế: “Làm bậc 
quân vương nếu không thể thả lỏng bản thân, không 
ràng buộc gò bó thì đây được xem là để thiên hạ trở 
thành gông cùm mà trói buộc bản thân.” Tần Nhị Thế đã 
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áp dụng lời của ông, và nước Tân vì thê mà bị diệt vong, 
toàn bộ gia tộc của Lý Tư cũng bị tiêu diệt. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí —- Hạ) 
~62~ 
HE "inif7# › 4Istšif”> › HỊEE N)Biii32g3E 
®Q 
(+ x=—=) 
Chú thích: 


(1) Nói xấu phỉ báng, vu khống hãm hại; 
(2) Dùng lại, thôi. 
Việt ngữ: 
Trọng dụng người tài năng, đức độ là để thực thi 
nên chính trị liêm chính. Nếu có kẻ nói lời gièm pha phỉ 


báng, vậy thì người tài sẽ rời đi, và nền chính trị tốt đẹp 
rồi sẽ bị phế bỏ. 


(Cuốn 15. #án Thư — Tập 3) 
7. THẦM ĐOẠN [NHẠY CẢM VÀ SẮC BÉN| 
x63 
Xx KH : 5 +Z7EtEmãX-LtU › SEEHHNARE : 
ƒ#LHỊZ › ft: AE] ' ti R8 › 
(34PqT†-/t Hƒ#Zãm ) 
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Việt ngữ: 

Tất cả quốc gia trong thiên hạ đều là có trung thân 
và nhân sĩ mưu lược cho đất nước; trong đó có cả quốc 
gia từng bị hao binh tôn tướng, bại trận, đối diện với 
hiểm nguy của chính mình, thậm chí là đến độ mất 
nước. Thực ra đều do tính quyết đoán của quân vương 
sau khi nghe các kiến nghị, không được nghiêm mật và 
việc suy xét cũng không được kỹ càng. 


(Cuốn 48. Thời Vụ Luận) 
~ 64 ~ 


*i# AlIf › 77Z4/ấ' › l2 #TÃ › WZ# 
Ÿ ° XEíiMLZ5I› £EWfEi › DI < Đà ' TRỢ NEEi ° 


(#—-rM 2351500 ) 








Chú thích: 


(1) Diễn tả người nói lời hoa mỹ gây xúc động, tựa như 
lưỡi gà bên trong cái sênh (một loại nhạc cụ). “®Ã” 
[hoàng] chính là tâm lá mỏng đặt trong cái sênh, vu, 
ống sáo khi rung phát ra âm thanh và được làm bằng 
trúc, kim loại hoặc bằng vật liệu khác. 


Việt ngữ: 
Kẻ lừa dối xảo trá khi gặp tưởng như thành thật, 
những lời lẽ hoa mỹ tựa như lưỡi gà ở trong sênh, khiên 


người nghe được bị mê hoặc, khiến người nhìn thấy bị 
lâm câm. Kêt quả lành hay dữ là ở chỗ có khả năng 
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nhận biết đâu là thiện; mẫu chốt của thành công hay thất 
bại là có thê suy xét ai mới là người nói lên sự thật. 


(Cuốn 24. Hậu Hán Thư — Tập 4) 
~65~ 


NØñmẩØẩ" › =iIBWB › ##i3%'ù › lãimi8f#t23 › ƒđ 
3# › ÄSK]‡?f2@ › Z \“#iffØ/Z 7E ' IHIZKR 
Đraệ ° CHIM K FZZ1S EU, ) BE TH + MU, ° 


( 3SP1-F7L ti ƒ ) 














Chú thích: 


(1) Huyết mạch và hơi thở; 
(2) Là bậc quân vương, trỊ vì nhân dân; 
(3) Khiến cho muôn dân thuận hòa. 


Việt ngữ: 


Phàm là vạn vật có khí huyết, nếu không cùng 
nhau hòa thuận, sẽ đều nảy sinh tâm lý cạnh tranh. 
Trong sinh hoạt của con người, vì sự giấu kín mà khó để 
phân biệt, từ tình tiết nhỏ mà dẫn đến tai họa lớn, 
nguyên nhân không có gì ngoài ngôn từ. Làm bậc quân 
vương thì phải điều hành dân chúng, an định muôn dân, 
phân biệt thiện ác để thông hiểu tâm ý của người trong 
thiên hạ, đối với những lời nghe được không thê không 
suy xét tường tận. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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~ 66 ~ 
“H>3*› #+Ẩ(T: ## >ð › HT} TRE - 
(35PH-Ƒ— )EEffT ) 


Chú thích: 
(1) Không thiết thực, không có hiệu nghiệm. 
Việt ngữ: 

Luật pháp không phù hợp với thời đại, bậc quân 
vương sáng suốt sẽ không thực thi. Ngôn luận không 
thiết thực, bậc quân vương đức độ sẽ không tin nghe. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
>7 < 


*+#tft> ' 70LRỚI ¡ †IBIRE › #[i#793B" ; + 


tEZE/f' › 84SE70H : THĐMỨA › 179/888 s 490m am 
f¡®IfiI3š#EE › f333Z tt › 








B 


(§H-† =ã ) 
Chú thích: 


(1) Lưu vong, trồn chạy; 
(2) Người đức cao vọng trọng, lão thần, cựu thần. 


Việt ngữ: 


Bậc quân vương có thê suy xét rõ lời bàn luận bât 
thường thì mới thây được mâm mông tai họa của động 
loạn. Quân vương mà có thê tuyên chọn nho sĩ tài đức 
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song toàn, kẻ gian hùng tất sẽ trôn chạy; quân vương mà 
tín nhiệm lão thần đã được khảo nghiệm từ lâu, mọi sự 
mới trị vì được tốt; quân vương mà tìm kiếm các ấn sĩ 
không màng danh lợi, đức hạnh chân thật của những 
nhân sĩ này mới được tuyên dương rộng rãi, để rồi tiến 
thêm mà phát huy tác dụng của việc giáo hóa. 


(Cuốn 40. Tam Lược) 












































~68~ 

"... : Ứ NJtÉHRE?¡Ÿ5ỊH: IR= 
D2402) 2H: TIJĐJ#SZ 2? à nà: r 5£ 
“ Đến : li Si 1-1 i®i : Iiiã82?4 ° + L 





d 
fH~H : ïJữEfZ4 › #)ERI#2:SfitHA 4 : #2? 
RIS£7NfFH À3 ° 











(32H-Ƒ= ñưÊ 2D, ) 
Chú thích: 
(1) Bá quan. 
Việt ngữ: 
Tê Hầu hỏi Yến Tử rằng: 
- Điều đáng lo trong việc trị vì là gì? 


Yến Tử đáp lại: 
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- Điều đáng lo là không phân biệt rõ người tốt, kẻ 
xau. 


Tẻ Hầu lại hỏi: 
- Phải khảo nghiệm họ thế nào đây? 
Yến Tử đáp rằng: 


- Lựa chọn thân tín bên cạnh một cách thận trọng, 
nêu thân tín bên cạnh mà tôt, vậy thì bá quan văn võ sẽ 
đêu có được vị trí phù hợp với bản thân, được như vậy 
người tôt, kẻ xâu cũng có thê phân biệt rõ rôi. 

Sau khi nghe xong, Không Phu Tử dạy rằng: 

- Lời này quả thật là vậy. Người đức tài mà được 
trọng dụng, kẻ bât thiện sẽ không thê tiên vào. Nêu kẻ 
bât thiện mà được trọng dụng, người đức tài cũng không 
thê tiên vào được. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyến) 
~69~ 
4 X>IE › t#ñ-L2>/5⁄ + 
cñ/N lấn 2 | TẾT ) 





Chú thích: 


(1) Lời lẽ thắng thắn không kiêng nê. 
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Việt ngữ: 

Dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của số đông, 
chăng băng lời can ngăn thăng thăn của một nhân sĩ 
chính trực. 


(Cuốn 8. Hàn Thi Ngoại Truyện) 
~ 7() ~ 


Ä*52#ŠRBằiniH~ : fiØ.H1f®®† + 
S,*fWSŠ#†ilðR~ › IIiPfilRZ+ %‡šI › Zñ : 
ml tồn › EiEZiHtU : AE PT › 3F R.tnJế 
tr: Ni : À #~ZPHiiE › 3E £n[šitf, › JĐI 
Xiầ"8 › #EfEhli#t3EF>E › H/RFfE#/VX '+Zï ' lí 
tŒ#*-ù*“t › HiHSfb › N8 šlá Z4 ' li 
ZXRE SMS ' lu Fx KRNU ° 


(Sh-†F Hư) 





























Chú thích: 


(1) Quả đúng như vậy, đích thực; 
(2) Thâm nhuân dân dân. Nghĩa mở rộng là tích lũy lâu 
ngày sẽ phát huy tác dụng. 


Việt ngữ: 


Bậc quân chủ không một ai mà không muốn có 
được người tài năng đức độ và trọng dụng họ, nhưng 
trong số người được trọng dụng vẫn không tránh khỏi 
có người không có đức hạnh; bậc quân vương không 
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một ai mà không muốn bắt lấy kẻ gian tà và diệt trừ 
chúng, nhưng trong số kẻ bị diệt trừ vẫn không tránh 
khỏi có người tài đức. Những tình huống thế này mà 
nảy sinh là do việc thưởng phạt không thích đáng, bổ 
nhiệm quan viên không thỏa đáng gây ra. Trong số 
người được quân vương ban thưởng, thực ra không phải 
biết rõ người này không xứng đáng được ban thưởng mà 
cứ đi ban thưởng họ, nhất định là do tự nghĩ rằng việc 
ban thưởng vô cùng thích đáng; trong những kẻ mà 
quân vương trừng phạt, không phải biết rõ người này 
không nên trừng phạt mà vẫn đi trừng phạt họ, nhất định 
cho rằng việc trừng phạt phải thích đáng mới có tác 
dụng. Vấn đề ở chỗ, trí tuệ của quân chủ không thể phân 
biệt được đúng sai hay ngay thăng, mức độ sáng suốt 
của họ vẫn không thể nhận biết được lời nịnh bợ có thê 
ngắm dần dần, người được bồ nhiệm chưa hắn đã thực 
sự có trí tuệ và người được trọng dụng chưa hắn là trung 
thành. Bởi vậy, mặc dù trên danh nghĩa là ban thưởng 
người có đức tài và trừng phạt kẻ phản loạn, nhưng trên 
thực tế vẫn luôn là trừng phạt bậc hiền tài mà nuông 
chiều kẻ gian tà. Đây chính là đại họa của thiên hạ vậy! 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 


k***x% 


TẾ 


CHƯƠNG II 
THÂN THUẬT 


[NGHỆ THUẬT PHÒ TÁ CỦA CÁC 
ĐẠI THẢN| 
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1. LẬP TIẾT [TẠO LẬP CHÍ KHÍ] 
“7T šÿ 
Ki#Ẫ RE2El\Z/Z" › ZIH”WÃñbI3R# ° 
Cán  ÊL #u& L ) 





Chú thích: 


(1) Câu thả qua loa đề tránh bị tôn hại: 
(2) Người có khí tiệt, có chí hướng. 


Việt ngữ: 

Bậc tướng tài sẽ không vì sợ hãi cái chết mà sống 
một cách qua loa câu thả, người có chí khí sẽ không hủy 
hoại khí tiêt đê câu lây mạng sông. 

(Cuốn 25. Ngụy Chí — Thượng) 
S72 <: 


7Z H: '#) “tả. XE: HP KSH - # 
PI4f3 › EWNUU' ti VN HT ° ¡ 


(đ@HẲ X#/rRKIRH) 














Chú thích: 


(1) Lạc Hỉ, họ Tử, thuộc ngành họ Lạc, tự là Tử Hãn, là 
quan của nước Tông thời Xuân Thu, nhậm chức Tư 
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Thành vào thời Tống Bình Công, bởi vậy được gọi 
là Tư Thành Tử Hãn. 


Việt ngữ: 


Tử Hãn nói rằng: “Ta coi “bất tham' là báu vật, 
ông xem ngọc quý là vật báu. Nếu ông đem ngọc quý 
mà tặng cho ta, vậy thì cả hai ta đều đã đánh mất báu 
vật, chỉ bằng mỗi người nên giữ lấy vật báu của chính 
mình.” 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
c73.- 


ã' Si" › W\Š7xBRE35 › FšH : "f#@†H 
4l J2) HE ÍÁ ' PIHäBZ ; †7NBEH ? ¡ 


n1 #25518 — ) 











Chú thích: 


(1) Mỗi kết giao xưa, bạn cũ; 
(2) Người cao tuôi hoặc địa vị cao. 


Việt ngữ: 


Trong số bạn cũ và bậc trưởng bối, có người 
khuyên Dương Chấn để lại một vài tài sản cá nhân cho 
con cháu. Dương Chân lại nói rằng: “Để người đời sau 
gọi chúng là con cháu của bậc quan thanh liêm, đem 
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điều này mà để lại cho chúng, chắng phải rất hậu hĩnh 
hay sao?” 


(Cuốn 23. Hậu Hán Tuz — Tập 3) 
ky 4 ý, 


Zz:HZ 3H : "IãffiZ/VHE ›: 3N +1: 
tl› ##kx8&H#8ñl : #W#Eiff2ME ›: JnIjW/#” › 
B328 ›: Z,.,UE - ZZLZH ; +ENBiẬm ` JFR 
ðHỹ" › LUAEER - ¡ 2S: 4L ° 


lỗ Ea gang đủ ) 












































Chú thích: 


(1) Tự dâng sớ tấu trình; 

(2) Mảnh ruộng cằn cỗi, đôi khi dùng để nói về ruộng 
đất của mình một cách khiêm tốn; 

(3) Điều động, thu thuế; 

(4) Vật chất dư dả. 


Việt ngữ: 


Gia Cát Lượng từng dâng sớ lên Hậu Chủ thưa 
rằng: “Thần ở Thành Đô có tám trăm gốc dâu, mười lăm 
khoảnh ruộng, chi dùng cho con cháu trong nhà đều đã 
dư dả. Về việc thần nhậm chức ở xa, sẽ không điều 
động tài sản khác hoặc thu thuế để chỉ tiêu, miếng ăn cái 
mặc đều là nhờ vào triều đình cung cấp. Nếu một ngày 
thần có chết đi, sẽ không để trong nhà có dư thừa gấm 
vải và ở ngoài có dư thừa tài sản, để không phụ sự tín 
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nhiệm của bệ hạ.” Đến khi Gia Cát Lượng từ trần, quả 
đúng như những gì ông đã nói. 


(Cuốn 27. Thục Chí) 
Ý T715 ~ 


MẴj1L2 8K ›:4H: ÑX. 2E: TRẤ 
JLzKi › ñEBRE-LSSĂH ° ủ llã~ #6Äl › 2® /KET › ÑWIñI 
âX~ › RWRSTIH : "tí Á It/K›: —#X”RffS - 34f# 
Z9PƑ ÑR › ĂRuù L2 
































GP Em E) 


TỆ 


Chú thích: 


(1) Uống: 

(2) Là cách gọi chung của Bá Di và Thúc Tê, hai người 
đã từng cung kính nhường ngôi vua cho nhau. Khi 
Vũ Vương diệt Trụ, Bá Di cùng Thúc Tê đã từng rập 
đầu trước ngựa mà can ngăn, vì cho rằng thế này là 
lây bạo tàn để thay thế bạo tàn, không thể làm được. 
Sau này khi thiên hạ về tay nhà Chu, hai người vì 
giữ liêm sỉ và tín nghĩa mà không dùng lúa gạo nhà 
Chu, chỉ hái rau vi trên núi Thú Dương ăn qua bữa 
cho đến khi chết. 


Việt ngữ: 


Ở phía bắc của Quảng Châu có một con suối, gọi 
là “Tham Tuyền" (suối tham). Người già nơi đó truyền 
rằng: “Khi uống nước ở con suối này, quan thanh liêm 
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cũng sẽ thay đối khí tiết mà trở thành tham ô.” Ngô Ấn 
khi vừa đến vùng đất của Quảng Châu, liền đến Tham 
Tuyền và vốc nước lên uống, rồi ông viết lên một bài 
thơ với đại ý rằng: “Người xưa nói nước suối nơi này, 
chỉ uống vào một ngụm, sẽ biến thành kẻ tham. Giả như 
để bậc nhân sĩ liêm khiết như Bá Di, Thúc Tê uống vào, 
họ tuyệt đối sẽ không thay đổi bản lĩnh từ thuở ban đầu 
của mình.” 


(Cuốn 30. Tấn Thự — Hạ) 
2. TẬN TRUNG 
176% 
đu“ ' ĐH RE ' JRIEZEZš : BE fZÃñ ° 
(#S—-†m 655m) 

















Việt ngữ: 


Trung thần thì không tư lợi, hạ thần mà có tâm ý 
tư lợi sẽ bât trung. Thực thi đạo lý chính nghĩa, vì việc 
công mà phụng sự chính là khí tiệt của hạ thân. 


(Cuồn 24. Hậu Hán Thư — Tập 4) 
~ 77 ~ 


EM M2 - HU/ỚE" ¡ BEJ ' HỊ//7) + BÙE 
› HIIfZh ; ##Đš › RIf#” › 


táng StấU F) 
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Chú thích: 


(1) Lời nói cân trọng; 

(2) Hành động cần thận, thận trọng; 
(3) Làm trái với mệnh lệnh. 

Việt ngữ: 

Nếu quân vương mà hỏi đên. ta, phải cân trọng mà 
phát biểu quan điểm của mình; nếu quân vương không 
hỏi đến, phải thận trọng mà làm việc và tu dưỡng đức 
hạnh của bản thân. Khi mệnh lệnh của quân vương mà 
hợp với đạo nghĩa, phải vâng mệnh mà làm; khi mệnh 
lệnh của quân vương không hợp đạo nghĩa, sẽ không 
thừa lệnh đó và sống cuộc sống ân cư. 


(Cuốn 12. Sử Kí— Hạ) 
Ty 


Sf%X©Ñãii › &8ÄLPiHHỶẾEtU › Á EPiiNH“ › # 
+HỊ# : HAEZMMRPIP(HfE : ÀEPINNH › dt 
ð ›: RỊAEZ35BRffiPITrãil - ZÄ4/@ã3g ”'””"") H› 


(5 —T† 7U Sim E) 





























Việt ngữ: 

Xử lý việc sông - chết - thưởng - phạt liệu có 
chính xác hay không đêu có môi quan hệ mật thiệt đên 
sự an định hay động loạn của đât nước. Khi quân vương 
nói người nào đó được sông, giả như không nên cho 
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sông, vậy thì bậc hạ thần phải nên nói ra nguyên nhân vì 
sao nên giết; khi quân vương cho rằng nên ban thưởng 
cho người nào đó, giả như không nên ban thưởng mà 
nên trừng phạt, vậy thì bậc hạ thần phải nên nói ra đạo 
lý vì sao nên trừng phạt. Sau đó mới có thể bàn đến một 
đất nước thái bình, an định. 


(Cuốn 29. Tấn Thư — Thượng) 
~- 70 ~. 


2s t£ t6? RUJEHIRFH›: E86; tÐI 
RIZEn[AIMH3š - ứt 7” 2> đí › HA › ki 
Eib\5§”2Eifil#ft, : 


























Cán | Đa 3Š 5t íI ) 
Chú thích: 


(1) Khẩn thiết và thăng thắn; 
(2) Chịu, bị. Nghĩa mở rộng là chịu lây, gánh lây. 


Việt ngữ: 


Bậc trung thần khi phụng sự quân chủ, lời lẽ khẩn 
thiết thắng thắn nhưng không được tín nhiệm, lại còn có 
thể bị nguy hại đến tính mạng của bản thân; nhưng nếu 
lời lẽ không khân thiết thăng thắn, lại không thê biểu đạt 
được đạo lý. Bởi vậy, lời nói chân thành, thắng thắn 
chính là điều mà bậc quân vương sáng suốt hết sức 
mong muốn được nghe, và cũng là điều mà bậc trung 
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thần sở dĩ bất chấp tội chết để tận trung và đem hết trí 
tuệ đê bày tỏ. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 


3. KHUYÉÊN GIÁN [KHUYÊN CAN| 











~ 80 ~ 
`... 8... 6a 
CÉI  #WZZKREP) 
Chú thích: 


(1) Cam lòng từ bỏ mạng sống: 
(2) Đồng nghĩa với “ấ#' [tranh] thẳng thắn can ngăn. 


Việt ngữ: 

Hạ thần, chính là người vì quân vương mà đẹp 
yên sự hỗn loạn và giải trừ nghi hoặc. Bởi vậy, phải 
mạo hiêm liêu chêt đê mà can ngăn và khuyên giải. 

(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
s81 < 


%#EbfÖllztf › lBIXRRISZB - BE “#tT : T4 
Bị L># › HiT#'8>7 - 
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Chú thích: 
(1) Tiếc nuối, không đành lòng. 
Việt ngữ: 

Hạ thần không thể căn ngăn, quân vương tất sẽ có 
nguy hiểm; nêu vẫn tiếp tục khuyên can, bản thân hạ 
thân rôi sẽ gặp hiêm nguy. Là bậc quân tử có đức tài 
thật sự, sẽ không đành lòng nhìn quân chủ của mình rơi 
vào vòng hiêm nguy, do vậy mà chăng màng đên sự 
nguy hiêm của chính mình. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
~ 82... 
tr : "ƒ/6l[fj#Ef : Wifi › HỊƒf§HÍ@M ? 
‡k>+)š : 51)5]‡3@ - fUƒÍ(tfn › Xí8wấ : E5) 
JIlEZ: › ®*f#ä”” › #PIEHJ~ KH › #zðkm ; 4v lí 
l › Ä #BRƒ - 














(3šII'†-E IL5Sñm 
Việt ngữ: 

Bởi vậy (Không Tử) mới nói: “Khi quân vương 
gặp phải hiểm nguy mà không đi bảo vệ, khi quân 
vương sắp sửa bị đỗ nhào mà không đến đỡ dậy, vậy thì 
quân vương còn cần đến hạ thần thế này để làm gì chứ? 
Mà phương pháp phò tá không có gì tốt hơn việc 
khuyên can. Bởi thế mà người làm con nếu chỉ một mực 
nghe theo lời cha, cũng chưa hắn là thật sự hiếu thảo: 
làm hạ thần mà chỉ một mực phục tùng theo ý của quân 
chủ, cũng chưa hắn là thật sự trung thành. Do vậy, đất 
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nước mà hưng thịnh chính là nhờ vào đại thần có thể 
thăng thắn khuyên can; gia đình mà hưng vượng chính 
là nhờ vào người con có thê khuyên can cha mẹ vậy.” 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
ÝÑ3- 


#iầGĐIIRUf › ffl/E “2 TTiZEĐ) › ZEĐIRIZEE : 
tị:IE9R5fĐR[ LLÑBJH: - 














(3#In+†+ IL5Sñm 
Việt ngữ: 

Nếu mượn cớ một vài sự việc để thực hiện khuyên 
can một cách khéo léo, lời lẽ tê nhị không lộ liễu mà 
không thể đánh trúng điểm trọng yếu. Khi không thê 
đánh trúng điểm trọng yếu, sẽ rất khó để sửa chữa sai 
lầm. Chỉ có không sợ ÿ mạnh hiếp yêu mà thắng thắn 


can ngăn mới có thể cứu vãn được lỗi lầm của quân 
VƯƠNE. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
4. CỬ HIÈN [TIỀN CỬ NGƯỜI CÓ ĐỨC TÀI] 
~ 84 ~ 


MMZIR*)85-= : TXIHE › HR—tr ; 8§ÊÃI 
H8: **+8E : HRK—tr ¡ ST tfEm ; ILH— 
tha 
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Việt ngữ: 

Đất nước không thê trị vì là do nguyên nhân ở ba 
phương diện: Không biết tiến cử và trọng dụng người 
tài năng đức độ, đây là nguyên nhân thứ nhất; dẫu biết 
trọng dụng người tài nhưng lại không mời được người 
tài, đây là nguyên nhân thứ hai; dẫu có được người tài 
nhưng họ lại không thể phát huy hết tài năng của mình, 
đây là nguyên nhân thứ ba. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ §5~ 


TfS†?H: '2f+24ÁÀ NE}IEHHZð › ẤN 
Em ` XS › Hi Z)Ê ° IS BI Huj Xzớu ñn 
tr? ©1244 5MI]‡BIJ2Zi ' SE Ái SE RE TuiÐ( 
tr : 6E SN LAx ' RIIERZZ⁄)6JE ° tk ÁZ l5 
”› /§#f£]##fiE - 








(#š=+m se J) 
Chú thích: 
(1) Việc cấp bách. 
Việt ngữ: 


Mặc Tử nói rằng: “Vương công đại thần nắm 
quyền trong triều đình hiện nay đều mong muốn đất 
nước được giàu mạnh, quần cư đông đúc, luật pháp và 
sự nghiệp giáo hóa đều được sắp xếp ôn thỏa. Nhưng lại 
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không được như vậy, đây là nguyên nhân nào vậy? Sau 
khi tìm hiểu, nguyên nhân chính là do vương công đại 
thần nắm quyên của triều đình không thể đem việc trân 
trọng người tài, trọng dụng người tài năng đức độ làm 
phương châm chấp chính. Đất nước càng có nhiều nhân 
sĩ tài đức, thì nền chính trị và giáo dục của đất nước 
càng được vững vàng. Bởi vậy, nhiệm vụ cấp bách của 
các đại thần chính là khiến cho ngày càng có nhiều 
người tài mà thôi.” 


(Cuốn 34. Mặc Tử) 
~ 86 ~ 


trếãNV-L › šÊ4/X' › #Ñ+IH › HZR#Z BE › 
TÍNH MSE~ lš ° j1 LH ) XIN PR + mm 
Ä: #8 TP. 











Cám 6ã — ) 
Chú thích: 
(1) Chế độ mà quân chủ các nước chư hầu định kỳ tiến 
cử nhân tài lên triều đình; 
(2) Đường lôi, cách thức. 
Việt ngữ: 


Thời xưa, khi tuyên chọn nhân sĩ, yêu câu các chư 
hâu phải định kỳ tiên cử nhân tài lên triêu đình. Thời 
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Hán Vũ Đề (Hiếu Vũ Để), ngoài chế độ các quận huyện 
đề cử con hiếu thảo quan thanh liêm, còn có chế độ 
tuyên chọn các nhân sĩ học giả đức độ. Bởi vậy mà 
người tài không ngừng xuất hiện, chính trị và quân sự 
đều phát triển mạnh mẽ. Vương triều Hán có được 
người tài, chủ yếu là thông qua những cách thức như 
vậy. 


(Cuốn 23. Hậu Hán Tuz — Tập 3) 
ST. 


mxzÁ: Zzl]‹L: Eấ5Z7]‡F -&Á# 
R›': SE @Hãi : S2 ? 


C6=T lì Bồ 














Việt ngữ: 


Thời xưa khi tuyển chọn quan viên, bậc quân 
vương ở trên thường đưa ra yêu cầu (tuyển chọn), còn 
hạ thần bên dưới sẽ tiến cử nhân tài. Nếu người được 
tiến cử phù hợp, sẽ ban thưởng cho người tiến cử; nếu 
người được tiến cử không thỏa đáng, sẽ phạt người tiến 
cử. Như vậy lẽ nào các hạ thần không đi tìm kiếm nhân 
tài được sao? 


(Cuốn 30. Tấn Thư — Hạ) 
? Hiếu Vũ là danh hiệu có được sau khi băng hà của hoàng đề đời thứ 
7 thuộc triều đại Hán, ông trị vì vào thời kỳ I41I-87 TCN. 
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Eỉ' #tD 5 ' JBƑ f3 ; MHíE RĂñÑ › IEfẩ 3E 
 › HS › IEZTHÊtF, : friNBH3E ' lEZ THEKẨU - 
LÊ 5=HIH4 ' tKRÍfš7NBẰÏ ° ãINIfẨfrl5SL-BRtU › 
Đ5kE©T§ ° 























(S=T Em E) 


TIỆ 


Việt ngữ: 


Việc tuyên chọn quan viên nếu không kiểm soát 
nghiêm ngặt, cánh cửa bất chính sẽ mở ra; nếu triều 
đình không tìm kiếm nhân tài, con đường chính nghĩa 
để các bậc hiền sĩ vào triều làm quan sẽ bị đóng lại. Tìm 
kiếm người tài chính là để các quan viên luân phiên tiễn 
cử; còn kiểm soát nghiêm ngặt chính là để người tiễn cử 
và người được tiến cử cùng chịu trách nhiệm. Nếu 
người tài không được tiễn cử, quan viên sẽ có tội; nếu 
việc đề cử không thành thật, quan viên cũng phải chịu 
tội. Khi có chế độ xử phạt sẽ khiến cho quan viên đảm 
nhiệm việc này có tâm e sợ, rồi từ đó mới có thê ra sức 
tìm kiếm nhân tài. 


(Cuốn 30. Tấn Thự — Hạ) 
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1. THƯỢNG ĐẠO |CHUỘNG ĐẠO] 
~ 89 ~ 


(4) H:ãMWXXx ›: J3HfSS ; BỊ ÀX : DỊ 
D005 

















(đ— H35) 
Việt ngữ: 

Trong [Thoán Truyện] có nói: “Quan sát khí tượng 
có thê biệt được quy luật biên đôi của bôn mùa, quan sát 
hiện tượng nhân văn của xã hội có thê thúc đây giáo hóa 
đê mà thực thi một thiên hạ thái bình và an định”. 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 9() ~ 


SiHi:bUØ/' › íH H78 › TP - SE AI 
J5) › RIIHJšïi3šIñi SH : ZHÿ#š^ñ I 


(— R) 




















Chú thích: 


(1) Vận động theo quy luật tự nhiên của sự vật. Theo 
Quẻ Dự (Lôi Địa Dự): Khôn Hạ, Chân Thượng. 
Khôn là thuận, Sâm là động. 


Việt ngữ: 


Trời đât thuận theo quy luật của tự nhiên mà vận 
động, bởi vậy sự vận hành của nhật nguyệt sẽ không sai 
lệch, việc luân chuyên của bôn mùa cũng không sai 
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khác. Bậc thánh nhân nếu có thê vận dụng thuận theo 
thiên tính của con người, lại có thể thưởng phạt phân 
minh và đơn giản hóa, muôn dân sẽ phục tùng. Nghĩa lý 
“thuận theo đạo trời mà vận động” hàm chứa trong Quẻ 
Dự mới sâu xa nhường nào! 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~91~ 


——#H: #ZEIŠ/1PMlU › ©ñ#ilfÃ 37 ' &?71i7b2É 
"s gt3š:-EIRF › ##XINNHfT - 














(— H3) 
Chú thích: 
(1) Có nghĩa là giáo hóa đạo đức sâu rộng. 
Việt ngữ: 


Hào thứ sáu trong Quẻ Khôn (Thuần Khôn) đều là 
âm, nhu thuận đến tột cùng, nhưng một khi có vận động 
lại thê hiện ra đặc tính mạnh mẽ, cứng cỏi; mang hình 
thái tĩnh lặng, nhưng lại có đức tính ngay thẳng, nuôi 
dưỡng vạn vật mà phạm vi giáo hóa thì rộng lớn. Đạo 
của đất là mềm dẻo như vậy, luôn vận hành theo đạo 
trời, thuận theo các mùa và luân chuyên không ngừng. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
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5X : HLXMHr:2”fã › HH HH › i0 
HE : 4W tHÊiHri BI : Z6 KIÍIKZB3Š5 › fCXIÍZE 
H - 
































(đi — H5) 
Chú thích: 
(1) Phù hợp, tương đồng. 
Việt ngữ: 


Những người anh minh sáng suốt, đạo đức của họ 
tựa như đất trời mà chở che vạn vật, sự sáng suốt của họ 
tựa như nhật nguyệt mà chiếu khắp vạn vật, họ thực thi 
việc nước tựa như bốn mùa và ổn thỏa trật tự, điều lành 
dữ hay họa phúc mà họ thị hiện cho người, tựa như thần 
linh và diệu kỳ khôn cùng. Khi họ ở trước thiên thời, 
ông trời sẽ không ngăn cản họ; khi họ ở sau thiên thời, 
lại cũng có thể thuận theo quy luật vận hành của đạo 
trời. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~93~ 


+H: 'XzHMZltr › ng ° f8 
(5l › Z\HXffZ :; Ít. › 


(— R) 
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Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Người được thượng thiên 
trợ giúp là người có thể thuận theo đạo lý chính nghĩa, 
người được người đời nâng đỡ là người trung thực thành 
tín. Người mà làm việc theo nguyên tắc của sự thành 
tín, lại từng giờ, từng phút không quên thuận theo đạo lý 
của trời đất, tất sẽ được thượng thiên chở che, luôn tốt 
lành mà không có điều bắt lợi.” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 94 ~ 


xi) Á Z~ §# X5 ZtU › EM ƑH : F4\R 
+ › =il7& : 4Jãá2> › flinif{” : ¡ ZãHIZZB 
ñ8: KÌ}#4# th ‹ #H : T#ðHllàf* › Sift 
PI\M4" : ØlThiffẦ<> › #4#E46 - \ ZAHIRNEHP › H.j$pbÈjE 
f#tFểt:.- ƒ4LfH: ï “UP 8/7 ờ nh EfCili 
Ä › )#FRtTi43Z” › # x”>*fftr: › ¡ ZÄRIff 
BŠ › HA HE NHRHH ¿ /jñm`H : "3ø ãitr › fãl 
REmx~FI2 : X7 PH}*Ê › ã5Z TH ° ¡ ZãHIãŠEÄ5 › 
Tiên PT MEEELU, ° 6V UỢ ) HE HN ý ETH| DĐ 









































Đệ 


C2 PP Si) 
Chú thích: 


(1) Trách cứ, trách móc; 
(2) Không phải lựa chọn, không có khác biệt; 
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(3) Sử Thu, tự là Tử Ngư, là đại phu của nước Vệ thời 
Xuân Thu. Một đời tiên cử người tài, gạt bỏ gian 
thân cho đât nước. Sau khi chết, ông đã lây thi thê 
của mình đê khuyên vua, và sự chí thành của ông đã 
làm cảm động đên Vệ Linh Công; 

(4) Khiêm tốn, cung kính mà phục tùng: 

(5) Đồng nghĩa với “$⁄/' [miễu] coi thường: 

(6) Ý nói sự uốn nắn và chỉnh sửa nói chung. Vốn là 
dụng cụ đê uôn trúc hoặc gô bị cong vênh. Năn cong 
được gọi là “” [ồn], nắn cho vuông là “†#” [quát]; 

(7) Dáng vẻ u uất không vui; 


(5) Cừ Bá Ngọc, người nước Vệ thời Xuân Thu, là 
người cầu tiến không mệt mỏi và cũng là một đại 
phu đức độ giỏi về sửa chữa khuyết điểm; 


(9) Khuât Hâu Phụ, người thời Chiên Quôc, thân thê và 
cuộc đời của ông hiện vân chưa được rõ. 


Việt ngữ: 


Nếu thuận theo đạo nghĩa mà làm việc, tất có thê 
khiến cho những việc mà người khác cảm thấy khó khăn 
sẽ trở nên dễ dàng. Tăng Tử nói răng: “Khi cha mẹ yêu 
thương ta, trong lòng có vui nhưng đừng quên ân đức 
của cha mẹ. Khi cha mẹ ghét bỏ ta, phải cân trọng lo 
lắng không để cha mẹ tức giận.” Vốn đã như thế, vậy thì 
dẫu cha mẹ yêu quý hay ghét bỏ, đối với việc thành tựu 
đạo hiếu của ta mà nói, không có gì khác biệt. 
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Sử Thu'” từng nói: “Quân vương gần gũi với ta, 
thì phải kính lễ mà cung kính phục tùng. Nếu quân 
vương xa rời ta, cũng phải cung kính mà không oán 
hận.” Vốn đã như thế, vậy thì dẫu quân vương gần gũi 
hay xa rời, đối với việc thành tựu tâm lòng trung thành 
của ta mà nói, cũng không có gì khác biệt. 


Không Tử cũng từng nói: “Trong khi chính ta tự 
uốn năn sửa sai sẽ cảm thấy vui sướng, yêu cầu nghiêm 
khắc với bản thân mà không hà khắc với người. Khi có 
đức tài mà bị phế truất không được tin dùng, cũng 
không được uất ức u sầu, đây chính là đức hạnh của 
hiền nhân Cử Bá Ngọc” vậy.” Vốn đã như thế, vậy thì 


!9 Sử Thu là đại thần của nước Vệ. Ông một đời bền bỉ tiến cử nhân tài 
cho đất nước và khuyến cáo Vệ Linh Công tránh xa những kẻ bòn 
mót, tham ô. Trước khi chết, ông dặn dò người thân đặt thi thể của 
mình ở phía Bắc của ngôi nhà mình và công bố rộng rãi rằng ông đã 
không thể thuyết phục Vệ Linh Công lựa chọn Cừ Bá Ngọc làm tế 
tướng, bởi vậy ông cảm thấy xấu hỗ và không muốn đề thi thể ở giữa 
gian nhà theo như phong tục thời đó. Lòng trung thành này của ông đã 
không trở nên vô nghĩa, Vệ Linh Công đã chấp thuận lời khuyên cuối 
cùng của ông và phê truất Di Tử Hà - cận thần của mình và lựa chọn 
Cừ Bá Ngọc cho chức quan tế tướng: 


!! Cừ Bá Ngọc phò tá Vệ Linh Công, trước đó ông đã từng phò tá cho 
Hiện Công và Tương Công, tức ông nội và cha của Vệ Linh Công. Đề 
xuất của Bá Ngọc đối với triều đình là lấy tắm gương đạo đức để giáo 
hóa nhân dân, cũng như việc hạn chế gây cản trở tối thiểu nhất có thể 
đối với cuộc sống của người dân, chính là nhân tố quan trọng khiến 
cho nước Vệ nhỏ bé có thê giữ thế trung lập và tồn tại được giữa các 
nước hùng mạnh. Khi Khổng Tử đến nước Vệ và ngạc nhiên trước 
nền hòa bình và ôn định của nước này, ông cho răng điều này chính là 
nhờ vào đức hạnh và tài năng của các quan viên như Bá Ngọc; 
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dẫu được trọng dụng hay bị ruồng bỏ, đối với việc tu 
đức hành thiện của ta mà nói, không có gì khác biệt. 


Khuất Hầu Phụ ” cũng nói: “Rất dễ để phân biệt 
liệu có đức độ hay không? Chỉ cần quan sát họ phân 
chia của cải ra sao khi giàu có, tiễn cử người thế nào khi 
phát đạt, cự tuyệt những cám dỗ từ bên ngoài thế nào 
khi khốn khó.” Vốn đã như thế, vậy thì dẫu khốn khó 
hay phát đạt, đối với việc thành tựu đức hạnh của ta mà 
nói, cũng không có gì khác biệt. 


Bởi vậy, dẫu cho người khác yêu mến, ghét bỏ 
hoặc gần gũi, xa rời hay là sa sút, hưng vượng hoặc 
khốn khó, phát đạt trong cuộc đời, đều có thê thành tựu 
đạo nghĩa của chính ta vậy. 


(Cuốn 36. TÚ Tử) 
~95~ 


EtflÁ 2ä 'HIE4A › 2# Xšš~ › HI3E3Eff 
Htf. › #fZ35 ' §EMHš ' lEE Z# th: §E 
J6 ' II FấE2 Ä "th, ; §EJbMB ' IHEfEJhifầth › # 
3E "5 › TH ]*&* › IẪifi>}4ƒT - #U3E3EZ#ZfT 
X6 ' II i{JsZ ' l3 ãUZ3 ° 


C6=†— #7) 








!* Khuất Hầu Phụ là tế tướng ở nước chư hầu của Ngụy Văn Hầu vào 
khoảng thế kỷ thứ 5 TCN. Thông tin về cuộc đời của ông không có 
nhiều. 
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Chú thích: 


(1) Bản lưu hành rộng rãi của (Dục Tử] ghi là '*ï#' 
[mưu chi]; 


(2) Được tiếp nhận, được chấp nhận; 
(3) Tiếp nhận, chấp nhận; 


(4) Bản lưu hành rộng rãi của Dục Tử] ghi là “ À' 
[nhân]. 


Việt ngữ: 


Bậc quân tử thường sẽ không vì người mà mưu 
lược kế sách, nếu có nghĩ mưu lược cho người thì nhất 
định tuân theo đạo nghĩa. Bởi vậy, kế sách của người 
quân tử chắc chắn có thể tuân theo đạo nghĩa, nhưng 
chưa chắc được người chấp nhận; chắc chăn có thê hết 
lòng trung thành và chí công vô tư, nhưng chưa chắc 
được người tiếp nhận; chắc chắn có thê thành thực và 
không gian dối, nhưng chưa chắc được người tin tưởng. 
Khi bậc quân tử chỉ bảo người khác, sẽ không biểu hiện 
ở ngôn từ, mà thể hiện qua hành động. Do vậy, nếu 
muốn chỉ ra sai sót của sự việc thì phải chính mình đi 
làm cho đúng, nếu chán ghét hành động xấu ác thì phải 
tự nỗ lực hành thiện để cứu vãn và cảm hóa. Có như 
vậy, đạo lý tự sẽ được hiễn bày thôi. 


(Cuốn 31. Thi Tử) 
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~ 96 ~ 
(4) H: Htuit#£ZX› ƒT - 7P fã › RbÐ\ 








(— H5) 
Chú thích: 
(1) Tuân theo, căn cứ vào. 
Việt ngữ: 

Trong [Tượng Truyện] có nói: Thân cây được 
sinh ra từ đât, chính là tượng trưng cho sự trưởng thành 
và tiến bước. Người quân tử vì thế mà tuân thủ đạo đức, 
tích cóp từ những việc thiện nhỏ đê thành tựu nên đức 
hạnh cao thượng. 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~97~ 


RHU › E#M3SUU › ẤZH ”””' ÿ* 
EEtU, ° 324 6LLÃ ' T26 LH] ° HH /V€L Lan ° 


Cấn = ng 








TH 
nN 
MHỤi 
_ 














Việt ngữ: 


Tôn xưng quân chủ là hoàng để là bởi coi trọng 
đức hạnh của họ, tôn xưng quân chủ là vua bởi quý 
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trọng điều chính nghĩa ở họ, tôn xưng quân chủ là minh 
chủ bởi họ thông hiểu sự - lý. Khi đạo đức cố chấp và 
hẹp hòi mới phải dựa vào mưu kế, nếu ân đức không đủ 
sâu dày mới phải dựa vào hình phạt, sáng suốt không đủ 
mới phải dựa vào sự hà khắc. (Nếu dựa vào mưu kế, 
hình phạt và sự hà khắc tất sẽ nảy sinh các tiêu cực 
không giống nhau.) 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~98~ 


X®fl › HN › 654A Z4 : t6 s {Z1 
#: XFBf~Z ° Á 5b ` #F <ấế ` lít Á Z7 RR ` ÐN Á 
~ Xi ' fẬUU ° T HIẾC ) Á LINE ° BR A|HJ|E J2 ` 
I=l4#lEl ti › sStF, ° 3š⁄ Đif£ › X FlfZ ° N.ÄZ#ZtLIfI 
Z6 › #fSIIIlfRl ° §E“EZllZ : šẾtl : 3⁄ZPTfE: XF 
EÑf~ ° 





(É=T†—  „X 
Việt ngữ: 


Trời có bốn mùa, đất lại giàu có vật chất, nếu có 
thê chia sẻ cùng nhân dân, đó chính là nhân ái. Người 
thực hành tình nhân ái, người trong thiên hạ tất sẽ trở về 
và quy thuận họ. Khiến nhân dân thoát cảnh chết chóc, 
tháo gỡ sự khốn khó của nhân dân, cứu giúp tai họa của 
nhân dân, cung cấp cho những nhu cầu cấp bách của 
nhân dân, những điều này đều là ân đức. Người ban ân 
đức rộng khắp, người trong thiên hạ sẽ trở về và quy 
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thuận họ. Có thể đồng cam cộng khổ, chia sẻ sự yêu cái 
ghét với nhân dân, đó chính là nghĩa. Người thực hành 
đạo nghĩa, người trong thiên hạ sẽ trở về và quy thuận 
họ. AI cũng đều sợ chết và vui mừng vì được sinh tồn, 
ưa thích đạt được điều tốt đẹp và lợi ích. Nếu có thể 
khiến người trong thiên hạ đều đạt được lợi ích, đó 
chính là đạo. Người có đạo, người trong thiên hạ tất sẽ 
trở về và quy thuận họ. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 90 ~ 
x+liXxáaH: I5 ~)šnjÑ§RlŸ?a K2 
H: F3šH22⁄HIB › 3XI?SSHIL- › #?SRllrf › 8M? 
R3 ° #3SI#£ ST › ÑMW?MUfðfU ° ¡ 
C#=+— „8 











» 





Chú thích: 


c> 
‹ána? 


(1) Theo nghĩa trong các tác phẩm thời xưa, “Äˆ [đãi] ở 
đây tựa như “ÄX'° [dục]. Nội dung biên dịch được 
dịch theo từ [dục] tham vọng, dục vọng. 


Việt ngữ: 
Ngài Văn Vương thỉnh giáo với Thái Công rằng: 


- Người có thể nói cho trằm nghe đạo lý của bậc 
thánh nhân thời xưa không? 


104 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Thái Công đáp rằng: 


- Khi đạo lý thắng được dục vọng cá nhân, đất 
nước tất sẽ thịnh vượng: khi dục vọng cá nhân lớn hơn 
đạo nghĩa, đất nước tất sẽ suy vong; lòng kính cân mà 
thắng được sự khinh suất, vạn sự sẽ tốt lành; sự khinh 
suất mà lớn hơn lòng kính cân, sự nghiệp tất sẽ bị hủy 
hoại. Bởi vậy, người mà đạo nghĩa thắng được dục vọng 
cá nhân tất có thê trị vì đất nước, người mà sự khinh 
suất lớn hơn lòng kính cân tất sẽ bị diệt VONE. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 


(3?n-E= An 2U ) 
Việt ngữ: 


Sau khi đạo đức nhân nghĩa được thực thi, thiên 
hạ tự sẽ trở về với đạo lý chính nghĩa. 


(Cuỗn 43. Thuyết Uyển) 
~101~ 


#)ãLJE"> › )SIE/PEbl)8 ; Đã \RR”> › 
đ "#8 LIRL£ + 


(=†+†# n2 
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Chú thích: 


(1) Trị vì; 

(2) Quan sát, giám sát. Nghĩa mở rộng là thống trị, trị vì; 
(3) Mệnh lệnh của triêu đình. 

Việt ngữ: 


Nếu tuân theo đạo lý mà trị vì thiên hạ, luật lệ tuy ít 
nhưng đủ để khiến thiên hạ thái bình an định. Nếu không 
tuân theo đạo nghĩa mà thống trị thiên hạ, mệnh lệnh tuy 
nhiều nhưng chỉ khiến thiên hạ hỗn loạn mà thôi. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 102 ~ 


XKIRXð › **”"' HN RE › ""^"'NMfRX 
ÄU › RURIƒ%E ° 








(đi M/EIRIRTF ) 





Việt ngữ: 


Khi đạo trời không vận hành theo bốn mùa tất sẽ 
nảy sinh thiên tai, khi đạo của đất đi ngược với lẽ 
thường của vạn vật tất sẽ nảy sinh hiện tượng dị thường, 
nhân dân mà làm trái với nhân nghĩa tất sẽ nảy sinh hỗn 
loạn, khi có hỗn loạn tất sẽ xảy ra thiên tai và hiện 
tượng bất thường. 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện - Trung) 
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2. HIỂU ĐÈ [HIỂU THẢO VÀ CUNG KÍNH]| 
~ 103 ~ 


SS#_—5 ' Hí7<Z : I017#x tr : öRỊ 
ZElR2> › _3RI4f#f'ff> -: HiíTBÈ}$IN › ##$⁄k 
à S 





Ác upyA bê F) 
Chú thích: 
(1) Người cùng quê, đồng hương. 
Việt ngữ: 


Hiếu kính, nhân nghĩa là quan trọng nhất trong tất 
cả phẩm chất và cũng là nền tảng đê đối nhân xử thế. 
Khi có thê hiếu kính, trong gia tộc tất sẽ yên ôn; nếu có 
nhân nghĩa tất sẽ được dân làng kính trọng. Điều này 
chính là bởi đức hạnh dẫu tu dưỡng ở bản thân, nhưng 
thanh danh lại được lan tỏa rộng rãi ở bên ngoài. 


(Cuốn 26. Ngụy Chí — Hạ) 
~ 104 ~ 
SAJT>lH › XLXÌ4#' 2/2 › DIRGRI - 
(:: SẾn g 7à) #Øên P ) 








Chú thích: 
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(1) Trân quý thân thể, bản thân; 
(2) Phâm hạnh toàn mỹ mà không có khiêm khuyết. 
Việt ngữ: 


Đạo làm con, không có điều gì quan trọng hơn 
việc trân quý thân thể của chính mình, giữ gìn phâm 
chất tốt đẹp, để từ đó khiến cha mẹ vì có người con tài 
năng đức độ mà được vinh hiển. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
~ 105 ~ 


t : r#‡Ÿ+7#zZ ›: HH › ⁄E7Elã › 
J2. # +k › QBRIÈYHiE7RẾZ+* : ÀBRBJXPNW7N 
SN ° ú 




















(đt: . Nấu) 
Chú thích: 


(1) Hết lòng thành kính mà phụng dưỡng cha mẹ, chứ 
không chỉ chăm sóc sức khỏe của cha mẹ mà thôi. 


Việt ngữ: 


Tăng Tử dạy răng: “Người con hiếu khi phụng 
dưỡng cha mẹ, phải cung kính dùng lễ nhạc để cha mẹ 
được nghe và thấy những điều hân hoan, phải khiến cho 
nơi ăn chỗn nghỉ của cha mẹ được yên tĩnh thư thái, đôi 
VỚI Việc ăn uống của cha mẹ, đều phải hết lòng tỉ mỉ mà 
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chăm lo và hâu hạ. Những điêu cha mẹ yêu mên, bản 
thân cũng phải nên yêu mên; những điêu cha mẹ cung 
kính, bản thân cũng phải nên cung kính.” 


(Cuốn 7. Lễ Kí? 
~ 106 ~ 
X3 #šäitr: › #®&4#@Bl>lRI› #f#£#Z£@ + 
:E›: IS2R~FrEftr : IÉt£S2R‡ Z7 Hr2Xtr: : 55 
2% : H8Efš : J*&”> #88 : HỊ§E#& ° 7#” 
HH ›: J3 - 























(#š1-†-T ==? 
Chú thích: 


(1) Khó nhọc, cũng chỉ những việc khó nhọc; 
(2) Đồng nghĩa với từ '#š° [xan] bữa ăn; 
(3) Cần mẫn siêng năng, không lơ là. 


Việt ngữ: 


Làm người con khi chăm sóc song thân, không 
được rời xa cha mẹ, không được chán ghét những việc 
khó nhọc, phải cung kính nghe lời mà không làm trái, 
hiểu được nhu cầu của cha mẹ và hết lòng thực hiện. 
Khi thân thể cha mẹ bất an, chính ta không thể ngủ yên 
giấc; khi cha mẹ ăn chưa được no, chính ta chăng thê 
nuốt trôi cơm. Phải cần mẫn không ngơi nghỉ, cả đời 
cũng không thay đổi. 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 
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~ 107 ~ 


IBĐUŒER7I › #LLAESE s G#) Bí: "BỤNU 
II › [HS RRHfZE › ạ TRH-HGM ' #Ef2#Hh ‹ 


(É=†+H M7) 








Chú thích: 


(1) Trở dậy; 
(2) Túi hồ. 


Việt ngữ: 


Muốn tuân theo lễ nghĩa và hết lòng hầu hạ cha 
mẹ, là phải để sự hiếu kính thắm nhuần vào trong tắm 
lòng chân thành và tận cùng của lòng hiếu thảo. Trong 
[Kinh Thi-Tiêu Nhã-Tiêu Uyến] có nói: “Dậy sớm thức 
khuya và cần mẫn không ngơi nghỉ, để không hồ thẹn 
với công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.” \4 
nói rằng, làm một người con hiếu, một giây phút cũng 
không được buông lơi bản thân, không khiến cho cha 
mẹ phải chịu tủi hô, đây chính là lòng hiểu thảo của 
người quân tử. 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
~ 108 ~ 
TH: ... 4i ¬ 20” ¬ 3⁄2 ' RIIRI 




















dù › RURHT-06Q>h : TRE? a 7H: PB 
ĐỊI REHIMPII E5 › XE /BELÁ › HENOM 4E 
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+2HXTF/i +AŠí › š XiÍ › XÉE › XI › /cBB © đIỮỦ ` Biãš © í42ZK - &Äf'Eñf ' ñE Z8 ° >È 
:ñXtđTiÄ › Mgfil › +2 KH: X K8 Šf1m— À › 

HEÁNOB › 4k4 ¡9002517 Lợi gE › BI#ZERER 
 n | hạnh U : L5##tEt ° tr PIŠŸ KBJJE, 2#. I8. FlãJ 
S ° Hồ SSHI St ° ñÉÁCZ/ñ) ) XI AT ]g 


ft ' #7N@% ' #/NE8 ' IÙVNIB ' SÍÑ/WZTƑ - 












































» 
































(2u  ##ã) 
Chú thích: 


(1) Khiến cha mẹ được yên bình; hiếu dưỡng cha mẹ; 
(2) Đồng nghĩa với “ï#ˆ [tránh] can ngăn, khuyên can; 
(3) Thiện, tốt đẹp. 


Việt ngữ: 

Mạnh Tử thỉnh giáo với thầy: 

- Về đạo lý của lòng nhân từ bác ái, sự cung kính, 
việc hiệu dưỡng cha mẹ và thanh danh, trò đã nghe tiên 


sinh giảng. Xin hỏi răng người làm con mà nhât mực 
nghe lời cha mẹ, liệu có thê xem là hiệu thảo không? 


Không Phu Tử đáp rằng: 


- Sao lại nói như vậy chứ! Sao lại nói như vậy 
chứ! Thời xưa, khi bậc thiên tử có bảy vị trung thần 
thắng thắn khuyên can, dẫu vị thiên tử đó có vô đạo, 
cũng chắng thê mất đi thiên hạ; nếu chư hầu mà có năm 
vị trung thần thăng thắn khuyên can, dẫu họ vô đạo, 
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cũng sẽ không thê mất nước; nếu khanh đại phu mà có 
ba người thắng thắn khuyên can, dẫu họ có vô đạo, cũng 
sẽ không thê mất đi gia tộc; nhân sĩ nếu có bạn hữu 
thắng thắn khuyên nhủ, họ cũng sẽ không thể mất đi 
thanh danh; nếu cha mẹ có người con đem đạo nghĩa mà 
khuyên nhủ sửa đôi, họ cũng sẽ không thê rơi vào sự bất 
nghĩa. Bởi vậy, khi đứng trước tư tưởng, lời nói và hành 
vi không hợp đạo nghĩa của cha mẹ, cấp trên và bạn 
hữu, phải nên khuyên can. Cứ nhất mực nghe lời cha 
mẹ, sao có thê xem là chữ hiếu chứ? 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
~ 109 ~ 


XS) ' 1i › E KH TẾPïCˆƑ › lIEH 
4Ù › 2i ttinJ 3}? KšEJUPBIIIMBi › K FEfRVZ 2? 


Dấn =nn ri #Øtbên L- ) 





























Việt ngữ: 


Anh em tựa thê tay chân. Giả như có người khi 
muốn tranh đấu mà lại chặt đứt cánh tay phải của chính 
mình, rồi nói rằng tôi nhất định giành được thắng lợi, 
như thế này liệu có được không? Khi ruồng bỏ anh chị 
em ruột mà không gần gũi, người trong thiên hạ còn ai 
có thể thân cận đây?. 


(Cuốn 25. Ngựy Chí - Thượng) 
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3. NHÂN NGHĨA [NHÂN TỪ VÀ CHÍNH NGHĨA] 
~ 110 ~ 


BINNEL ST ' XS UU ° XEÁ,' S8 ⁄7TtU ° AE 
428J › irÊEfH 7K F2 KỊUt : ffiầSSS5í : §EWZ2/Z' 5í 
tr ° ?JfSBE › ñYREER2X F2 TTtU ° BH TTi ? HIẾN À 
<5: 








C#Éit #7 IEÊF) 
Chú thích: 

(1) Đạo lý và quy luật của sự vật. 

Việt ngữ: 

“Nhân Ái” chính là yêu thương người. Yêu thương 
người là phâm chât của bậc làm cha làm mẹ. Nêu có thê 
như cha mẹ mà yêu thương và bảo vệ nhân dân, sẽ có thê 
làm được nhiêu điêu lợi ích cho thiên hạ và muôn dân. 
“Nghĩa” là có thê hiệu được đạo lý của sự vật. Khi làm 
việc một cách hợp tình hợp lý, sẽ có thê trừ bỏ tai họa cho 


thiên hạ và muôn dân. Làm điêu lợi ích và trừ bỏ tai họa 
chính là sự nghiệp của bậc hiện nhân. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 


~ 111 ~ 
NA BrĐBSW$fABMNi › HE : NIHð/SELU 
KD ST 6šSã8—-) 
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Việt ngữ: 

Điểm đáng quý ở con người so với loài cầm thú 
chính là bởi có tâm lòng nhân ái, biết tôn trọng lẫn 
nhau. 

(Cuốn 21. Hậu Hán Thư — Tập 1) 
~ 112~ 


C f1 7K? đt ° | XS ' TY 
'Í1Z mm ° 





(S—=T+— 6= _—) 
Việt ngữ: 


Đức tính nhân hậu chính là gốc của đức hạnh, 
lòng trung thành chính là nhân tố quan trọng của đạo 
nghĩa. Người nhân hậu sẽ không ruồng bỏ và xa rời bạn 
cũ, người trung thành sẽ không quên (ân đức) của cấp 
trên, đây là những phẩm chất cao thượng. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Tiuz — Tập 2) 
~ 113 ~ 


JH2ZASIE › {ME : 1 RE[NEE}$7LA › JkŠfSã 
z" ng 4z ”È › › DI HIHS:KE: Zð ' Ki › "J3 ° 


(đ= #ẩi) 
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Chú thích: 


(1) Người tuổi cao, “'ƒ? [câu] chỉ người già; 
(2) Cầu xin, thỉnh cầu. 
Việt ngữ: 

Vương tộc nhà Chu đem lòng trung hậu để trị vì 
đất nước, lòng nhân ái phủ rộng đến cả từng ngọn cây 
cọng cỏ, do vậy mà từ bên trong có thể khiến cửu tộc 
thuận hòa, ở bên ngoài lại có thể kính trọng người già. 
Cung kính cúng dường bậc cao niên đồng thời lại khiêm 
tốn tìm lời khuyên từ họ, bởi vậy nên tích được phúc 
báu bên lâu. 


(Cuốn 3. Mao Thì) 
~ 114 ~ 


5S J}X tt › SH 3< LIU ° HN CRÀ 
Mối › H—— AJZMXZAnIH DI ° i2 AE? ĐÃ ° 
\~<Wf. ŠXtt: S8 l2 LtU'› H—-Á tÍ LH 
#ĩ : HIEZ-ƒ- F(b)E:fJ/ðZ' tị - 


(32H1-†—= ñưU 2U ) 














Chú thích: 


(1) Kính dâng. “##° [tiến] hiến tặng, kính tặng: “3È” 
[tiến] hiến dâng. 
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Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân trị vì thiên hạ tựa như ở trong lễ 
đường, giả như đông đảo người trong lễ đường đều đang 
dùng yến tiệc, nhưng có một người lại cứ hướng vào 
góc tường mà khóc một mình, vậy thì mọi người ở trong 
đó đều sẽ không thấy vui. Bậc thánh nhân trị vì thiên hạ 
tựa như ở trong lễ đường, dẫu chỉ một người chưa được 
sắp xếp chỗ ngồi thích hợp, vậy thì dẫu có là người con 
hiểu thảo cũng không dám lập tức đem lễ vật mà kính 
dâng lên cha mình. 


(Cuỗn 43. Thuyết Uyển) 
~ 115 ~ 


&SÍfÁNH : TTÿfREEÍfÃ” + Bấm FDIfñ › ẤP; ” 
)ãtÙ › %£Ilfiff › XEZ>3§t: › =7? Mi › ” t 7E}IH ; „ JMŨZNIEHU ° jE› #UU ° 3E 
TH - ii › 3ãfŠ~ ft ° a2 Ít đệ › › 7° #£/|^ : 35ã5IISU › #ÈŠÙZ ° T 
MU › #Ê/]ÙJRÍtF - 5EEE n ; TEÉ' #8 : : 7HISšMfff › 5t › 26t › 5| 





























Chú thích: 


(1) Chữ cô đồng âm với “f#? [khiên] tội lỗi, sai lầm; 
(2) Khoan dung tha thứ cho lỗi lầm của người khác; 


(3) Xử phạt những tội lỗi có ý: 
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(4) Luân thường đạo lý. Chỉ nghĩa lý, chuân mực, luật 
pháp đang thực thi. 


Việt ngữ: 


Cao Dao nói rằng: “Vua Thuẫn ngài có đức 
hạnh cao thượng, không hè có lỗi lầm. Người đem cách 
thức giản đơn, không phiền hà để đối đãi bề tôi, lẫy sự 
khoan dung để trị vì nhân dân; khi trừng phạt không làm 
liên lụy đến con cháu, nhưng ban thưởng lại đến cả đời 
Sau; sơ suất phạm tội dẫu lớn thế nào cũng có thê khoan 
hồng, cô ý phạm tội dẫu nhẹ ra sao cũng nhất định trừng 
phạt; ngài thà nương nhẹ khi xử phạt phạm nhân mà có 
nghi vấn và ngài thà hậu hĩnh khi ban thưởng cho người 
lập công mà có ngờ vực; ngài thà bị chê trách không 
tuân theo luật pháp khi có người vô tội bị giết nhằm.” 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 


~ 116 ~ 











TREIH: ?#—*>'i"#&f7ấW?¿ ÝH: 
r #gTZ | CỤ RWW ' 2MB ° ¿ 











(2L  Ră) 


Ca Dao là một danh thần dưới thời của ba vị vua huyền thoại là vua 
Nghiêu, vua Thuần và vua Vũ vào những năm 2350 TCN. Ông được 
vua Thuần phong làm pháp quan và được xem là người mở đầu cho hệ 
thống tư pháp của Trung Quốc. 
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Chú thích: 
(1) Ở đây mang nghĩa là một từ. 
Việt ngữ: 
Tử Cống thỉnh giáo với Không Phu Tử rằng: 


- Xin thưa liệu có một từ mà có thê một đời theo 
đó mà hành? 


Ngài đáp răng: 


- Đó chính là chữ “Thứ” (khoan dung, độ lượng) 
đó thôi! Những việc mà chính mình không muốn tiếp 
nhận thì đừng làm cho người. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 17 ~ 


SE DÀNH XBÁN › FHÁN 8M | ý 1D T8 
Z7*XÃ° ñTffuL › ft 3X: /ÝNÀ MS? › HIẾT 
là ° Z#~X F~BI : II S#7ILRHE › R5: #R 
X PP › ý Ất ' ĐZU/EiMm ' 38H du UU 
XFEXfl : H,““'”“""”' 8NI/h ;: #Eñr#t: : HuSRI 
ế ° HLDM-3SS/8 Phi LH, ° 





























(=†+†# an.) 
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Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân lấy nhân nghĩa làm chuẩn mực để 
thực hành từ trong tâm, người mà phù hợp với chuẩn 
mực của nhân nghĩa chính là người quân tử, nếu không 
phù hợp thì chính là kẻ tiêu nhân. Người quân tử dẫu có 
thê từ giã cõi đời, nhưng thanh danh của họ sẽ không bị 
mất đi; kẻ tiêu nhân dẫu nhất thời đắc ý, nhưng tội ác 
của họ lại khó mà gột rửa. Tay trái thì nắm quyền hành 
trong thiên hạ, mà tay phải lại tự cắt đi yết hầu, dẫu có 
là kẻ ngu muội cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì sinh 
mạng còn đáng quý hơn thế. Người vì bậc quân vương 
và cha mẹ mà hi sinh, có thể xem cái chết nhẹ như lông 
hồng, là bởi họ coi “đạo nghĩa” còn quan trọng hơn sinh 
mạng. Sinh mạng vô cùng đáng quý, nhưng so với đạo 
nghĩa cũng là nhẹ hơn. Người lấy nhân nghĩa để làm 
chuẩn mực chính là người như vậy. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 118 ~ 
4LfH: ! £#iñmã HE ›: Wfjl#Z# - ¡ 
(3⁄2P1-F/\ B nữ ) 











Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Nếu dùng thủ đoạn không 
phù hợp. với đạo nghĩa để đạt được sự giàu có và sang 
trọng, đối với ta, tựa như đám mây trôi lang thang bất 
định trên bầu trời, không đáng để lưu tâm và theo đuôi.” 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
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~ 119 ~ 








» 


ÝH: ï#ƒf4@@&>DRL : lšZX”Ù}4 › 
H 


+2 V + 3X › St, : Wifi › {Ei{|-tf, : ñZxffl[{l{kf38{—th. › 
ïNH“JÙ$#Z ° ú 


(152 — RšH) 
Chú thích: 
(1) Hồi hả, vội vàng; 


(2) Ngã nhoài, biểu đạt thời thế suy đồi hỗn loạn hoặc 
con người gặp cảnh trắc trở. 


Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Người quân tử dẫu có trong 
thời gian ngắn ngủi của một bữa cơm, cũng sẽ không rời 
xa nhân nghĩa. Khi bận rộn hồi hả, tâm của họ nhất định 
để ở điều nhân nghĩa; khi nguy hiểm khốn cùng, tâm 
của họ cũng nhất định để ở điều nhân nghĩa.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 120 ~ 
nnhj§M: " jg—##/(?WậY XÃ: #7” ° à 
(#— T1. #ữ;& L- ) 
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Chú thích: 


(1) Câu nguyên văn được trích trong [Mạnh Tử Công 
Tôn Sửu] là: “Hành nhất bất nghĩa, sát nhất bất cô, 
nhi đắc thiên hạ, giai bất vi dã.” (Làm một việc bất 
nghĩa, giết một người vô tội mà được cả thiên hạ, 
đều không nên làm.) 


Việt ngữ: 

Mạnh Tử nói rằng: “Dẫu rằng giết một người vô 
tội mà có được cả thiên hạ, người nhân đức cũng sẽ 
không làm.” 

(Cuốn 25. Nguy Chí - Thượng) 
~ 121 ~ 

ZEHT-Iil3l-H3w tr: ›: ããIIIẲ2£:R#TTtH, › 


(#=-T+ nh J ) 








Việt ngữ: 


Sẽ không có người trân trọng nhân ái mà ruồng bỏ 
cha mẹ của chính mình, cũng sẽ không có người chú 
trọng đạo nghĩa mà không xem quân vương là người ưu 
tiên khi nghĩ về. 


(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
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~ 122~ 





U35 › RỊIRiãýÝ ¡ HSET®KEiù "^“””” 
""'#› MWlB : tu 3Sf › §> 77/8 tr: XF>~ 
tƯ, ° Mã Ji ai "`. › lï|Elifijlllf# › E‡SE it 
—#§# › H.UJÙ#)44 - 








T 








(=T+# x3) 
Chú thích: 
(1) Bản tính tự nhiên. 
Việt ngữ: 


Khi có công lao mà để mắt lòng nhân nghĩa tất sẽ 
bị hoài nghi, nếu có tội lỗi nhưng không để mất lòng 
nhân nghĩa tất sẽ được tín nhiệm. Bởi vậy, nhân nghĩa 
chính là đạo lý cần phải tuân theo khi làm bắt cứ việc gì, 
là phâm chất tôn quý nhất trong thiên hạ. Dẫu kế sách 
có thỏa đáng, nhưng trước khi làm phải nên xem xét đến 
việc phòng ngừa hậu họa thì hậu họa được tiêu trừ, trù 
bị kế hoạch để dựng nước thì đất nước cũng được thiết 
lập. Nhưng nếu tất cả những việc đã làm mà có điểm đi 
ngược với nhân nghĩa, vậy thì sự nghiệp nhất định 
không thê thực hiện được viên mãn. 


(Cuốn 35. Văn Tự) 
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4. THÀNH TÍN [CHÂN THÀNH VÀ ĐÁNG TIN CẬY] 
~ 123 ~ 


BiZ2A>H ' §#W*dù ' U€£ ii} › 7N 
II : KfE3R › KHInJRi › I5} Á*Z ? 


( #SP1-F7L ti ƒ ) 

















Chú thích: 
(1) Đạo lý lớn, lẽ thường. 
Việt ngữ: 

Mở ra con đường tiến cử người tài công minh 
nhât, giữ vững tâm bình đăng nhât, năm vững cương 
lĩnh chính trong việc trị vì đât nước, tự nhiên sẽ chiêu 
cảm được người tài, thật ra cũng chính bởi sự chân 


thành mà thôi. Khi thực sự có được thành ý, đến trời đất 
cũng còn cảm động, huông chi con người? 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
> 24x 


S%⁄%⁄ À.E ›' l #ãbRfPlff F : HIRR(š ã⁄ZA 
TÚ › †ÍẾ ENMAIH H23 ° 

















(32PH-†-7L ft) 
Việt ngữ: 


Người ở trên, nêu dôc lòng chí thành chí tín mà 
đôi đãi với người ở dưới, người có thành tín tât sẽ hoan 
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hỉ và vui vẻ mà góp sức, còn với người thiêu thành tín 
cũng sẽ hô thẹn mà thay tâm đôi tính. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 125 ~ 


kiš~›Ek : HXXfftt › fEH : THrm%T 
#t › S2E[l #1 › 








(S—T+†# ft» L ) 
Việt ngữ: 
Niềm tin có được từ nhân dân, là tài sản vô cùng 
quý báu của một đât nước. Không Tử dạy răng: “Từ xưa 
đên nay, con người đêu không tránh khỏi cái chết, 


nhưng nêu đã mất đi lòng tin của muôn dân, đât nước sẽ 
không thê an định.” 


(Cuốn 25. Ngựy Chí - Thượng) 


~ 126 ~ 


HE : 1l#<f8Ÿ : HS ›: THAI#~<Z 
#'1 › %RI4k#É › IšHII[ElZ# - E.E Flñù › Đ)81E 
St: #1§”®iniBH#) › “3# Ti Hi - fIRI ? ‡l(š> 7t 
TH 2 



































nh 


(3'H-†-/\ HHñH ) 
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Chú thích: 


(1) Gắn liền, thuộc về; 

(2) Đọc là “sì”, có nghĩa là đợi chờ; 
(3) Lấy lòng. 

Việt ngữ: 

Người lãnh đạo khi trọng dụng cấp dưới tựa như 
cơ thê tin tưởng cánh tay của chính mình; cầp dưới khi 
phò tá lãnh đạo cũng phải như cánh tay thuộc về cơ thê. 
Khi yên tĩnh thánh thơi thì cùng chung một niêm vui và 
khi đau đớn lại cùng nôi buôn lo. Nêu trên dưới đông 
lòng, việc trị vì đât nước không cân đợi mệnh lệnh mà 
vẫn có thê cân mẫn siêng năng, không vì lây lòng mà tự 
nhiên gần gũi. Vì sao lại như vậy chứ? Đây là biểu hiện 
của lòng tin tưởng lẫn nhau vô cùng sâu sắc. 


(Cuỗn 48. Điển Ngữ) 
~ 127 ~ 
T?RHHI ° ẾH: "EfS(R ' fTSĐW › If#đ7 Z7 
HứI4 - 3 KIRl ' fEERIM › ME/JMĐ?2T 8 ¿ TP 
ñ› Mà“: ...k ạ #' HH + 





(2L  Răẫ) 
Chú thích: 


(1) Là bộ tộc chưa được khai hóa ở phương Nam và 
phương Bắc mà thời xưa thường gọi, cũng chỉ các 
bộ tộc chưa được khai hóa nói chung; 
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(2) Thời xưa, có đủ 2500 hộ được gọi là châu, có đủ 25 
hộ được gọi là lý (làng), vôn là đơn vị hành chính, 
sau này chỉ làng xóm hoặc địa phương nói chung; 


(3) Dây đai mà nhân sĩ đại phu thời xưa thắt ở lưng và 
một đâu dây rủ xuông. 


Việt ngữ: 


Tử Trang thỉnh giáo về làm việc thế nào mới được 
hanh thông. Không Phu Tử đáp răng: 


- Một người chỉ cần nói lời thành thật giữ chữ tín, 
hành vi lại đôn hậu cung kính, dẫu có đến bộ tộc chưa 
khai hóa ở nơi hẻo lánh cũng không thể không hanh 
thông. Giả như lời nói không thành thật đáng tin, hành 
vi không đôn hậu cung kính, dẫu ở ngay tại quê nhà, lẽ 
nào có thể hanh thông sao? 


Tử Trang đem lời dạy của Không Phu Tử rất cung 
kính mà việt lên dây đai lưng đê nhớ đọc tụng và thực 
hành theo bất cứ khi nào. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 128 ~ 
+#H: ï AilifffŠ › fÃÄIREHJtl! 7? *°*5"' k®#g 


ti ; /|¬‡#ftf[ : HlbJ/47ờ 2 : ãi › 4# ° lÚỦ ' ml KJ##ÑD#í › /Jxí › BURỹ 
TẾ - lƒ[ ' llblm E-tHtØJffT th - 









































(62L  ăễ 
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Việt ngữ: 

Không Tử dạy răng: “Một người nêu mât đi sự tín 
nhiệm, không biệt anh ta ngoài chữ tín ra liệu có còn 
đức hạnh tôt đẹp nào không? Tựa như xe lớn bò kéo mà 
không có thanh gô nôi giữa bò và xe, xe nhỏ ngựa kéo 
mà không có móc nôi giữa ngựa và xe, làm thê nào đê 
khiên xe di chuyên được đây?” 

(Cuôn 9. Luận Ne?ữ) 
~ 129~ 


{+ nJÃI › SSŠÃ&fïï17 - 





(SH ZXZ#ZNffHH ) 
Việt ngữ: 
Nếu uy tín không được hiển lộ, đạo nghĩa sẽ mất 
đi nên tảng đê có thê nương tựa vào và thiệt lập. 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 


5. CHÍNH KỈ [TỰ SỬA MÌNH] 
~ 130 ~ 
f4). : SP | )J7Ƒ › 9# / II ° 
(— H3) 
Việt ngữ: 
Người quân tử đem sự cung kính cần trọng để tu 
sửa nội tâm của chính mình, đem sự chính đáng và hài 
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hòa để quy phạm hóa sự vật bên ngoài. Nếu có thể khiến 
nội tâm thì cung kính mà xử thế lại hài hòa, đức hạnh 
của họ sẽ được lan tỏa mà không bị cô lập (nhiều người 
cũng sẽ cư xử lại với họ với lòng cung kính và đạo 
nghĩa). 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
«lãTI - 


+#®H: ïZ7IƑFEE5 : #?f#@#H#Z 2? ®ÊEIEE 
#3 › ãIE A2? n 











(322 lữ điT ) 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Quả thật nếu có thê thực sự 
tu sửa chính bản thân mình, vậy thì việc trị vì chính sự 
có khó khăn chi? Nếu không thê sửa mình, sao có thể 
sửa cho người đây?” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 132 ~ 


Xã : tri ⁄ : 5S X)ãZ : 5À Z H7 HLU › 
&HEliR : X#'XIt › ÁA>Z/©: ĐK WýN › 
1EC: : IIPH)Ấ › 














CÉE1AX  ƑF#) 
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Chú thích: 


(1) Tràn trề, ngập tràn; 

(2) Ánh sáng chiếu khắp nơi. Lối tỷ dụ về việc ân đức 
trải rộng khắp muôn phương. 

Việt ngữ: 

Bầu trời chở che vạn vật, lòng đất thì ôm trọn vạn 
vật, thánh nhân lại trị vì vạn vật. Thánh nhân tựa như 
mặt trời, xem ra mặt trời chỉ là hình tròn lớn bằng một 
vòng thước đo, nhưng lại có thê chiếu đến vạn vật khắp 
đất trời. Thân thể của thánh nhân tuy nhỏ, nhưng lại có 
thê chiếu xa ngàn dặm, ân đức trải khắp muôn phương. 
Khi thánh nhân tu sửa tư tưởng, hành vi và lời nói của 
chính mình, thiên hạ sẽ được thái bình thịnh vượng. 


(Cuốn 36. Thị Tử) 
~ 133 ~ 
{L7 : 76'> AH › I9ĂIEØ“FWE> Et › HHš§ 
>ÿñ › XF2># : ?#'1UTf>3ï : #77" › 
(##T 7U Sim) 
Chú thích: 


(1) Thời xưa chỉ người đàn ông thuộc tầng lớp thường 
dân. Cũng để chỉ thường dân, muôn dân nói chung; 

(2) Nếu như không có; 

(3) Tiêu chuẩn để phán đoán sự vật. 
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Việt ngữ: 

Không Phu Tử, chắng qua chỉ là một thường dân, 
cũng chỉ bởi không ngừng nghỉ đi theo con đường của 
bậc Thánh Hiền để tu sửa bản thân, mà đến nay khắp 
muôn phương, các quân vương trong thiên hạ nếu như 
không có lời dạy của Ngài, sẽ không thể có chuẩn mực 
để làm hài hòa sự thái quá và bất cập, khiến cho việc đối 
nhân xử thế được hợp tình hợp lý. 


(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 
~ 134 ~ 


ti †{— BI fElf ? ©ÊElEHILRl?7? › +l2?7JHIÍ 
TRE - EFll F1 ' Ä#⁄/À/ÉfE : L#'HZA › 2f708 
R~ fiế ' A*ÙHIlDfE< ° #6 bllŸ '› B3 : Bữ 
iữ#Z › E1: › 











(3š Xm—) 
Chú thích: 


(1) Thánh nhân xưa kia. Chỉ đế vương và bậc Thánh 
Hiền đời trước. 
Việt ngữ: 

Bởi vậy, nếu không nhân ái sẽ không thê hình 
thành nên quân thê hòa thuận, khi không thê hình thành 
được quân thê hòa thuận sẽ không thê sử dụng thích hợp 
nguôn tài nguyên từ bên ngoài, khi không thê sử dụng 
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thích hợp nguồn tài nguyên, nhu cầu cuộc sông Sẽ 
không đáp ứng đủ. Khi lập ra quần thể mà nhu câu cuộc 
sông không đáp ứng đủ, tâm tranh đấu tất sẽ nảy sinh. 
Cho nên thánh nhân thời xưa đi đầu trong việc chính 
mình thực hành phẩm chất cung kính, khiêm nhường và 
bác ái, còn nhân dân vui sướng và thuận theo họ một 
cách chân thành. Cũng bởi vì người thuận theo họ ngày 
càng nhiều và đã hình thành nên quần thẻ, thế rồi họ đã 
trở thành thủ lĩnh. Khi người ở nơi xa xôi cùng đến quy 
thuận và họ đã trở thành người trị vì. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 

~135~ 
l£#.# › 2Ø m8 }£ EF : HJEi s E `... -. 
-.—........... 


A' EWf8JEff › EtRl,DIBJfL2 › SH RIWBUU › Z' 8+ › ##.R HE + Pl23H48 
2ĐY 2Đv⁄ZJ 
—_........  ..^ 


(đ— Mã) 


























Chú thích: 


(1) Đức tính trung thành tín nghĩa; 

(2) Trợ giúp; 

(3) Từ ái, ban cho lòng nhân ái. “'ƒˆ [tử] đối đãi như 
con của mình, từ ái; 

(4) Thờ cúng tô tiên; 

(5) Nghe những lời nói đức độ. 


131 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Việt ngữ: 


Chú trọng việc tu dưỡng bản thân, lây phâm chất 
thành tín để hòa hợp dân chúng, đây mới là bậc để 
vương anh minh. Quân vương thời xưa yêu thương che 
chở những người khốn khổ nghèo túng như yêu thương 
con của chính mình, bởi vậy mà người dân đều phục 
tùng theo mệnh lệnh của họ, không một ai mà không 
vui. Việc thờ cúng tổ tiên, phải có lòng hiếu kính; khi 
tiếp cận quần thần và nhân dân, phải có đức tính khiêm 
nhường. Nếu có thể nhìn được xa rộng, mới gọi là tầm 
nhìn sáng suốt; nếu có thê nghe theo lời tốt đẹp của 
người đức độ, mới gọi là thính giác nhạy bén. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 136 ~ 


7 H}21FIfiE* F35 ẾTtF, › -----: ãƒƑ7'?BIfi2 
TẾ Hs-2:ss: 7H HIEIIIEH' SELftf + - 7H) 
MG}NRI ›: X8 fñỲYEilIRĐ)6 th › ----- 7HfNRiSE R 
it: - 




















(G58 —T+ Xế/NN) 
Chú thích: 
(1) Cửa vào vườn thượng uyên và nội cung. Dùng để 


chỉ cung đình, gia thất; 
(2) Đồng nghĩa với từ “4° [bạn] trái ngược, đi lệch. 
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Việt ngữ: 


Chưa từng có bậc quân vương tu sửa bản thân trở 
nên chính trực mà hạ thần lại gian tà.... Chưa từng có bậc 
quân vương sắp xếp mọi việc trong cung ôn thỏa nề nếp 
mà thiên hạ lại hỗn loạn.... Chưa từng có việc hạ thần thân 
cận chính trực mà bá quan lại bất chính.... Chưa từng có 
việc ban thưởng đúng người đúng việc được thực hiện 
hàng đâu, nhiều người tài trí được bồ trí vào các chức quan 
mà đất nước lại không thái bình.... Chưa từng có bậc quân 
vương có đức hạnh chất phác đôn hậu, quan viên hiền 
lương mà muôn dân lại phản loạn. 


(Cuốn 20. #án Tư — Tập 8) 
~ 137 ~ 
#2kSi0lstzt' › IEXš5f4IHÍ£ › Eif(š@ › 
(—T†^ #8 IY) 





Chú thích: 
(1) Áo da lông thú dày. 
Việt ngữ: 

Ngạn ngữ nói rằng: “Muốn tránh khỏi giá lạnh, 
không có gì hữu hiệu băng việc khoác lên tâm áo da 
dày; muôn ngăn chặn lời gièm pha, không có gì tôt băng 
việc tu dưỡng đức hạnh của chính mình.” Lời này quả 
không phải giả! 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
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6. ĐỘ LƯỢNG [KHOAN DUNG] 
~ 138 ~ 


TC: 7NA <2 #UU : CB? TẾ À ZÊÊ 
tr: đHTWA2+ ăIm/B8@"°°°"'""''› RA} R8 
iiZ2#Xt: › ®#Z AE › TS ÁP Rf : ®ii XzZ 
MB ' TP 5Š ° 





CÉE†+H M7) 
Chú thích: 


(1) Đồng nghĩa với “ä'° [xúc] thúc giục, giục giã: 
(2) Sau này đều viết là “Mầ” [duyệt] vui mừng, vui thích. 


Việt ngữ: 


Bản thân người quân tử có đức tính lương thiện, 
cũng sẽ vui với việc người khác có đức tính lương thiện; 
bản thân có tài năng, cũng sẽ vui với việc người khác có 
tài năng. Người quân tử vui vì người khác hành thiện 
nhưng lại không thúc giục họ; chán ghét người khác làm 
việc ác nhưng lại không căm ghét họ như kẻ thù; không 
khởi niệm mong người khác có phẩm hạnh không tốt, 
không hoài nghi người khác không giữ chữ tín, không 
vui thú phấn khích đối với sai lầm của người khác, mà 
sẽ thành toàn lòng tốt và hành vi thiện của người khác. 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
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~ 139 ~ 





[HH : Tä7Á277: ELLZ3l : HH HE” - a 
BE › #4IHE/hÑlŨ: A8 XS › # Hit ° EỊ 
&2 ' XHfE2Hf7#th ‹ 




















(#1IT†-/\ Rồi ) 
Chú thích: 


(1) Câu nói được trích từ cuốn [Chu Thư]; 
(2) Đọc là “zĩ' có nghĩa là gièm pha, chỉ trích. 
Việt ngữ: 

Bởi vậy mới nói: “Ghi nhớ công lao của người và 
quên đi lỗi lầm của họ, người thế này mới xứng làm bậc 
quân vương.” Một người nếu có đức tính chất phác đôn 
hậu, sẽ không xét nét những chi tiết nhỏ nhặt của họ; 
một người nếu có thanh danh lớn lao, sẽ không chỉ trích 
lỗi lầm nhỏ của họ. Từ cổ chí kim, không có ai mà có 
đức hạnh thập toàn thập mĩ cả. 

(Cuốn 48. Thể Luận) 
~ 140 ~ 
Xš‡HLR* 7E ”th › 8E} H : XF#YZ£E 
ihiÊ#> : #-+.##ØX# Tri4É>~H › #Ù) #X F ' liBt> 
§Ef5 - IH.PMijEH5S › SỈ PZ?tH 
CÉTf+ #7 TEiR) 
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Chú thích: 
(1) Người bình thường; 


(2) Nan hoa tập trung tại bánh xe. Ý muốn nói đến sự 
quân tụ hay tập trung của nhiêu người. 


Việt ngữ: 

Hán Cao Tổ vốn chỉ là người bình thường ở vùng 
phía đông của Hào Sơn. Khi khởi binh, anh hùng hào 
kiệt trong thiên hạ aI ai cũng muốn mình đến trước đề 
quy thuận bên ông, bậc hiền tài cùng tụ hợp lại và vui vì 
được ông trọng dụng, bởi vậy mà có thê thống nhất 
thiên hạ, không ai có thể cản trở ông. Điều này cũng chỉ 
bởi vì chính sách của ông tuy giản đơn mà minh bạch, 
tâm lòng rộng mở có thê tiếp nhận các nhân tài trong 
thiên hạ (để họ đều được phát huy sở trường). 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
7. KHIÊM TÓN 
~ 141 ~ 


SH##*E : HH RH›: HH#%#^ ' ÏU 
HHt3MT ' D| Hi? AÄ<Z LÊ, ° KlãJZ0M£/] ' llIẤR 
+H[># : PJEHHZ P › §SIRH HZZPifktF › 


(3+ SI|BXJELif ) 




































































Việt ngữ: 

Người tự cho là hoàn mĩ kỳ thực lại không hoàn 
mĩ, người tự cho là thông minh kỳ thực lại không thông 
minh. Anh sáng của mặt trời và mặt trăng cực kỳ lớn, 
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nhưng cũng có những nơi chăng thể chiếu đến, bởi vì 
mặt trời và mặt trăng thì lơ lửng ở trên vạn vật. Ánh lửa 
của ngọn nến cực kỳ nhỏ bé cực kỳ yếu ớt, nhưng lại 
không có vật gì mà chăng thê chiếu đến, bởi ngọn nến 
chiếu đến từ bên dưới, do vậy có thê chiếu đến những 
nơi mà mặt trời và mặt trăng không thê chiếu đến. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
~ 142~ 


#H: '5ñhj*fŠ › 8U)ủtf?ã › EZ tr ! ñã 
EU E ` : 











(— H37) 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Cặm cụi hy sinh mà không 
tự khoe khoang, có thành tích mà không tự nhận là 
người có công, đây chính là đôn hậu đến mức tột bậc 
rồi! Điều này muốn nói răng, người quân tử dẫu có công 
lao mà vẫn có thê đối đãi một cách khiêm nhường với 
người.” 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 143 ~ 


TS)RH : TW(Hjff)W2ŠW?a TH: TRRH 
ZZm ' T2 ÐIR : 3%” X F › TJÈblš ;: B57 RLH › 
Sr> E:: ã#IHX › “f* bI3X › HEfšS7Z#2 x7XZ” 

~Z3ðtfr.l n 

















(Gđ: - fLÝ2il) 


137 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Chú thích: 


(1) Che khắp, phủ khắp; 

(2) Mỗi ngày đều từ bỏ những điều phù du giả dối để 
trở về với đức tính chất phác vô vi, ý muốn nói cố 
hết sức để chế ngự. '“J” [tôn] chế ngự, kiềm chế. 


Việt ngữ: 
Tử Lộ bước đến và thỉnh giáo với thây rằng: 
." Thưa Phu Tử, xin hỏi nễu muốn giữ được sự đủ 
đây mà không bị điên đảo, liệu có cách gì không? 
Không Phu Tử trả lời rằng: 


- Thông minh hiểu biết, mà lại có thể giữ được 
tâm thế đôn hậu tựa như kẻ ngu; công lao phủ khắp 
thiên hạ, mà lại có thê giữ được tâm thế khiêm nhường 
mà không tranh giành; lòng đũng cảm đủ để lay động cả 
thế giới, mà lại có thê giữ được tâm thế thận trọng e đè; 
có được tài sản từ muôn phương, mà lại có thê giữ được 
tâm thế cung kính nhún nhường. Đây chính là đạo lý mà 
người xưa thường nói “bớt rồi lại bớt thêm nữa' vậy! 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 144 ~ 


427ML › HIMÚj> 2£ : §8lSJmilj › HIZ"> #Z 
® › +Z: › Rlsz>färt : Xz #íZ › H32 th › 


(HT TUW) 
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Chú thích: 


(1) Rời đi; 
(2) Bệnh trạng. 


Việt ngữ: 


Phần đông những người có công trạng mà vẫn nhã 
nhặn, số người thuận theo họ tất sẽ đông; người kiêu 
căng ngạo mạn, số người rời xa họ tất sẽ nhiều. Số 
người thuận theo mà đông, đây là điềm báo của sự bình 
an; SỐ người rời xa mà nhiều, đây là tín hiệu của sự 
hiểm nguy. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 


~ 145 ~ 








II: › SH : R40 ¿ MEN : #020098 MIE 
`ZÏÍ> `J XS 2N 
RIZ FE8Z - 4IzKXWR CWE#A##) ?ẩth - 

(3—=-†+H #£#) 


(1) Nơi mà các dòng chảy tụ hợp lại. 
Việt ngữ: 
Biết được những điểm cao quý và vinh quang của 


chính mình mà lại giữ được tâm thê khiêm tôn nhún 
nhường, ra sức làm tròn bôn phận, như vậy tự sẽ được 
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mọi người kính nê, tựa như thung lũng sâu thăm thăm, 
nơi mà vô sô dòng sông đêu chảy về ở thê gian. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 146 ~ 


<bI\EHii2wA F : HjÁ tlÍ ? PS ^tìB : Bị 
N*#®? 

(đ=T†— NNẵ ) 
Việt ngữ: 

Bản thân có tài đức mà vẫn khiêm tốn và cung 
kính với người, liệu có ai mà không thuận theo họ đây? 
ĐỊa vị cao quý mà vân có thê nghe theo và tiêp nhận 
những phán đoán đúng sai của người khác, liệu còn có 
người nào mà không được cảm hóa đây? 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 147 ~ 
fEHibJJufl › XšPJ3XãÍf3 › J9bIJ3đ78 › RÈZ2# 8 › 
(5 — T7 #ữ7Ẳ& l ) 
Chú thích: 
(1) Không thuận lợi. 
Việt ngữ: 


Con người nếu có thể xem sự khuất phục là lợi 
thế, xem sự nhường nhịn là được nhận về, xem sự yêu 
ớt là mạnh mẽ, “đạo trời là lây ở chỗ dư thừa mà bủ đắp 
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z 
PA bẻ 


cho nơi thiếu thốn”, chỉ khi làm như vậy, mới hợp với 
quy luật của tự nhiên, mới có thê bên lầu, do vậy rât 
hiêm khi gặp những điêu không thuận lợi. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
~ 148 ~ 


E|3fE>)š › J7f£TĐJl Flễ › 7# th › 3E 
J>šätr: - J0SĐ§> MA › #N ”Y§ › + ? 
HJấE-ZtH, l 











(ST 1MRIT ) 
Chú thích: 


(1) Tu dưỡng chính mình; 

(2) Y học thời xưa gọi lớp mỡ ở tâm nhĩ là “cao”, giữa 
tim và hoành cách mô là “hoang”. Lối nói tỷ dụ cho 
những sai lầm và khuyết điểm khó thể sửa đổi. 


Việt ngữ: 


Đạo lý tự tôn tự trọng chính ở chỗ lây thân thế tôn 
quý mà đối đãi với người thấp hèn một cách khiêm tốn, 
lây sự khiêm nhường để tu dưỡng chính mình, chứ 
không phải là thái độ ngạo mạn thế này. Cách làm (ngạo 
mạn) này chỉ là hủ tục cho sự suy đồi, là tệ nạn nghiêm 
trọng của xã hội, cớ sao mọi người đều làm những việc 
thế này được chứ? Thật là bi ai làm sao! 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
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~ 149 ~ 


tầp)dh 77” ạ fÄf,HiỗđX › lIXF2ZRISZ ft ° XI Z7 ` I41JJ 
2Ù,`-HTT, s 
#AJÒb ; Đlif< A › HA #4 › XHfRx^ Á“° : I1 #£:H:7) ¿ ĐIHREER › 


S7 › HIRiJ)Z3 ° 




















(®5— E=® 
Chú thích: 
(1) Khinh thường và hách dịch; 
(2) Ở đây chỉ quan viên; 
(3) Ở đây chỉ muôn dân. 
Việt ngữ: 


Bậc quân vương mà có đức hạnh cao thượng sẽ 
không khinh thường và hách dịch với người. Nếu khinh 
mạn và hách dịch với quan viên, sẽ không có ai dốc 
lòng vì họ; nếu khinh mạn muôn dân, sẽ không có ai 
dốc sức vì họ. 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~ 150~ 
§EH/SfffE + 05% sg \J#C7Z TU + 27:4 
He nhịp HỆ TEEN NÌHIPIA s52 TH BI |S/8:4000077.°0N5NR re” TRHNHHÔ)HEE 


th,s 
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Chú thích: 


(1) Cho rằng người khác đều không bằng mình; 
(2) Tự làm theo ý mình, không tiếp thu ý kiến của người 
khác. 

Việt ngữ: 

Người mà có thể tự mình đi tìm kiếm bậc Thánh 
Hiền và tôn xưng họ làm người thây, tất có thể xưng 
vương. Người mà cho rằng không ai sánh bằng mình, 
cuối cùng sẽ bị diệt vong. Khiêm tốn ham học hỏi, tài trí 
sẽ được tăng lên; nếu tự cho mình là đúng, tầm hiểu biết 
sẽ bị hạn chế. 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~151~ 


RetrfHHJRfTxƒ DU › Z[H]/Øƒ “ƒMâ › ñJJ 
3%XTJIiX › mEIRÁ#TĐlWX › f&M” FXTFPIME : Hi 
# ' 2L rfiPRINITXFtf ° 














(án = it San it) 
Chú thích: 
(1) Đàm luận từ nhiều phương diện, hùng biện. “##” 


đồng âm với “#Ÿ° [biện] ; 
(2) Ban phát ân đức. 
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Việt ngữ: 


Bởi vậy, người thông minh đa trí phải nên lấy sự 
ngu đần để tự vệ, người nghe nhiều hiểu rộng và có tài 
hùng biện phải nên lấy sự tĩnh tâm để tự vệ, người dũng 
mãnh cương nghị phải nên lấy sự rụt rẻ để tự vệ, người 
giàu sang và đất đai rộng lớn phải nên lấy sự đạm bạc 
để tự vệ, người ban ân đức đi khắp thiên hạ phải nên lấy 
sự khiêm nhường để tự vệ. Năm điều này chính là 
nguyên nhân mà bậc minh quân vương thời xưa giữ 
vững được thiên hạ vậy. 


(Cuốn 35. Văn T) 
8. CÂN THẬN [CÂN TRỌNG] 


~152~ 


ÄJÒÊƒZ › 3M › HEEE— › ZtÿIWf'h `. 
2 › fWRINER + HORPUE— + [5EĐOEPH ° #El§> 28 . E3 Ð-> šựt 2B 


ọ #€Đ/MÍNSA(H ' TRNEỮRỦ(L ° #Â/#&PÈ ' SOW/7JẨN 




















(đŒ= MR) 
Chú thích: 
(1) Hỏi; 
(2) Sử dụng. 
Việt ngữ: 


Tâm của con người (dục vọng của con người) là 
nguy hiêm, đạo tâm (luân lý đạo đức) là vi diệu khó 
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lường, chỉ khi dũng mãnh tinh tấn, trụ ở một lòng một 
dạ thì mới thực sự nắm bắt được đạo lý chân chính 
(không hơn không kém). Lời nói mà không lấy kinh 
điển làm căn cứ thì không được nghe và tin theo, mưu 
lược mà chưa được trưng cầu ý kiến của người anh 
minh sáng suốt thì không được tiếp thu. 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~153~ 


f+H: '#TfiR : HHñ : #HITE~ZZRHR 
~ ' ö FT ? R.z ' HE: ®?ffHITEEZ7Mễ 
~“ ' 3M °? HUUT 1Ÿ Eš ' f1 THỦ hủ J 7H ° 
đíT' f#Tf2IMjK › "* ""Z"' RgWÉ> 5 › Sš#Z † từ - 
E1 ': T7 <ZHPMSHH › HERẬY? ¡ 


(— R) 









































Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Người quân tử ở trong sân 
nhà mình, sau khi phát ngôn, nếu phát ngôn là tốt đẹp, vậy 
thì ở nơi xa ngàn đặm cũng được hưởng ứng, huống hồ là 
Ở nƠI gần chứ? Ở trong sân nhà của mình, sau khi phát 
ngôn, nếu không phải là phát ngôn tốt đẹp, vậy thì ở nơi 
xa ngàn đặm cũng sẽ bỏ ngoài tai, huống hỗ là ở nơi gần 
chứ? Khi lời nói được phát ra từ bản thân họ, sẽ ảnh 
hưởng đến dân chúng; khi hành động diễn ra ở nơi gần, 
nhưng lại hiển hiện ở nơi xa. Phát ngôn và hành động đối 
với người quân tử mà nói tựa như bản lề cánh cửa và dây 
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cung vậy, bản lề cánh cửa và dây cung khi vừa cử động 
hoặc phát đi, đều liên hệ đến điều nhận được là tán thán 
hay sỉ nhục. Phát ngôn và hành vi chính là nhân tố khiến 
cho bậc quân tử có thể ảnh hưởng được vạn vật trong đất 
trời, sao có thê không thận trọng chứ?” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~154~ 


#Ỷ ' 4 Á › UHJEEBJ|> - #ffãíT › PHHJlR> - 
#5 › i8ẤUU - Bl| › Š4tH, ° Để › Eit - ñW › 1AtU,° XE › #J0JfffñÍ Á ° ft Á › HIX F'⁄{(Eÿ$RfÄ › 
?ãíi › R2 Flf£k : šífE_EfiEMB3BZ - dt TUNG Đi dục 242, › 4É ở RIj ¿ RỦ? 3P : tí 
RrHấñ › #ÿv BBl bịt › TH †*ZE _ ở TH £1£”>th 
@® › kí H[JÈ#1l ; Hrt> nh › Hi Ị ‡h › 8RtH, ° Bĩ › Jtt ° RZfhf# › lín] 


ItifII › AJEiMIlfft-2  › MEẾEj47E 2 tr › 








nn 











(5= #ẩi) 
Chú thích: 


(1) Hùng mạnh, mạnh mẽ; 

(2) Sắc mặt và cử chỉ nghiêm trang: 

(3) Cũng chính là “ #Èˆ [bạch khuê] những lễ vật được 
chế tác từ ngọc trắng thời xưa; 

(4) Tỳ vết hoặc vét lỗi của ngọc. 


Việt ngữ: 


Sự hùng mạnh của đât nước năm ở chỗ có được 
người đức độ và tài năng, bởi vậy các nước ở muôn 
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phương đều đến và tiếp nhận sự giáo hóa. Khi bậc quân 
vương có được đức tính chính trực, chư hầu khắp nơi 
mới có thể quy tụ đưới ngọn cờ. Nếu cung kính và cần 
trọng, cử chỉ nghiêm túc, muôn dân trong thiên hạ đều 
sẽ học theo. Tuân theo đạo lý của người xưa để ban bố 
luật lệ giáo hóa, lời nói và hành vi cử chỉ phải tốt đẹp và 
đúng mực. Tỳ vết của ngọc trắng còn có thể mài giũa, 
nhưng sai lầm của mệnh lệnh lại khó mà cứu vãn. 


(Cuốn 3. ÄMao Thì) 
~ 155 ~ 
TH: 7#iT3ãA Plš ' Hữ3RA PIƒƒ + Ÿ %5” 
th bùJ§:fi44 › lfTÙME:Efi#£ › HIX3š$£ï : HjfấẤ} 


: QÍ:.M#th: 
2] 


lsị 








(#2 Xãu ) 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Bậc quân tử đem lời nói để 
dẫn dắt người hướng thiện, lây bản thân làm tắm gương 
để ngăn chặn người làm ác. Bởi vậy, trước khi nói một 
câu nói, nhất định phải nghĩ đến hậu quả của nó; trước 
khi làm một việc, nhất định phải xem xét đến tiêu cực 
mà nó có thê gây ra, có như vậy nhân dân mới nói năng 
thận trọng và hành động lại cân trọng.” 


(Cuốn 7. Lễ Kí? 
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~ 156 ~ 


X4 fE)BBMít> 4# › /Mú """'" R8EHffff 
th ° BE©fE—/SIIIHElliiX › 3n] EäEn LH, - 


(đmẪT iMúậẾ) 








Chú thích: 

(1) Cũng chính là 'Zkññ]? [thất] lỡ lời; 

(2) Công Lỗ Ban - người thợ giỏi của nước Lỗ thời 
Xuân Thu. Khi nói đến “#f? là chỉ Lỗ Ban, còn “Z 
#ái I⁄” chính là Công Thâu Ban. “j#lf? [Thâu Ban] 
chính là cách gọi chung của hai người. 

Việt ngữ: 

Ánh chớp nhanh như cắt cũng không theo kịp lời sai 
sót đã nói ra; người thợ tài ba như Lỗ Ban cũng không thê 
mài giữa được vêt nhơ mà lời lẽ thât thiệt lưu lại. Một 
người dẫu không thể từng giờ từng phút suy nghĩ kỹ rôi 
mới nói hay nói ra những lời đúng mực, nhưng việc ngừng 
nói ra những lời đùa giốn bỡn cợt đề ngăn chặn mầm mông 
của tai họa lại hoàn toàn có thể làm được. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
~ 157 ~ 


Eflll©nl4i › ñ#Eft : f7IfIFn[Ef ›  tÍ7T 
tr : NRïll+Hlí§ › fTiii®H[Efi › HiMlf7Z KZSt › 


tET= Than B2) 
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Việt ngữ: 


Lời chỉ nói một lần đã không thể nhắc lại, quân 
chủ sẽ không nói; việc chỉ làm một lần đã không thê làm 
lại, quân chủ sẽ không làm. Phàm những lời nói không 
thể nhắc lại, những việc không thể làm lại đều là điều 
cắm kị lớn nhất của quân chủ. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 


~158~ 











X7z~ã : 0x1 › X5 t©#E ° ZÀIfI Ế= 
#7/ˆXÄ£' › SLIHRiMZ › #Íf£IE>-LfFÉ3X - ứr8š 
TT) 7N, ý 1N < BIẾT ) /0AMALU ý FC 
TẾ ° 01V VEN-EVAH DU, ° 




















(đt 3Š 5t í1 ) 
Chú thích: 


(1) Tam Lão là chức vị trong Tam Lão Ngũ Canh được 
lập ra vào thời xưa, chỉ những người mà bậc thiên tử 
dùng lễ nghi đối với cha mẹ và huynh trưởng để 
phụng dưỡng. Đại Học tức Thái Học, là học phủ 
(trường học) lớn nhất và được đặt ở kinh thành. '®? 
[đại] chính là chữ cô của từ “2° [thái]; 


Việt ngữ: 


Với sự cao quý của bậc thiên tử, về lý mà nói, 
trong phạm vi cả nước không có ai mà không phải là 
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quan viên của họ. Tuy nhiên, thiên tử vẫn phụng dưỡng 
Tam Lão (theo lễ nghi tôn kính đối với người cha) ở 
Thái Học, lựa chọn người có đức tài để làm phò tá cho 
chính mình, tìm kiếm những người tu dưỡng bản thân 
và làm việc chính nghĩa để (họ) đưa ra lời khuyến cáo 
thắng thắn. Bởi vậy, việc cung kính phụng dưỡng Tam 
Lão là để hiên lộ đạo hiếu; bồ trí các hạ thần phò tá là e 
sợ chính mình sẽ trở nên ngạo mạn; lập ra quan viên 
thắng thắn khuyên can là e sợ sẽ không nghe được lỗi 
lầm của bản thân. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
~ 159 ~ 


St” › #—“llIf#?'* : #6Ef@lg 2 H › 
:H./P3E › II ố-H-ENHB~ R6 LH, ° ZCEEZ RE ' HỆ 
HZƒ§ : EHZ E38 ' MT t4N ° Nấm ' /7//ð 
@v IHf#” LS ề 


ZŠ~””? > 




















(3q ŠI||Eš ID ö 
Chú thích: 


(1) Giữ gìn một cách cân thận, cần trọng; 

(2) Cái chốt bằng kim loại ở hai đầu trục của xe, dùng 
để giữ bánh xe khiến cho không bị rời; 

(3) Sớm tối cảnh giác như khi đối diện với cảnh hiểm 
nguy, không dám lơ là. “Z7? [nhược] đồng nghĩa với 
“II? [như], “§? [lệ] đồng nghĩa với “ƒữ? [nguy]: 

(4) Lỗi lầm, tội lỗi. 
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Việt ngữ: 


Người trị vì chính sự, nếu lơ là một lỗi nhỏ mà 
không xử lý thận trọng, tựa như ngồi trên chiếc xe mà 
không có chốt bằng kim loại ở hai đầu trục, hài lòng với 
quãng đường ngắn ngủi đi được mà không thấy được 
hậu họa khi bị lật nhào. Hậu quả của chiếc xe thì gần, 
bởi vậy ai ai cũng nhìn thấy: hậu họa của đất nước lại ở 
rất xa, do vậy người ta đều lơ là. Khi nhận thức được 
tình huống này thì phải sớm tối cảnh giác, như đứng 
trước cảnh hiểm nguy, cân trọng từng giờ từng phút, 
không dám phạm một sai lầm nhỏ. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
9. GIAO HỮU [KÉT GIAO BẠN HỮU| 
~ 160 ~ 


")Jx : 12 I*2} : #zIZE2 g MÑẦI ' f/BẴf ' RIRNEIRE 


*® › ###i2) › IIRSEfflElRIlrf › 3E§EffifffIIb| › #r£¡M#:Z3 - 





| 





(— H5) 
Chú thích: 
(1) Chúng loại. 
Việt ngữ: 


Người trong thiên hạ cùng thực hành một đạo lý 
sẽ tÊ tựu bên nhau, còn sự vật lại được phân chia theo 
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chủng loại. Gắn kết với điều thiện, với người quân tử tất 
sẽ được tôt lành; găn kêt với điêu xâu, với kẻ tiêu nhân 
tât sẽ gặp việc dữ. Điêu tôt lành hay việc hung hiêm 
cũng đêu nảy sinh như vậy. 
(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 161 ~ 
†{LTH: TiifểffXK ›' ñ>Zx't ‹ 


(3I'H-† 2 rHấnn ) 





Chú thích: 
(1) Thường chỉ nơi thuộc về. 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy răng: “Nơi ở mà có người tài năng 
đức độ làm bạn, đây chính là nơi mà phúc báu thuộc vê.” 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
~ 162~ 


"`" a k5 › JA2FEfHiIIlISE~< › 
FỄM <llIl2£< ° fBfHMlISEZ › HIIPTERZE58Z¿iS37~< iế 
tr: Š RE - c 5M {1 tU, ° LÝ LH Ế 
}A{-3®iIiF HAI › BÉ ”f#ZÄt' - 


 =/k #ÁWÑIT ) 























Chú thích: 
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(1) Chất phác tốt đẹp; 

(2) Hiểu rõ sự - lý, có tài trí; 

(3) Thâm nhuân dần dân, bị ảnh hưởng. 
Việt ngữ: 

Con người dẫu có thiên tính đôn hậu tốt bụng 
cùng trí tuệ tỉnh táo mạch lạc, nhưng nhât định phải tìm 
người thây đức độ đê học tập, lựa chọn bạn tôt đê kêt 
giao. Khi BẠP được người thây đức độ mà học tập theo, 
những điều nghe và nhìn thấy đều là đạo lý của bậc 
thánh vương như vua Nghiêu, vua Thuần, vua Vũ hay 
vua Thang; có được bạn hiên mà kêt giao, những điêu 
thây được đêu là hành động đẹp của sự trung thành, tín 
nhiệm, cung kính và khiêm nhường. Bản thân ngày một 
tiến bộ với đạo lý nhân nghĩa mà chính mình cũng 
không nhận ra, đây chính là do ảnh hưởng của việc mưa 
dầm thấm đất khiến cho như vậy. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
~ 163 ~ 
Z7 2š, ' Lm ` ĐK HAH ME ) TỐT TA] ° 
(23L #12} › JXÄÈÍ#£ffZ › ZMfŒfTfR › KIEN” Á~ 
U › &)} >E › f&## › ft XIIIEE ; RE › 


# *JI( › RbDMHK › f1 EffRIlflƯ©® › 17⁄81il0ÚẦX 
“4 ° fAPÙRIHH › P33:E-# › 1V HIHL NIÍITRLZ th, ? 


( 32/H-†-T¡ BE ) 
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Chú thích: 
(1) Ngăn chặn, hạn chế. 
Việt ngữ: 

Người với người khi kết giao, phải có tâm lòng 
nhân ái, khoan dung, nhã nhặn và khiêm nhường. Lòng 
trung thành xuất phát từ nội tâm, sự tín nhiệm lại hiển lộ 
ở bên ngoài, không tin nghe lời đồn nhảm nhí, yêu hay 
ghét đều không thiên vị, ở nơi kín đáo phải cần trọng 
tránh việc chỉ trích khuyết điểm của người, ở nơi đông 
người phải thường xuyên nói lên ưu điểm của họ. Nếu 
có người phụ bạc, ta càng phải khoan dung độ lượng với 
họ; khi có người hoài nghỉ, ta càng phải thành tín đối 
với họ. Khi người khác có khó khăn hoạn nạn nhất định 
phải giúp đỡ, âm thầm ban ơn cho người mà không cầu 
báo đáp, âm thầm thành tựu việc tốt mà không cần 
người biết đến. Cứ cần mẫn không ngừng nghỉ, cả đời 
không thay đổi, liệu còn có người nào khi kết giao với 
người thế này mà vẫn chán ghét họ chứ? 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 
10. HỌC VẤN [PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HỌC VÁN] 
~ 164 ~ 
^ À_Eï NII-E.AI › Ili2ZbIH# › KP › + jã 














(=T†~ Ji 
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Chú thích: 

(1) Rèn luyện, nghĩa vốn có là đá mài dao, loại đá mài 
thô và to là “lf”? [lệ], loại nhỏ là “fñK? [chỉ]. 

Việt ngữ: 


Ngày nay người ta đều biết mài sắc thanh kiếm 
của mình, nhưng lại không biết rèn luyện thân tâm của 
chính mình. Việc tu học, chính là sự mài dũa đối với 
thân tâm của bản thân. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ 165 ~ 
8T##Š ›: ñiH =424*”#C' : HỊZI”EHTfif7T#£38 
 - tr tt ẮLÍI › +XIZÑ¡tt, ; PRR”3XẨl ' FÄIHÙ 
>Et: : XlZEZ”>j#Äđ” › TXI#lHl> Xtr : 
(=+ + ##l-T- ) 

















Chú thích: 


(1) Âm đọc là “xĩng' [tỉnh| kiểm điểm, kiểm tra; 

(2) Đồng nghĩa với từ “#f?'ˆ [trí] thông minh, trí tuệ; 

(3) Nhìn từ trên xuống, ở trên cao nhìn xuống dưới 
thâp; 

(4) Chỉ bậc minh quân từ thời thượng cổ; 


(5) Như lời giáo huấn của ñĐười xưa. 


L3 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Việt ngữ: 


Người quân tử phải học tập lời dạy của bậc Thánh 
Hiền một cách rộng rãi, hơn nữa (noi theo tắm gương 
của Tăng Tử) hàng ngày phải kiêm điểm thân tâm và 
hành vi của chính mình liệu có sai sót hay không, cứ thế 
mà làm tất có thể trở thành một người có trí tuệ sáng 
ngời mà hành vi không sai sót. Bởi vậy, không lên núi 
CaO SẼ không biết trời cao nhường nào; không nhìn 
xuống vực sâu sẽ không biết nền đất dày ra sao; không 
nghe theo lời dạy của bậc thánh vương xưa sẽ không 
biết được sự lớn lao của đạo lý trong học vấn Thánh 
Hiện. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
~ 166 ~ 


xM"-....= ốm... .‹ 
“§fvifiE: › ##“H H49” #//#' › =-TMifEtr 
1ữ, s 











(#5 Xã —) 
Chú thích: 


(1) Nghĩa lý quan trọng; 
(2) Nhiều lần chiêm nghiệm; 
(3) Ít, giảm ít, giản lược; 


(4) Tu dưỡng và tích đức. 
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Việt ngữ: 

Học giả thời xưa một mặt lao động canh tác, một 
mặt tu dưỡng đức hạnh và học vấn của chính mình, 
trong ba năm thông hiểu một bộ kinh, thường là nắm bắt 
được nghĩa lý quan trọng trong đó, nhiều lần chiêm 
nghiệm và lãnh hội kinh văn là được. Bởi vậy, tuy thời 
gian có ít, nhưng đức hạnh tu dưỡng được lại nhiều, đến 
năm ba mươi tuổi tất có thể thông đạt Ngũ Kinh tồi. 


(Cuốn 14. Hán Thu — Tập 2) 


~ 167 ~ 
HTEUBZ ' HUHRIHHU ¡ M2 › RUEEP" 


th : RE.F£ãm”t:: H2 : EFÑfTU : 
MWREfT<Z ; RE .R.LREPliLH, ° 5ƒ xT ' TL 7114| HE 
ấn 




















C6=†ñ M7) 
Chú thích: 
(1) Ôn tập: 


(2) Giác ngộ, ở đây chỉ sự hiểu. 


'*“ Ngũ Kinh gồm có Kinh Thi, Thượng Thư, Lễ Kí, Kinh Dịch và 
Kinh Xuân Thu. 
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Việt ngữ: 

Người quân tử sau khi học tập lời dạy của bậc 
Thánh Hiền, chỉ e điều mà bản thân học được không 
uyên bác; khi học được uyên bác rồi, chỉ e bản thân 
không thể thường xuyên ôn tập; khi đã ôn tập rồi, chỉ e 
bản thân không thê hiểu được; khi đã hiểu rồi, chỉ e bản 
thân không thể theo đạo lý đó mà thực hành; khi đã thực 
hành theo đạo lý rồi, lại e bản thân không thể khiêm tốn 
nhã nhặn. Khi người quân tử cầu học, nếu có thể thực 
hành năm phương diện này là được rồi. 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
11. HỮU HÀNG [KIÊN TRÌ BÈN BỈ| 
~ 168 ~ 


(2) H : kKu+?Ê › !i24fi£E, „ RA › MƯRE 
”'HRf8ifi&/Aä › p###{EifiáE/ZJpt › 8 A.ÿ‡\3E 
3ă › i2 F{kJÈ s 3#ftfi1 : ñu#itXÊU : Di EÊ ErfPT › Tíj2KHHẾ 
#2 tt] E2 „ “HEHZE ' RiiBU + 


























(đi — KH) 
Việt ngữ: 

Trong [Thoán Truyện| nói rằng: “Quy luật vận 
hành của đât trời là sự vận hành bên bỉ, không hê ngừng 
nghỉ. Mặt trời và mặt trăng nhận được sự nâng đỡ của 
bâu trời mà có thê không ngừng nghỉ mà soi sáng khắp 
thiên hạ; bôn mùa biên đôi qua lại, bởi vậy có thê sản 
sinh vạn vật một cách vĩnh cửu; thánh nhân bên bỉ thực 
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hành đạo nghĩa của mình, do vậy có thể giáo hóa thiên 
hạ để xây dựng nên hòa bình và thịnh vượng. Quan sát 
nghĩa lý tạo nên sự bền bỉ này tất sẽ hiểu được tình hình 
vạn vật trong đất trời.” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 169 ~ 


5z ` › tH#ft[~ BIH/" › ffU (A}\W đi ' i12 

#4” ›- XHFlRlfit[bl\ptfä › fffRIiin[PIff/A'Z1 › 
(HT. Sf1ER) 

Chú thích: 

(1) Được trích từ [Kinh Dịch - Hệ Từ Truyện — Hại; 

(2) Được trích từ [Kinh Dịch - Lôi Phong Hằng]. 

Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân đáng quý ở sự bền bỉ, khi có sự 
bên bỉ mới khiên cho đức hạnh được bên vững. Khi 
thánh nhân bên bỉ kiên trì với sự nghiệp giáo hóa đạo 
đức, sự giáo hóa đôi với thiên hạ mới có thê thành công. 
Chưa từng có việc không bên bỉ kiên trì mà có thê thành 
tựu sự nghiệp giáo hóa đạo đức, cũng chưa từng có việc 


không có đức hạnh mà có thê khiến cho xã hội an định 
và thịnh vượng. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
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~ 170 ~ 


SÑã7-+ 8E Niút+ › 3E FHJ# th : ®§EfE 
Ä##tá+ : i3 nJhitt : ®*669ATZ : ñlZŠ#Ä 
tr: E2. #iãˆ> › i2 Fhnidith 


(SGHT†. jMRR#) 

Chú thích: 

(1) Người có khí tiết; 

(2) Dùng sức mạnh để khiến cho dao động, đổi thay; 
đồng thời cũng có nghĩa do sức mạnh mà bị dao 
động, biên đôi; 

(3) Bác bỏ, bỏ đi. 


Việt ngữ: 


Người có khí tiết, không thê khiến người tôn trọng 
bản thân, nhưng chí hướng của họ sẽ không vì sức mạnh 
mà bị dao động; không thê khiến người không chán ghét 
bản thân, nhưng chuẩn mực đạo đức của họ sẽ không bị 
khuất phục; không thể khiến người không lăng mạ bản 
thân, nhưng sự tôn quý và danh tiếng của nhân cách 
được giữ mãi trong con người họ; không thể khiến 
người không bác bỏ bản thân, nhưng khí tiết của họ 
trước sau không hề thay đổi. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
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12. XỬ THẺ [ĐÓI NHÂN XỬ THÉ] 
~171~ 


ELfRBE › EĐEA ; 5# › 1218 ; E9 › 
#£PjXW1Š ; HN] › KPlỆt$5 ‹ 





(— R) 


Chú thích: 
(1) Thiện, tốt đẹp. 
Việt ngữ: 


Khi người quân tử thông qua việc quan sát và thực 
hành đạo lý nhân nghĩa tất sẽ phù hợp để lãnh đạo quần 
chúng. Thành tựu cho sự hội tụ của những điều tốt đẹp 
tất sẽ phát huy được tác dụng giáo hóa của Lễ. Mang lại 
lợi ích cho người khác tất sẽ phù hợp với đạo nghĩa. 
Kiên trì đi theo con đường chính nghĩa sẽ làm được 
nhiều việc. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
>Í72« 


FiiT& ›: Hf7+)gIH§ › ”“'***"“' EƒTC.t 
3š ' HS LttU5% › H1 › REBERStSS ° 


(62L  Ră) 
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Việt ngữ: 


Không Tử khi nhận xét về Tử Sản đã nói rằng: 
“Ông ấy có bốn phẩm chất và đều là đạo lý của bậc 
quân tử: Về nhân cách làm người, ông ấy rất khiêm tốn; 
khi phụng sự quân chủ thì rất cung kính; ông ấy dùng ân 
huệ để trợ giúp nhân dân; khi sử dụng sức dân (để phục 
vụ cho việc công) lại rất phù hợp và thích đáng.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 173 ~ 


H: TJRHIR : FlãJH3X › ZKPR3 › Ki 
kế › SS4ElE ' HE ' s A{FEIIURS?7Hỗ ° ¡ 


(— R) 





Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Đây là lỗi tỷ dụ khi những 
âm thanh tương đồng sẽ cùng cộng hưởng, mùi vị tương 
tự sẽ quyện vào nhau. Dòng nước thường chảy về bãi 
đầm lây, lửa lại luôn cháy ở nơi khô hạn; những đám 
mây tốt lành sẽ xuất hiện sau tiếng khóc tỉ tê của rồng, 
những cơn gió lốc sẽ nối tiếp nhau đến nơi có tiếng hô 
gầm. Khi bậc thánh nhân xuất hiện, muôn dân đều 
ngưỡng mộ họ, thân cận họ và tiếp nhận sự dẫn dắt cũng 
như giáo hóa của họ.” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
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~174~ 
R › #8 KIHEHW › 501: XERU- 





(— H7) 
Việt ngữ: 

Quẻ Cần (Thuần Cấn), người quân tử khi quan sát 
thấy hiện tượng của quẻ này, phải kiềm chế dục vọng từ 
nội tâm, những điều suy nghĩ đến đều không vượt quá 
bôn phận của mình (giữ đúng bôn phận, tôn trọng chức 
trách và quyên hạn của người chủ sự). 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 175 ~ 

m1"). RIX20ZSt : ã§E2}fi : Hấ5-L?P 
ARUU, ; f(llJjZ0A ' HIRSZ71 tết 





./A\ Hưng ƒ 2 [MT ) 
Việt ngữ: 


Người ở địa vị cao mà có thể đối xử khiêm tốn với 
người ở bên dưới, vậy thì quần chúng sẽ không chán 
ghét họ; người giàu có mà có thể thường xuyên cứu 
giúp người nghèo khổ, vậy thì người nghèo khổ sẽ 
không chán ghét họ; người có trí tuệ mà có thê dạy bảo 
người ngu muội, vậy thì người ngu muội sẽ không chán 
ghét họ. 


(Cuốn 8. Hán Thi Ngoại Truyện) 
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~ 176 ~ 


fLTH: TĐ#ETHTEA : ñỊA/KØI? LI@ 
Z Á ' ñ[A /EBI? f7 › HH3 + ¡ 


(đỗ: - fLÝZil) 





lí 


¡ 
XI 





Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Bản thân giàu sang mà vẫn 
khiêm tôn và nhã nhặn với người, người thê này liệu có 
ai mà không mong ở cùng họ chứ? Bản thân giàu sang 
mà thật lòng quan tâm yêu thương người, liệu còn có aI 
mà không muôn thân cận họ chứ? Ngôn từ không trái 
ngược với tình người và sự - lý, có thê nói là người biệt 
nói chuyện rôi. ” 

(Cuốn 10. Khổng Tử Gia Ngữ) 
~ 177 ~ 

—H~ 6t ' Ai IHR › JEXXER ? 

(IjHWằ — ãmäH) 








Việt ngữ: 

Cảm thây khó khăn với việc nhẫn nhịn nỗi tức 
giận nhât thời, mà quên mât sự an nguy của chính mình 
và họa phúc liên đới đên cha mẹ cũng như người thân, 
chăng phải là quá hô đô rôi sao? 

(Cuôn 9. Luận Ne?ữ) 
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~ 178 ~ 


MUE EHH463S*)4Đ ' #T-fÐi : HEIHWMSM 
ii › HT › HTIEHB ' H36Ì9)8 ' TẾẾẨ 
tì : #LFIEE ' HSWNH ' XI ‹ 


(š=T+†+ tr +) 
Việt ngữ: 


Suy nghĩ của bản thân tuy có đạo lý, nhưng nếu 
không có lợi ích đối với việc trị vì đất nước, người quân 
tử tuyệt đối không nói ra; bản thân tuy có tài năng, 
nhưng nếu không có lợi ích đối với việc thành tựu sự 
nghiệp, người quân tử cũng tuyệt đối không đi làm. 
Người quân tử thực ra không thích nói nhiều lời, nhưng 
vì có lợi cho việc trị vì đất nước mà không thê không 
nói lời khuyên can; người quân tử thực ra không thích 
nhiều chuyện, nhưng vì có lợi cho việc thành tựu sự 
nghiệp mà không thể không đi làm. 


(Cuốn 37. Doãn Văn Tử) 


xkxt 
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1. VỤ BẢN [TUẦN THỦ PHÉP TÁC| 


~ 179 ~ 





F7" BHfSIRIH : ")ã&EZRR] 2 ¡ ”"**””' gi 
#H: Tím: *”"””'HHW)48 ' lFBHW*)4HMtt : ¡ # 
+H: 2P RóygT '*#' › R&ffiL\)TZ2> › à EBfj 
. : TEEN — n :B8 BLifiBN 

›2ấUU › U28 › TRE - +H: '# °¡ 


(#¿—=-†Pt 2l 2 















































Chú thích: 


(1) Sở Trang Vương, hay còn gọi là Kinh Trang Vương. 
Là con trai của Sở Mục Vương — một trong năm vị 
bá chủ thời Xuân Thu; 

(2) Tông miếu hoặc nhà thờ cúng tô tiên; 

(3) “##”[xã] thần thổ địa, “##' [tắc] thần lúa. Đất đai và 
lúa gạo là nền tảng của một đất nước, thời xưa khi 
dựng nước trước tiên phải cúng tế thần xã và thần 
tắc, sau này “xã tắc” trở thành từ thay thế của đất 
nước. 


Việt ngữ: 


Sở Trang Vương hỏi Chiêm Hà” rằng: 


! Chiêm Hà, một đạo gia sống ấn dật và cũng là người thường dùng 
cần câu được làm bằng thân trúc rất nhỏ dễ uốn. Ông thường ngồi câu 
cá một cách thụ động để thu hút sự chú ý của Sở Vương (thế kỷ 6 
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- Xin hỏi phải trị vì đất nước như thế nào? 
Chiêm Hà đáp rằng: 


- Thần chỉ hiểu đạo lý tu thân mà không hiểu đạo 
lý trị nước. 


Sở Vương lại nói: 


- Quả nhân được thờ phụng tô tiên, lãnh đạo đất 
nước, mong răng học được phương pháp đê mà giữ 
vững. 


Chiêm Hà đáp rằng: 


- Thần chưa từng nghe nói bản thân quân chủ tu 
dưỡng rất tốt mà đất nước lại hỗn loạn, cũng chưa từng 
nghe bản thân quân chủ tu dưỡng không tốt mà đất nước 
lại thái bình và thịnh vượng, bởi vậy cái gốc CỦa VIỆC fTỊ 
nước nằm ở việc tu dưỡng bản thân của quân chủ, còn 
những việc không quan trọng khác thần không dám thưa 
VỚI ngài. 


Sở Vương đáp lại: 


TCN) - người nhận được lời khuyên như thế này từ ông: “Đây cũng là 
cách mà thần có thể dùng những thứ mềm yếu mà kiểm soát được 
những thứ mạnh mẽ, những thứ nhẹ nhàng mà mang được những thứ 
nặng nề. Nếu đại vương ngài mà trị vì đất nước được như thế, vậy thì 
việc của thiên hạ chỉ cần một tay cũng có thê ứng phó, liệu còn điều gì 
mà ngài không ứng phó được đây?” (LittleJohn and Dippman 201 1). 
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- Khanh nói rất đúng. 
(Cuốn 34. Liệt Tử) 
~ 180 ~ 
xù #83 lã › #SWRZNIšš4S ° ÄHWA › 
S\H#ẲC : HftCế › Z7: HỶ Xã : šZ)6 ” 
mm. 2s #T?+)2xtUt : LH ›: Uf8#iẪÙẴ026® : 
7j*}ÁA*})2*>t: : #3)BE.X › J)RšIfiLế - 


(3#I'H-†2 rHấnn ) 














Việt ngữ: 


Trong lòng mỗi người đều có biện pháp để trị vì, 
nhưng về việc áp dụng ra sao thì mỗi người mỗi khác. 
Có người thì thực hiện từ việc chỉnh đôn người khác, có 
người lại thực hiện từ việc tu sửa chính mình. Lựa chọn 
từ việc tu sửa chính mình, được gọi là nỗ lực từ nền 
tảng; lựa chọn từ việc chỉnh đốn người gọi là chú trọng 
vào cành ngọn. Người quân tử khi xử lý công việc, 
trước tiên phải đốc sức từ nên tảng (sửa mình), bởi vậy 
mới có thể vun bồi được đức hạnh và xây dựng sự 
nghiệp mà lại rất hiếm khi kết oán với người; kẻ tiêu 
nhân khi xử lý công việc thường theo đuôi từ cành ngọn 
(chỉnh đốn người) trước tiên, bởi vậy sự nghiệp không 
thể kiến tạo mà oán thù lại có rất nhiều. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
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~ 181 ~ 
5)BZ ỗ ' E]'XÃN ° SN ZX': #Ì) HN ° 
£MHx^S›: #))2#Hf : 2J/lfỹ~⁄ & › £}\#5 -› ZiS 
ZE› #Ì'ÑHfX ° RHữX⁄Z Ä ' #£]\ KH ° 


(3SIH-†— )tEEff ) 














Việt ngữ: 


Gốc rễ của việc trị quốc nằm ở việc khiến cho 
muôn dân được an định. Gốc rễ để an định muôn dân 
nằm ở việc khiến họ được cơm no áo âm. Gốc rễ của 
việc muôn dân được cơm no áo âm nằm ở việc không đề 
lỡ thời vụ của họ. Gốc rễ của việc không để muôn dân 
bị lỡ thời vụ nằm ở việc giảm thiêu lao dịch. Gốc rễ của 
việc giảm thiểu lao dịch nằm ở việc quân vương phải 
tiết chế sự tham dục đối với vật chất. Gốc rễ của việc 
tiết chế sự tham dục vật chất năm ở việc quay trở về với 
thiên tính thanh tịnh không tham dục. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
S182 < 
8Ebkãã-EZ : f#tlãítt : §ElfÑMU : 58 


tr : 858 › ĐH th › SEH J# : MS; ¿ù# 
th. › EEF.ù 5í › Jà//# th - §EEHffZf › 2987 
tr. 





© 


(=†+# Z 
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Chú thích: 
(1) Phù hợp với đạo nghĩa một cách tự nhiên. 
Việt ngữ: 


Lão Tử dạy rằng: “Người có thể thành tựu sự 
nghiệp xưng bá, nhất định phải là người đạt được thắng 
lợi. Người có thê chiến thắng đối thủ, nhất định phải là 
người có quyên lực. Người có thể trở thành người quyền 
lực, nhất định phải là người có thê vận dụng sức mạnh 
của người khác. Người có thể vận dụng sức mạnh của 
người khác, nhất định phải là người thu phục được lòng 
người. Người có thê thu phục lòng người, nhất định phải 
là người phù hợp với đạo nghĩa. Người phù hợp với đạo 
nghĩa, nhất định phải là người có tắm lòng nhu hòa và 
khiêm nhường.” 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 183 ~ 


IE1-7f8,WW/E' › \IHXHB › BHIEZEIR › MEbI 
›8 : Z#7ETE › RRPI{Đế - 





(ST7U SH) 
Chú thích: 


(1) Mở rộng sự nghiệp giáo hóa. 
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Việt ngữ: 

Bậc minh quần muốn đề cao nhân đức và thúc đây 
sự nghiệp giáo hóa, tất yếu phải bắt đầu từ nơi gần gũi 
với chính mình. Triều đình nếu còn chưa có được đạo 
đức nhân nghĩa, sẽ khó bàn đến việc trị vì thiên hạ cho 
tốt; cận thần xung quanh nếu không đủ mẫu mực, sẽ khó 
mà khiến cho sự nghiệp giáo hóa được vươn xa. 


(Cuốn 19. #án Thự — Tập 7) 
~ 184 ~ 


N5 tÌ8RIS › M5 HCRU ° Ø5 RESIN}S° Á 
*+ế : HIZ#: XF# -” ”' NH# › RIEB7E ' đế 
EERE ' ImltZL ° LPSZ › HIBYZ7XS › ^TÑNã]| › +3 ÍL - 
Sắt iIHsf£ › H242 › X Fftfi › RA | 


Ôn = n2 4S ) 

















Việt ngữ: 


Tựu chung, quân vương khi thống nhất thiên hạ và 
trị vì đất nước, nhất định phải ra sức bắt tay từ nền tảng, 
việc dốc sức từ nền tảng không có điều gì quan trọng 
hơn đạo hiếu. Nếu quân vương hiếu kính với cha mẹ, 
không những thanh danh và vinh quang sẽ hiển bày mà 
thiên hạ cũng được an lạc. Nếu hạ thần hiếu kính với 
cha mẹ, sẽ trung thành và tận hết trách nhiệm khi phò tá 
quân chủ, cũng sẽ thanh liêm chính trực khi làm quan, 
cũng có thể dũng cảm quên mình khi lâm nạn. Nếu nhân 
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sĩ và muôn dân hiếu kính với cha mẹ, sẽ càng nỗ lực 
hơn với việc canh tác, ý chí kiên định khi tác chiến bảo 
vệ đất nước và sẽ không vì thất bại mà tháo chạy. Nếu 
có được một phương pháp mà có thể khiến cho mọi điều 
thiện đều đến, mọi điều tà đều rời đi, khiến thiên hạ quy 
thuận, phương pháp này có lẽ chỉ là đạo hiếu thôi! 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 


~ 185 ~ 
›8Z®X_—%Ur : EX : 3kjểUU › 6% : ñ 
7: KẾ &›' ñãx⁄/°À ° S⁄Z#t : PS ° HE 
E35 ' ZN..HUHffR ' llISĐRÑKEtỪ › 


(=+†# ng 











Việt ngữ: 


Nền tảng của việc trị quốc là đề cao nhân nghĩa, 
sau đó mới là thực thi pháp chế. Người mà ưu tiên nền 
tảng và đặt cành ngọn ở sau được gọi là bậc quân tử; 
người ưu tiên cành ngọn và đặt nền tảng ở sau được gọi 
là người phàm. Sự ra đời của luật pháp là để trợ giúp 
cho việc thúc đây đạo đức nhân nghĩa. Nếu chỉ chú 
trọng vào luật pháp mà ruộng bỏ nhân nghĩa, điều này 
tựa như chỉ chú ý vào chiếc mũ và đôi giày mà quên mắt 
phần đầu và đôi chân của chính mình vậy. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
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~ 186 ~ 
II FEUN ›: HH IS NHI 
(in =e] #6558 — ) 


Chú thích: 


(1) Trị vì, chỉnh đốn; 
(2) Người ác, kẻ xâu. 


Việt ngữ: 
Đê năm quyên hành phải xem việc có được người 


tài năng đức độ làm gôc, đê trị vì đât nước phải xem 
việc trừ bỏ kẻ gian tà là nhiệm vụ trọng yêu. 


(Cuốn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 


~ 187 ~ 


R8 › #tÄLBHI ; #22/` › #98)⁄ ° Ÿ⁄8}Z)ÃKU 
tr ' I7 +ffH ; 3X ' lIKRFIE+L ° XP RE 
3T; › f#H: \ BI › 2®: NRỊtU- › 3&5#í › 3ä*Ìm th ; 
Ti ' 2< }RUU ° ÊU HT ' NI XMEÃ ': KPjMS3 
#R⁄zÈ 1ƒ ' RISEER › EPlã(, ° ñYEH EfS-R. › Inill 
S5 ‹ TH Á ; HIÿ34IiiHM)6 › X3 › 
S2 NI Ƒ27IIElli › 2)E§IfI2tÿ ° 


Cán #ÁWÑIT ) 
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Chú thích: 


(1) Nhân tài có thể trị vì đất nước; 
(2) Bắt đầu. 


Việt ngữ: 


Chỉ có kẻ hôn quân gây ra cảnh đất nước hỗn 
loạn, chứ không có đất nước vốn đã bị hỗn loạn. Có 
nhân tài trị vì được đất nước, chứ không có phương 
pháp không cần nhân tài trị vì mà có thê khiến đất nước 
được an định. Tài bắn cung của Hậu Nghệ không hề mắt 
đi, nhưng Hậu Nghệ không thể khiến hậu thế nhiều đời 
sau đều có thê trăm phát trăm trúng: phương pháp trị 
quốc của vua Vũ vẫn còn đó, nhưng nhà Hạ vẫn không 
thê đời đời mà xưng vương trong thiên hạ. Bởi vậy, 
phương pháp trị quốc không thê tôn tại độc lập, khi có 
được nhân tài thực thi thì mới có thê tồn tại, khi để mắt 
người có thê thực thi tất sẽ bị mất đi. Phương pháp là 
khởi đầu của việc trị vì đất nước; người quân tử là căn 
nguyên của phương pháp trị quốc. Bởi vậy, khi có người 
quân tử, pháp lệnh tuy có giản đơn nhưng cũng đủ để trị 
vì được tất cả; khi không có người quân tử, pháp lệnh 
dẫu vô cùng mỹ mãn cũng đủ khiến cho xã hội hỗn 
loạn. Bởi vậy, bậc quân vương sáng suốt sẽ nóng lòng 
để có được bậc quân tử trị quốc, còn quân chủ hồ đỗ và 
ngu muội lại nóng lòng để đạt được quyên thế. Nếu 
nóng lòng để có được bậc quân tử trị nước, bản thân sẽ 
được thư thái dễ chịu, mà đất nước lại được thịnh 
vượng, sự nghiệp lớn mạnh mà thanh danh lại được lưu 
truyền; khi nóng lòng để đạt được quyên thế, tất sẽ thân 
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tâm khó nhọc mà đất nước lại hỗn loạn, sự nghiệp bị 
hủy hoại mà danh tiêng cũng bị phá hỏng. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 


~ 188~ 





E>fãm : —Hf '”””) ##{ › nIf 
EHHN : —Hjf T8 › +n[lffr ;: =HšiÄMNỸðNH › 
+nJjE++E ; HH ##f 4$ › X1ÍZBhl › IifEMMØf › + 


H[§Hấh 


























E › WH#ãZ › ƒfữ~ tt 


 m= ÌS TP) 


Việt ngữ: 


Có bôn điêu người quân tử cân thận trọng khi đôi 


diện: 


. Ca ngợi đạo đức nhưng lại không làm được 


điều nhân nghĩa. Người thế này không thể giao 
cho trọng trách của đât nước; 


. Khi gặp người có tài đức mà không thể khiêm 


nhường. Người thế này không thể ban cho tước 
VỊ Cao qUÝ; 


. Khi thực thi việc trừng phạt mà lại né tránh 


người thân, người có quyên hành và giàu sang. 
Người thê này không thê đê họ lãnh đạo quân 
đội; 


. Không chú trọng nghề nông, không coi trọng 


việc cải thiện đất đai mà tùy tiện thu tô thuế. 
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Người thế này không thể để họ đảm nhiệm 
chức quan ở địa phương. 


Bôn điêu quan trọng này chính là gôc rê cho sự an 
— nguy của đât nước. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 


~ 189~ 
xX< Xtr ›: ÄXHJ¿⁄ XtU › Hi ⁄ 
(3SPH-'Ƒ— )tEEff ) 


Việt ngữ: 

Lương thực là cơ sở để nhân dân tôn tại; nhân dân 
là cơ sở đê đât nước tôn tại và đât nước là cơ sở đê bậc 
quân vương lập thân. 

(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 190 ~ 


Z3 Đã II BR ? tị 3Ä|ÏlfG ; PSTSfRŠlÍJ3§ ? RA99 
Il#f s 2ã RIEjUL- › Z7 HIIEHHZƒ7 › fllSZZ/ HH5 - 


(8P1-F/\ Bồ nh 








Việt ngữ: 
Làm bậc quân vương, dẫu trang trọng nghiêm 
nghị mà oal nghi với thiên hạ, nhưng khi ở trên cao và 
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cách biệt lại đầy rẫy hiểm nguy; làm một thường dân, 
dẫu địa vị thấp hèn mà cung kính vâng theo, ngờ nghệch 
yếu đuối nhưng lại có sức mạnh khó lường. Quân vương 
nếu không tôn trọng muôn dân, đất nước tất sẽ bị diệt 
vong; quân vương nếu yêu thương và che chở muôn 
dân, đất nước tất sẽ tồn tại và phát triển. Người trị vì 
dân chúng nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
~ 191 ~ 
#'2#š† : f3) › ##<# : N— HT 
—Ä ° ERlIXlltjE:x#er › 22H SH : J72XššH:#W 


⁄?°*>\)\5 ' 78'1UffHR ' #77 ÄÃ : 
NHHER ' lilZEÄBlEi< /V7TU/ ¡ + 


(TL Xã mm) 











Chú thích: 


(1) Đồng nghĩa với “†%? [án] tuân theo, căn cứ vào; 

(2) Nhỏ bé; 

(3) Có lẽ; 

(4) 'ñ#R? [Chuyên Du] một nước chư hầu lệ thuộc vào 
nước Lỗ. “7# [tiêu tường] bức tường ngắn che 
chắn ở trong cung thất thời xưa, dùng để chỉ việc nội 
bộ. “Z#” đồng âm với “Bi” [túc]. Ở đây dẫn câu trả 
lời của Không Phu Tử khi Nhiễm Hữu và Tử Lộ 
thưa việc tướng quân dòng họ Lý đem quân đánh 
Chuyên Du từ cuốn [Luận Ngữ - Lý Thị]. 
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Việt ngữ: 


Theo thống kê năm nay, án mạng mà kẻ giết cha 
và huynh trưởng, vợ giết chồng đã có hai trăm hai mươi 
hai vụ, thần thiết nghĩ đây không phải là biến cố nhỏ. 
Hiện nay, quần thần xung quanh hoàng thượng không lo 
lắng việc này mà lại bàn việc đưa quân đi báo thủ cho 
mỗi oán hận vặt vãnh ở nơi biên ải. Đây có lẽ cũng 
chính là đạo lý mà Không Phu Tử đã nói “Ta e rằng mối 
lo ngại của Lý Tôn Thị không phải ở Chuyên Du mà ở 
nội bộ của chính mình.” 


(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 


~ 192~ 


SHX~lð : 2HrzTl › »Xẵ-]†Rf ›: H2HVW 
Sƒ › HrãERZ Etf------ð 8U › HỆ LRB › 2J£šZ 
fä : K3” › 2J1#†Bl ; f8 El › i@Z 5 
+: RIESiiBll4 : 














(3§71-†Ptl Ÿ8 Săn ) 
Chú thích: 


(1) Nghề nghiệp lưu động, ví dụ như nghề buôn bán, 
X:V@ 


(2) Khoan dung, dễ dãi; 


(3) Khiến cho hiển lộ sự tôn quý và niềm vinh dự. 
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Việt ngữ: 


Tận dụng thời tiết tự nhiên, phân chia rõ ràng sự 
cao thấp hay tốt xấu của đất đai (để tận dụng triệt đê), 
sự sinh trưởng của các loài gia súc đều phù hợp với thời 
vụ, vạn vật đều được thu hoạch từ đồng ruộng, đây 
chính là nền tảng khiến cho đất nước được giàu 
mạnh.... Bởi vậy, người nắm quyền điều hành phải 
giám sát cho kỹ người thợ thủ công và thương nhân, 
không để họ làm điều giả dối và lừa gạt; hạn chế các 
ngành nghề lưu động như công việc buôn bán thấp hèn, 
không đề họ độc chiếm lợi ích; khoan dung với người 
làm nghề nông, khiến cho nhân sĩ thông hiểu học vấn 
Thánh Hiền nhận được sự tôn vinh. Có như vậy, muôn 
dân sẽ được sung túc mà đất nước lại được thái bình. 


(Cuốn 44. Tiểm Phụ Luận) 
2. TRI NHÂN [ĐÁNH GIÁ CON NGƯỜI] 


~ 193 ~ 


#2#4E] : äh Ị 7 T#7JL#ã È \#tfT mac 


HỊ Äï[{Ữ, ° +y Iíị BE ” : #?š 2š ii §EÊ 5E tử, › ` 4Imi§E1 '§”ff 


+ s ZURIII4Xf, s ấL “TM › Äi › 32t › #)6IfI§Eš#xtF, › tin : ‡# › IIR 


2w 


DIEE RUN vo TIỀN 4g /0°P Ho”) Bê HT EE=V? cụ PH/3T0'EÌP TP 
H 
BlliniSE® › "EHMW#t-pmirise „ #fiml# 'Euzê# a3 


› „ ñZ' HjUU ° rỉ › ??tU ° H72 Tế ' DIÊỄ XIHEZ › thờ cố” 
Kế °Ố 
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Chú thích: 


(1) Là trợ từ, không có nghĩa cụ thể: 

(2) Trang nghiêm cung kính, nghiêm túc; 

(3) Chất phác mộc mạc, kính cân; 

(4) Thái bình, trỊ vì; 

(5) An ủi, ôn hòa; 

(6) Giản đơn, không khắt khe với những vấn đề vụn vặt; 

(7) Góc cạnh, để chỉ hành vi hoặc phẩm chất mẫu mực 
không tùy tiện; 

(8) Trung thành thật thà; 

(9) Thông lệ, quy luật. Ở đây chỉ chuẩn mực đạo đức. 


Việt ngữ: 


Cao Dao nói răng: “Hỡi ôi! Phâm chât con người có 
chín loại: 


1. Thiên tính rộng lượng mà không bị mất vẻ cung 
kính chừng mực; 
2. Tính cách uyên chuyên mà có thê xây dựng cơ đỗ; 
3. Thật thà trung hậu mà lại khiêm nhường nghiêm 
túc; 
4. Giỏi việc xử lý chính sự mà vẫn cung kính cẩn 
trọng; 
. Cư xử nhã nhặn mà có thể dũng cảm mưu trí; 
. Lời nói, cử chỉ chính trực mà thái độ lại ôn hòa; 
. Tính tình bình dị mà có khí tiết; 
. Tính cách quyết đoán mà trung thành vững chãi; 
. Kiên cường bất khuất mà từng hành vi cử chỉ đều 
phù hợp với đạo nghĩa. 


\© œ ¬Il Œ Ca 
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Nếu tuyên dương những người phù hợp với chín 
chuân mực đạo đức này, thiên hạ tự sẽ tôt lành. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 194~ 


tinh À <7 TT + PT ĐUCHTZ2S ° mà BHiÔi KT ) 
RIlft.R.rS › K&HI[Hữùằf T35 ° ñR.ErRMit › PÍAI-RE 
B : ñJĐ\Z › DI E^T : DI ' PIN KL ¡7 K7 
CWME › DIiBLEEBfi - 4IIH:RILA ĐŸ”4 - 


(=1+†# 3.) 







































































Chú thích: 


(1) Đồng nghĩa với “ñŠ° [chân] uy hiếp; 
(2) Tình trạng chân thực. 


Việt ngữ: 


Bởi vậy, phương pháp để đánh giá một người là: 
Nếu là người cao quý, phải xem người mà anh ta tiến cử 
là người như thế nào? Nếu là người giàu có, phải xem 
người mà anh ta ban phát là người như thế nào? Nếu là 
người nghèo khổ, phải xem thứ mà anh ta không tiếp 
nhận là gì? Nếu là người có địa vị thấp kém phải xem 
điều anh ta không làm là gì? Quan sát nhất cử nhất động 
khi phải đối mặt với sự khốn khó để hiểu mức độ dũng 
cảm của họ; đem những thứ hoan lạc mà tác động đề 
hiểu khí tiết của họ; đem giao vật chất để thử thách lòng 
nhân đức của họ; dùng sự khiếp sợ mà uy hiếp để hiểu 
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khí phách của họ. Như thế này đã có thê hiểu được tình 
trạng chân thực của họ rôi. 


(Cuốn 35. Văn Ti) 
3. NHẬM SỬ [BỎ NHIỆM]| 








~ 195~ 
IEE# : ì4>šU : IEElð › ä(>ZI# tr › 
(ST Xãm=) 


Chú thích: 
(1) Điềm báo, dấu hiệu. 
Việt ngữ: 
Khi trung thần được trọng dụng, đây là dấu hiệu 


của sự thịnh trị; khi trung thần bị hãm hại, đó chính là 
điêm báo của sự hỗn loạn. 


(Cuốn 15. #án Thư — Tập 3) 
~ 196 ~ 


ä kj'"X F*>xiăim# #8 › 4X F> X3§iif 
Ìl ' THÊ < AI ý 3t DIIN 1 
TT ' TCHẾP HT ° 





(ST 7 1E) 
Chú thích: 


(1) Định đoạt, quyết đoán. 
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Việt ngữ: 

Bởi vậy, để định đoạt quyết sách trọng đại của 
thiên hạ mà trí huệ không bị cạn kiệt, tạo lập sự nghiệp 
vĩ đại của thiên hạ mà tư tưởng không hề khô cạn, thống 
nhất lời của trăm họ mà miệng lưỡi không hề mệt mỏi, 
nghe lời đàm luận từ cô chí kim mà tâm trí không biết 
chán chường, chỉ có biện pháp sử dụng bậc hiền tài này 
thôi. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 197 ~ 


th>5+ › f\#' #lấ[” > rNIfiI 8š HE > 
l§: # kLWE`> LIRIRRHBB/UWW'>fã# › tEff> 0) 
TU 





(đ5—T/A 8E) 
Chú thích: 


(1) Sống ân dật; 

(2) Nhiều lớp cửa ở cung điện, dùng để chỉ nơi thâm 
cung; 

(3) Buông áo chắp tay, không đích thân xử lý sự vụ. 
Thường chỉ việc trị vì theo tư tưởng vô vi của bậc đê 
VƯƠN; 

(4) Giường và chiếu, dùng để chỉ nơi ngủ nghỉ. “*E” 
[nhẫm] chỉ phòng nghỉ, giường đệm; 
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(5) Nơi xa XÔI. 
Việt ngữ: 


Bậc thánh vương thời xưa dẫu ở tận nơi thâm 
cung mà vẫn năm được sự tình xa hàng vạn đặm; buông 
áo chắp tay trên giường mà vẫn tỏ tường tình hình ở nơi 
xa xôi nhất. Đó chính là bởi kết quả của việc trọng dụng 
bậc hiền tài. 


(Cuốn 28. Wgô Chí — Hạ) 


~ 198~ 


lố N'WF › HIHE7EbllIIIfEE- RE ¡ 3ã /5E › HIỊEÿ Fš 
#4†2Bf0fT3ši5 ° 2JBESNISXLKM“ › XPSHMRHIS/ZL- + 


(P1-†ytu X8 Xãm 











Việt ngữ: 


Nhân dân khi gặp được vị quan tốt, trong lòng đều 
sẽ nhớ về điều trung tín để rồi phẩm chất trở nên nhân 
hậu; khi gặp viên quan bất lương, trong lòng sẽ nhớ về 
sự gian tà mà hành vi lại lơ là. Khi điều trung tín và 
nhân hậu được lan tỏa tất sẽ thực hiện được ước nguyện 
thiên hạ thái bình, khi điều gian tà khắc nghiệt bị lưu 
truyền sẽ dẫn đến cảnh thiên hạ bị nguy nan. 


(Cuốn 44. Tiêm Phụ Luận) 
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~ 199 ~ 
#f1,ÈHAÃI-L › 7) › # @#f › 


EB ọ +5AICỗZL' tấu DJMM ' fFIẨN 7B ° 


Z®2Ö* 











ch 


(=T 7L ri #X) 
Chú thích: 
(1) Thắng thắn khuyên can lẫn nhau. 
Việt ngữ: 


Sở dĩ minh chủ trở thành bậc minh chủ nhất định 
là bởi họ có thể tán thưởng và trọng dụng bậc hiền sĩ, có 
như vậy người tài năng khi dốc hết tâm sức và trí tuệ mà 
thắng thắn khuyên can, cũng không lo lắng gây ra hậu 
họa. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 200 ~ 
33M1 Rất ) 791 1⁄# RE ft : HHSjB}$ 


Fš ' ii : #š?J#'HíT › lhjZZ/Z' ?1f - ÑiRllrr A, 
H22 - 














(đ—+ #Øtbền L- ) 
Chú thích: 


(1) Hiển lộ khí phách. 
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Việt ngữ: 


(Việc trị quốc không có hiệu quả rõ ràng) không 
chỉ bởi hạ thần không tận trung, mà việc quân chủ 
không giỏi dùng người cũng là một trong các nguyên 
nhân. Bách Lý Hề khi ở nước Ngu thê hiện là kẻ ngu 
độn, nhưng khi ở nước Tần lại thể hiện là người rất có 
trí tuệ; Dự Nhượng khi phò tá họ Trung Hàng chỉ là 
sông tạm bợ để giữ thân, nhưng khi phò tá Trí Bá lại 
hiển lộ được khí phách của mình. Đây đều là những 
minh chứng rất rõ ràng của người xưa. 


(Cuốn 25. Nguy Chí - Thượng) 


~ 201 ~ 
+ : S117) › ® BE 'SR.HiMn| - 
(3SPH-Ƒ— šEEffƒ- ) 





Việt ngữ: 


Bậc quân vương anh minh thường trọng dụng 
nhân tài để gây dựng cơ đỗ, còn hàng quân chủ bắt tài 
chỉ trọng dụng những kẻ có cùng sở thích và tập khí với 
chính mình. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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~ 202~ 


HH+EŒ£EA <3 › 5À) : LÀjễS › J5 
Eiäl' -› ẤLA +)ĂÏl › tt F®HZE ° ELÁA +) TSI › RIRỆ 
an EbIIIJ36/ÙE ° 5L Á ⁄ 3l › HIZRŠSS3šIII NW[H - 


( #SP1-F7L ti. ƒ ) 

















Chú thích: 


(1) Đọc là “Jiàn”, có nghĩa là gây xích mích chia rẽ, 
khiến cho người bắt hòa. 


Việt ngữ: 

Phương pháp dùng người của bậc minh quân mà 
nhất quán, con đường chiêu mộ người tài sẽ rộng mở. 
Khi phương pháp dùng người nhất quán, kẻ tà ác sẽ 
không thể ly gián. Khi con đường chiêu mộ người tài 
rộng mở, việc tiến cử người tài mới không bị tắc nghẽn. 
Nếu phương pháp dùng người không nhất quán, lời 
gièm pha sẽ xuất hiện, sự thay lòng đối dạ sẽ nảy sinh. 
Khi con đường chiêu mộ người tài không được rộng 


mở, mọi ngả đường sẽ bị tắc nghẽn, mà nhân tài rồi 
cũng bị mai một. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 203 ~ 
SSSEESÍHVfZ › 41IIEHrfEBf › HJIš” - 


 ib? =rlv/Y # T) 
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Chú thích: 
(1) Ăn. 
Việt ngữ: 

Khi tuyển chọn nhân tài đừng nên chỉ biết chọn 
người có tiếng tăm, danh tiếng tựa như chiếc bánh vẽ 
trên mặt đât, là thứ không thê ăn được. 

(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
~ 204 ~ 


lệ” kIifãii › 2 FEIf › /Ä<ÑÑH : /äHJ2% : % 
FEHr” ' ZÄ{@EN ° 





( SP1-F7L ti ƒ ) 
Chú thích: 


(1) Dựng nhà, gây dựng; 
(2) Đại thần xung quanh. 


Việt ngữ: 


Bởi vậy, người xây dựng tòa tháp lớn, trước hết 
phải lựa chọn người thợ, sau đó mới chuẩn bị vật tư; đối 
với quân vương trị quốc, trước tiên phải lựa chọn quan 
viên tốt, rồi mới có thê trị vì được muôn dân. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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~ 205 ~ 


Z6ãf TUNN” › St K$#1/C” › T5 › SN › 
FHR+)E › Mff #ñM + 


tm= 6 — ) 
Chú thích: 


(1) Động viên người ở xa hoặc đất nước ở nơi xa xôi; 

(2) Gần; 

(3) An dân, khiến cho người dân được an định; 

(4) Lập, thiết lập; 

(5) Sát hạch để xác định việc thăng quan hay giáng 
chức theo tiêu chuẩn nhất định. 


Việt ngữ: 


Đối với việc động viên nơi xa xôi hẻo lánh và thuận 
hòa với nơi gần gũi, không có điều gì quan trọng bằng việc 
khiến cho nhân dân được an định. Mẫu chốt của việc khiến 
cho nhân dân an định không có gì quan trọng hơn việc 
trọng dụng nhân tài. Biện pháp trọng dụng nhân tài là nhất 
định phải lập ra chế độ sát hạch và bãi nhiệm. 


(Cuốn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 
~ 206 ~ 


38L 5ŠR#~ Ìm › #£ffifiäf › HiiRftfrl : #£}\ 
lélifiŨ<£©Ø : 








(+ Xã 
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Việt ngữ: 


Điểm xuất phát của sự an định hay động loạn, 
vinh quang hay ô nhục nằm ở chính con người được 
quân vương tin tưởng và trọng dụng. Khi người được tín 
nhiệm đã là bậc hiển tài rồi, vậy thì phải kiên định mà 
tin tưởng họ mà không dao động. 


(Cuốn 15. #án Thư — Tập 3) 
~ 207 ~ 


E~IÐWE : IEWEIL ' WXfSH -› Z# XE › 
EHHIbl › 








MỆ 








be =n 6E ) 
Chú thích: 


(1) Bản lưu hành rộng rãi của [Tam Quốc Chí] thường 
ghi chép là “{‡RZ§' [hưu thái]. “7†4§' [thăng thái] có 
nghĩa là thái bình an định, [hưu thái] an khang, ồn 
định. 


Việt ngữ: 

Quan viên chuyên trách bộ hình trước đây, chỉ có 
nhân tài đức độ mới được đảm nhiệm, bởi thê mà muôn 
dân không bị oan khuât. Điêm lành của sự an định thái 
bình kỳ thực-băt đâu từ đây vậy. 

(Cuốn 27. Ngô Chí— Thượng) 
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~ 208 ~ 


FỊEAIJ#B' > 23 › T23 : Ù/ENDARLZ 
ME ' En[2fbAIE 05 : 


(3#SIH-†— )tEEff ) 











Chú thích: 
(1) Âm thanh và âm trầm trong âm nhạc. 
Việt ngữ: 

Người mà tai không thể phân biệt âm thanh hay 
trâm, không thê đê họ hòa âm; người mà trong lòng 
không hiêu được căn nguyên của thái bình và động loạn, 
không thê đê họ đê ra pháp lệnh. 

(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 209 ~ 


XE "#t›: RH[ff DIl#77: /h## ›: 
HEĐIXKĐ” ° 





(32P-Ƒ— XEEE-T- ) 
Chú thích: 
(1) Mưu lược có tầm nhìn xa rộng. “Mễ? [lược] mưu 
lược, mưu trí; 


(2) Yêu cầu, kỳ vọng; 


192 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





(3) Sự việc, sự nghiệp. 
Việt ngữ: 

Đối với người tài ba lỗi lạc, không thể đòi hỏi họ 
nhanh nhẹn và lanh lợi; đôi với người có chút ít tài trí, 
không thê bô nhiệm họ đi thực hiện sự nghiệp lớn lao. 

(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
4. CHÍ CÔNG [TOÀN TÂM VỚI VIỆC CÔNG] 
~ 210~ 
2:E+.>)8Z FEh › 284 ARIĐPEW sŸ 


CT1 =1 U 4S ) 








Việt ngữ: 


Bậc thánh vương xưa kia khi trị vì thiên hạ, nhất 
định phải đặt chí công vô tư lên hàng đâu. Khi xử lý 
công việc mà chí công vô tư, thiên hạ tât sẽ thái bình an 
hòa. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~211~ 


HS ' MILCNS › hÀ HÌB ' C2 3B s 
#1 › HUff@f)}A2 › 5š HT ' XlZXT ° 


(=2 TU) 
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Việt ngữ: 

Khi thấy người khác có việc làm thiện, tựa như 
chính mình hành thiện; khi thấy người khác có lỗi lầm, 
tựa như chính mình có lỗi. Đạo trời đối với vạn vật là vô 
tư không đòi hỏi, đạo của đất đối với vạn vật cũng vô tư 
không đòi hỏi, người mà có thể tiếp thu hành động vô tư 
này của trời đất mới xứng làm bậc thiên tử. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
5. CƯƠNG KỶ [KỶ CƯƠNG PHÉP NƯỚC] 


~212~ 

















Tu l2 BI Ki: =Eñm5 M 
HiflẦ › THHfI › 7ễHI7%Š ° Z£X|Eft : IEIEIE › 
f:#f5ilil › HLESRESJ” › EiÑlfE£HER” › †73šj#t › R3 
BẾt o 





























(3I'H-† 2 FHSẼ ) 
Chú thích: 


(1) Hết lòng hết sức, không hề nuối tiếc; 
(2) Luân thường đạo lý. 


Việt ngữ: 


Nguyên tắc cho nên chính trị của bậc thánh vương 
thời xưa như sau: 


1. Thuận theo quy luật tự nhiên; 
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2. Tự chỉnh đốn bản thân để lấy mình làm tắm 

gương, 

3. Trọng dụng người có đức tài; 

4. Dõi theo dân tình; 

5. Đặt ra chế độ luật pháp hợp lý: 

6. Thành tựu sự nghiệp quốc thái dân an. 

Trung thành chân thật tuân theo đạo trời, tu sửa 
bản thân một cách kiên trì không ngừng nghỉ, trọng 
dụng bậc hiên tài một cách kiên định không dao động, 
dôn hệt tâm trí đê dõi theo dân tình, dựa vào luân 
thường đạo lý đê thiệt lập pháp chê, gây dựng cơ đô một 
cách đôn hậu và trung thực. Đây chính là yêu lĩnh trị 
quôc của bậc thánh vương thời xưa. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 


~213~ 





m+fiÍI&X24H : T#2XP—ÈfIHáš › HÈiHi 
SHIJH3+ ›: = ššãl=j#t : Dl£íSBINZX” : HfflRZ 
XK #5 › Hj£ÿ#hi 1?! &Z\H: T BI BIHA*S › 
ƒ1ifni2H—t. ;: Efff XHUEHZ › SE fJTHBI › 
MUr#ftftU; =E MÄBÍHEố › RE JHùM ' Bế LCD 
tr, ; HEfšX⁄⁄IN?K 7õ ' 1# bi › #ñtếim ' ft HŠ ' TH 
mm › #l#th:;: HiãfW} XF#4ÉE ' WMMÙ TS › 
lEHZ `7 S{U' + a 














Ệ- = ung bã ) 
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Chú thích: 


(1) Người nối dõi, nằm quyền; 

(2) Tên hai quẻ trong [Kinh Dịch]. Trời đất giao hòa, 
vạn vật hanh thông được gọi là “Quẻ Thái” (Địa 
Thiên Thái), không thông mà bế tắc gọi là 'Quẻ Bï 
(Thiên Đại Bï). Về sau thường để chỉ sự thịnh — suy 
của thời thế, thuận — nghịch của số mệnh; 

(3) Thích nghi với thời thế, hợp thời. 


Việt ngữ: 
Vũ Vương thỉnh giáo với Thái Công rằng: 


- Trẫm muốn có được một câu mà khiến cả đời 
mình ghi nhớ, câu thứ hai có thê trường tồn củng đất 
trời, câu thứ ba có thể khiến trẫm trở thành người kiệt 
xuất trong các chư hâu, câu thứ tư có thê khiến trẫm trở 
thành người nắm quyền trong thiên hạ, câu thứ năm có 
thê đem thiên hạ mà truyền cho nhiều đời sau và không 
hè kết thúc. Liệu có thể nói trẫm nghe được không? 


Thái Công đáp lại: 


- Câu thứ nhất có thê khiến ngài cả đời ghi nhớ, 
chính n “Nội tâm phải rộng lượng, với bên ngoài phải 
nhân ái.” Câu thứ hai có thể trường tồn cùng trời đất, 
chính là “Nói và làm phải tương xứng, chí công vô tư 
như thê đất trời.” Câu thứ ba có thê khiến ngài trở thành 
người kiệt xuất trong các chư hầu, chính là “Phải tôn 
trọng người tài, không những khiêm tốn tiếp nhận lời 
khuyên gián, mà còn phải đối xử với nhân sĩ một cách 
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khiêm nhường.” Câu thứ tư khiến ngài có thể trở thành 
người nắm quyền trong thiên hạ, chính là “Với kẻ hư 
đốn, giàu nghèo, sang hèn, thiện ác hay yêu ghét đều 
cung kính cân trọng và không phân biệt.” Câu thứ năm 
có thể khiến ngài đem thiên hạ mà truyền cho nhiều đời 
và không hề kết thúc, chính là “Phải thông hiểu quy luật 
cát — hung — thịnh — suy, thuận theo thời thế, bao dung 
thiên hạ, bảo vệ vạn vật”. 


(Cuốn 31. Ẩm Mu) 
xe/2:124 xe 


†6ãXÒ : #ÉMl/##' › fCWTZ2 › ỊĐE5Z › Xã 
ZJHIft › DX§”Tff[ZFF#” - BỊ #20 2 : 


(đt: 7 }#ău) 





Chú thích: 

(1) Tiếng nói của dân chúng, chỉ tâm tư tình cảm của 
người dân; 

(2) Thực thi một cách rộng rãi; 

(3) Trái ngược, quái đản; 

(4) Chủ trương chính trị của bậc thánh vương thời xưa 
là dùng nhân nghĩa đê trị vì thiên hạ. 

Việt ngữ: 

Dùng lễ tiết để tiết chế dục vọng ở nội tâm của 
con người, dùng âm nhạc đê điêu hòa tâm tư tình cảm 
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của dân chúng, dùng sức mạnh của pháp chế để đây 
mạnh sự nghiệp giáo hóa, dùng sức mạnh của hình phạt 
để ngăn chặn hành vi vượt ra ngoài khuôn phép. Khi 
bốn phương diện là Lễ — Nhạc — Hình — Chính đều được 
thực hiện mà không trái ngược nhau, vậy thì nên chính 
trị của quân vương đã được hoàn chỉnh rỒi. 


(Cuốn 7. Lễ Kí? 
~ 215 ~ 


th › 5Š ZHtƯ, ' f1 4HDTHELU, ' 1Ú DhÀ 
tr : SURIRÃ › 3X MẸ ' ñM~xZC— › HH2E ' 1/HZi › 
HS c38 \ TRANH ° 111g ) HA TU ' THỂ FC NA 
)57E7K~ *" › lfifff> 8 › iffK2Z)E ' l)R8M/8//” 
”⁄]W.L › š>ff › NHĐHZ › šÄ> 2 - 


(ST SEN) 














Chú thích: 
(1) Đồng nghĩa với '*⁄*' [đỗ] con đường, đường lối; 
(2) Thật hay giả; 
(3) Đồng nghĩa với “8° [hiện] hiển hiện, hiển lộ. 
Việt ngữ: 

1. “Nhân” chính là yêu người; 

2. “Nghĩa' chính là phù hợp; 

3. “Lễ? là chuẩn mực của việc thực hành; 

4. “Trí” là nền tảng của mưu lược. 
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Kiếm tìm lợi ích và trừ bỏ những điều tai hại, yêu 
thương mọi người mà không ích kỷ, được gọi là “Nhân; 
phân biệt rõ đúng sai, xác định được nên làm hay 
không, được gọi là “Nghĩa”; tiến lui có chừng mực, trên 
dưới có trật tự, được gọi là “Lễ”; có quyền sinh quyền 
sát, khai thông con đường trọng dụng nhân tài có thê 
khuyên giải vốn đã bị tắc nghẽn, cân bằng quy luật lưu 
thông hàng hóa, bàn bạc về đạo lý được hay mất, khiến 
cho tình hình xa gần hay thật giả có thê hiển hiện trước 
quân vương, được gọi là “Mưu Lược". Bốn phương diện 
này chính là nền tảng của việc trị quốc. 


(Cuốn 18. #án Thư — Tập 8) 


~ 216 ~ 


JSĐWT% ' lRĐ\TfŠ ' HÍPXIEZB ° lt= ›: & 
E£r~ Trị ? 


(GñjúH ##ZWflfL) 
Việt ngữ: 
'Lễ' để thúc đây đạo nghĩa, “Tín' để giữ gìn lễ 
tiết, 'Pháp Chế” là để chấn chỉnh điều tà ác. Rời xa ba 
nhân tô này, quân vương sẽ phải làm sao đây? 


(Cuốn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
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~217~ 


WfH : TZ2+xzjĐ)4XFñn: 8: 


ft ' ÑE ' ĐC ' ẨNAj ° 














- =ưi' 1X ) 
Việt ngữ: 

Tăng Tử dạy rằng: “Bậc minh quân thời thượng 
cô có năm sách lược đê trị vì thiên hạ, đó là: Tôn trọng 
người vinh hiên, sùng kính người có đức hạnh, kính yêu 
người già, kính trọng trưởng bối và yêu thương con trẻ.” 

(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~218~ 


81 › Đ(âlilmuð › imiirB › mã 
› XR)RHI › ZÄ/@itšMÌ^Hý › IIEEA “HE - 


(đ—=T†— 6šSïã— ) 








Chú thích: 


(1) Thanh thế và đức hạnh; hình phạt và ân huệ; 


(2) Trong [Hậu Hán Thư Tập Giải], Huệ Đống có. viết: 

“IKmh Dịch] nói rằng lời của người nông nổi thì 

nhiều. Người nông nôi là người thường hay đàm 
luận việc triều chính theo quan điểm cá nhân.” 
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Việt ngữ: 

Người giỏi việc xử lý chính sự, quan sát phong 
tục mà thực thi việc giáo hóa, thẩm tra sai lầm mà thiết 
lập thể chế phòng ngừa, hình phạt và ân huệ cùng sử 
dụng xen kẽ, giáo hóa đạo đức văn hóa và phòng bị vũ 
trang được sử dụng xen kẽ, rồi mới có thể khiến cho 
chính trị thích nghi với thời thế và người không an phận 
với bôn phận mới được yên định. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
~219~ 


KHU >7 Xf&H⁄ZE › 5À Z X8 Hftể › [H[PIXfft 2 
HT : FĐJA ? HRỊ › ”””””*”' MIERỲ : #35 
3E › H - 




















Có 8) 
Việt ngữ: 

Đức tính lớn nhất của trời đất là ở sản sinh và 
nuôi dưỡng vạn vật, điều đáng quý nhất ở bậc thánh 
nhân chính là có địa vị cao thượng. Phải bảo toàn thanh 
danh và địa vị thế nào đây? Phải dựa vào “Nhân”. Phải 
quy tập nhân dân thế nào đây? Dùng của cải. Quản lý 
tốt tài vật, chi dùng tiết kiệm và có chừng mực, nói năng 
khéo léo, khi phát ngôn phải có đạo lý, giáo hóa dân 
chúng không được làm xăng làm bậy, không để họ làm 
việc ác, đây chính là “Nghĩa'. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
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~ 220 ~ 


%-+llilil4H : 7+ A#ãtj Ef[F : fr[H/f| 
2 : J#R[IE? ¡ 42H: ï EfF #KH : WiN(B › £ 
HE ° TIÊN ) | Z ° J 














(ŒÉ=T†—  X 
Việt ngữ: 


Văn Vương thỉnh giáo với người thầy của mình - 
Thượng Phụ (tức Thái Công) răng: 


- Xin hỏi, là một quân vương, phải nên tôn sùng 
người nào, bãi nhiệm người nào? Phải nên tuyển chọn 
người nào, loại bỏ người nào? Phải nên nghiêm cắm 
điều gì, ngăn chặn điều gì? 


Thượng Phụ trả lời rằng: 

- Phải tôn sùng người có đức tài và phải cách chức 
kẻ hư hỏng; phải chọn dùng người thành tín và loại bỏ 
kẻ xảo trá giả dôi; phải nghiêm cầm việc gây bạo loạn 
và ngăn chặn nêp sông xa xi. 

(Cuốn 31. 1c Thao) 
~221~ 


Œ#)H: 7Ø Mj' HBYWIU'a Đđ§EẾ 
#.lÙM › HE ' lŸX> R1 › #7 
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+ YSllẼ › Z4 n| PIRU® 7IlIJ52KERR-E ° Hriùỗấc 
ẾT › T5 EU s 


S1: 35 /\) 
Chú thích: 


(1) Vợ chồng. Nguyên văn trong (Kinh Thi] là “ÈỀ” 
[cầu], đồng nghĩa với “ƒu' [cừu] kết duyên vợ 
chồng. 


(2) Thân mật, thắm thiết. 
Việt ngữ: 


Trong bài thơ [Kinh Thị : Chủ Nam - Quan Thư] 
viết rằng: “Người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn và trầm 
tĩnh, phẩm chất đoan trang mới đúng là đối tượng đề kết 
duyên cùng bậc quân tử.” Ý muốn nói rằng, nếu giữ 
được đức tính kiên trinh, đức hạnh đoan trang, không có 
hành vi ba tâm hai ý, cảm xúc nội tâm không biểu lộ ở 
dung mạo bên ngoài, tình cảm thắm thiết không biểu 
hiện trong lời nói và cử chỉ; có như vậy mới xứng đề kết 
tóc se duyên cùng bậc quân tử có địa vị cao quý hơn tất 
thảy, mới có thể đảm nhiệm việc thờ phụng tổ tiên. Đây 
chính là điều quan trọng hàng đầu của trật tự xã hội và 
pháp luật kỷ cương của đất nước, cũng là điểm khởi đầu 
trong sự nghiệp giáo hóa của bậc thánh vương. 


(Cuốn 20. #án Thư — Tập 8) 
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~222~ 


(5) Bị: T#IEf7Y$ZR › ZIEf7})NWN : 54 
1E : KH Xxã§th ° 








(đ55—++ #t L) 
Việt ngữ: 


Trong [Kinh Dịch] nói rằng: “Người nam thì chủ 
sự bên ngoài (đảm nhiệm kế sinh nhai của gia đình), 
người nữ thì chủ sự trong gia đình (phụ trách việc giúp 
chồng, nuôi dạy con), người nam và người nữ đều được 
sắp xếp đúng bổn phận của chính mình, đây là đạo lý 
lớn trong trời đất ”.” 


(Cuốn 25. Ngụy Chí — Thượng) 


'° Theo lời từ của Quẻ Gia Nhân (Phong Hỏa Gia Nhân): Người nữ 
chủ sự trong gia đình, người nam chủ sự bên ngoài. Khi người nam và 
người nữ giữ đúng bổn phận, đạo nghĩa lớn sẽ được hiền lộ trong trời 
đất. Quẻ Gia Nhân còn đề cập đến người chủ gia đình được gọi là 
quyền cha mẹ. Khi người cha giữ đúng vai trò làm cha và người con 
cũng như vậy, người anh giữ đúng vai trò làm anh và người em cũng 
như vậy, người chồng giữ đúng vai trò làm chồng và người vợ cũng 
như vậy, thì đạo nhà mới vững. NÑ ếu đạo nhà vững thì thiên hạ mới an 
định. 
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6. GIÁO HÓA [GIÁO DỤC VÀ CẢM HÓA] 
~223~ 


EEf#6)8 SE - IifZ&ÍNò : WH: Tố › 
HH At,› UEf&SAY+ ¡ T3 > Pljã › Wƒ”> ĐI 
lổa ° RNHIHiED< Ek ' BÙI SH KT 40x /Là ° 
THẾ ' JE)XfE~ HiREtU › JEBkJHLZPT5ftf › HJ5J#i 
†:ETiXXtr 











(3§1-†Ptl Ÿ8 Si ) 
Chú thích: 


(1) Nghe tổ tụng, xử án; 


(2) Đồng nghĩa với “Š° [do] tựa như, dường như. Cả 
hai đoạn trích dẫn đều từ /Luận Ngữ]. bản lưu hành 
rộng rãi đều viết là “3Í”; 


(3) Chấn chỉnh, tu sửa khiến cho có trật tự. 
Việt ngữ: 


Bậc thánh vương thời xưa không cô gắng cai quản 
sự việc của dân chúng, mà dốc sức chỉnh đốn nội tâm 
của họ. Bởi vậy, Không Phu Tử nói rằng: “Việc thụ lý 
án kiện, ta và người đều giống nhau, điểm khác biệt 
chính là ta mong muốn thông qua việc giáo hóa luân lý 
đạo đức khiến cho các vụ tố tụng không nảy sinh nữa”, 
“dùng đạo đức để dẫn dắt muôn dân và dùng lễ nghĩa để 
chấn chỉnh họ”. Khi người dân mà thương yêu lẫn nhau 
sẽ không nghĩ cách tốn hại nhau, khi làm việc mà nghĩ 
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đến đạo nghĩa sẽ không có ý nghĩ gian trá và xấu ác. 
Những tình huống thế này, không phải là do pháp luật 
chi phối, cũng không phải do hình phạt nghiêm khắc bắt 
ép mà được, đây là do sự giáo hóa thành tựu mà nên. 


(Cuốn 44. Tiêm Phụ Luận) 
~ 224 ~ 


EtfISH : 5Ð PMHIH - #Z ›: ăã]j>/ 7. 
tr : 8#4ã# › PUIIET ' 8E. ffU ¡ EMHES › 
ĐA › 35ETItr : f 4708 › JWYHƑ?2/59Á St 
MSÙN| › )U)W ? 27!“ Á ZffR › HIHHG3SÉ1S ° Z1 
lš › fTF XiilZÿ$/] A3 : #WEZf77 › 5| XimiáW}$ 


#7234" - EIRM//E" 











(3I'H-† 2 FHŠẼ ) 
Chú thích: 


(1) Phần tinh túy nhất, tốt đẹp nhất trong sự vật; 


(2) Roi và gậy dùng làm công cụ xử phạt, cũng chỉ việc 
bị quât hoặc quật băng roi và gậy; 


(3) Đồng nghĩa với '*ˆ' [đồ]; 
(4) Khiến cho việc giáo hóa được hiền lộ. 
Việt ngữ: 

Đối với người quân tử, dùng lý và tình (để cảm 
hóa), đối với kẻ tiểu nhân lại phải dùng hình phạt (để uy 
hiếp). Vinh nhục là sự thưởng phạt tốt nhất đôi với con 
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người. Bởi vậy, sự giáo hóa lễ nghĩa và vinh nhục khi áp 
dụng với người quân tử là lấy lý và tình để chấn chỉnh; 
còng tay, khóa chân hay roi gậy khi áp dụng cho kẻ tiểu 
nhân là lây sự trừng phạt để quản lý. Người quân tử đến 
sự sỉ nhục còn không chấp nhận, huống hồ là chịu hình 
phạt? Kẻ tiểu nhân đến hình phạt còn không khiếp sợ, 
huống hồ là sự sỉ nhục? Hạng người ở giữa bậc quân tử và 
kẻ tiêu nhân, lại phải kết hợp cả hình phạt và lễ giáo. Nếu 
phế bỏ việc giáo dục luân lý đạo đức, tất sẽ đây người bậc 
trung này đến tình cảnh của kẻ tiểu nhân; nếu thực thi việc 
giáo hóa luân lý đạo đức, tất có thê dẫn dắt họ bước vào 
con đường của người quân tử. Đây được gọi là “soI sáng”. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
ƯƯỜNĂ 


__ §A+~1 : S4IfIZ : flZ3š › StMlft "7!" 
#) 27 5 
Cán = 5=” Ta) 
Việt ngữ: 
Phương pháp để có được lòng dân, không có gì tốt 
hơn việc khiến họ nhận được lợi ích; phương pháp để 


người dân đạt được lợi ích không có gì tốt hơn việc thực 
thi sự nghiệp giáo hóa. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 


207 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 — QUYỀN 2 





~ 226 ~ 


T?.<ŸxtP › JFRllfx< PJŠSf-Hzố1 › [NRIfZ.Z ĐỊ 
#h:RN ›: đi HT Z5 HtU' W#iT1<Z ' Bi] 
+ ' RIRFPMRE F ; B8) F › HS E - JEšäấ Á › f7 
3C. › JE#UZ3ăth › “7”: #5”: EWBT>#(tt › 
HC › lRZ #tF › 6l ' ñtH Ấy ~ A0UL ° 
1515: 8imR#t › hat, ? 














All 





















































(đt  XX#ều) 
Việt ngữ: 

Việc giáo hóa của bậc quân tử là dạy người khi ở 
bên ngoài phải kính trọng thủ lĩnh và khi ở nhà phải 
hiểu thảo với cha mẹ. Bởi vậy, người quân tử khi phò tá 
và phụng sự trưởng bối, nhất định trước tiên phải thực 
hành từ chính mình, phàm những cách làm của cấp trên 
khiến bản thân cảm thấy bất an sẽ không đem cách đó 
để đối đãi với cấp dưới; phàm là việc cấp dưới làm 
khiến bản thân chán ghét, cũng không đem cách này để 
phò tá cấp trên. Phê bình người khác không nên làm, 
nhưng chính mình lại làm, như vậy sẽ không phù hợp 
với đạo lý của giáo hóa. Do đó, việc giáo hóa của người 
quân tử bắt buộc phải bắt tay từ việc chính mình thực 
hành đạo hiếu, mà phù hợp với lẽ phải nhất, có lẽ là việc 
thờ cúng. Bởi vậy mới nói việc thờ cúng chính là nền 
tảng của việc giáo hóa. Nếu có hoài nghi và xem thường 
đối với việc thờ cúng, không có lòng hiếu kính cũng 
như lòng cảm ơn đối với người thân quá cố, vậy hà cớ 
gì mà phải thờ cúng chứ? 


(Cuốn 7. Lễ Kí? 
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~227~ 
— Hr2##' #EL\#EX ° ÙC#PbI#teBI 
”. st #72 ĐI{EĐJAB › Mí”RLIC › R”RĐI& › RũESI 
!H - &GHUHISISE#fifiSEfJUE › #ILf7WE(a%U - 


(đG†tL . X7”) 











Chú thích: 


(1) Đại học tức là thái học, là trường học cấp cao nhất 
được lập ra ở kinh thành. “° [đại], đọc là “tài”, chữ 
cổ là “&' [thái]; 

(2) Kinh đô; 

(3) Trường học cấp địa phương thời xưa. Nhan Sư Cổ 
chú thích rằng: “tường tự, giáo học chi sứ dã, sở dĩ 
dưỡng lão nhi hành lễ yên” (tường tự, là nơi dạy 
học, cũng là nơi phụng dưỡng người già và hành lễ 
vậy): 

(4) Tưới mát, khiến cho tươi tốt; 

(5) Đá mài, khuyến khích. 


Việt ngữ: 


Bậc quân vương thời xưa, không ai là không đặt 
sự nghiệp giáo hóa làm nhiệm vụ trọng yếu trong việc 
trỊ quốc. Lập nên Thái Học ở kinh đô để thúc đây VIỆC 
giáo hóa, lập ra Tường Tự ở thành, thị, xóm, ấp đề triển 
khai việc giáo hóa, lây lòng nhân ái để làm lợi ích nhân 
dân, lấy đạo nghĩa để khuyến khích nhân dân và lấy lễ 
nghi để tiết chế nhân dân. Bởi vậy, hình phạt tuy rất 
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nhẹ, nhưng lại không có ai vi phạm lệnh cấm, đây chính 
là do việc thực thi việc giáo hóa và tập tục tôt đẹp mà 
nền. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
~ 228 ~ 


fiil4A E2: : ÄẴilIlƯ⁄©F Ä7) › f5 kh): › 
3s TH ETE ° BIX L> A&IBiblft #4 › Hấ⁄ Xã 


na. 


(đñẲTE Xxf#1ER) 
Việt ngữ: 


Căn cứ vào hành vi chứ không căn cứ vào danh 
tiếng, yêu cầu người phù hợp với đạo nghĩa chứ không 
theo đuôi thành tích của họ. Không có đức hạnh nào lớn 
hơn lòng hiếu kính, cũng không có đạo nghĩa nào lớn 
hơn sự trung tín. Như vậy quan viên và nhân dân trong 
thiên hạ mới hiểu phải làm như thế nào. Đây chính là 
điều cốt yếu trong việc giáo hóa muôn dân. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~229~ 


SE-EZ3E2 TM › ïB2JŸ › DA N8 c 00-208 R8 
“đt XÍ#f › SET.Z HẪH - Í6RBPIUBEZ › "2"*'pgzel 
RRờỲ › l1 3%)Ă - E:=IÚE :: tổ : 1# x3ÈXiUr - 4.2 : 2:8 › 
lW/l3g> ‹ "02% tu p]7E DI} › 64€E”HMBHÙ - 
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139⁄⁄5:Al#*X]Nñn5 ›' Xðtnif®ffttr › "”""“”' 8§iñI 
ZF3lbJ⁄#8 › #4ƒãlli f£#fth › ”"”'“*'š§> DJ flijJ 
 ›%4iãim fiêU › """"⁄”””' 4> ĐMCIHZEPIE › 
34f#ifiZF&th s ***“”*”' 2> )J#£Ii4š}AIIB › 3 &iff 
ZERBth,s 7”: 























(đt: Nấu) 
Chú thích: 


(1) Dùng cuốc để trừ cỏ, lỗi tỷ dụ cho việc xóa bỏ điều 
nhơ bắn và việc xấu ác; 

(2) Phần để cuốc đất. của cái cày (lưỡi cày), ban đầu 
được làm băng gỗ, sau đó đổi sang làm bằng kim 
loại, có thể tháo ra lắp vào. Hay nói cách khác, cái 
cày và lưỡi cày là hai loại nông cụ độc lập để cuốc 
đât. 


Việt ngữ: 


Bậc thánh vương tuân theo nền tảng của “Nghĩa”, 
trật tự của “Lễ” để điều hòa và đối trị nhân tâm. Bởi 
vậy, nhân tâm chính là mảnh ruộng để bậc thánh vương 
cây trồng. Lây việc tu dưỡng và lễ nghi để cày bừa, lẫy 
việc đề xướng đạo nghĩa để gieo trồng, lấy việc giảng 
giải học vấn (giữ điều hay bỏ điều xấu) để trừ cỏ, dựa 
vào lòng nhân ái để thu hoạch, lẫy sự giáo hóa của nhạc 
để an định lòng người. Bởi vậy, việc trị vì đất nước nếu 
không dùng Lễ, như thể không có nông cụ để cày bừa. 
Đặt ra lễ nghi khuôn phép mà không lấy Nghĩa làm tôn 
chỉ, cũng như thể chỉ cày ruộng mà không gieo hạt 
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giống. Thúc đây đạo nghĩa mà không có người giảng 
giải đê phân biệt đúng sai, cũng như thể chỉ gieo hạt mà 
không trừ cỏ. Chỉ giảng giải mà không khế hợp với tắm 
lòng nhân ái, cũng như thể dẫu có người trừ cỏ nhưng 
cũng không có thu hoạch tốt. Khế hợp với lòng nhân ái 
mà không lấy việc giáo hóa của Nhạc để an định và hài 
hòa lòng người, cũng như thể dẫu có thu hoạch nhưng 
không được hưởng thành quả. Dùng sự giáo hóa của 
nhạc để khiến lòng người an định mà lại không thể đạt 
đến cảnh giới thuận theo tự nhiên, cũng tựa như hưởng 
thụ mà không có được sức khỏe. 


(Cuốn 7. Lễ K/ 
~ 230) ~ 


LÀÄ# : ¿/øÿZ” › #WfIfIjðZØfý”>* › HibIHH#f 
Z#tr : fIIfWÄf › SN. 868: prhX##': °tH°#gg” 
„1569782315: 61PIHH#f[Etr ›: RW&Œl : HR# : £ 
®H¿úL ;: RRHZ# ›: T®H:I4 › 2äJB§i” › HíPJEHR › 
HHH#SCL tr - 



































(S† 5š) 
Chú thích: 


(1) Khanh, đại phu và nhân sĩ cáo ốm từ quan; 
(2) Đích thân dâng mời thức ăn; 


(3) “Loan” và “Hòa” là hai loại chuông buộc trên xe thời 
xưa; 
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(4) Tức là “37” [thải tÈ] tên một giai điệu thời xưa. 
Hay nói cách khác, chính là tên của Dật Thị (các bài 
thơ đã thât truyện); 


(5) Đồng nghĩa với “Ï#' [xu] bước vội vàng: 
(6) Đọc là “zhòng”, có nghĩa là phù hợp; 

(7) Tên một chương nhạc thời xưa; 

(8) Nhà bếp. 


Việt ngữ: 


Khi thái tử nhập học vào mùa xuân và mùa thu, 
thường mời các bậc nhân sĩ và quan viên đã từ quan ở 
ân lên ngồi, rồi tay bưng thức ăn nấu kỹ và đích thân 
dâng mời, điều này chính là để giáo dục con dân trong 
thiên hạ phải giữ gìn đạo hiếu. Khi đi xe phải lắp 
chuông loan và chuông hòa, khi đi bộ (tản bộ) phải 
khớp với tiết tấu của giai điệu “Thải T”, bước đi vội 
phải khớp với tiết tấu của chương nhạc “Tứ Hạ, điều 
này chính là để giáo dục cho người trong, thiên hạ, phàm 
việc 8Ì cũng đêu phải phù hợp với lễ tiết và luật pháp. 
Còn đối với cầm thú, khi thấy chúng còn sông Sẽ không 
nhẫn tâm giết chết chúng để ăn, nếu nghe thấy tiếng kêu 
gào của chúng sẽ không muốn ăn thịt chúng. Bởi vậy, 
việc tránh xa nhà bếp chính là để tăng trưởng ân nghĩa ở 
nội tâm, đồng thời muốn nói lên con người là có tắm 
lòng nhân ái. 


(Cuốn 16. #án Thư — Tập 4) 
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(đỗ: - fLÝ2il) 





| 








Chú thích: 
(1) Cùng phối hợp. 
Việt ngữ: 

Không Tử đáp rằng: “Khi bậc Thánh Hiền trị vì 
và giáo hóa dân chúng, nhât định là phôi hợp sử dụng 
hình phạt và pháp chê. Biện pháp tôt nhât là dùng đạo 
đức để giáo hóa họ, đồng thời dùng lễ nghĩa để ràng 
buộc. Sau đó mới dùng pháp chế để dẫn dắt dân chúng, 
và dùng hình phạt để nghiêm cắm. Nếu sau khi giáo dục 
mà vẫn không thê thay đổi, sau khi chỉ dạy mà vẫn 
không nghe theo, đối với trường hợp đi ngược với đạo 
nghĩa và làm bại hoại thuân phong mỹ tục này mới dùng 
hình phạt đề trừng trị.” 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 








~232~ 
r5 -T##{Lifll24 247" › ÄLER fft › 
(ST 2W XIN) 
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Chú thích: 
(1) Nghiêm cắm và phòng tránh. 
Việt ngữ: 
Bởi vậy, bậc minh quân ra sức để giáo hóa nhưng 
giảm thiểu biện pháp nghiêm cắm và phòng ngừa, bởi 


họ hiểu rằng không thể chỉ dựa vào sự ngăn cấm và 
phòng ngừa. 


(Cuốn 18. #án Thư — Tập 6) 
~ 233 ~ 


#WfP MXH ' IiZ7”°>fT8 : —|33B# ` › . 
Bfã - "7í › si RII4TED : R2 › ATM 


(#S—-rM 2551501 ) 





Chú thích: 


(1) Hình phạt hà khắc; 

(2) Miễn tội một cách cầu thả; 

(3) Tin theo; 

(4) Chữ cô đồng âm với “lÄ? [khích] khe hở, thừa cơ; 

(5) Nhớ nhung, nhớ mãi không quên. “##ˆ [tồn] ghi nhớ 
trong tâm. 


Việt ngữ: 


Hình phạt hà khắc một khi được áp dụng, những 
hành vi dùng thủ đoạn bât chính để được miễn tội sẽ trỗi 
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dậy. Còn nếu thực thi nhân nghĩa đạo đức sẽ được người 
tin theo, bởi vậy hiệu quả của việc lòng người được cảm 
hóa sẽ rất rõ rệt. Việc dùng thủ đoạn bất chính để cầu 
miễn tội, khi luật pháp có sơ hở, những chuyện gian tà 
sẽ xảy ra. Nhưng nếu lòng người được cảm hóa, dẫu 
người thực thi chính sách đã qua đời, người ta vẫn luôn 
ghi nhớ ân đức của họ ở trong lòng. 


(Cuốn 24. Hậu Hán Thư — Tập 4) 








~ 234 ~ 
& E › SH °› EXx/z%” › KX: #Jẽ 
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ˆS1IE]t E : H4) F › 6X ° 


nh = c TÍ n2 








Chú thích: 


(1) HẾt sức vì sự nghiệp giáo hóa đạo đức để thay đổi 
nhân tâm và phong tục, khiến quay trở về với tự 
nhiên; 

(2) Trừng phạt và thực thi theo pháp luật; 

(3) Được cảm hóa bởi quân vương; 

(4) Sửa chữa sai lầm và hướng thiện. 


Việt ngữ: 


Đối với việc trị vì đất nước, sách lược tối thượng 
là dùng đạo đức đê cảm hóa, sau đó mới là quản lý theo 
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luật pháp. Khiến cho dân chúng khiêm nhường với 
nhau, cùng tranh ở vị trí thấp hèn, khi đối diện với tiền 
tài lợi ích lại tranh nhau phần thiệt và giành nhau việc 
mệt nhọc đề làm, mỗi ngày đều nhận được sự giáo hóa 
của quân vương, dân dần hướng thiện mà không hay 
biết, đây chính là nền tảng của việc trị quốc. Muôn dân 
đem việc ban thưởng làm lợi ích mà nỗ lực làm thiện, 
khiếp sợ hình phạt mà không dám làm xăng làm bậy, 
mệnh lệnh của bậc quân vương công minh nghiêm khắc 
để muôn dân theo đó mà làm theo, đây là điều thứ yếu 
trong việc trị quốc. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 235 ~ 


SE-76 M2 ° TH1CHiễi › nhhnn › IIBRØ7Z' ; 5ã 
1> 8l › PI7RZ> ; RẰfIZ 9£” › PJ#'`+~ - RỊFSfT 
it3Sến ”””' >4 › iiããfãl> Bù - .. 1L 
EEZAtH 




















(3ãPt-T-= ñưU 2U) 
Chú thích: 


(1) Phòng ngừa cảnh giác; 
(2) Đồng nghĩa với “Š#° [tệ] tiền tài vật chất. 


Việt ngữ: 


Bậc thánh vương thực thi giáo hóa đạo đức rồi 
mới sử dụng hình phạt; thiệt lập chuân mực và quan 
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điểm về sự vinh nhục, đồng thời làm sáng tỏ những việc 
cần phải phòng ngừa và cảnh giác; vinh danh khí phách lễ 
nghĩa, đồng thời làm hình mẫu cho muôn dân; xem nhẹ vật 
chất và tiền tài để làm thay đổi lòng tham của con người. 
Trong khi quan viên và nhân dân không có ai mà không 
thích thú với niềm vinh quang của khí phách lễ nghĩa và 
chán ghét sự đê hèn của lòng tham lam dâm loạn. Bởi vậy, 
nguyên nhân có thể khiến cho muôn dân được như vậy đều 
là kết quả của giáo hóa mà thôi. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
~ 236 ~ 


T2 ;AtL2 2 ° 201013 Bề UU ° ĐH] - 
' 8 #% : “1` - \ XIN > th › f#ifift 
ZPME : H_Emh<ZPBñn8tr - 








(3ã1-†/\ Bộ nh ) 
Chú thích: 


(1) Được trích từ [Chu Thư - Liệt Truyện 15]; 
(2) Khó đê khăng định. 


Việt ngữ: 


Phương pháp trị vì của bậc thánh nhân cũng đã rất 
công bằng, nhưng vẫn e rằng còn điều bất công. Bởi vậy 
mới nói: “So với việc làm hại người lương thiện, thà 
làm lợi cho kẻ có tội”. Họ hiểu sâu sắc rằng, việc kết án 
thích đáng hay không khó có thể khăng định, thế rồi 
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dùng việc giáo hóa đạo đức để bù đắp, đây là những 
việc mà các bậc thánh vương thời thượng cô dôc sức đê 
làm. 
(Cuốn 48. Thể Luận) 
~237~ 


f{LfH: ï##tifišRiä>lE' : › FEEHWYT ' ïfl 
ÄK5S5Z 1MPH}R › LÊ bÈ tH, s 


-ame= ST ) 





Chú thích: 
(1) Tàn bạo, hung ác. 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Trước đó không thực hiện 
giáo hóa đôi với nhân dân, đê rôi họ vừa phạm tội đã 
đem đi xử trảm, đây gọi là bạo tàn”. Dùng nên chính trị 
bạo tàn để đối đãi với người dân, mà lại muốn khiến sự 
nghiệp giáo hóa đạo đức được phô cập khắp thiên hạ, 
cho nên rât khó đê thành công. 

(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
~238~ 


EE+#fflÙ › H#IXPURAX ˆ””' › "SE J3š 
< › WBHUXSZ › Rãt MilU3EZ : #JÊðï1⁄Z R8 › lÍj 





219 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 








im › RØVRf ? rịZ⁄ñxIH]©2U ' JHIỶỂNH] 
“Hl › 3En[TflifiZEMIt: › Z7 ”i#@Hỹ : /84ƒ fRER” › Y§ 


E§f£thi{££fŠtỨ, s 








(3⁄ãPI-†— štET ) 
Chú thích: 


(1) Đo lường, phân chia; 
(2) Bá quan; 

(3) Tất cả sự nghiệp; 

(4) Hưng thịnh. 


Việt ngữ: 


Bậc minh quân khi ở địa vị trên cao, thường thê 
hiện những điều bản thân yêu hay ghét để muôn dân 
hiểu rõ, thông qua lời phê phán và khen ngợi đối với 
hành vi thiện - ác để dẫn dắt họ, thân cận và đề bạt 
người tài, chối từ và bãi nhiệm kẻ bất tài. Bởi vậy, 
không hề phải cực nhọc đồ mô hôi mà vẫn được hưởng 
thanh danh tôn quý và hiển hách, muôn dân có ai lại 
không chịu học tập và noi theo chứ? Thời xưa, lập ra 
luật pháp nhưng không có ai vi phạm, đặt ra hình phạt 
nhưng không phải dùng đến, điều này không phải là 
đáng phải thực thi hình phạt nhưng không thực thi, mà 
bởi bá quan đều có thể làm tốt công việc thuộc bốn 
phận, các sự nghiệp đều rất thành công và hưng thịnh, lễ 
nghĩa lại được đề cao, người có đức tài thì được trọng 
dụng. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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~ 239 ~ 
Hi › —"fijx › IEKEIE : #7) ' ÑÍ 
Z£.ù ° Ø9 +FEfiiSillEi › 7H+HIfiS F1E38 › <J 
XHuä> › °/*""”'ẰẪ3kKRRZ - ”'”' XfRINS ›: 
Jfữ)* › SIHIHIBY” › #f#Wfflj§ › ẤE*fïÿJ1ñjBRHj Z2 


° › EEKRJfWIthu4 - 

















(đt  rfLƒZäiR) 
Chú thích: 
(1) Thống nhất; 
(2) Hình phạt; 
(3) Roi quất ngựa. 
Việt ngữ: 

Bậc quân vương giỏi việc trị vì muôn dân, sẽ 
thông nhât các chuân mực đạo đức và phép tặc, xác định 
rõ chức trách của bá quan, sử dụng sức dân một cách hài 
hòa cân đôi, điêm tĩnh an định lòng dân. Như vậy, mệnh 
lệnh không cân nhắc đi nhắc lại mà muôn dân vẫn cứ 
tuân theo, không cân dùng hình phạt mà vân có thê giáo 
hóa và trỊ vì thiên hạ được tôt. An đức của họ có thê 
cảm động đên đât trời và hàng triệu hàng vạn người dân 
đêu đên quy thuận. Khi quân vương không biẾt trị vì 
muôn dân, thường vứt bỏ đạo đức và lê nghi phép tắc, 
chuyên dùng hình phạt đê trừng trị, tựa như khi cưỡi xe 
ngựa, bỏ đi dây cương mà chỉ dùng roi mà vút xuông, 
nêu như vậy, xe ngựa mât kiêm soát sẽ là điêu tât yêu. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
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~ 240 ~ 


Xã2aiRISZH : IBE+r+~+#rEflff? ¡ šJH : 
FDE|‡EZf S › fIlZEĐIƒT : #IKÊïï ' li PITI › Fr 
3] Fiñí ›: ®#'Y L : H#ãREWWS : TfTÌW# -› #R 
£€Ešt. : MSEPIIERN : #!ÐJ#ã1M › #ấE”> I5 › 
®#~ ii" › LPJ#WX)X : FPIRRSMMXä › RDỊ 
XP “MU: › HHH+Z 34t › ¡ 


nh +) 



































Chú thích: 


(1) Phải là :⁄j#° [tắt vụ] phải làm, ở đây chữ “⁄£' [bát] 
ở đoạn trên và đoạn dưới đều nhằm; 

(2) Xét xử vụ án thích đáng: 

(3) Cạn kiệt, hết; 

(4) Không dùng hình phạt đề hại dân. 


Việt ngữ: 
Cảnh Công thỉnh giáo với Yến Tử rằng: 


- Bậc quân vương sáng suôt phải nên giáo hóa 
người dân thê nào? 


Yến Tử đáp lại: 

- Thể hiện rõ ý chỉ của giáo hóa và pháp lệnh, 
đông thời chính mình phải đi đâu trong việc thực hành; 
khi chỉ dạy người dân không được hà khắc ngặt nghèo, 
mà nên dùng hình phạt đê phòng ngừa việc phạm tội. 
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Nếu yêu cầu quan viên và muôn dân phải làm được, 
trước hết quân vương bắt buộc phải làm được; những 
việc nghiêm cấm muôn dân làm, bản thân tuyệt đối 
không được đi làm. Do đó, người dân tất sẽ nghe theo 
lời chỉ dạy. Đánh giá mức độ nặng nhẹ của công việc để 
sử dụng sức dân, xử lý thích đáng các vụ kiện để ngăn 
chặn điều tà ác; không để cho người dân do lao dịch quá 
độ mà bị cạn kiệt sức lực, không dùng sự trừng phạt để 
làm hại nhân dân; người ở trên lấy việc yêu thương dân 
chúng làm chuẩn mực và người ở dưới lẫy việc tương 
thân tương ái làm đạo nghĩa. Cứ như vậy, người trong 
thiên hạ sẽ không xa rời lẫn nhau. Đây chính là phương 
pháp giáo dục nhân dân của bậc quân vương sáng suốt 
vậy. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
~ 241 ~ 


S% \~lÉ&# ' ETPINfRIREEHt, ° fHlÚBfE+tr › PT 
PL StF, › ‡©)SfifljiZ2^Ƒ › ñill02;†ï › 2Kšất” 
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('1T/\ BỘ nữ ) 
Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân nỗ lực tu dưỡng chính mình là để 
lãnh đạo quần thần. Mục đích của việc lãnh đạo quân 
thần là để giáo hóa muôn dân. Luật pháp mà thánh nhân 
đặt ra tuy nới lỏng mà dễ dàng tuân thủ, lễ nghi phép tắc 
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đặt ra tuy giản đơn mà dễ dàng gìn giữ. Bậc thánh nhân 
phàm việc gì cũng đều yêu cầu bản thân một cách chân 
thành, bởi vậy sự cảm hóa đối với muôn dân cũng rất 
sâu sắc. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
x47 


li #f RE1STl › ST EAI#ØI : #EIE/U— 
Hl › —HI#MILBX ' L8 EM” : XU 
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( SP1-F7L ti ƒ ) 
Chú thích: 


(1) Đồng nghĩa với “3° [phản] trở lại, trả lại; 
(2) Thao túng một số ngành sản xuất hoặc lưu thông để 
giành nhiêu lợi ích. 


Việt ngữ: 


Bởi vậy, kiếm soát nhân dân không bằng kiểm 
soát phường buôn bán, kiểm soát phường buôn bán 
không bằng kiểm soát triều đình, kiểm soát triều đình 
không bằng kiểm soát việc chi dùng, kiểm soát việc chỉ 
dùng không băng người ở trên từ bỏ dục vọng xa xỉ. Khi 
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người ở trên từ bỏ dục vọng xa xỉ, muôn dân mới có thể 
trở về với sự thuần hậu chất phác vốn có. Nếu người ở 
trên không từ bỏ dục vọng xa xỉ, mà lại muốn người dân 
yên ôn và thanh tịnh, điều này tựa thể phóng lửa đốt 
rừng, mà vẫn muốn vạn vật không tiều tụy xác xơ, thực 
sự là quá khó rồi! Bởi vậy, bậc quân chủ anh minh, phải 
ngăn chặn dục vọng và khoan dung với nhân dân, phải 
nghiêm khắc đối với nghề giao thương và nới lỏng cho 
nghề nông, chú trọng nông nghiệp, không chú trọng 
thương nghiệp. Vậy thì triều đình sẽ không còn những 
tên nịnh thần vùi dập nhân tài, nơi cửa chợ không còn 
kẻ thao túng chiếm lĩnh thị trường và đất nước không 
còn người dân tự ý khai thác thiên nhiên. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 


~ 243 ~ 


- ai ST TỗJ< GIÁ: ' nh Ÿ RilfZ 3⁄5 
> : #ã9`LIliäR › iãI|PIEI)H” › #:H:RIIRLZf"J[ft 
8? mE#nT8Ek2 : 








(3§=-T SE} ) 
Chú thích: 


(1) Ban bố mệnh lệnh; 
(2) Ngăn chặn, nghiêm câm. 


22 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Việt ngữ: 

Bậc quân vương Thánh Hiền thời xưa khen ngợi 
người con hiếu thảo để khuyên dạy người phụng dưỡng 
song thân; tôn trọng người tải năng đức độ để khuyên 
dạy người làm việc tốt; ban bố pháp lệnh đề giáo dục 
nhân dân; thưởng phạt phân minh để khuyến khích hoặc 
ngăn chặn người dân. Nếu làm được như vậy, xã hội 
hỗn loạn có thể khiến cho thanh bình yên ả, cục diện 
hiểm nguy có thể khiến cho an toàn và ổn định. 


(Cuốn 34. Mặc Tử) 
~ 244 ~ 


#4{L 3ñ › 3E li Ašf> tr ›  ã1#rf? : 
THẾ ° HE E1S ... " HINH - Á 
#6 › ZA{1£lNJIEI?3Z › X§#⁄4H3ETfjF HÃI › 


Cấm Xã/\) 

















Việt ngữ: 


Việc phố cập giáo hóa, thực ra không phải đi từng 
nhà từng hộ để giảng giải cho từng người, chỉ cần sắp 
xếp người đức độ ở đúng vị trí, người có tài năng được 
đặt ở chức vị phù hợp, triều đình đề xướng lễ giáo, bá 
quan thì cung kính và khiêm nhường với nhau, đạo đức 
được giáo hóa từ trong ra ngoài, bắt đầu từ nơi gần (nội 
bộ triều đình), sau đó muôn dân sẽ hiểu được chuẩn 
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mực cân học tập noi theo, để rồi mỗi ngày sửa chữa 
hướng thiện một cách tự nhiên. 


(Cuốn 20. #án Thư — Tập 8) 


~ 245 ~ 


T8 5g < DUýA ) 2DUI DI) HE MAI ) hH XC CN 
Es 





3t 


SEMK{ 
In #tnh PT ) 
Việt ngữ: 


Vua Đường Nghiêu khi thực thi việc giáo hóa, 
trước là từ người thân thích sau đó lan tỏa ra bên ngoài, 
từ gần đến xa. Ngài Văn Vương của nhà Chu cũng tuân 
theo sự giáo hóa như vậy. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
~ 246 ~ 


TH : "#+EB › #2 P8 › Pf"> ĐỊ# › HIRB/ 
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(đit. Nấu) 
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Chú thích: 


(1) Chỉnh đồn, chắn chỉnh để khiến cho có trật tự; 

(2) Tâm muốn trở về với đạo nghĩa chân chính. Chỉ tâm 
hướng thiện. “‡#? [cách] là đến với, ý muốn nói đến 
với điều thiện; 


(3) Tâm trốn tránh hình phạt. “J#' đồng nghĩa với “Èñ” 
[độn] trồn tránh. 
Việt ngữ: 

Không Tử dạy răng: “Đối với nhân dân, phải dùng 
đạo đức để giáo dục, dùng lễ nghĩa để ràng buộc, nhân dân 
mới có tâm lý hướng thiện. Nếu dùng mệnh lệnh để dẫn 
dắt, dùng hình phạt để ràng buộc, người dân sẽ nảy sinh 
tâm lý trốn tránh mệnh lệnh và hình phạt. Bởi vậy, người 
trị vì muôn dân, nếu có thể đem tâm yêu thương con mình 
để yêu thương muôn dân, nhân dân sẽ thân cận và nương 
vào họ; nếu có thể dùng sự thành tín và chất phác để đoàn 
kết nhân dân, người dân sẽ không phản bội họ; nếu có thê 
cung kính mà tìm hiểu sâu sát tình hình dân chúng, người 
dân tự sẽ có lòng quy thuận và kính phục. 


(Cuốn 7. Lễ K? 
7. LẺ NHẠC [LẺ NGHI VÀ ÂM NHẠC] 
~ 247 ~ 
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(đt: . Nấu) 
Chú thích: 


(1) Phút chót, giây lát; 

(2) Kín kẽ thận trọng; 

(3) Tu thân, điều chỉnh thân thể, lời nói và hành vị; 

(4) Khinh thường thất lễ: 

(5) Bản lưu hành rộng rãi của /Lể KíJ ghi lại là '#4|ứ 
#I, 335 ##lj? (nhạc cực hòa, lễ cực thuận). 


Việt ngữ: 


Bậc quân tử cho rằng: “Con người trong giây lát 
cũng không thể xa rời lễ nhạc. Thâm nhập âm nhạc là đề 
rèn luyện tâm tính; thâm nhập lễ nghi là để điều chỉnh 
thân thể, lời nói và hành vi. Trong tâm của một người 
nếu chỉ một phút giây không nhã nhặn, không hân hoan, 
vậy thì ý niệm tham lam, xấu xa và giả dối sẽ thừa cơ 
mà xâm nhập. Dáng vẻ nếu chỉ trong giây lát không 
trang nghiêm, không cung kính, vậy thì ý niệm khinh 
mạn sẽ nhân lúc yếu hèn mà xâm nhập. Bởi vậy, Nhạc 
là để điều chỉnh nội tâm và Lễ là để điều chỉnh hành vi 
bên ngoài của con người. Khi âm nhạc chí thiện sẽ có 
thê khiến cho người ta êm dịu, khi lễ nghi chí thiện sẽ 
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có thể khiến cho người ta nhã nhặn. Nội tâm êm dịu mà 
dáng vẻ nhã nhặn, vậy thì khi người thầy được dáng vẻ 
thân sắc của họ, tât sẽ không kháng cự lại; khi thây nét 
mặt phong độ của họ, cũng sẽ không có thái độ coi 
thường khinh mạn.” 
(Cuốn 7. Lễ K0 
~ 248 ~ 


JGPJ3SSHjh ' 5S LÁNIHOP › HCPÁ——Hf7T › JHPÄD) 
AT ° KHI › H.Ệh——tr › HiPNIEIRÙIfitH)6il - 


(đt: 7 #ău) 




















Việt ngữ: 

Dùng lễ nghi để dẫn dắt lòng người, dùng âm 
nhạc đê điêu hòa tình cảm của họ, dùng pháp chê đê 
thông nhât hành vi của nhân dân và dùng hình phạt đê 
ngăn chặn điều tà ác từ họ. Lễ nghi, âm nhạc, hình phạt 
và pháp chê, mục tiêu cuôi cùng là giông nhau, đêu là 
mong muôn khiên cho muôn dân đông lòng (phù hợp 
với đạo đức) và thực hiện lý tưởng vê một thiên hạ thái 
bình thịnh trị. 

(Cuốn 7. Lễ K0 
~ 249 ~ 


fGx~ DI › 6< PEIP)StU : tổ PiPNBB › 
ZTĐlã[Lt - 


(đt . TLƒ 2ñ 
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Việt ngữ: 


Khi việc giáo hóa lễ nhạc mà được đề xướng 
mạnh mẽ, dân chúng tất sẽ từ đây mà an định; nếu giáo 
hóa lễ nhạc mà bị phế bỏ, dân chúng cũng sẽ từ đây mà 
động loạn. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 250 ~ 


FFBII PJ? fP5Sếi › 3s 4711 ° 2CRPIEI 
3c RỊA Z3 ° TH SA ' RUKocls ° Thiết ? 
Ø\ÄÄÑÈEcPEZA itU, › Á DfTƒG7Jt, ° #fíxJII#fXEN ? 
Z£iJHTH : IlIfRSš#6ftUr - JHZŠ/ƒh › ñ8JUXR ? 


(#SP1-F7L ti ƒ ) 


























Việt ngữ: 


Nguyên nhân mà Trung Quốc có thể chế ngự 
được các bộ tộc từ khắp nơi, là bởi đề xướng ý nghĩa 
giáo hóa của lễ nghi. Khi đánh mắt ý nghĩa giáo hóa của 
lễ nghi... cũng sẽ giống như loài cầm thú. Không những 
chỉ giống với loài cầm thú, thậm chí còn hỗn loạn và lộn 
xộn hơn cả cầm thú. Vì sao lại nói như vậy? Đó là bởi 
câm thú còn có thê giữ cho thiên tính của mình không 
biến đổi, nhưng con người lại dùng trí khôn để điều 
khiến thê lực. Dùng trí khôn để điều khiến thể lực, mà 
không có lễ giáo để tiết chế, trí khôn cứ ngày ngày được 
dùng, việc tôn hại lẫn nhau là vô cùng vô tận. Khi sự tôn 
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hại lân nhau là vô cùng vô tận, vậy thì còn tai họa và 
biên loạn nào lớn hơn thê? 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
+51 « 


18+ n[/8#'th/A6 › UKihnlf  E2FE3R › 4 
ÉT-# ' HUẾHIĂM › XGHISĐE ' (h2 8Œ” › T8 - 


(2X XSW/rRKRfh) 








Chú thích: 


(1) Trị quốc; 
(2) Mẹ của chồng, tức mẹ chồng: 
(3) Nghe theo, thuận theo. 


Việt ngữ: 


Yến Anh trả lời rằng: “Lễ có thể dùng để trị vì đất 
nước vôn (đã có) từ rất lâu rồi, có thê nói là song hành 
cùng đất trời. Quân vương hiền lương đức độ, hạ thần 
thì cung kính; cha mẹ đôn hậu, con cái hiếu thuận; làm 
anh thì thân ái, làm em lại lễ phép; người chồng thì 
điềm đạm, người vợ lại hiền từ; mẹ chồng thì hiền hậu, 
con dâu lại hiếu thảo. Những điều này đều là nội hàm 
của LỄ.” 


(Cuốn 6. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Hạ) 
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~252~ 


#AIil › nJĐI7722- ›S§sðtUZ ' T§EE 
z#: ; BEIISZ3Z › TK8EIRHE J BE (EM?) HÀ 2 


(=+# x#) 
Chú thích: 
(1) Làm việc theo luật pháp. 
Việt ngữ: 

Người dân không hiểu lễ nghĩa, sẽ không thể làm 
việc theo luật pháp. Pháp luật có thê dạy dỗ người bât 
hiểu, nhưng không thể khiến họ có lòng hiếu thảo; có 
thê trừng trị đạo tặc, nhưng lại không thê khiên họ có 
được tâm liêm sỉ. 

(Cuốn 35. Văn 7) 
~253~ 


ES#£BEHÙ › + n[6tF, › JEFfếfSã ' REHùf1/ › 
Xã ' )*27#bÊEILt' ° JFSZ?2BšỦt › ©Ịh|fo35 ° 


(3š'I-Ƒ— XEBi T7) 
Việt ngữ: 


Dân chúng nêu không có tâm liêm sỉ, sẽ không có 
cách gì đê trị vì. Mà không học tập lễ nghĩa, quan niệm 
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về liêm sỉ của dân chúng sẽ không được thiết lập. Dân 
chúng không hiểu lễ nghĩa, luật pháp cũng không thê 
khiên hành vi của họ được nghiêm túc. Nêu không đê 
cao nghĩa cử đẹp, loại trừ tật xâu, dân chúng sẽ không 
hướng đến lễ nghĩa. 
(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~254~ 


. >HH —— HH ——. =Eb t162E(HSEILEflifiE › frBi 
H: I†x‡z= : kaxWm2? MS 
#7H1LE L)SR - + › SE HNLð ` 6RU2AtU + IEHRM 

š t2 82x: VAN HC] co. : 




















#ñZ,IÍI” ° 
(SJL 
Việt ngữ: 

Không Tử nói rằng: “Lễ này! Chỉ là lễ vật bằng 
ngọc và tơ lụa thôi sao? Nhạc này! Chỉ là nhạc cụ như 
chuông và trồng thôi sao?” (Điểm đáng quý của Lễ là ở 
chỗ có thể khiến người ở trên làm tròn bốn phận và 
khiến người ở dưới được giáo hóa mà trở nên nghiêm 
trang chỉnh tê; trong khi đó điêm đáng quý của Nhạc là 
có thê cải thiện phong tục xã hội.) 

(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~255~ 
MỊf£H: Bộ Kong °fJR.iMjU ° KIỔ ': Hi 
ĐMỊS ) TT CN AE ° VI CÁN ° KEM ° TU 
JG{P ° q 





























(ÉE†+H M7) 
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Việt ngữ: 

Tăng Tử dạy rằng: “Được gọi là “hành” chính là ý 
nghĩa của việc thực hành Lễ. Lễ chính là cung kính với 
người tôn quý, hiệu thuận với người già, từ ái với con 
trẻ, thân ái với người trẻ và ban ân huệ cho người bân 
hàn. Những điêu này đêu là biêu hiện của Lê.” 

(Cuốn 35. Tăng Tử) 
~ 256 ~ 


5x~>1 ': #Œ0'> 8 › RIlF)ZØ › wREhùZ 
#r › MilgEt>2} › HỊ #344 - PIfffBIES › 2 '”?f7'^2) Rg 
fã£ ° 








(šf~T S7 IEE) 
Chú thích: 
(1) Chỉ việc hôn phối. 
Việt ngữ: 

Nếu đặt ra kỷ cương và lễ nghi giữa nam và nữ, 
hay quy định phép tắc đê vợ và chông kêt duyên, sẽ 
không có việc dâm loạn. Thực thi việc giáo hóa liêm sỉ, 
sẽ khiên muôn dân biết đủ, tận hệt trách nhiệm, và sẽ 
không còn hiện tượng trộm cắp. Lây điêu lương thiện 


làm tiêu chuân đê ban cho tước vị sẽ khiên đạo đức của 
muôn dân được thuân hậu, chât phác. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
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~257~ 


3EE2 El7MBlS/SĐJE' › 5E2HNR › REỆfHISTH + ĐJ 
°‡†ấÿx° › Dt Xã › XÃ ØL#" MU › #28 : 3B 
3&WOiS › ZG12IHH : IEWS/#E/f" › MUE 7 I§th : #68 
flàf" › § K>Búh › #0 BIÍE › ĐỊIHEXIE › ĐQ/”B 
Í-šÉ › ŠZ5)XH : 

















(S—T 3ãm/\) 
Chú thích: 


(1) Động tác tiến lui vái chào khi hành lễ thời xưa; 

(2) Sự việc; 

(3) Lê nghi, nghi thức; 

(4) Cung kính cân trọng. “#X° [khâm] tôn kính, cung 
kính. “ŠŠ” [đực] cung kính, chỉnh tê; 

(5) Cũng là “1#” [chi lật] cung kính khiếp sợ. “#£? đọc 
là 'zhT có nghĩa là cung kính, “5É? khiếp sợ. 

(6) Dáng vẻ trang nghiêm cung kính; 

(7) Tức là “ÑIñầ” [hòa duyệt]; 

(8) Đồng nghĩa với “‡Ä' [thối]; 

(9) Biêu hiện. 


Việt ngữ: 
Lời nói, hành vi và cử chỉ của bậc quân vương dẫu 
là phụng sự đạo trời, phụng dưỡng cha mẹ, xử lý việc 


triều chính hay trọng dụng văn võ bá quan, mọi việc đều 
phù hợp với lễ tiết và phép tăc, chính là để đề cao luân lý 
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đạo đức. Cung kính cần trọng, nê sợ khép mình là lễ nghi 
khi phụng sự đạo trời; ôn hòa nhã nhặn, kính cân khiêm 
tôn là lễ tiết khi phụng dưỡng song thân; chân chỉnh bản 
thân, nghiêm trang cung kính là uy nghi để trị vì muôn 
dân; dáng vẻ điềm tĩnh, nhân từ đôn hậu là lễ nghi đối với 
hạ thần. Mọi lời nói, hành vi và cử chỉ của bậc quân 
vương, mỗi việc đều tuân theo lễ nghi, bởi vậy hành vi 
biểu hiện bên ngoài đều hợp với điều nhân nghĩa, nhất cử 
nhất động đều là tắm gương cho quân chúng. 


(Cuốn 20. #án Tư — Tập 8) 
~ 258 ~ 


3H Xjð' > Rñ › 58#iW#t> 7 - 1E Á lẻ II” 
5% ' JöÁAJEPIBDR2 + 

















(#2TIH Xàm—) 
Chú thích: 


(1) Nghi lễ đám tang thời xưa, cũng gọi là “]lŸñll” [bịch 
dũng] đấm ngực dậm chân. Đắm ngực dậm chân mà 
than khóc, thể hiện nỗi đau đớn tột cùng. “li? [dũng] 
nhảy lên; 

(2) Tương xứng, phù hợp. 


Việt ngữ: 


(Trong lễ nghi thời xưa) khi đau đớn sẽ có nghi lễ 
vừa khóc vừa dậm chân, khi vui sẽ ca hát tưng bừng. 
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Điêu này đôi với người chính trực mà nói, đủ đê phù 
hợp với sự chân thành của họ; đôi với người xâu ác mà 
nói, cũng đủ đê ngăn chặn lôi lâm của họ. 
(Cuôn 14. Hán Tư — Tập 2) 
~259~ 


2625" #lfefE ? SG CHI-†Sf ° #RBEIIXSK Fiết ' f 
#' 








(đt  TSău) 
Chú thích: 
(1) Thông suốt không trở ngại. 
Việt ngữ: 

Việc giáo hóa thông qua âm nhạc mà thông suốt, 
tâm tình người dân sẽ dịu êm mà không có oán hận, việc 
giáo hóa thông qua lê nghi mà thông suôt, nhân dân sẽ 
trở nên khiêm nhường mà không có xung đột. Quân 
vương chỉ cần trong khoảnh khắc chắp tay vái chào, 


thiên hạ đã có thê trị vì một cách vô vI, điều muốn nói 
chính là dùng Lễ và Nhạc đề trị vì thiên hạ. 


(Cuốn 7. Lễ K0 

~ 200 ~ 
#“ >J2[ÄIIfi 3% [RE] 3 E56 ' xHJ1#2| is "-.... 
IEIRIIZMilil › #4HIt<ð ° ÄfIHI[fftfẦS › pc NI R3Šf - 


(#§† 0 XmP—) 
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Việt ngữ: 

Âm nhạc có thể dùng đề rèn luyện nội tâm của con 
người, khiến cho tinh thần của người cùng với âm nhạc 
trở nên an hòa và cân bằng: lễ nghi có thê dùng để chấn 
chỉnh hành vi bên ngoài, khiến cho giữa người với người 
có thứ bậc tôn ti. Nội tâm được an hòa, con người sẽ hòa 
thuận và thân ái; khi có thứ bậc tôn tỉ lại khiến cho người 
trong tâm nê sợ. Hòa thuận và thân ái sẽ không có oán 
hận, trong tâm nỀ Sợ sẽ không còn tranh đấu. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
~ 261 ~ 


AJZ#äŠ › 14H — “” ”'#l : KKÍMN › Œ 
SE#3Ã: 2#®f › EZZÙDHI: (ñ?) H: ï AliUff 
l8 ' ñH” fXñ 2E ° a ðIB fHJZt - 


tn= J #) 











Chú thích: 
(1) Trị vì; 


(2) Tại sao; 
(3) Đọc là “chuán”, có nghĩa nhanh chóng. 


Việt ngữ: 


Quân vương nếu không giữ lễ sẽ không thể trị vì 
đất nước; đại phu nếu không giữ lễ, quan viên bên dưới 
tất sẽ không cung kính; giữa cha và con nếu không giữ 
lễ, gia đình tất có tai ương. Trong (Kinh Thi] có nói: 
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“Con người nếu không tuân thủ lễ nghi, chắng thà chết 
cho sớm.” Bởi vậy, Lê là không thê xóa bỏ được! 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
§. ÁI DÂN [THƯƠNG DÂN| 
~ 262 ~ 


Em N2 2B Á, l EABIĐẩfØA N45 › ÑPSðt N†Efãt › WUfItE Á, › 
0F EiiH8 4ff-EJftl' - c£= 3/4 „ 2 Añib\iffSIIPHHfố › Plif(W?7Z75B21H - tu ft: 





Zìyx 1< 








#7 o TRE 


(32=-+i ) 
Việt ngữ: 

Bậc thánh vương thời xưa khi còn tại vị, luôn là 
rât giỏi trong việc (dùng giáo hóa) đê cứu giúp người, 
bởi vậy không có al bị bỏ rơi mà không màng đên; luôn 
ø1ỏi trong việc làm lợi ích vạn vật và phát huy hiệu quả 
của chúng, bởi vậy không có vật phâm nào bị phê bỏ. 

(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 263 ~ 


XTEWE' › SE &> : XER ' E l2 ¡2X 
THỦUI ' EEAitù2 - HT EIWXT ' 2X RE 
F›:#XT#2AXTF'EXEEIEXT‹ 


Cn= in” Nhị ) 
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Chú thích: 
(1) Cách gọi chung của lương thực. 
Việt ngữ: 

Thái Công nói rằng: “Lúa thóc của thiên hạ được 
thánh nhân phân chia đê hưởng dùng; muôn dân trong 
thiên hạ được thánh nhân trị vì; vạn vật trong thiên hạ 
được thánh nhân phân xử. Người mưu câu lợi ích cho 
thiên hạ sẽ có được thiên hạ, người khiên cho thiên hạ 
an định sẽ năm được thiên hạ, người thương yêu muôn 
dân của thiên hạ sẽ có thê trị vì thiên hạ được bên lâu, 
người lan tỏa nhân đức khắp thiên hạ sẽ có thê giáo hóa 
thiên hạ.” 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 264 ~ 
5| f2 ! jƑÐ| fƒIR \ 2E ÚM SjL Xe ° 
2X b\MiñN~  ›: #\ D|SñN~ nh) UY ĐÍN ẢAñR 
+ ° D2 PB Áø : 8X FÍỸ NẵI ° 
(#=†+†+ˆ nh ý” ) 





Việt ngữ: 

Vua Nghiêu xem việc bản thân không có được như 
người như vua Thuân là điêu lo lăng nhât; vua Thuân cũng 
như vậy, lây việc không thê có được người như vua Vũ và 
Cao Dao mà ưu tư. Đem vật chât mà phân chia cho người 
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được gọi là “huệ', lấy đạo lý tốt đẹp đề dạy cho người được 
gọt là “trung”, tìm được người có tài đức cho đât nước được 
gọi là “nhân”. Bởi vậy mới nói, nhường thiên hạ cho người 
thì dễ, nhưng tìm được người tài mà chí công vô tư cho 
thiên hạ lại rất khó! 

(Cuốn 37. Mạnh Tử) 

~265~ 
TRMIT ° li šX~< ' ⁄IJẽBRZ 3X ##£tÙ › 


(đHẲ T#W/rRKIRH) 














Việt ngữ: 


Xem muôn dân như con của chính mình. Khi thấy 
kẻ bât nhân mà trừng trị chúng, tựa như chim ưng hay 
điêu hâu mà truy tìm loài chim nhỏ vậy. 


(Cuốn 5. Xuân Thụ Tả Thị Truyện —Trung) 
~ 266 ~ 


ti Bế ' R8IljXIÁ ZðN › 3ãIIXIÁ Z3 › 3Ã 
XIA Z3 ° 


(đ=T+†= 1ˆ) 
Việt ngữ: 


Bậc quân vương hiền minh thời xưa, khi bản thân 
được no đủ thường nghĩ đên cảnh người dân nghèo khô 
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phải chịu đói; khi bản thân được mặc ấm thường nghĩ 
đến cảnh người dân bân hàn phải chịu lạnh; khi bản thân 
được sống an nhàn thường nghĩ đến cảnh khổ cực của 
muôn dân trong thiên hạ. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
~ 267 ~ 


ẪŒrX7EL Nữ ' H/6/1'}4BAU › BUBWLE ' &X 
#hUỆ' : RIHSSEE ' I4 FMR”SE © WWMISđ” › J0IANM 
Afötbf-FHi › #ilE L RIRIbIMISEZ › BHWEEEA ‹ 


(3SIH-†— )tEEff ) 








Chú thích: 


(1) Đau buôn, bi ai. “†$? [thảm] đau buôn, “†H? [đát] bi 
ai, sầu khổ; 

(2) Thức ăn có hai món trở lên; 

(3) Sau này dùng là “†#° [phi] khoác lên; 

(4) (Lúa) chín, được mùa; 

(5) Cái khiên và rìu. Là hai loại vũ khí thời xưa và cũng 
là đạo cụ cầm khi ca múa. 


Việt ngữ: 


Làm bậc quân vương thời xưa, thực sự đau buồn 
với cảnh thông khổ của muôn dân. Trong muôn dân mà 
có người chịu đói, quân vương trong bữa cơm sẽ không 
dùng đến món thứ hai; trong dân chúng mà có người 
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chịu lạnh, quân chủ vào mùa đông sẽ không khoác áo da 
thú. Chỉ khi mùa màng cuối năm bội thu, nhân dân sung 
túc mới bắt đầu treo chuông trồng, bày ˆ khiên rìu. Khi 
vua tôi, bá quan và muôn dân cùng đồng lòng hân hoan, 
đất nước sẽ không có người u sâu. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 268 ~ 
nữ {E1 , r bỊ/z¿ ƒ'I”BR › 8ƒ % 5 Z0 tĐ ; šNZ4EvBMfS › fS4N ý 
Hỹ › ®lf23š › XHÿjútÈ57 › {4J&-H.ƑINII3423 - “E3 3” #6 LBR.› 2E F4BXt 3 › 


ÄSIL3E Số › HSNậX® Atr › ñANE(Ä3JETHIZE › 4Ä th - 








€ cm F9) 
Chú thích: 


(1) Phương pháp khiến cho muôn dân được an lạc; 
(2) Băt ép, sai khiên. 


Việt ngữ: 


Tăng Tử dạy răng: “Lấy điểm xuất phát của việc 
mưu cầu niềm an lạc cho muôn dân mà sử dụng sức 
dân, dẫu nhân dân có vất vả cũng sẽ không oán hận; lấy 
điểm xuất phát của việc bảo đảm sự sinh tồn cho muôn 


17 ^ Ẫ PA SA ® #5 6E ,x 

Chuông, trông, khiên và rìu được sử dụng trong khi biêu diễn ca 
múa đê ăn mừng cho dịp nào đó. Bởi vậy, khiên và rìu cũng được sử 
dụng trong ca múa của quân đội. 
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dân mà xử trảm kẻ có tội, tội nhân dâu có bị xử tội chêt 
cũng không oán hận người đã giêt chính mình.” 


(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
~ 269 ~ 


Ea X®X” › # KMIZRT › #4} f3 › INlf 

Z3⁄EWÑ › #PIBIIEIZEjE › X FÁW - 
(ii E Xãm H ) 

Chú thích: 
(1) Chỉ khách quý của đất nước nói chung (quốc khách). 
Việt ngữ: 

Tôn kính người tài như tôn kính khách quý của 
đất nước, yêu thương muôn dân như yêu thương con trẻ. 
Những việc mà chính mình cảm thây tâm an lý đặc thì 


mới thực thi khắp đất nước. Bởi vậy mà lao ngục thì 
không có phạm nhân mà thiên hạ lại thái bình. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 
~ 270 ~ 


HZ7SNMIƒ › M1 : 3 ⁄ÄMHP © KZERE : 
3 %IS2B} › [[LZ4IHH : 5 Z 41IHREH › Z7 4ãRi - 


( ZW/EIRSIRTF ) 
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Việt ngữ: 

Bậc quân vương đức độ giáo dục thần dân như 
con của chính mình, như đạo trời che chở muôn dân, 
như đạo của đất bao dung dân chúng. Muôn dân khi 
phụng sự bậc quân vương, yêu mến họ tựa như cha mẹ 
của chính mình, kính ngưỡng họ tựa như nhật nguyệt, 
tôn trọng họ tựa như thần linh và nề sợ họ như khiếp SỢ 
sâm sét. 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 














~271~ 
ZES>#Etfi' VJNER“E ¡7E l2 ' RUN 
HE - #LIXT ' #LLXT ' #ÄHỨEE# ' #28 ° 





(#t--— XI”) 





Việt ngữ: 

Quân vương mà có thể vui với niềm vui của muôn 
dân, nhân dân sẽ vui với niềm vui của họ; quân vương 
mà có thê buôn với nỗi buồn của muôn dân, muôn dân 
sẽ buôn với nỗi buồn của họ. Lấy niềm vui của muôn 
dân trong thiên hạ làm niềm vui của chính mình, lây nỗi 
buồn của muôn dân trong thiên hạ làm nỗi buồn của 
chính mình, thế này mà vẫn không thể xưng vương 
trong thiên hạ, thật sự từ trước đến nay chưa từng có 
việc này! 


(Cuốn 42. Tân Tự) 
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9. DÂN SINH [AN SINH XÃ HỌI] 
~ 272 ~ 
R#”r§l › #IRILFIE - 
(6 “ #ZWfƒH) 





Chú thích: 
(1) Kế sinh nhai, cuộc sống của dân chúng. 
Việt ngữ: 

Sinh kế của nhân dân nằm ở việc lao động cần 
mẫn, khi lao động cân mẫn thì cuộc sông sẽ không thiêu 
thốn. 

(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
~ 273 ~ 


Z7 'H: '#/# #AIllÃÙ : a XXEifñirJ?2 
Hứ&2 › XzŸlR - 








_ 








(#2-TIH Xm—) 
Chú thích: 


(1) Tức Quản Trọng, “#š? đồng âm với “ƒ?? [quản]; 
(2) Kho cất chứa thóc lúa. 


Việt ngữ: 
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Quản Trọng nói rằng: “Khi thóc lúa được chứa 
đầy trong kho, mới có thê dẫn dắt để người dân hiểu 
được lễ tiết.” Khi việc cơm ăn áo mặc của người dân 
không đủ mà có thể khiến cho đất nước được thái bình, 
từ trước đến nay vẫn chưa từng nghe thấy. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
~ 274 ~ 


ExfÄNI#f2BS › 3E) +: +£#:t' + 
FkHIRJ# › mm... XI SẼ › ME Bmi 
2K) › Bế)SEH]HÍ › 54 RE 


Can? XmB—) 





Chú thích: 
(1) Ở cô định tại một nơi. 
Việt ngữ: 


Khi người dân nghèo khổ tất sẽ nảy sinh việc gian 
trá xấu xa. Sự nghèo khô là bởi vật chất không đủ, vật 
chất không đủ là do người ta không dồn hết sức cho sản 
xuất nghề nông, khi con người không chăm chỉ canh tác 
sẽ không thê an trú tại một nơi. Khi không thể an trú tại 
một nơi, người ta sẽ dễ dàng rời xa quê nhà. (Nếu) dân 
chúng mà không có nguôn vật chất cơm ăn áo mặc cô 
định như thể chim chóc và muôn thú, lại cư trú không 
có định, dẫu có tường thành cao lớn và con sông hộ 
thành có sâu, có luật pháp và hình phạt nghiêm ngặt 
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cũng không thê ngăn cản nhiều hành vi bất hợp pháp mà 


họ gây ra. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 


~275~ 





S9 ' H27 





N: T"tE#ff#-ãšHt, 





2) › HI#tl#flš > x ; 8 #:S/@”Êll › HIl#ft8X6W> 
5ÿ” : #54PMf › HIỊS2.ftZ6W> †R : H82 › RIZ# 
#fãH(Él> 1S : ẤM /EÙ§” › HIfX®ifftRFff> ®” : HE 
{s › R22 > R;¡ —£” 3 › HỊE#ltỢØ6#/ G7 
~7RR ° B4 HE JỆ HOẾN Ý DAMÊ A2 SE Ý BI CA LELUI 7 
lR{ Đ\XESS › #&ð 'UWREREZ › †ff> › ME #Ù 
đMB : —† 2> › ñZ"#(WEƒØ - 


(n1 11 #tbên L- ) 


























Chú thích: 


(1) Hưng thịnh, cường tráng; 

(2) Dựa vào người khác để được ăn; 
(3) Người bị chết đói; 

(4) Miễn trừ lao dịch hoặc tô thuế: 
(5) Điều khiến phải ưu tư; 





(6) Tóc hoa râm, thường dùng để chỉ người già; 


(7) Giống như bị ngã sóng xoài; 
(8) Cứu tế; 


(9) Người con gái thành niên ở tuôi mười lăm; 
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(10) Chỉ những người làm bình sĩ được phép tham gia 
tác chiên. 


Việt ngữ: 


Nếu người xử án nhận được tình tiết chân thực 
của vụ án, vậy thì sẽ không có tù nhân bị chết oan; 
người đàn ông cường tráng nếu có thê tận dụng triệt để 
tiềm lực từ đất đai, vậy thì sẽ không có người dân chịu 
cảnh mất mùa; người già nghèo khổ nếu nhận được 
lương thực cứu tế của quốc gia, vậy thì sẽ không có 
người bị chết đói; để người được cưới gả theo độ tuôi 
kết hôn, vậy thì nam nữ sẽ không còn nỗi oán hận vì 
không vợ không chỗng; vấn đề nuôi dưỡng thai nhi đều 
được đảm bảo, vậy thì thai phụ sẽ không có tiếng oán 
thán thương cảm chính mình; nếu nhất định miễn trừ lao 
dịch cho gIa - đình mới sinh con nhỏ, vậy thì con trẻ sẽ 
không còn nỗi lo vì không có người nuôi dưỡng. Người 
dân sau khi đến độ tuổi cường tráng rồi mới phục vụ lao 
dịch, vậy thì người nhỏ tuổi sẽ không có nỗi nhớ quê 
hương vì phải xa nhà; người tuổi cao sức yếu không 
phải tòng quân nữa, vậy thì người già sẽ không còn nỗi 
lo ngã nhoài (trên đường hành quân). Dùng y được để 
chữa trị bệnh tật của người dân, nới lỏng và miễn giảm 
lao dịch để khiến muôn dân được an cư lạc nghiệp, dùng 
hình phạt để chế ngự cường hào, đem ân huệ và lòng 
nhân ái để BIÚP. đỡ người yếu đuối, ban phát cứu tế 
lương thực và tiền của cho người thiếu thốn. Như vậy, 
sau mười năm, nữ giới đến tuổi thành niên nhất định sẽ 
đầy ngõ xóm; sau hai mươi năm, người có thể làm binh 
sĩ tham gia tác chiến nhất định sẽ có ở khắp xóm làng. 
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(Cuốn 25. Nguy Chí - Thượng) 
10. PHÁP CỎ [HỌC THEO NGƯỜI XƯA] 
~ 276 ~ 


tu 2ò it › 3 FJNJHÍSŠ › ãtU£|IR?s1+- 
>;#% › TW 2 ñNHớ ' BƠU02 ' T24 ° H -Ị trf— 3 Pï {ETŠ 
từ › TCIHUĐEBIHÙ : RHESBSRBEỲANiUU › CHIM: KL-8jg BỊ 


82H Á ĐH ° 





















































Ã- =umm F9 
Việt ngữ: 

Việc chất đồng cao nhất định phải dựa vào gò cao 
vôn đã có, đào sâu nhất định phải dựa vào sông hồ vốn 
đã thấp trũng, mà việc trị vì triều chính nếu không dựa 
vào phương pháp của các bậc thánh vương thời xưa, liệu 
có thể coi là trí tuệ sáng suốt được không? Bởi vậy, chỉ 
có người tài năng đức độ mới có thể ở trên cao, nếu 
không có đức độ mà lại ở trên cao, như vậy rồi sẽ đem 
những hậu họa của họ mà gieo rắc lên dân chúng. 


(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
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HriW#E : LI:ZPXBEEU › 8E” F2 
2B5R-OĐNM › #8ØR 67094.” › SI©PUJIHIR › P2 
BIỚEH ' SEHCEODEB + 2/80 EIEJBM› 322 
ðf › 3XIEIMBIX SE › 8É) 8ESB › TXPMWBIEZ 
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` 6... S6...) 2. .: 
“HE4IHH › Ä££114©RJ - 














C#=+— „X8 
Chú thích: 


(1) Trị vì, xưng vương; 

(2) Đồ dệt lụa lộng lẫy: 

(3) Mặc; 

(4) Chỉ tường bao nhà ở hoặc các công trình kiến trúc 
khác nói chung. Đặc biệt chỉ tường bao ở hoàng 
cung. “‡H” [viên] tường, tường thành; 

(5) Mái đình lợp lá, cũng là chỉ túp lều; 

(6) Mùi vị thơm ngon; 

@) Có nghĩa như chồng chéo, những đồ vật giỗng nhau 
xếp thành tầng lớp, mang nghĩa nhiều; 

(8) Kéo dài, trì hoãn; 

(9) Việc hưởng dùng trong cuộc sống hàng ngày của 
bản thân; 

(10) Tôn kính, ủng hộ và yêu mến. 


Việt ngữ: 


Vua Nghiêu trước đây, nhân dân thời thượng cô 
xưng ông là bậc hiền quân (bậc quân vương đức độ). 
Khi vua Nghiêu trị vì thiên hạ, không đeo vàng bạc châu 
báu, không mặc quần áo gấm lụa lộng lẫy, không 
thưởng thức ngắm nhìn đồ vật quý hiểm và độc đáo, 
không cất giữ báu vật dùng để vui chơi thưởng ngoạn, 
không nghe thứ nhạc phóng túng êm tai, không xây 
dựng tường bao và cung thất cao lớn, không tu sửa mái 
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đình hóng mát, quần áo và ủng đi nếu không cũ nát sẽ 
không thay mới, sơn hào hải vị nếu quá nhiều sẽ không 
dùng đến, không vì việc lao dịch mà ảnh hưởng mùa vụ 
canh tác của muôn dân, từ bỏ lòng ích kỷ và hạn chế 
dục vọng, tận tâm tận lực vì nền chính trị vô vi. Hưởng 
thụ trong cuộc sông hàng ngày của bản thân vua Nghiêu 
rất ít ỏi, việc trưng dụng lao dịch và tô thuế cũng rất ít, 
bởi vậy muôn dân trong thiên hạ sung túc an lạc mà 
không có dáng vẻ của sự đói rét. Họ kính yêu quân 
vương tựa như nhật nguyệt, coi quân vương như cha mẹ 
của chính mình. 


(Cuốn 31. 1c Thao) 
~ 278 ~ 
TH§BPAUREGIR& 29, PUJSEIĐ › tờ IEIU s79 


tề › S27 › BRlfIfif? › /SMMláU › rĩ2 IPMRHEUOĂIF - 














(=T+= HJRX ) 

Việt ngữ: 

Đem Ngũ Đức (ở đây chỉ Nhân — Nghĩa — Dũng — 
Trí — Tín) đê tùy thời điêm thích hợp và theo đó mà giáo 
dục, làm chuân mực cho hành vi của nhân dân, đây 
chính là thông lệ từ xưa đên nay. 

(Cuốn 33. 7 ÄM⁄ã Pháp) 
11. THƯỞNG PHẠT 
~ 279 ~ 

Mr ?ỀbX<Z# ›: šI#£lÙ)\fM A#K3E › EPJšiÌt 

ii F{b : 
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(ŒÉ=T†—  „X 
Việt ngữ: 


Mục đích của việc ban thưởng là thành tựu cuộc 
sông tốt hơn cho nhân dân, mục đích của hình phạt là 
khiến người sẽ không phạm tội. Bởi vậy, khi việc 
thưởng phạt dùng để trị vì muôn dân, lòng người trong 
thiên hạ cũng sẽ được cảm hóa. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 


~ 280 ~ 











t?qEvf ' PB kIEjŠ › RPi#iiil~Z › RE šR 
fầU: ;: šR.jlrñ › LNPiZäIfiăilZ : IS - 


( #SP1-F7L ti ƒ ) 











Việt ngữ: 


Người giỏi việc trị vì muôn dân, sẽ mở ra con 
đường chính nghĩa hướng thiện cho họ, thuận theo thiên 
tính yêu thích những điều thiện mỹ để ban thưởng cho 
người thiện, khi đó nhân dân tự nhiên sẽ cảm tạ ân đức 
đó một cách hoan hỉ; đóng kín con đường tà làm điều 
xấu của muôn dân, thuận theo thiên tính chán ghét điều 
xâu ác để trừng phạt hành vi tội lỗi, khi đó nhân dân tự 
sẽ nề sợ sự uy nghiêm đó. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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~ 281 ~ 


Eí— AfiZ FIffE › Bl— A2 F/SIfWD - 5H 
D3E> E8 › lEIXHMB/ANHBUfW 9% > HH › &LUWf 
2E ' NHEEIE ' TMKELEHH + 


» 











(HE sf#1ER) 
Việt ngữ: 


Khi ban thưởng một người, người trong thiên hạ 
đều biết và xem họ làm tâm gương để học tập; khi trừng 
phạt một người, người trong thiên hạ đều biết và xem họ 
là bài học để tránh xa. Hiểu rõ những việc được làm và 
không được làm khiến cho nhân dân biết được nên đi 
theo con đường như thế nào. Bởi vậy mà người đức độ 
sẽ không lo lắng, người có tài trí sẽ không sợ hãi, người 
mưu cầu để làm quan cũng sẽ không đi theo con đường 
tà ác. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 282~ 


lx#ššimiãinJ# › #fAlfld*JJh# : EU #/ 
21M" TU Lc XI, 








(đ2mñT† WŸ#1Eể) 
Chú thích: 
(1) Khuyến khích hành thiện. 
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Việt ngữ: 

Ban thưởng đủ để khiến dân chúng cảm thấy vinh 
hiển, trừng phạt đủ để khiến dân chúng cảm thấy khiếp 
sợ. Người có tài trí biết rằng sự vinh hiển hay nỗi nhục 
nhã tất sẽ đến (tùy theo hành vi thiện hay ác của bản 
thân), bởi vậy tâm khuyến thiện được nảy sinh và ý 
niệm mưu toan những điều trái với luân lý đạo đức sẽ 
được dừng lại. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 283 ~ 
Đi TH ) PP I2 › Y NHI Ý THÌẾT HH ẤT TS ° 
(=†+†# 2 AT) 
Việt ngữ: 
Người giỏi việc ban thưởng, chi dùng tuy rất ít mà 
người được khuyên khích động viên lại nhiêu; còn 


người giỏi việc trừng phạt, hình phạt tuy không nhiều 
nhưng có thê khiên điêu gian tà được ngăn chặn. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 284 ~ 


R.”ZI''BIM › Zf/# TiRil › 78/6 #ih + — 
#8" › RL>Mih : f8Kfãtt › RE TRE › HE 
D › RITRIESE › KMELXE - 


(#§† 0 Xm—) 
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Chú thích: 


(1) Tước vị; 

(2) Ban thưởng; 

(3) Xác định tùy theo từng loại; 
(4) Không tương xứng. 

Việt ngữ: 

Phàm là tước vị, chức quan, ban thưởng hay hình 
phạt đều phải căn cứ vào mức độ công và tội để ban cho 
một cách tương xứng. Nếu chỉ một việc làm không thích 
đáng, cũng chính là khởi đầu của sự hỗn loạn. Đức hạnh 
và tước vị không tương xứng, năng lực và chức quan 
không tương xứng, phần thưởng và công lao không 
tương xứng, hình phạt và tội lỗi không tương xứng, 
chưa có việc nào mà không tốt lành hơn điều này cả. 


(Cuốn 14. ján Thư — Tập 2) 


~285~ 
TTÑC TU) ' HIX FÑffiFZ3 ; š]-#£ZE › HKƑ 


I#SEA ° E:LIIHffIŒff › ÏlÏEEiMEZ : Wif#ltfil › HỨZE 
H82 - 











( SP1-F7L ti ƒ ) 
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Việt ngữ: 

Nếu ban thưởng một người không có công lao, 
người trong thiên hạ sẽ g1ả tạo dối trá; nễu xử phạt một 
người vô tội, người trong thiên hạ sẽ có tâm lo ngại. Bởi 
vậy, người sáng suốt thường thận trọng với việc ban 
thưởng, chứ không chịu thực thi một cách dễ dàng; 
người sáng suốt thường thận trọng với việc xử phạt, chứ 
không thực hiện một cách tùy tiện. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 286 ~ 


lR— SHI443%® : Ñ—TSHIif&Z '”"”"' ‹ ##iÍg 
HH ' GHẾ 7 HIB12.Inj'2EZI23 ề 


(3ã/H-†- = Mã ) 














Chú thích: 
(1) Trừng phạt, trách phạt. 
Việt ngữ: 

Bãi bỏ một việc làm thiện, vậy thì nhiều việc thiện 
đêu sẽ bị giảm bớt; ban thưởng cho một việc làm ác, vậy 
thì nhiêu việc làm ác tât sẽ gia tăng. Khi người thiện 
nhận được phúc báu và che chở, người ác phải chịu xử 


phạt, đât nước tât sẽ an định mà các hành vi thiện cũng 
sẽ được nở rộ. 


(Cuốn 40. Tam Lược) 
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~287~ 


Ml RãiI ' ñx lê? ¡ šI RiẾ ' ñx Mu: ° 


Việt ngữ: 

Khi việc ban thưởng không phát huy được tác 
dụng khuyên khích động viên dân chúng, đây được gọi 
là “cản trở điêu thiện”; nêu việc xử phạt không phát huy 
được hiệu quả cảnh cáo việc làm ác, đây được gọi là 
“dung túng điêu ác”. 

(Cuốn 46. Thân Giám) 
~ 288 ~ 


#JaHlZí › l ffH TfiTHJf3f - ấfE : RIỆK)š 
À› MHỗỗ › H5? ÀÁ ° Z7 SIll3B › 5ZflftfïB - 


(h ZW/EIRIRTF ) 





Chú thích: 
(1) Tựa như quá đà. 
Việt ngữ: 
Đối với người giỏi việc trị vì đất nước, việc ban 
thưởng sẽ không quá đà và hình phạt sẽ không bị lạm 


dụng. Nếu ban thưởng quá đà, e rằng ban thưởng cả 
người ác; còn lạm dụng hình phạt, e rắng làm tôn hại cả 
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người tốt. Nếu không may thưởng phạt quá đà, thà rằng 
ban thưởng quá đà, chứ không thê lạm dụng hình phạt. 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 


~ 289 ~ 


ăTzzZ' › sjRln”3f › RWH[PJffŒ7JJHW › JHỊ 
nỊbI\5*Ef4 : lỀfä> Hi ”EH.W #tH, › 


(lS—T++ đủ ) 


» 











Chú thích: 


(1) Ruồng bỏ người có quan hệ xa cách; 
(2) Làm việc theo tình cảm cá nhân, thiên vị; 
(3) Đêu. 


Việt ngữ: 


Khi ban thưởng, không được để sót người có quan 
hệ xa cách; khi trừng phạt không được thiên vị cho 
người thân cận. Người không có công lao sẽ không 
được nhận tước vị, người có quyền thế hiển vinh cũng 
không được miễn hình phạt đáng phải nhận, đây chính 
là nguyên nhân dẫu là người hiền đức hay kẻ ngu đều có 
thê quên mình mà hi sinh vì đất nước vậy. 


(Cuốn 27. Thục Chí) 
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12. PHÁP LUẬT 
~ 290 ~ 
ft ' A#< 11t, › |IIHãšš<£BJ§ ° 
( 2PH-†-: Bì ) 








Việt ngữ: 


Giáo hóa đạo đức là đạo lý của bậc quân vương 
khi trị quôc, còn hình phạt chỉ là sự trợ giúp cho việc 
giáo hóa đạo đức mà thôi. 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 








~ 291 ~ 
›š2#?B+H › ïhi3EØf2'3>}ÑUU - 
Ví == StấU F) 


Chú thích: 
(1) Tựa như trị vì. 
Việt ngữ: 
Pháp chế là một loại công cụ để trị vì thiên hạ, 


chứ không phải là căn nguyên của sự thanh bạch hay 
vân đục của nên chính trỊ. 


(Cuốn 20. Sử Kí— Hạ) 
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~ 292~ 
tĩ#iBlR—##> 1# ' IES“EBB ° T#tHÏfd › RÉtE 
Ktt: - #LEJfIZK"[Bf › 4YÈ7#£> Zn[BRitt: - lHl‡#ff7ii 
JHBiit" › +kIMMBI(E '""”' Tnj#WEHU! - f8Ñ#WM2E › 2 

n[ừÙ, : RÙWfS5 › TP[2Ah + 
` =... 























Chú thích: 
(1) Đọc là “zhòng”, có nghĩa là thích đáng. 
Việt ngữ: 

(Bậc quân vương sáng suốt) thời xưa tuyên thệ lây 
nhân nghĩa mà tu thân, để khiến cho muôn dân không đi 
ngược với lễ nghĩa. Nếu trước đó không thúc đây việc 
giáo dục, đến khi người dân phạm tội lại đem mà giết 
hại, đây chính là tàn hại muôn dân. So với việc đặt ra 
luật lệ và hình phạt để khiến muôn dân không dám vi 
phạm, chi bằng đề xướng lễ nghĩa để khiến họ biết hỗ 
thẹn khi làm trái. Chỉ nghe rằng khi thúc đây lễ nghĩa, 
hình phạt mới có thể vận dụng một cách thích đáng, chứ 
chưa từng nghe khi thực thi hình phạt mà nếp sống hiếu 
đễ mới có thể nở rộ mạnh mẽ. Bức tường cao lớn mà 
nên móng lại nhỏ hẹp, là không thể đứng vững: dùng 
luật lệ và hình phạt khắc nghiệt để trị vì đất nước, là 
không thể bên lâu. 


(Cuốn 42. Diên Thiết Luận) 


~ 293 ~ 
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#8 #)#XHt : iỆIEf4>ffi#”bl35)ã : 2Hbờ 
Bi ° MLHIf@XSf3)Z › EZÐJ)*X-Š# › HIỆÝTB5pÈ{3 › II 
Ù)ÚW*1H › EĐIJHLR^4/Z#LUL 4 - 





C#=+—  „ 
Chú thích: 


(1) Ưa thích. 
Việt ngữ: 

Nếu quân vương không tuân theo đạo lý của tự nhiên, 
mà hùa theo sự ưa thích của thê tục đê thiệt lập luật pháp, 
vậy thì luật pháp thê này một khi được ban bô, nhât định sẽ 
gây ra sự hỗn loạn. Sau khi nảy sinh hỗn loạn, lại phải sửa 
đôi luật pháp, bởi vậy dẫn đến luật pháp phải sửa đổi nhiều 
lần, điều này khiến cho nếp sông tà ác nổi lên mà quân 


vương lại chìm đắm vào thế tục. Từ đó, đất nước sẽ không 
tránh khỏi môi nguy bị diệt vong. 


(Cuốn 31. 1c Thao) 
~ 294~ 


*0)0 6 › ÄMZ#|fjANf s 858 Jÿ1SE › Aiñ 
RI/|3E.3M › Prấ§ lễ › HIk3jEFfft ; HI ¿*-# n 
03BUÙA38 › HI[XšL 5T ; 55/0 THỊ › Z{<2⁄2⁄ 203g 
JE)5ZtU - 











có am Em E) 
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Chú thích: 
(1) Quá đà. “4&' đồng nghĩa với “Ä' [thái]; 
(2) VI phạm viỆc trị quốc. 


Việt ngữ: 

Người giỏi việc trị quốc, sẽ năm bắt tổng cương 
lĩnh và khiến cho mắt lưới pháp luật bị thưa. Khi có thể 
nắm bắt được tông cương lĩnh, vậy thì phạm vi bao quát 
sẽ rất rộng: nếu mắt lưới pháp luật mà thưa, vậy thì tội lỗi 
nhỏ sẽ bị lơ là. Khi phạm vi bao quát mà rộng, những tội 
lỗi lớn sẽ không được dung túng, tội lớn tất sẽ bị trừng 
phạt. Khi sai lầm nhỏ mà bị lơ là, vậy thì việc trị vì sẽ 
không hà khắc. Tội lỗi lớn nhất định phải trừng phạt, vậy 
thì những hành vi vi phạm và làm loạn kỷ cương trong 
VIỆC fTỊ quốc sẽ bị ngăn chặn. Đây chính là mẫu chốt của 
việc trị vì đất nước. (Cuốn 30. Tấn Thư — Hạ) 


~295~ 


HIE máa › ä8(S › HIFiS8446iTfiiH/€dt - 
` 2`šWELT 






































» 


# 
(32pt-†+- =Hã) 
Việt ngữ: 
Khi một mệnh lệnh mà đi ngược với lòng dân, tất 


thảy các mệnh lệnh đêu sẽ mật đi tác dụng; khi một việc 
ác được thực hiện, hàng trăm việc ác sẽ liên tiệp diễn ra. 


(Cuốn 40. Tam Lược) 
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l8 › XRÃIfrHtƯU ; S9: ÀÁ tÃIPT3š 
tr ° (Ti TH2ktU, › HEWZMIHH : ấY SR?3Š ; M2 
Xã › IS R& - MIlR387j › ÿỄWMIZ ; RE f8 › 
J&ÃIIfi# - 4š 1U › #7 “Hit - 


(3šP1-†-— J5 (HMN ) 








Chú thích: 
(1) Ngu muội, thiên cận; 


(2) Lao ngục. “3” [ngạn], đọc là “àn, thời xưa chỉ nhà 
giam ở đình làng. 
Việt ngữ: 

Khi có nhiều con đường, người ta sẽ không biết 
nên đi con đường nào; nếu luật lệ mà nhiều, muôn dân 
sẽ không biết phải làm sao để tránh vi phạm lệnh cấm. 
Bởi vậy, bậc quân vương sáng suốt khi lập ra luật pháp, 
sẽ rõ ràng mạch lạc tựa như nhật nguyệt, bởi vậy nhân 
dân sẽ không bị bối rối; và rộng mở như con đường lớn, 
do vậy nhân dân sẽ không còn ngờ vực. Đến cả người 
dân ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có thể hiểu rõ luật pháp, 
người phụ nữ ngu muội vô tri cũng đều biết làm thế nào 
để tránh việc vi phạm pháp luật. Từ đó, luật pháp và 
mệnh lệnh sẽ không có người vi phạm, mà nhà lao cũng 
không phải sử dụng đến. 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
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13. CHINH PHẠT [VIỆC DỤNG BINHỊ 
~ 297 ~ 


*X›': E*#® ° * 7" 'TÑtWfff › fE GB) H: 
r t"R§”-T— : tt ”=2 sĩ HÀ › ñ&tU, - 3š › it - šƒ3f#8E}42£ñlifi 8. 
”' kRR## › HH ' ÉX ' E0): %⁄ÍX ' RA : #HJ 
1h, › KRLEE ' PHÊ. Q Thất ' BỆ ] HAT TU ° 

















(321: tr) 
Chú thích: 


(1) Trợ từ ngữ khí và được dùng ở đầu hoặc giữa câu, 
có tác dụng nhắn mạnh; 

(2) Cất giữ binh khí; 
(3) Xếp mũi tên vào túi đựng; 
(4) Phân đoạn trong thi ca hoặc âm nhạc. 

Từ cấu trúc của chữ viết có thê thấy được, hai chữ 
“IE? [chi] (dừng, chấm dứt) và “%' [qua] (mác — một 
loại vũ khí thời xưa) ghép lại chính là chữ “#' [vũ] 
(quân sự, sức mạnh). Sau khi Chu Vũ Vương chiến 
thắng Thương Trụ, trong [Chu Tụng], người dân của 
nhà Chu nói rằng: '“Đem khiên mác mà cất đi, đem cung 
tên mà xếp trở lại.” “Vũ” (quân sự) được nói đến là để 
ngăn chặn bạo loạn, chấm dứt chiến tranh, gìn giữ hòa 
bình, xây dựng cơ đồ, an định muôn dân, thiết lập mối 
quan hệ hòa hảo với láng giềng và làm phong phú 
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nguôn tài nguyên. Bởi vậy, phải khiên cho con cháu đời 
sau không được quên đi những nội dung này. 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
~ 298 ~ 
ft Eí ft EíHộ › J3E%£Z 4t, ; fifijHÁ ~ 


E.›» >>» tr ọ ““ftiữiHRHHEU : 
Cán fáT Hộ) 
Việt ngữ: 

Bởi vậy, bách chiến bách thắng cũng chưa thê 
xem là tài trí nhất, không giao chiến mà khiến quân địch 
phải hàng phục mới là tài trí nhât trong những người tài 
trí. 

(Cuốn 33. Binh Pháp Tôn Tử) 
~ 299 ~ 

CÁA>E'› Ef##Mt '› EiRð1L"' › W2 
TS... '"....ố....ố./ 2) 
”› ii KÍR › tRI&TAIH › l8 /MMỡ' - 

(S=T/N fÁIÑ-ƒ ) 











Chú thích: 
(1) Quy phục và tiếp nhận giáo hóa, quy thuận; 
(2) Cơn mưa tức thì; 
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(3) Trên binh khí không thắm máu, ý muốn nói chiến sự 
được thuận lợi, chưa trải qua giao tranh hay chiên 
đầu ác liệt mà vân giành thăng lợi; 

(4) Tựa như xa và sẵn; 

(5) Nơi vô cùng xa xôi ở muôn phương. 

Việt ngữ: 

Đoàn quân nhân từ, ở nơi mà họ đóng quân, sẽ 
được an định hòa bình; ở nơi mà họ hành quân qua, 
không ai mà không quy thuận và được giáo hóa. Tựa 
như khi cơn mưa tức thời đô xuông, không ai là không 
hân hoan vui sướng. Bởi vậy, người ở gân thì kính yêu 
điều thiện mỹ ở họ, người ở nơi xa thì ngưỡng mộ đạo 
đức của họ, không cân g1ao chiến mà vẫn có thể thắng 
lợi, các nơi xa gần đều đến quy thuận. Khi đạo đức mà 


được phát huy mạnh mẽ như vậy, ân trạch sẽ được ban 
đên cả những nơi vô cùng xa xôi hẻo lánh. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 


~ 300 ~ 


=+L<iZ StP, › JE4f“É~ : đỸƒPJãR2£ñ]ñL ° ZKPJ 
#SIIIKCt38 ' 2i24)L)HIÍIÄSÉX › lá P)NÍIflijfZfX › RE: 
L2) / IUẾU 





(3ã/H-†- = Mã ) 
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Việt ngữ: 

Việc dụng binh của bậc minh quân không phải do 
bản thân họ ưa thích dùng binh, mà là để tiêu diệt kẻ 
hung bạo và đẹp yên những cuộc phiến loạn. Lẫy chính 
nghĩa để dẹp yên điều bất nghĩa, tựa như khơi thông 
sông hồ để dập tắt đốm lửa nhỏ, tựa như đây một vật 
đang sắp sửa rơi từ bờ vực thắm, thắng lợi đó sẽ là tất 
yêu. 


(Cuốn 40. Tam Lược) 


~ 301 ~ 
EME ĐA : 4ƒ DU” ¡ ÄÃ FỆM/ : mÙfữ ° 
(SA SEN) 





Việt ngữ: 

Đất nước dẫu lớn mạnh, nhưng hiếu chiến tất sẽ bị 
diệt vong; thiên hạ dâu có thái bình, nhưng lơ là trực 
chiên tât sẽ lâm nguy. 


(Cuốn 18. #án Thư — Tập 8) 








~ 302 ~ 
"fjKE~ ›: ÈHBBMI#Eax : ẤN Kê đỹ 6T <7 3A 
I2. RItH ° tHEERRHP ' THÍ ' Ä pc e ' lÀI 
4% - 
(#ST7L Xã mm) 
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Việt ngữ: 





“Sau cuộc chiến lớn, nhất định sẽ có năm thiên 
tai”, điều muốn nói là chiến tranh mang lại sự sầu khô 
cho muôn dân, làm tôn hại sự hài hòa của âm — dương 
trong đất trời. Việc xuất binh dẫu có giành thắng lợi, 
nhưng vẫn có nỗi gian truân ở sau cuộc chiến, e rằng 
thiên tai bất thường sẽ từ đây mà nảy sinh. 


(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 


x+£+k 
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CHƯƠNG V 
KÍNH THẬN 
[KÍNH CÂN VÀ THẬN TRỌNG| 
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1. VI TIỆM [PHÒNG NGỪA] 
~ 303 ~ 


tiết KHMEElðÿ ? CN NẺ ) CÀ 2Ê71 THÌN| HIẾP + ° 
2.LF/#Z' › Á NHữI › #ãäMiỡ "ẨỊ ›: ®XZEL › 
Ji>Fi\REZ422" › Z/Wữ IỦ'RHI5 › DR.SRTDIV HS › 
A879 -ÁCH" LỪ, ° 














(ST†7JL Xš§t) 
Chú thích: 


(1) Vượt giới hạn và không có chừng mực. “f#' [tiếm] 
vượt quá bốn phận, lạm dụng chức quyền và danh 
nghĩa của người ở trên để hành động; 

(2) Đọc là “'qũ', đồng nghĩa với “Èð” [xu], có nghĩa là 
theo đuổi, bám theo; 

(3) Khiến cho đất nước về mặt chính trị được an định và 
thanh bình; 

(4) Cũng là “Jflifi? [hình thác] hoặc “JH|Jf? [hình thói]. 
đặt ra hình phạt nhưng không dùng đến. “‡Ä? [thố] 
để đấy, dừng lại. 


Việt ngữ: 


Y phục, ngựa xe của vua tôi thời xưa đều có quy 
định, chính là để tuyên dương người có đức độ và khiến 
cho trên dưới có trật tự, thế nhưng ngày nay giữa trên và 
dưới có những việc sai trái vượt quá giới hạn, a1 ai cũng 
tự ý đặt ra và không có chừng mực, thế là con người 
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tham tài cầu lợi mà không màng sự hiểm nguy đến tính 
mạng. Triều đại nhà Chu sở dĩ đạt được thiên hạ thái 
bình thịnh trị, hình phạt đặt ra mà không cần dùng đến, 
nguyên nhân chính là do khi tư tưởng sai trái chưa kịp 
hiến lộ đã bị ngăn chặn, tội ác chưa kịp manh nha đã bị 
chặn đứng. 


(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 
~ 304 ~ 


H%X#ðff#'it8cðã LtU › 0 ”)MW# X2 ›: WW 
Z‡jfãi4b}4#7Øấ? 2 (II › †&KER'KỲ4ðRJI[ZJR › #37 
j2? › ấắỖĂÑHZ : E&fURIX › 4 “”"”' LH - 
JLRElilSìftfX tr - 














(3⁄Pt-[E Lm 
Chú thích: 


(1) Ngăn chặn dục vọng; 
(2) ĐI ngược lại với tiếng lòng. “ÿ* [phật] trái ngược, 
đi ngược lại; 


(3) Vách núi cao chót vót. Phiên bản Genna ghi lại là ' 
WjjZ', từ “Èƒ[' và “j#j' ở đây đều đọc là chán. “È⁄Jƒ? 
đồng nghĩa với “lế? [sàm] hoặc là “tff? [sàm]; 


(4) Nghi Địch: theo truyền thuyết là người giỏi về nấu 
rượu thời Hạ Vũ; 


(5) Rượu ngon. 
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Việt ngữ: 


Người mà ngăn chặn được dục vọng có thể xem là 
người thượng đẳng, còn người ra sức đi ngược lại với ý 
muốn để trừ bỏ dục vọng thì kém hơn một bậc. Vua 
Thuấn trước đây đem vàng mà chôn ở trên núi cao hiểm 
trở, đem châu báu mà để dưới lòng sông sâu. Khi Nghi 
Địch cúng tiễn rượu ngon cho Đại Vũ, Đại Vũ sau khi 
nếm thử thấy vô cùng thơm ngon, thế là liền rời xa Nghi 
Địch và ngăn cản người tiến cúng rượu ngon. Đây chính 
là những ví dụ có thể tự mình tiết chế để đạt đến không 
còn dục vọng. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
~ 305 ~ 
- †8‡l-# H : ' =E T#RS : Hƒ# 'Ri‡lt : ÍR 
+%:”8# "21H: : HIRH{&”PRš}Š{# › 3ÄZ€]$*3  › RI3R}$ 
3; MS] L ' IIEKHÙXTR ° äa 
(1+ †‡l~#- ) 





Chú thích: 


(1) Chỉ mặt trời, mặt trắng và các vì sao; 
(2) Ánh sáng soI tỏ; 

(3) Gốc của cây cỏ; 

(4) Đọc là “Jué”, có nghĩa là dốc hết; 

(5) Cành cây. 
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Việt ngữ: 


Trong [Báo Phác Tử] có nói: “Khi nhật nguyệt và 
các vì sao trên bầu trời bị đám mây mù che khuất, ánh 
sáng dưới mặt đất cũng trở nên tối tăm ảm đạm; nếu 
phần gốc rễ này của cây cỏ bị mục nát, cành lá kia cũng 
sẽ bị khô héo. Khi đạo lý chính nghĩa bị phế bỏ ở nơi 
sần, tai họa sẽ đến ở nơi xa; khi nền chính trị bị sai trái 
ở trên, ở dưới muôn dân tất sẽ khốn cùng.” 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
2. PHONG TỤC [PHONG TỤC TẬP QUÁN| 
~ 306 ~ 


fầ>BMW Xi" › BÍWRZXlR> 2K › FR§@& '”“"”'” 
J2 : ii tặifiE - ¿ 


(Sh-TF TUR#*#) 














Chú thích: 


(1) Mối quan hệ giao tiếp thông thường dựa theo thiên 
tính của con người và phù hợp với đạo đức luân lý, 
về cơ bản bao gồm năm mối quan hệ như: quân - 
thần; cha — con, vợ - chồng, anh/chị - em và bạn 
hữu, hay còn gọi là Ngũ Luân. 


Việt ngữ: 


Sức tàn phá của hủ tục đôi với Ngũ Luân còn 
khủng khiêp hơn cả kẻ thù bên ngoài và nạn cướp bóc, 
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sự xâm nhập của kẻ thù bên ngoài không thê duy trì lâu, 
nên sự tôn hại của chúng chỉ là nhât thời mà thôi. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
~ 307 ~ 
#ð0ðữ DIE › XIEESR › TNìB6G › HIIPXfBffflB › 
(đ= 4#) 

Chú thích: 
(1) Yêu thương người thân. 
Việt ngữ: 

Quân vương phải yêu thương và quan tâm đện 
người thân đê gìn giữ không khí hòa thuận, yêu mên 
người đức hạnh mà không ruông bỏ cũng như không 


quên bạn cũ, vậy thì đức hạnh của muôn dân sẽ trở vê 
với sự chât phác thuân hậu. 


(Cuốn 3. Mao Thị) 
~ 308 ~ 
f: FW#ìšinil£I › RỊA +> ft # : 
(đ— T1 #lu& L ) 





Chú thích: 
(1) Âu lo. 
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Việt ngữ: 
Giả như người trong thiên hạ đều đi ngược với 


đạo nghĩa đê theo đuôi lợi ích, đó sẽ là việc đáng âu lo 
nhât của bậc quân chủ rôi. 


(Cuốn 25. Nguy Chí - Thượng) 
~ 309 ~ 


2l” -› Kế” + j4” + 5” › NAlEZ@Ñ 6 › 
ii E&I3€XE®% ' )\JR> ĐI › 5} DU) › RE ”"” 
7š} ng 71K › t5 › KE2Jf! › 2S ö6tXIHi 
H.g# : fl>ùZZ/ý th › A#f#l>ù › RIflm” 
g8: 















































(#ãP1-F7L ti ƒ ) 
Chú thích: 


(1) Thương Ưởng, họ Công Tôn và tên Ưởng, là người 
nước Vệ thời Chiến Quốc. Thời trẻ yêu thích môn 
học Hình Danh Pháp Thuật, sau đó sang nước Tần 
và làm thừa tướng, được tôn là Thương Quân. Do 
việc thực thi luật pháp rất hà khắc nên dẫn đến có 
nhiều kẻ thù, sau này ông bị dùng xe xé xác cho đến 
chết. Ông còn được gọi là Vệ Ưởng: 

(2) Hàn Phi, là một trong các công tử của nước Hán thời 
Chiến Quốc, là người tổng hợp tư tưởng của các 
Pháp Ga, sau này ông bị Lý Tư vu cáo và bị bỏ tù 
đến khi chết; 
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(3) Tôn Vũ, là người nước Tê, một nhà binh pháp thời 
Chiến Quốc. Cuốn sách [Binh Pháp Tôn Tử] của 
ông được tôn xưng là “thánh điên binh học”; 

(4) Ngô Khởi, người nước Vệ thời Chiến Quốc. Ông là 
một nhà chính trỊ, nhà quân sự. Do gây thù hoán với 
các quan lại và giới quý tộc, nên sau đó ông bị bắn 
chết. Tác phẩm nỗi tiếng của ông là [Ngô Tử] (Ngô 
Tử binh pháp); 

(5) Lưu hành riêng, sử dụng riêng; 

(6) Sự khởi đầu của lời nói và hành động đẹp. 


Việt ngữ: 


Đối với Thương Uởng'”, Hàn Phí”, Tôn Tứ”” và 
Ngô Khởi", chỉ thây khía cạnh mà ở đó con người tham 


'3 Thương Ướỡng (thế kỷ 4 TCN), một nhà chính trị và là thừa tướng 
của nước Tần. Dưới sự ủng hộ của Tần Hiếu Công, ông đã ban hành 
rất nhiều cải cách trong triều đại nhà Tần đề phù hợp với triết lý chính 
trị của mình và đã giúp cho nhà Tần từ sự thay đổi trong phạm vi đất 
nước trở thành một cường quốc tập trung sức mạnh quân đội. Ông 
chuyền đổi pháp chế của đất nước thông qua sự nhắn mạnh vào chế độ 
nhân tài và phát triển sức mạnh từ tầng lớp quý tộc; 


'' Hàn Phi thuộc về một trong các trường phái triết học cô đại Trung 
Hoa, đó là Pháp Gia. Triết lý của ông đã trở thành một trong những 
nguyên tắc chủ đạo của Tần Doanh Chính, người sau này trở thành 
Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Mặc dù tư 
tưởng này bị thờ ơ qua nhiều triều đại Trung Hoa, nhưng học thuyết 
chính trị của Hàn Phi vẫn có ảnh hưởng nặng nề tới các triều đại sau 
đó; 


?° Tôn Vũ, chính là tác giả của bộ sách ƒBinh Pháp Tôn Tử], một bộ 
sách được xem là kinh thánh của các nhà quân sự; 
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câu vật chất, vui thích vì được đề bạt địa vị, mà không 
biết được cần phải đồng thời khuyến khích mặt thiện mĩ 
của họ, do đó dùng hình phạt và luật lệ đề ràng buộc, 
dùng công danh để khuyến khích, khiến cho người trong 
thiên hạ chỉ dựa vào sức mạnh, chỉ ra sức để tranh 
giành. Ý vào sức mạnh, ra sức tranh đoạt, thậm chí có 
người còn dẫn thân vào nước sôi lửa bỏng mà quên đi 
sự sống chết, đều là do tâm tranh đoạt danh lợi sai khiến 
mà ra. Khi mà ai ai cũng đều giữ tâm cầu lợi, vậy thì 
mặt lương thiện của con người sẽ bị mất đi. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 


3. TRỊ LOẠN [DẸP YÊN ĐỘNG LOẠN] 





























~ 310~ 
PS : f2 "Hừ › “HU F8 
#‡›: =HẾE+© HE - r= 3X ›8Rl> J”tr - 
(5= nh Am) 


Chú thích: 


(1) Ngang bằng, tương đương: 
(2) Nguôn gốc, cội gốc. Chữ thời nay là “#? [nguyên]. 


Xế Ngô Khởi (thế kỷ 5 - thế kỷ 4 TCN), là một nhà chính trị và nhà 
quân sự, tên của ông thường được đặt cùng với Tôn Tử. Ông được Sở 
Điệu Vương phong làm tê tướng, những cải cách của ông đã giúp cho 
nước Sở trở thành một đất nước giàu mạnh vào thời kỳ đó. 
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Việt ngữ: 
Vấn đề mà bậc quân vương phải nên chú ý có ba 
điêu: 
1. Đức hạnh của quan viên và tước vị của họ 
không tương xứng; 
2. Công lao của quan viên và bổng lộc của họ 
không tương xứng; 
3. Năng lực của quan viên và chức vị của họ 
không tương xứng. 
Ba vấn đề căn bản này chính là nguồn gốc của sự 
an định hay động loạn của đất nước. 
(Cuốn 32. Quản Tử) 
~ 311 ~ 
*t2?4ÄI › >3 : JEH(tttt › @ "frE : 
HI3A3E) ; 4z TT › HIWBRLÍE ° TC f£ÁÁ : THỊ 
tt - 








(3Ä2P1-E/\ hũ ) 
Chú thích: 
(1) Bậc hiền tài. 
Việt ngữ: 

Việc thịnh trị hay động loạn của thiên hạ, sự an 
nguy của đât nước không phải bởi nguyên nhân nào 
khác. Khi người tài năng đức độ làm quan, đât nước sẽ 
được trị vì an định và thái bình; nêu kẻ gian trá và xu 
nịnh tham gia triêu chính, tai họa và động loạn tât sẽ 
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xảy ra. Bởi vậy, quân vương khi dùng người, không thể 
không cân trọng. 


(Cuốn 48. Điển Ngữ) 
~ 312 ~ 


LÈ È⁄)“ : ta” „ Tñ: it ›: àñ › Elt › Z2 #J2Eällf ' 8z 
* : lăl f ' ãilElZ “7 ° đLÈ + : MHT†lÈšš -..............: 
li H55 
2%: Hz34” › B/E/008 +5 7*^' 37H - RE 
H&&” ọ #É' XE ° 











t 








(đG= #ãă) 
Chú thích: 


(1) Hư dối, không đáng tin; 

(2) Như; 

(3) Kẻ tiểu nhân xu nịnh; 

(4) Bởi vậy. “HJ? [dụng] ý nói dựa vào hoặc nguyên 
nhân; 

(5) “#° [thậm] rất; 

(6) Đọc là “tán' nghĩa là ăn cơm, nghĩa mở rộng là tăng 
thêm hoặc nguy cấp hơn. 


Việt ngữ: 


Nếu truy nguyên ngọn nguồn của sự động loạn, là 
khi quân vương đối diện với lời xu nịnh, không thể phân 
biệt thiện ác hay thật giả. Khi hiện tượng động loạn xuất 
hiện trở lại, đó là do quân vương tin nghe vào lời gièm 
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pha và quan viên ngay thăng bị chèn ép vô cớ. Khi quân 
vương tin tưởng kẻ tiêu nhân, động loạn mới xảy ra liên 
tiếp. Một khi lời đường mật ngon ngọt của kẻ tiêu nhân 
mà tràn ngập, cuối cùng sự động loạn sẽ tăng dần, thậm 
chí đến mức không thê kiểm soát. 


(Cuốn 3. ÄMao Thì) 
~313~ 


là X › H' › i `” [X8 ' 3ñ HZE 
Ä› 2> (#4 th › 2Ð › 81 TH ›: XS 
FH › Szñ B X#tr › f6lã tÍÊ£ › 2kINf&HI › 5š 
äU › “` fJH5š › L FZERE › 75ã89H #2 › K6ZjN V#X 
tr: =?l ' f2Hjf3 ‹ KH hiấM › Hit lễ ° 


(đ=T/N #ÁWÑIT ) 


























Chú thích: 


(1) Hoang vu tiêu điều; 

(2) Mua lương thực; 

(3) Hiện tượng bất thường của con người; tai họa do 
Con người gây ra. 

Việt ngữ: 

Nền chính trị bất trung và đánh mất lòng dân, 
ruộng đồng tiêu điều và thu hoạch không như ý, lương 
thực đắt đỏ và muôn dân đói khổ, trên đường lại có 
người bị đói rét đến chết, đây được gọi là tai họa do con 
người gây ra. Luật pháp không rõ ràng, các biện pháp 
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đều không phù hợp với thời thế, lơ là không chú trọng 
đôi với sản xuất nông nghiệp, đây được gọi là tai họa do 
con người gây ra. Không thực hiện giáo hóa và học tập 
đạo đức luân lý, trong và ngoài không có khác biệt, nam 
nữ thì dâm loạn, giữa cha và con không có lòng tin, vua 
tôi phản bội lẫn nhau, thù trong giặc ngoài cùng đến, 
đây được gọi là tai họa do con người gây ra. Ba tình 
huống này cùng diễn ra liên tiếp, đất nước sẽ không thể 
an định. Những đạo lý này rất đễ hiêu, nhưng những tai 
họa này lại vô cùng nghiêm trọng. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
4. GIÁN GIỚI [BÀI HỌC CẢNH GIÁC] 
~314~ 


Ht:# › 3§Z4ZXÍã › fi RE.” - Jù/7RáU 
<Z ° #fïW⁄Lù<⁄JHtU › P55 A PIN ° 


.. 




















Chú thích: 
(1) Đuôi mắt, chỗ khớp giữa mi mắt trên và dưới. 
Việt ngữ: 

Con mắt của loài người, khi phóng tẦm mắt ra xa 
có thê nhìn thây tận chân trời, mà nhìn gân lại không 
thây được đuôi mặt của chính mình. Lòng người cũng 


vậy, người quân tử hiệu sâu sắc răng lòng người tựa như 
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con mắt, bởi vậy mà ra sức lây người khác làm tâm 
gương đê hiệu rõ sai lâm của bản thân. 
(Cuôn 46. Trung Luận) 
~315~ 


rtr<Z AHM‡HH › ÐJfñffhHIB| ; SE ]$ nm 
ñu 3š IEC: › H2” › HI#fqÐI E5 : #Z)š › RI#f 
ĐIÄISEZ - 

















( 3PL-† lể ƒˆ) 





Chú thích: 
(1) Trái ngược, rời xa. 
Việt ngữ: 

Người thời xưa, bởi đôi mắt không đủ để nhìn 
thây chính mình, nên đã dùng tâm gương soi đê quan sát 
diện mạo; bởi trí huệ không đủ đê nhận thức chính 
mình, nên đã dùng đạo đức nhân nghĩa đê chân chỉnh tư 
tưởng, lời nói và hành vi của bản thân. Khi đôi mặt mât 
đi tâm gương sẽ không thê nào chỉnh đôn dung nhan, 
khi đức hạnh mà rời xa đạo đức nhân nghĩa sẽ không thê 
nhận biệt được sự mê hoặc của chính mình. 


(Cuốn 40. Hàn Tử) 


~ 316 ~ 








FH: ïEH› xxx Ÿ 2? ¡a ÄƒH : 

“¬¬...  ...... 

#I › ®ÄIfibl~ › HIiätH › tự E#ƑEl › Hữu @„ : 5 › #RNJXRST › #{È 

ZWf › HiẪNHRW" ; ^?*”""5“”'ƑW TW › HN 
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@x” : f8 #f## › Rfftbäl : ##RIUREäfS# › EififữtrE 


@ šE › %IKffỦ ` ° 

















(2L  šễ 
Chú thích: 


(1) Cản trở và che khuất, tiêu cực; 

(2) Ngồi. Người thời xưa ngồi dưới đất, hai đầu gối quỳ 
xuông, phần hông đặt trên gót chân và đây được gọi 
là “ngôi”; 

(3) Buông thả không có chừng mực; 

(4) Làm tôn thương; 

(5) Câp bách; 

(6) Ngông cuông chông đôi người khác. 

Việt ngữ: 

Không Phu Tử hỏi: 
- Này Do”, con đã từng nghe đạo lý về sấu sự 
việc cùng sáu điêu cực đoan chưa? 


Tử Lộ ngồi thắng lưng và đáp răng: 
- Con chưa nghe thấy. 


Không Phu Tử lại nói: 


?2 Tên của Tử Lộ là Trọng Do, người nước Lỗ, tính tình hiếu thắng và 
hiếu dũng. Ông là một trong các học trò của Không Tử. 
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- Ngồi đi, ta nói để con hay. Mong mỏi điều nhân 
nghĩa mà không hiếu học, mặt tiêu cực của việc này là 
không phân biệt rõ thiện ác và tựa như kẻ ngu. Mong 
mỏi trí tuệ mà không hiểu học, mặt tiêu cực của việc 
này là buông thả không kiềm chế và không có chừng 
mực. Mong mỏi tín nghĩa mà không hiếu học, mặt tiêu 
cực của việc này là sông chết mà giữ lời để rồi làm tôn 
hại đến đạo lý nghĩa tình. Mong mỏi điều ngay thắng 
mà không hiểu học, mặt tiêu cực của việc này là vội 
vàng hấp tấp và ưa thích bới móc khuyết điểm của 
người. Mong mỏi sự dũng cảm mà không hiếu học, mặt 
tiêu cực của việc này là phá vỡ các trật tự và nguyên tắc. 
Mong mỏi sự cương trực mà không hiếu học, mặt tiêu 
cực của việc này là ngông cuồng và dễ bị đắc tội với 
người khác. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


~317~ 

















f{LfH: LÊ: §WLW8Äã › Xã › 
HẩHEH ' HÀ GEEET ' ẤU NI Ế ° ĐIYĐ  TÐÍ 
ZlXfTä&/#' ' lij2LIfð : ml ' TÙI#£# '#f 
1e ' IIKĐMZØBE#SfE : #5! › TDMfiE7ZZ#f' › T2 
CMS)SZIFT ; 3® › LIMmä/#” › hi2PIS#fffif 
”; S# › SÙl@fMiEX” ' IISI#&"”4,2” › Hi 
#t : Hfišii-LEkÑ.Xã tr: ¿ 
































(5/\Á  #ñŸZMRI) 
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Chú thích: 


(1) Là chữ cô của từ “#4? [thế], mang nghĩa quyền thế; 

(2) Chuẩn mực làm việc phù hợp với luân lý đạo đức; 

(3) Cứu giúp người nghèo khổ; 

(4) Tựa như tác chiến, chiến đấu; 

(5) Mưu lược; 

(6) Giả dối lừa gạt người; 

(7) Cai quản nhân dân; 

(8) Quyến rũ, mê hoặc; 

(9) Buông thả theo dục vọng. “##? chính là chữ cô của 
ữ “Ất” [túng]; 

(10) Bản chất tốt đẹp. 


Việt ngữ: 
Không Tử dạy răng: “Nhân sĩ có năm mẫu người: 


- Một sô là người có quyên thê tôn quý; 
- Một sô có gia cảnh giàu có; 
- Một sô có bản tính dũng cảm; 


. Một số lại có tư chất thông minh; 


{0~‹ +> C2) t3) = 


. Một số thì có dung mạo đẹp đẽ. 


- Đôi với người có quyền thế tôn quý, mà không 
tận dụng chức vị của mình để quan tâm yêu thương 
nhân dân, tuân theo đạo đức luân lý để làm việc, ngược 
lại đi lợi dụng quyên thế để hung bạo và ngạo mạn, áp 
bức muôn dân; 
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- Đối với người có gia cảnh giàu có, mà không tận 
dụng tài sản của mình để cứu giúp người nghèo khổ 
khốn khó, ngược lại đem tài sản của mình đề sống một 
cuộc đời xa xỉ mục nát và không có tiết chế: 


- Đối với người vốn có bản tính đũng cảm, mà 
không đem lòng dũng cảm của mình để bảo vệ quân 
vương và chiến đấu với kẻ xâm lược, ngược lại ÿ vào 
sức mạnh và đũng khí của mình để chèn ép người khác, 
làm những việc tranh đấu cá nhân; 


- Đối với người có tư chất thông minh, mà không 
tận dụng sự sáng suốt của mình để hoạch định kế sách 
cho nên chính trị, ngược lại dựa vào sự mưu trí để làm 
việc gian tà, giả dối lừa gạt người; 


- Đối với người có dung mạo đẹp đẽ, mà không 
tận dụng oai nghi của mình để thống soái quan viên 
triều đình, cai quản nhân dân, ngược lại dùng để mê 
hoặc nữ giới, phóng túng theo dục vọng. 

Năm kiểu người này, có thể nói là những người đã 
đánh mắt đi thiên tính vốn tốt đẹp trong hàng nhân sỹ.” 


(Cuốn 8. Hàn Thi Ngoại Truyện) 
~318~ 


5) RI|—=jS › JiUlff€fT › HIấẤtHÀ : ft: Kí 
“TRE ' PNICRH ° 





(đỗ —=T†~ #6 T) 
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Việt ngữ: 


Nhất cử nhất động đều phải nghiền ngẫm kỹ càng 
rồi mới hành động, tiễn lui đều phải thận trọng (không 
thuận theo ý muốn của cá nhân), lây bài học lịch sử từ 
thời xưa để làm điều răn cho tương lai. Những lời này 
nói ra dường như rất nhẹ nhàng, nhưng sức ảnh hưởng 
đối với sự nghiệp lại rất lớn lao. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
~ 319 ~ 


š#(:3E> pàRt › #4622 l5 BI › #788” 
Äl › 8tfiFRE” › HiđB/fff #2" › &+i8i#ffd - 


(2 —T†~ ®nh E) 





Chú thích: 

(1) Mong cầu danh vọng. “ˆƑ? tương đương với “3Ÿ? 
[cầu]; 

(2) Mong cầu; 

(3) Đồng nghĩa với ' R$? [yếm] thỏa mãn; 


(4) Duy trì tước vị và bông lộc, nôi dõi tô tiên và vương 
triêu qua nhiêu đời; 


(5) Gìn giữ sự nghiệp của gia đình. 
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Việt ngữ: 


Quan sát sự thành bại từ quá khứ, ngẫm nghĩ việc 
hung cát ở tương lai, vẫn chưa có ai cứ theo đuổi danh 
lợi, tham lam không biết chán mà lại gìn giữ được đạo 
nhà, kế tục nhiều đời và thụ hưởng phúc lộc bền lâu. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
~ 320 ~ 


MBAH : ï#l~Z‡U › IS f?7ãHIš5 
 : &lã& ty ÄHläN Z7 › kX£lDiZX 1 › E77 
{Ứ,° n 














GÉ=1—  W#) 
Việt ngữ: 

Chu Công dạy rằng: “Ta nghe nói về việc trị vì 
triêu chính, nêu biệt là việc làm tôt lành mà không thực 
thi, đây được gọi là ngông cuông; khi biệt được hành vị 
xâu ác mà không sửa đôi, đây được gọi là ngờ vực. Sự 
ngông cuông và ngờ vực chính là điêu mà bậc thánh 
vương cảnh giác và từ bỏ.” 


(Cuốn 31. Dục Tử) 
~ 321 ~ 


#iZ£@l)XIH6Sfm › MAjfRlE #3” › 7ð > › 
DA HĐ ' EU HT E10 HT NÚMLe 2Á ° 


Km HỒN SE) 
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Chú thích: 


(1) Người thiếp được vua yêu quý: 
(2) Bản lưu hành rộng rãi của [Tam Quôc Chí] ghi là ' 
bã” [giám]. 


Việt ngữ: 


Sự diệt vong của Hạ Kiệt và Thương Trụ là do sự 
mê đắm đối với phụ nữ quyến rũ, việc nảy sinh động 
loạn từ thời Chu U Vương và Chu Lệ Vương là bởi 
sủng ái thê thiếp. Bậc tiên để rút ra những bài học này 
và xem đây là điều răn cho bản thân, do đó xung quanh 
không có nữ sắc dâm tà, ở nơi hậu cung cũng không giữ 
nhiều phi tần. 


(Cuốn 28. Wgô Chí — Hạ) 
~ 322 ~ 


XF=f% : ??ãIlãš '› — ft: Hƒ Fifif 
ti '› —f@tU › WfXHIII RE › =fBtF, ° 


(3#SI'H-†— )tEEff ) 





Việt ngữ: 
Thiên hạ có ba tình huông hiểm nguy: 


I. Người khiếm khuyết đức hạnh lại được tôn 
trọng và ân sủng bội phân, đây là môi nguy thứ 
nhât; 

2. Tài năng thấp kém mà địa vị lại cao quý, đây là 
môi nguy thứ hai; 
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3. Bản thân không có công lao to lớn mà được 
hưởng bông lộc hậu hĩnh, đây là môi nguy thứ 
ba. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 323 ~ 


2L \IHJWf › ®n[“tr ; MU EHIHIfTZ ; + 
Htr : gi ý Thị PK Á HJM ? PEKRlffÑtf - frị 
ĐJXIBI~Z fãi, ? PI-E-hlễ tr - 


(3šn-†-Pu T8 2Sấfh ) 








Việt ngữ: 

Mắc cùng một loại bệnh với người chết, sẽ không 
thê sống tiếp; có cùng hành vi với quân chủ bị mất 
nước, đất nước của họ cũng không thể trường tồn. Đây 
lẽ nào là lời nói suông sao? Làm thế nào để biết người 
sắp sửa mắc bệnh đây? Thông qua việc họ không muốn 
ăn cơm, tất có thể biết được. Làm thế nào để biết đất 
nước sắp có động loạn đây? Thông qua việc quân chủ 
không mến mộ hiền tài, tất có thể nhìn ra được. 


(Cuốn 44. Tiêm Phụ Luận) 
“3274< 
Bl#H#tÈt>7”#ã : f#H#tŒ25L”E0Á4 › fIHME 


>®#*:1jm ‹ =@  """"”'1/'3{R › lX FRfZ ;¡ =f 
L2 HUY | xe ° 





CN #ÁWÑlT ) 
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Chú thích: 

(1) Cần cù, tận lực; 

(2) Vì việc gì đó hoặc ai đó mà hi sinh mạng sông. 
Việt ngữ: 

Đât nước nêu có được sự tận lực của người dân tât 
sẽ plàu có, nêu có được sự quên mình mà hi sinh của 
người dân tât sẽ lớn mạnh, nêu có được sự xưng tán của 
người dân tât sẽ vinh hiện. Nêu có đủ ba điêu trên, vậy 
thì nhân dân trong thiên hạ đêu sẽ quy thuận; nêu một 
trong ba điêu trên cũng không có, nhân dân trong thiên 
hạ sẽ rời xa. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 





~325~ 
À3 v.3lðễ ' †xJ 3 ENfi› CMP=sE ? T21 ° 
cm NHI ) 


Việt ngữ: 


Việc điêu khắc hình vẽ hoa văn trên đồ vật, theo 
đuổi kỹ thuật tỉnh xảo và trang hoàng lộng lẫy mà 
phương hại đến nghề nông, bậc minh quân nhất định sẽ 
nghiêm khắc ngăn chặn. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
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5. ỨNG SỰ [ỨNG XỦ] 
~ 326 ~ 

NÀ~3š : ùẤX/B : XSÄXX ›: MB ' fTẤÄX) › 

SEØWXZ › Si) ° 
(=T+# 3.2 
Việt ngữ: 

Phàm là đạo lý đối nhân xử thế của một người, 
trong tâm phải cân trọng, chí hướng phải lớn lao, tài trí 
và suy nghẫm phải thâu đáo triệt để, hành vi phải ngay 
thăng và không câu thả, tài năng phải vững và tập trung 
Vào Ít vIỆc. 

(Cuốn 35. ÿăn Tử) 
~ 327 ~ 


'--RIHIBX' › 3K EHWB - EÉ> #4H6fBHIXE”fð 
E › IifiXEHHJE › REME2JSHUS ‹ 


(1= +) 





Chú thích: 
(1) Đường đi, chỉ đường thủy; 
(2) Bồi rối, vội vàng. 
Việt ngữ: 
___ Việc bị nước nhân chìm là đo trước đó không tìm 
kiêm đường đi của dòng nước cạn; việc bị lạc đường là 
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do trước đó không hỏi đường. Điều này tựa như khi đối 
mặt với môi nguy kẻ thù xâm lược mới vội vàng đi đúc 
binh khí; khi ăn cơm bị nghẹn mới hấp tấp đi đào giếng. 
Dẫu có rất nhanh cũng không kịp. 

(Cuốn 33. Yến 7) 

~328~ 
E- `... ... h6. ẽaẽxsxẽ . .s . 
AHê B834 ' TY|SWSÍRI - IfSZ#BJRI|PR › ÊšBJJRIJE§Z › 
(=T†+ t7) 

Chú thích: 
(1) Vượt qua hiểm trở. 
Việt ngữ: 

Người mang vật nặng mà vượt qua núi đồi, nhất 
định không dám xem thường dược liệu. Người yêu 
thương con trẻ, nhât định không dám thờ ơ với bảo mẫu. 
Người vượt qua hiêm trở mà đi đên nơi xa, nhât định 
không dám lạnh nhạt với người điêu khiên xe ngựa. Đó 
là bởi có được sự trợ giúp mới có thê thành công, đánh 
mật đi sự trợ giúp tât sẽ thât bại. 


(Cuốn 37. Thận Tử) 
~ 329 ~ 


HE ` Em L › RDI{-3š}3⁄»§ấ” ; Ji › HIjPJ 
HEEŸf XuÐi ° #ilfjZRF 4 › 1Ú #1{k” › 


(3ã/H-†- XIRH ) 








T1) 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 — QUYỀN 2 





Chú thích: 
(1) Nơi ở; 
(2) Ngã nhoài về phía trước. 
Việt ngữ: 

Thánh nhân mang thân ở trên cao, thường lây đạo 
đức nhân nghĩa làm nơi an trú của bản thân; khi đôi mặt 
với hiêm nguy gian khó, thường coI người có đức tài 
làm cây gậy chông đỡ cho chính mình. Bởi vậy, thánh 
nhân khi ở trên cao sẽ không bị rơi xuông, khi đôi mặt 
với hiêm nguy cũng sẽ không bị đô nhào. 


(Cuốn 40. Tân Ngữ) 
~ 330 ~ 


S% ` Mã KH › tiấP|?KKEtU ° 8È LH 
4Plff~ 3š › fTMAEKZ 3S : HffẤXPJEXihk XU) › 54LHI# 
~t: XEill ' KÄj> Á\ ' TS RÌN K ° 


(3IH-†— )tEEfff ) 








Chú thích: 
(1) Nhớp nhúa, thắm ướt. 
Việt ngữ: 


Thánh nhân chịu tủi hỗ chính mình là vì sự lan tỏa 
đạo nghĩa cho ngày sau; việc vòng vo tạm thời là để 
theo đuổi sự ngay thắng cho ngày sau. Bởi vậy, họ dẫu 
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có xuất phát trên con đường quái lạ không ngay thẳng 
và đi trên con đường tăm tối bất minh, là để từ đây mà 
chân hưng đạo lý lớn, là để thành tựu sự nghiệp lớn. 
Tựa như muốn ra khỏi cánh rừng già thì không thê chỉ 
đi một con đường thắng tắp, muốn cứu người chết đuối 
thì không thể không thắm ướt đôi chân vậy. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 331 ~ 


Hị:ijšiiFf&ZBI/6 › Ec7AI#MUZØLL -› DU RR 
Tế ' IlIWfÊKSfs ; NHU[HĐế › IÍIULZKZKER ° £ÐÁSš¬L jử 
HIjỆ?š › S83 











(28H-†r— ti J9 HIU 
Chú thích: 


(1) Tên loài thú thời cô đại. Khi nhắc đến “Pf° [ti] chính 
là tê giác cái. 


Việt ngữ: 


Bờ cõi dẫu thênh thang mà không thực thi nền 
chính trị vì dân, đất nước tất sẽ có hiểm nguy: quân đội 
dẫu lớn mạnh mà xâm phạm nước khác, chính mình sẽ 
bị diệt vong. Mãnh hồ và tê giác giằng xé lẫn nhau, loài 
kiến dế sẽ đắc chí; hai đối thủ cùng tranh đấu, kẻ tầm 
thường sẽ thừa cơ tiễn đến. Bởi vậy, bậc quân vương 
sáng suốt khi thấy được mặt có lợi, sẽ nghĩ đến mặt có 
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hại; dẫu có nghĩ về tương lai thì cũng phải chú ý đến 
tình thê trước mắt. 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 
31+ 


H§—4@" › H02 57 . NI[fflUEŠ2E-Z 
J): #777" › RIREMI> HH : —-k2ZEï › RIZt 
EB~Z^SEẩ:ŠšŠšŠx#›': 0HPTỄ ¬ ¡RE t8 ' JÙ 
RH8R” › 














(3#Pt-[E L5 
Chú thích: 


(1) Ánh sáng rực rỡ, hoa văn; 

(2) Việc ăn uống, thực phẩm; 

(3) Vụ án chưa định tội. “4*Ä#? [bất thính] không định 
(ỘI; 

(4) Khích lệ; 

(5) Cân trở, đình chỉ. 


Việt ngữ: 


Khi mặc một chiếc áo đẹp, phải nghĩ đến nỗi vất vả 
của người thợ dệt; khi ăn một hạt gạo, phải cảm thông 
cho nỗi nhọc nhắn của người nông dân; khi xét xử một 
vụ án chưa định tội, phải biết e sợ việc dùng hình phạt 
liệu có thích đáng hay không: khi sắc phong một tước vỊ, 
phải ngẫm nghĩ liệu bản thân có dùng người không sáng 
suốt hay không: việc ban thưởng cho nghĩa cử thiện cực 
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nhỏ, nhất định phải phát huy được tác dụng khuyến khích 
người hướng thiện; việc tiên hành xử phạt đôi với một 
hành vi ác cực nhỏ, cũng nhât định phải phát huy hiệu 
quả cảnh báo người đời không dám làm ác. 
(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
6. THẬN THỦY CHUNG [THẬN TRỌNG TỪ ĐẦU CHÍ CUÓI] 
~333~ 


tt ;È II Z;Rtl, › 225Z§$È1/IÏ1i2Z2Bštl,  TEHZ 
‡l › DIHEÉS VN : ZZ7 XE › DJZV PBẠZ EM s X XU: 


(3SIH-†— )tEEff- ) 





Chú thích: 


c2 


(1) Mang nghĩa cực cao hoặc cực dài. “š# [tìm] theo 
cách tính của thời xưa, cứ tám thước là một tâm; 
(2) Ông khói. 


Việt ngữ: 


Sự việc không dễ dàng thành tựu nhưng lại dễ thất 
bại, thanh danh không dễ dàng thiết lập nhưng lại dễ bị 
phá hỏng. Con đê dài nghìn dặm cũng sẽ bị rò rỉ chỉ vì 
những lỗ nhỏ do kiến và dế đục; tòa nhà cao nghìn 
thước cũng sẽ bị thiêu rụi chỉ vì những đôm lửa nhỏ từ 
khe của ống khói. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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~ 334 ~ 


1£ ; 1#:H#â ọ BÉ ' 55H $ ° đUW BS 1 3Eđl tr › ?" #í 


*HH „ ĐEEE "....ẻẺˆ... `... .-- n -- 
Jỗ ›: SHW&E : %X 5š XÌĂ › zkfRKfñ 
#i4II: E3 › RllðtUK?nZ)Ătt, › 

















Chú thích: 


(1) Thiết lập. Suy rộng ra để chỉ xây dựng thế lực, bồi 
dưỡng nhân tài; 
(2) Kính. 


Việt ngữ: 


Để kết thúc một việc một cách cân trọng, phải 
thận trọng e dè như khi bắt đầu. Đối với những việc phù 
hợp với lễ nghĩa thì phải ra sức giúp đỡ, đối với việc mờ 
ám xấu ác thì phải nghiêm khắc trừng trị và ngăn cắm. 
Chỉ khi cung kính phụng sự ý chỉ của đạo trời mới có 
thê giữ mãi sứ mệnh được trời giao phó. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~335~ 


#2 MU › NRÉG s ZẤNHAW+ LUDLEU © bư24 ĐÁ dội ¿ TA 


&§ - }$44IR48 ° 


(— Mã) 
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Việt ngữ: 


Đừng nên an phận với địa vị của bậc thiên tử, mà 
phải nghĩ đến mối hiểm nguy nảy sinh từ đó. Phải nên 
xem xét đến hậu quả một cách thận trọng, ngay từ thuở 
ban đầu đã phải lưu ý cân trọng rồi chứ! 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 336 ~ 


SEESPRHIET › 64t??? ° ñ S1 › §Eất? tt 
ÄWEK : ZI-EWf17 › §E4Ã?SH| ° 


Cần = #) 














Việt ngữ: 


Người có thê giữ cho đất nước được trường cửu, 
là người có thê thực thi nền chính trị liêm chính từ đầu 
chí cuối. Trong các chư hầu, người có thể thực thi nền 
chính trị nhân đức từ đầu chí cuối sẽ trở thành thủ lĩnh. 
Trong các nhân sĩ của triều đình, người có thể thực hành 
việc thiện từ đầu chí cuối sẽ trở thành người thây. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
~337~ 
XS#S-P › TẠI › dị ¿ SNHEN-EDUEU+ 
C# H5) 
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Việt ngữ: 

Bậc quân tử có công lao mà biết khiêm tốn, lại có 
thê giữ mãi đức khiêm nhường này, vậy thì phàm việc 
øì cũng đều tôt lành. 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
7. DƯỠNG SINH [CHĂM SÓC SỨC KHỎE] 


~ 338 ~ 


E2Wfif › XPIfh : FẸ>ĐfSE › TPIZEHRCE 
8”); 8ZHE › #HJŒt ; L1 EfttE › r8 





tr: ù<ZrX : ®n[XStF - đế hệ Hi ' J6 8/23” 
tr: SXH# › WEE)f6f#tU ; Xj' 8 2” 
tr: XãLIZ : /Ù Đ#P SE th Xi › J5) 


tr ° Hi£Ẫ© ' HE THỊ 7 ĐH “7Nễ Bà ? TE 
Hit › BÍfEEZ~fl)k : RífRl:tr › 38” 
~Z;7§Zt ° WUEINERZK#E › 2k#/#' St - 


(SSh-†F TUR#*#) 














Chú thích: 


(1) Dung mạo đẹp đế; 

(2) Trang hoàng lộng lẫy; 

(3) Đều là tên của loài cỏ thơm. Bản lưu hành rộng rãi 
của [Bão Phác Tử] là * Kĩ 8S? [chỉ huệ]; 

(4) Hương thơm đậm đà; 

(5) Cũng chính là '#2§#' [trân tu] món ăn ngon bắt mắt; 
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(6) Rượu ngọt cơm ngon; 
(7) Dây cương điêu khiên lừa hoặc ngựa; 
(8) Tội lỗi, sai lầm. 


Việt ngữ: 


Những thứ mà đôi mắt ưa thích ngắm nhìn thì 
không thê tuân theo; những thứ mà đôi tai ưa thích lắng 
nghe thì không thể ưng thuận; những điều mà trong lòng 
mong cầu thì không thê thỏa sức buông trôi. Bởi vậy, 
những thứ mê hoặc đôi mắt chắc chăn sẽ là dung mạo 
đẹp đẽ và sự trang điểm lộng lẫy; những thứ mê hoặc 
đôi tai chắc chăn sẽ là ca khúc ủy mị tầm thường và thứ 
âm nhạc trụy lạc; những thứ khiến cho mũi bị mê hoặc 
chắc chắn sẽ là thứ mùi thơm ngào ngạt; những thứ mê 
hoặc miệng lưỡi chắc chắn sẽ là sơn hào hải vị: những 
điều khiến tâm hồn bị mê hoặc chắc chắn là quyền thế, 
lợi lộc và công danh. Khi năm thứ đều bị mê hoặc, tất 
có thê sẽ gặp phải tai họa và gây nguy hại đến tính 
mạng, điều này lẽ nào chăng đáng tin sao? Bởi vậy mà 
có những người kiềm chế dục vọng của chính mình còn 
nghiêm túc hơn cả việc phòng chống vỡ đê; họ chế ngự 
bản năng của bản thân còn cần trọng hơn cả việc dùng 
dây thừng mục nát để điều khiển ngựa phi nước đại. Do 
vậy, bên trong họ có thể giữ cho trường thọ, bên ngoài 
lại có thê tránh khỏi tai họa trên đời. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
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~ 339 ~ 


2 K)HRB Z )HEẸ › “N11 ' Í§SZ2£~ NI ) ƒ3 
EHiZ HIR ° 





(ST TH‡I-f- ) 
Việt ngữ: 
Rượu là thứ gần giống như mĩ vị, nhưng đều là 
thứ thuốc độc dẫn đến bệnh tật, không hề có một chút 


lợi ích, mà lại có sự tôn hại to lớn như ngọn núi. 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 


x£+*£+k 
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1. CHÍNH - TÀ 





~ 340 ~ 
+RHllE> Á\ › XZ6Zf' › 7RJM2KHEETIIBI - 
GÉ—†=  @##=) 


Chú thích: 
(1) Cùng trỊ vì việc nước. 
Việt ngữ: 
Người tà ác và người chính nghĩa không thích hợp 


để cùng nhau cai quản việc nước, tựa như băng đá và 
than củi không thê đê chung trong một bình chứa vậy. 


(Cuôn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 
~ 341 ~ 


Ef3F3 ”“”"”''”'#£tÐ1⁄4£ › &3HI®‡frPI 
# ; /\Á3FI2X#£PJ?m ›  IfẤXKRI2EPIPliH ° ti 
<3 › j5 XIRKfI : 8L EETIR › ÃillEi ”””'7£ - 


(3ãIH-†— štEEffƒ- ) 























Việt ngữ: 
`; ^ Ất, 23 Á ^ 7 ^ ~ ~ 
Người quân fứ^“ nêu không có nhân nghĩa sẽ 


không thể sinh tồn, nếu đánh mất đi nhân nghĩa cũng 


*® Đối với người quân tử, khái niệm “danh dự” bao hàm lòng nhân ái 
và đạo nghĩa. 
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đồng nghĩa với việc mất đi nền tảng để sinh tồn. Kẻ tiểu 
nhân nếu không có ham muốn sẽ không thê sống ni, 
nếu để mắt ham muốn cũng tựa như mất đi nơi bám víu 
của cuộc sông. Bởi vậy, người quân tử lo lắng bị mất đi 
nhân nghĩa, còn kẻ tiểu nhân lại lo sợ bị mất đi lợi ích. 
Quan sát những điều mà họ lo lắng tất có thể thấy được 
điểm khác nhau giữa người quân tử và kẻ tiêu nhân. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
2. NHÂN TÌNH [NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN 
~ 342 ~ 


EiiRMIS% › BWl@fãfbI//ế ñRTH › #ÌA 
E8 › ý lÂTf › JEfibi BE ' BHỲY2/ữ th › FHH†: 
®# Hll › 7BBEHHH - XAl$ffifiniffi' 53 › #f|=liiijãE 
# › 65H - 

















(n4 6E ) 
Chú thích: 


(1) Thịnh vượng ngang nhau; 

(2) Cương lĩnh, tôn chỉ trọng yếu của việc trị quốc; 
(3) Chế ngự không nôi; 

(4) Tiến đến, quy về. 


Việt ngữ: 


Từ xưa đến nay, các chư hầu có lãnh thổ, khanh 
đại phu có gia nghiệp trong tay đêu muôn thực thi nên 
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chính trị nhân nghĩa đề mong đạt được sự thịnh vượng 
giống như thời thịnh trị trong lịch sử cô đại, thế nhưng 
thành quả trị vì của họ, đa phần đều không mấy tốt đẹp. 
Điều này không phải là do không có các trung thần tài 
đức phò tá hoặc do không hiểu các cương lĩnh trọng yêu 
trong việc trị quốc, mà bởi vì bậc quân chủ không thê 
chế ngự tình cảm cá nhân của chính mình, không thê 
trọng dụng trung thần và tuân theo con đường chính 
nghĩa để trị quốc. Lẽ thường tình của con người luôn là 
e ngại sự khó khăn và tiến đến điều dễ dàng, ưa thích 
người khác tán đồng mà chán ghét ý kiến bất đồng, và 
những điều này lại trái ngược với đạo lý trị vì đất nước. 


(Cuốn 27. Ngô Chí— Thượng) 
~ 343 ~ 


/›°m~ X4: +t. : MI~Z li RF§Ez< X4 
Jù ' RE Hi ' TL ME thủy ° 


(3#Iq†+C SI||EÉJE1 5W 











Việt ngữ: 


Những viên quan nhỏ muốn tận trung với quân 
vương của mình đó, chỉ biết yêu quý quân vương một cách 
mù quáng mà không thể loại bỏ tâm lý đố kị của chính 
mình, sao có thể cung kính người có đức có tài và mong 
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ước bản thân trở thành những hạ thần phò tá được như ông 
Tắc và ông Tiết” đây? 

(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
3. TÀI ĐỨC [TÀI NĂNG VÀ ĐỨC HẠNH] 





~ 344 ~ 
EiliniEFfff% › 5E ifiFHM ZÐR › 
(3SI'H-†— )tEEff ) 


Chú thích: 
(1) Đạo lý, quy luật. 
Việt ngữ: 

Vứt bỏ đạo lý lớn và chỉ dựa vào trí thông minh 
của bản thân đê làm việc nhât định sẽ rât nguy hiêm, rời 
xa quy luật của tự nhiên và tin nghe theo tài năng của 
mình tât sẽ rơi vào cảnh khôn cùng. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 345 ~ 


28WIHi&2ÈEIE ' #6/Nfi&:EELE ' +48 'T 
kEIEE - “KIATZfE › #>#HR ' TINH c9 7 


#RETE ' HMETR ' JÑEJ8 VÂN ' JMIÑIHTH EHRGIT ) ZA€/7H| REÚU ° 











4 Tắc và Tiết là hai vị đại thần đã giúp vua Nghiêu, vua Thuấn thiết 
lập nên nền kinh tế nông nghiệp và hệ thống giáo dục dựa trên sự điều 
tiết các mối quan hệ giữa cha-con, anh-chỊ-em, vợ-chồng, lãnh đạo- 
cấp dưới và bạn hữu (hay còn gọi là mối quan hệ Ngũ Luân). 
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an {L #288 ) 
Việt ngữ: 


Cung tên sau khi lên dây mới có thể tiến đến để 
yêu cầu phải có lực, ngựa sau khi thuần phục mới có thể 
yêu cầu trở thành tuần mã, người học trò nhất định phải 
kính cân và chất phác rồi mới yêu cầu đến sự thông 
minh năng nổ. Khi không kính cần trung hậu mà lại có 
nhiều tài năng sẽ tựa như loài lang sói, không thể đến 
gần. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
4. BẰNG ĐẢNG [TẠO BÈ KÉT ĐẢNG] 
~ 346 ~ 


2SZEl#l#'5> \ › T-%/4”ÙWeMH › TIRIAlitf 
3Ð - SIEHUH › DI44SEREZ 4 - 


(+ Xã 


[IÍ 


) 
Chú thích: 


(1) Dựa vào, ÿ vào; 
(2) Tụ tập. 


Việt ngữ: 


Những kẻ cậy quyền Ỷ thế đó, con cháu họ sẽ tụ 
hợp ở triêu đình, bè phái vây cánh và những kẻ dựa vào 
quan hệ riêng tư đê mà nương nhờ nhiêu vô kê. Họ nhât 
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định sẽ sử dụng thủ đoạn bôi nhọ và ca tụng, sau cùng 
bởi vì xa rời đạo lý chính nghĩa mà nảy sinh tai họa. 


(Cuốn 15. #án Thư — Tập 3) 
~ 347 ~ 


Ti tÃh) #íT ' I8 E3 ' ĐI $S'Ñ › ĐÈ 
HH4 - )#4:HIRlffRA> 3 : Ø/ấf RIRNÍWH:>  - 


(3 — T2 nh E) 











Chú thích: 


(1) Những người giống nhau sẽ cùng tập hợp thành bè 
phái và loại trừ những người khác biệt với mình. 


Việt ngữ: 


Nếu không chuyên chú vào việc vun bồi phẩm 
chất cao thượng mà đi ngược lại với nền tảng làm người 
(Hiếu — Kính — Nhân — Nghĩa), để theo đuôi cành ngọn 
(công danh phú quý) tất sẽ đắm chìm vào điều phù 
phiếm và hư danh, rồi lại tạo bè kết đảng. Theo đuôi 
điều phù phiếm tất sẽ nhận lấy sự mệt mỏi nảy sinh từ 
sự hư dối và trong lòng lại trông rỗng bất an, việc lôi 
kéo vây cánh tất sẽ có những hậu họa do liên lụy lẫn 
nhau. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 


311 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





5. BIỆN VẬT [NHẬN BIÉT SỰ VIỆC] 
~ 348 ~ 


+ \ #2 "`... a = #I## ọ AAEHXIREE ' 75/2 NNNẾE ' 

NI“. › 2v EHUU ° I$ \ #7) ` fEll \Ñ# › ®3PIEÑ7t - = IS  AWEHff? 

Clẩã › HIZ“ Ff#q Ñ§EÉECSf › (J4 ‹ E8 „ ANRREMI2Z7/S (#@Z7W—**) 8 ' HH 

k ' u74 Bí th, ° nƒT #HIB7E `... .....éẻ E#&2#Fr# 
1 2`Y z= 

+ 


AIRBRIR ' SIM CWÑEW#X=#) + NHMXU+ yEÌ 2E c3 
° sa So 
TẠI + Tn 
Đổ ' II SIM + LITESS › HIAŒSISEXAZXT › EUSENU - 





















































(3= + s1) 
Chú thích: 
(1) Thực hiện một cách cần mẫn. 
Việt ngữ: 


Hiểu được người khác là có trí tuệ, nhưng hiểu 
được bản thân mới xem là sáng suốt. Chiến thắng người 
khác là có sức mạnh, nhưng chiến thắng được dục vọng 
và tập khí của chính mình mới xem là lớn mạnh. Biết đủ 
chính là sự giàu có thực sự, nỗ lực hành thiện chính là 
có chí. Nhất cử nhất động không rời xa bản tính của 
chính mình mới có thể giữ được bền lâu, thân xác đã 
chết mà tinh thần còn trường tồn mới là sự trường thọ 
chân thật. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
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~ 349 ~ 


HtRRz# >HNR › HTIIZ1”}2 TA › 
,ùFRläX 2> 4§J4NB › LI#š*ïZb{š>?®ƒJšRl ` › 


(2m Z/EIKfRf.L ) 





Chú thích: 


(1) Ngũ âm là năm loại thanh âm: Cung, Thương, Giốc, 
Chủy và Vũ; 

(2) Ngũ sắc là năm màu sắc: Xanh, Đỏ, Trắng, Đen, 
Vàng. Thời xưa xem năm màu này là màu sắc cơ 
bản; 

(3) Màu sắc, hoa văn; 

(4) Gian trá. 


Việt ngữ: 

Tai nghe không rõ giai điệu hợp xướng của ngũ 
âm là do thính giác khiêm khuyêt, mặt không phân biệt 
được hoa văn ngũ sắc là do thị giác mơ hô, trong tâm 
mà không tuần theo chuân mực của đạo nghĩa là do 
bướng bỉnh và vô tri, miệng không nói lời trung tín là 
bởi vì gian trá. 

(Cuốn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
~350~ 

BTRBN Tu? 1T ) NHÌI 2U ý ĐIŠN 2h tt 7 PRIH 
Z4 ° 

(3SIH-†— štEEff ) 
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Việt ngữ: 


Điều được coi là thiện chính là tinh thần tĩnh lặng, 
thuận theo bản tính lương thiện của nội tại và tình 
huống phát triển từ bên ngoài, không tùy tiện làm xăng. 
Thứ được coi là bất thiện chính là nông nổi và nhiều 
ham muốn. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 351 ~ 


H9 ÀÁZ SN ' JDÀPlI3ZMB~ 1? CÁ ZfñÊUU 
c Tp f ÁZ fEtf, ° H5šH‹ù ' Ä[I£1E Z2} 


“¬ 














(3ãH-†E74 f7) 
Việt ngữ: 

Khi thấy người có dục vọng cá nhân mà lấy tư 
tưởng đúng đăn đê uôn năn, đó là người chính trực; còn 
nêu đi ngược với con đường chính trực mà thuận theo 
dục vọng cá nhân, đó là kẻ giả dôi nịnh bợ. Khi (quân 
vương) tự kiêm điêm nội tâm của họ tât sẽ hiêu được sự 
khác biệt giữa kẻ nịnh bợ và người chân chính. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 352 ~ 


>IÄGð › IL3~PiRlm&t: : đ# PlØtf › 
3L À>Ei/,ð tr - tU5R” 5M › h3E#ftr ;: ”'”” 
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#q@Tf£ 7““"”''”' › mẲ3E#rfth ; Iã' #?WiB › Ii2F 
Bầu - 





(3⁄ãPI-†— štl TT) 
Chú thích: 


(1) Sự - lý nghi hoặc khó phân biệt; 

(2) Mê hoặc, nhằm lẫn; 

(3) Tương đương với “ŠH? [trớ], vốn là chữ “†H? có 
nghĩa là ngạo mạn; 

(4) Đọc là “zhuàng" nghĩa là tính tình nỏng nảy và 
Cương trực. 


Việt ngữ: 


Những sự việc tương tự nhau, quân vương thường 
bị mê hoặc; những hiện tượng na ná khó thể phân biệt, 
đại chúng thường bị nhằm lẫn. Bởi vậy, người ngạo mạn 
kiêu căng xem ra có vẻ có trí tuệ, nhưng thực tế lại 
không phải trí tuệ (mà là độc đoán); người ngu độn xem 
ra có vẻ khoan dung nhân từ, nhưng thực tế lại không 
phải nhân từ (mà là nhu nhược); người nóng nảy cương 
trực xem ra có vẻ dũng cảm, nhưng thực tế lại không 
phải dũng cảm (mà là lỗ mãng). 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 353 ~ 


ft Àk}kãâ# › )MIXZIHUVEHH › KÁ >PTïÑt › 
RHZ ki › + ZifñB › lR À TH I3 ° 
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5'*'~EM> +JJ#l › LH> EiUDUt ° f2 › Hif#f> 
Hi2XRE ' IiE A>ilUDlth › #92 


 ỹm =n nh 4S ) 





Chú thích: 
(1) Người thợ chạm khắc ngọc. 
Việt ngữ: 


Khiến cho người bị mê hoặc nghiêm trọng, nhất 
định phải là những sự vật na ná giống nhau. Điều mà 
người thợ điêu khắc lo lắng là những khối đá tựa như 
ngọc quý, điều mà bậc quân vương đức độ lo lắng là 
những người bề ngoài có vẻ nghe nhiều hiểu rộng, có tài 
ăn nói và rất giống với người thông đạt phương pháp trị 
quốc. Quân chủ khiến cho đất nước thất bại và diệt vong 
xem ra có vẻ thông minh, hạ thần khiến cho đất nước 
diệt vong xem ra có vẻ trung thành. Những sự việc 
tương tự thế này là điều mà kẻ ngu bị mê hoặc một cách 
trầm trọng và cũng là điều mà bậc thánh nhân phải suy 
ngẫm nhiều hơn. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 354 ~ 


3 '*%*) L342EITIREHI › #ISEEEHIEL4#ZE? 
tí: › IREUINEHI> SE - 


(3ãt-L+ˆ SI|jEáIifrãm ) 
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Chú thích: 


(1) Cũng chính là “$ï#š', vội vàng hối hả, ở đây chỉ 
trong thời gian ngắn; 
(2) Biểu lộ, thể hiện. 


Việt ngữ: 


Kế sách thực sự tốt đẹp bởi vì hàm nghĩa quá sâu 
sắc mà khó thể biểu đạt, lợi ích lâu dài thực sự rất khó 
hiển bày trong thời gian ngắn. Bởi vậy, những việc khó 
để biểu đạt và có lợi ích lâu dài thường bị người đời bỏ 
bê. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
~355~ 


ĐC 7 SE hEMk ) HỊ XU PO ° Tr 
LH>zH#t: : KLớŒẤ" › Efáf4S ' IIWSØEW/E › RE 
L3 ° 


"1L 


St, 
I=: 








ttã 














C#=+— 
Chú thích: 


_ 


(1) Tham luyến vật chất. [hóa] vật chất, là cách gọI 
chung cho tiền vàng, châu báu, gắm vóc; 
(2) Tháo chạy và ân náu. 


Việt ngữ: 
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Ta quan sát hàng quan lại của ông ta, độc ác và 
tàn nhẫn, bại hoại kỷ cương, thi hành hình phạt tùy tiện, 
mà vua tôi trên dưới vẫn u mê không tỉnh ngộ, đây là 
lúc sắp mất nước rồi. Quân vương tham luyến vật chất, 
quân thần thì tham giành lợi ích, còn hiền nhân lại lũ 
lượt tháo chạy và ân náu, sự hỗn loạn của đất nước đã 
đến rồi. 


(Cuốn 31. 1c Thao) 
6. NHÂN QUÁ 
~356~ 


II Eki : ISšEXER › ZK#LR.X ' IilllBZ 
§:#Tf#š ' ñlíš#ïtR - k#// # '› H7 
#Ế : Biã/7 *í › BH › 

















(3Š=-T1r ST) 
Chú thích: 


(1) Âm đức là những việc làm có ích cho người một 
cách thầm lặng: 

(2) Báo đáp hiển lộ: 

(3) Cũng giống như âm đức, là những đức hạnh tốt đẹp 
không để người biết được. 


Việt ngữ: 


Ngọn núi khi đạt đến độ cao nhất định, mây mưa sẽ 
cùng kéo đên. Dòng nước khi đạt đên độ sâu nhât định, 
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thuông luồng sẽ xuất hiện. Bậc quân tử khi tu dưỡng và đạt 
đến đạo đức cao thượng, sự nhân đức và ân huệ của họ sẽ 
lưu truyền khắp bốn phương. Người âm thầm ban ơn cho 
người nhất định sẽ nhận được sự đền đáp rõ rệt. Người có 
đức hạnh cao thượng mà người không biết đến, ngày sau 
nhất định sẽ có thanh danh hiền lộ. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 357 ~ 


đế ñR SE NI ) AM. FT NHHƯK ° HC LÍ Ý ĐC VƯY 
£ ' ii X}$3I : 





(#ãPm--— XI”) 





Việt ngữ: 


Người có đạo đức sâu dày nhất định sẽ nhận được 
quả báo tốt lành và thuận lợi, người kết oán với nhiều 
người nhất định sẽ gây ra hậu họa trầm trọng. Bởi vậy 
mới nói, không có phẩm chất tốt đẹp nào lớn hơn tấm 
lòng từ bị, không có hậu họa nào lại lớn hơn sự hà khắc. 


(Cuốn 42. Tân Tự) 
~ 358 ~ 


šfH : F FNZ2ý' ›: BElZIHZX - #4 jƑƒ'` › Ẩí 
1>z1⁄4)† 
Z7 LHHÀ ° 











(đủ z###,ZKffẪ.L) 
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Chú thích: 


(1) Tai hại, tai họa; 
(2) Tụ họp và nói cười. “f#? [tốn] tụ họp lại, “Èš' [đạp] 


“##' [đạp] tấp nập, đông đúc; 


đồng nghĩa với 
(3) Oán hận trong lòng; 
(4) “lii' [chức] có nghĩa là duy chỉ. “ðš° chính là “Š#'” 
[tranh] riêng biệt mang nghĩa n chú vào việc 


tranh giành. 
Việt ngữ: 


Trong [Kính Thi] có nói: “Tai nạn mà muôn dân 
hứng chịu không phải do ông trời giáng xuống. Trước 
mặt thì nói nói cười cười, sau lưng lại oán hận công kích 
lẫn nhau, đây hoàn toàn là do con người giành giật tranh 
đầu lẫn nhau mà gây ra cả.” 


(Cuốn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
~ 359 ~ 


MI#4‹* › #Á Mã ‹ lÝÝ HH2 ' 8W # 
H.HHf - 











(đi šš8ẩ—) 
Chú thích: 


(1) Vận khí xấu ác, bầu không khí không tốt lành; 
(2) Quái dị, việc không lành, sự bât thường. 
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Việt ngữ: 

Bầu không khí hòa hợp mà trong đó quần thần có 
tài có đức cùng đồng lòng dốc sức sẽ chiêu cảm điềm 
lành; bâu không khí bất hòa mà trong đó các gian thần 
năm quyền và chèn ép người trung thành chính trực sẽ 
dẫn đến điềm gở. Khi nhiều điềm lành, đất nước sẽ an 
định; nếu nhiều điềm gở, đất nước sẽ nguy nan. 


(Cuốn 15. Hán Thu — Tập 3) 
~ 360 ~ 


J4 ®Í4<{H ' XÉJÄÃNNÍM ' šB HN ' Bà 2/1117 
mi ° HH 8+ RI“E2B% ' JB5Á4fã}) F › Ẩããã ] 
E: .FEF#ãI : lâ#' ›: i4€#'#2® › H5 
IÏIÉEtf 











VD 3š íI ) 
Chú thích: 


(1) Không thích hợp, không thích đáng: 

(2) Lộn xôn, đi ngược lại; 

(3) Chỉ hiện tượng, sự vật bât thường hoặc điêm không 
lành. 


Việt ngữ: 


Đến đời sau, quân vương buông thả hưởng thụ, 
phép vua thì sa sút, các chư hâu lại tạo phản, bỏ bê việc 
giáo hóa đạo đức mà sử dụng hình phạt. Khi thi hành 
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hình phạt không thích đáng tất sẽ nảy sinh nếp sống 
gian tà bất lương, nếu nếp sống gian tà mà lan rộng ở 
bên dưới, nỗi oán hận chán ghét sẽ tích tụ ở bên trên, 
trên dưới bất hòa, âm dương hỗn loạn, vậy thì sự vật 
hoặc điềm quái gở và hung ác tất sẽ nảy sinh. Đây chính 
là nguyên nhân xảy ra thiên tai nhân họa vậy. 


(Cuốn 17. Hán Thư — Tập 5) 


(HÉT QUYỀN 2) 


x+*sk 
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BÁẢNG CHÚ GIẢI? 


Bão Phác Tử 


Bao Pu Zi †‡l*†-, được Cát Hồng biên soạn vào thời đại Đông 
Tấn (317-420). Ông là tín đồ của Đạo giáo và cũng là một thầy 
thuôc nôi tiêng, ông luyện đan đê tìm câu thuật trường sinh bât 
tử. 


Xương Ngôn 


Chang Yan E1ï, chứa đựng lời khuyên thắng thắn và cởi mở 





của Trọng Thường Tử khi đề cao Lễ - Nghĩa — Liêm — Sỉ. Ông 
khuyên bậc quân vương phải nên tin dùng người có đức tài và 
ủng hộ việc phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp kỷ cương. Bộ 
sách này cũng được biết dưới tên là Trọng Trường Tử Xương 
Ngôn (The Frank Advice oƒ Zhong Chang Zi), nội dụng chủ yêu 
bàn về việc người đứng đầu làm thế nào để trị vì đất nước một 
cách hiệu quả. Bộ sách hoàn chỉnh này được lưu giữ trong suốt 
thời kỷ nhà Tống (960-1279), nhưng đến nay bộ sách này đã bị 
thất truyền. 


Xuân Thu Tả Thị Truyện 


Chun Qiu Zuo Shỉi Zhuan 3‡†X£[XlRl (Commentary oŸ Zmo on 
the Spring and Autưun Annals), đôi khi được biết đến với tên 
khác là 7đ Truyện (The Chronicle oƒ Zuo). Đây là một trong 
những tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử và 
phản ánh giai đoạn từ năm 770 — 476 TCN, bộ sách là một trong 





? Nội dung tham chiếu chủ yếu sưu tầm từ Wikipedia.org, 
chinaculture.org, chinaknowledge.org websites, và Lu et al, Quán 
Thự Trị Yếu Khảo Dịch (Qunshu Zhiyao Kaoyl). 
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ba tác phẩm viết về lời bình cho cuốn Xuân Thu. Tả Truyện 
thường được xem là tác phẩm của Tả Khâu Minh của nước Lỗ 
vào cuối thời kỳ Xuân Thu” (770 — 476 TCN), nhưng trên thực 
tế bộ sách được biên soạn vào giữa thời kỳ Chiến Quốc (475 — 
221 TCN!). 


Điển Ngữ 


Tác giả của cuốn Dian Y„ f3 là Lục Cảnh (250 — 281). Lục 
Cảnh chỉ thọ đến năm ba mươi mốt tuổi, nhưng tác phẩm mà ông 
để lại rất phong phú, chỉ duy nhất cuốn /Điển Ngữ] là được lưu 
lại còn tất cả đều bị thất truyền. Cuốn sách này bàn về nền chính 
trị và áp lực vì phải nộp sưu cao thuế nặng cho bậc quan lại triều 
đình cho đến vấn đề trừ bỏ tệ nạn tham ô. 


Phó Từ 


Eu Z¡ {-ï-, do Phó Huyền của triều đại Đông Tắn (265 - 317) 
biên soạn. Bộ sách của ông nhắn mạnh thế giới tự nhiên vận 
hành theo vòng luân chuyển của khí. Tựu chung, Phó Huyền 
phản đối sự tồn tại của thần linh và những điều huyền bí. Ông 
cho rằng phần lớn con người nên làm người nông dân hơn là trở 
thành môn sinh, thương nhân hay những người thợ. 


Quản Tử 


Guan Zi fŠ-ƒ-, bàn về tư tưởng Pháp gia, Nho gia, Đạo gia cũng 





như các phương diện về quân sự và nông nghiệp. Thông tin lịch 
sử phong phú được chứa đựng trong bộ sách đã mang lại giá trị 


* Thời kỳ Xuân Thu bắt đầu từ năm 770 TCN sau khi vua Chu Bình Vương dời đô 
thành của nước Đông Chu từ Cảo Kinh (nay thuộc Thiểm Tây) về Lạc Ấp (nay 
thuộc Lạc Dương) và kết thúc vào năm 476 TCN, sau khi nước Hán, NÑ gụy và Triệu 
phân chia nước Tắn (được biết đến với tên gọi “Tam Gia Phân Tắn' - Ba Nhà Chia 
Tấn, đây chính là ranh giới phân chia giữa thời kỳ Xuân Thu và thời kỳ Chiến Quốc) 
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nghiên cứu to lớn. Bộ sách này được xem là tác phẩm của Quản 
Trọng, thời kỳ Xuân Thu (770 — 476 TCN). Tuy nhiên, Quản Tứ 
vốn có được biên soạn bởi Lưu Hướng, thời kỳ Đông Hán (206 
TCN — 9), và chỉ có bảy mươi sáu chương và nội dung được 
phân thành tám phạm trù. 


Hàn Thi Ngoại Truyện 


Han Shỉi Wai Zhuan ffš†Z|Rị, đôi khi được dịch là Những câu 
chuyện giáo huấn gắn với thi ca cổ xưa (lllustrations oƒ the 
Didactic Application oƒ the Classic of Songs) và được biên soạn 
bởi Hàn Anh, đây là bộ sách chú giải và bổ sung của Hàn Anh 
cho cuốn Kinh Thi šŸ§#§ (Book oƒ Odes). 


Hàn Thư 


Han Shu 3š*£, đôi khi được dịch là Lịch sử Triều đại Hán (Tiên) 
(History oƒ the [Former] Han Dynasty or Book öøƒ Han). Bộ sách 
là một tài liệu lịch sử chỉ tiết về triều đại Tây Hán (206 TCN - 9) 
và chứa đựng tiểu sử về nhiều nhân vật lịch sử, giúp bổ sung 
những câu chuyện có thật của lịch sử, Hán Thự có một trăm 
chương. Tác giả của bộ sách — Ban Cổ bắt đầu biên soạn cuốn 
Hán Tư dựa trên cuốn Hậu Truyện (Later Tradiiions) do cha 
ông — Ban Bưu soạn nên, nhưng Ban Cố mất và để lại bộ sách 
còn dang dở vào năm 92, sau đó em gái ông — Ban Chiêu tiếp tục 
hoàn thiện. Bộ sách được liệt vào hàng 7 Sứ trong Nhị Tháp Tứ 
Sử - hai mươi tư bộ sử nổi tiếng và lớn nhất của Trung Quốc. 


Hàn Tr 


Han Z¡ Ÿ§-T-, cũng được biết đến dưới tên Hàn Phi Tử, đây là tác 
phẩm của Hàn Phi (280 — 233). Ông là học giả vĩ đại của trường 
phái Pháp gia trong suốt thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221) và là 
môn đồ của Tuân Tử. Hàn Phi tiếp nối học thuyết từ người thầy 
của mình — Tuân Tử, thuyết này cho rằng con người bâm sinh 
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vôn xâu ác, và đê cao việc trị vì đât nước băng hình phạt và sự 
ban thưởng. 


Hậu Hán Thư 


Hou Han Shu {3% , cũng được dịch ra với tên gọi Lịch sử 
Triêu đại Hán (Hậu) (History oƒ the Later Han Dynasty or Book 
øƒ Han), đây chính là tác phẩm thứ hai sau Hán Thư. Bộ sách 
bao quát lịch sử về thời kỳ Đông Hán (25 - 220) và được biên 
soạn bởi Phạm Diệp (398 — 445). Cũng như Hán Thư, Hậu Hán 
Tiuz là một phần của bộ Tiền Tứ Sử trong Nhị Thập Tứ Sử. 


Hoài Nam Tư 


Huai Nan Z1 BE f-, được biên soạn bởi Lưu An vào thời kỳ 
Tây Hán (206 TCN - 9) cùng một số học giả đến thăm và ở lại 
cùng ông. Tác phẩm cũng được biết đến dưới tên là Hoài Nam 
Hồng Liệt 3#Eä)ŠZ!I, với nội dung là những minh họa cao nhất 





cho quan điểm của Đạo giáo, mặc dù bộ sách được đánh giá là 
sự kết hợp của quan niệm Nho gia, Pháp gia, thuyết Âm — 
Dương, cũng như Ngũ Hành. Bộ sách cũng ghi lại rất nhiều 
truyền thuyết và những câu chuyện thần kỳ. 


Tấn Thư 


Jin Shu ?£š‡Š, là một trong những tác phẩm chính thống về lịch 














sử Trung Hoa. Bộ sách bao quát lịch sử của triều đại Tấn từ năm 
265 — 420 và được biên soạn bởi một số quan viên do phụng 
mệnh từ triều đình của nhà Đường (618 — 907). Tác giả đi đầu 
trong công tác biên soạn là tế tướng Phòng Huyền Linh, ông đã 
thu thập nội dung của hầu hết các thư tịch chính thống được lưu 
giữ từ trước đó. Bộ sách cũng bao gồm lịch sử của Thập Lục 
Quốc, đương thời với triều đại Đông Tắn (317 — 420). Một số bài 
viết trong chương mục tiểu sử được soạn bởi Đường Thái Tông. 
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Không Tử Gia Ngữ 


Kong Zi¡ Jia Yu †LƑ-23ššB, đôi khi được biết đến dưới tên gọi 
Những bài giảng đạo thân tình của Không Tử (Familiar 
Discourses oƒ Confucius). Đây là bộ sách được biên soạn bởi 
Vương Túc từ những phát ngôn nỗi tiếng của Không Tử. 


Lão Tư 


Lao Zi 3†ˆ- (cũng được biết đến với tên gọi Đạo Đức Kinh), là 
một tác phẩm mang triết lý của Đạo giáo và được viết theo thê 
thơ. Bộ sách có tám mươi mốt chương và được chia thành hai 
phần: Đạo Kinh (Thượng Kinh) và Đức Kinh (Hạ Kinh), đây 
được xem là kinh điển vĩ đại nhất của Đạo gia. 


Lễ Kí 


L¡ J¡ X8š, được dịch ra với nhiều tên gọi: Kinh Lễ (The Classic 
Rites), hay Tiểu Đới Lễ Kí, v.v.... Đây là một bộ sách trong bộ 
Ngũ Kinh (Five Classics), mô tả các nghi lễ trong xã hội, chế độ 
điển chương và những lễ nghi, nghi thức của triều đại Chu (1046 
— 256 TCN). Nội dung sơ khai của bộ sách được tin rằng do đích 
thân Khổng Tử biên soạn, nhưng đáng buồn thay rất nhiều tác 
phẩm kinh điển của Nho gia (bao gồm bộ sách này) đã bị hủy 
hoại trong suốt thời kỳ cầm quyền của Tân Thủy Hoàng (221 — 
206 TCN). Bởi vậy, phiên bản thường được tham chiếu cho đến 
ngày nay chính là đã được biên tập và biên soạn lại bởi nhiều 
học giả trong thời kỳ nhà Hán (206 TCN - 220), gồm có Đới 
Đức (hay còn được gọi là Đại Đới) — người đã biên soạn lại nội 
dung vào thế kỷ 1 — TCN cùng với em trai của ông — Đới Thánh 
(Tiểu Đới). Tiểu Đới Lễ Kí được biết đến ngày nay chính là sự 
công hiến của Đới Thánh. 


Liệt Tử 


327 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 — QUYỀN 2 





Lie Z¡ Z||'Tˆ, là bộ sách gồm tám tập và dựa trên những ý tưởng 
sưu tầm từ nhiều bộ sách. Bộ sách /⁄¿/ 7 bàn về các lĩnh vực 
chính trị, thương mại, chiến sự, luật pháp, phong tục và thế giới 
tự nhiên. 


Lục Thao 


Liu Tao 7XẼñ., là bộ sách nỗi tiếng về binh pháp của Trung Hoa 
cô đại. Bộ sách gồm có sáu phần và tổng cộng sáu mươi điểm 
mục. Đây là tác phẩm dài nhất về chiến lược quân sự trong suốt 
thời kỳ Tiền Tần (trước 221 TCN). Sau thời kỳ nhà Tây Hán 
(206 TCN - 9), Lực Thao đã trở nên phô biến rộng rãi và sau 
triều đại nhà Đường (618 — 907), các nhà quân sự thường trích 
dẫn từ Lực Thao. Bộ sách được xem là bộ binh pháp không thể 
thiếu vào triều đại nhà Tống (960 — 1279). 


Lưu Dực Chính Luận 


Liu Y¡ Zheng Lun #l|JEÄIfršf, cũng có thê được dịch là Luận 
thuyết chính trị của Lưu Dực. Bộ sách gồm năm cuốn này có tám 
chương và được lưu truyền cho đên ngày nay. 


Lã Thị Xuân Thu 


Lii Shi Chun Qiu 1X 3‡#{k, hay còn gọi là bộ Sử Xuân Thu của 
Lã Bắt Vi (Spring and Autumn Annals oƒ Premier Lii Bu Wei). 
Đây là tác phâm kinh điển bách khoa của Trung Hoa được biên 
soạn vào những năm 239 TCN dưới sự chủ xướng của thừa 
tướng Lã Bắt Vi của triều đại nhà Tân (221 - 206 TCN). Bộ sách 
có nội dung phong phú và bao gồm tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo 
cũng như các lĩnh vực như: nhạc, quân sự và nông nghiệp. Bộ 
sách chính là những tham chiếu quan trọng đề nghiên cứu về lịch 
sử thời kỳ đầu nhà Tần và được biết đến như là một bộ sưu tập 
của những giaI thoại. 
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Luận Ngữ 


Lun Yu 355, được biên soạn bởi các môn đồ của Không Tử từ 
thời Xuân Thu cho đến thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). 
Cuốn sách đã ghi chép lại lời dạy, phép tắc của Không Tử và 
môn sinh của ngài, cũng như những cuộc thảo luận giữa họ. 
Cuốn sách là tư liệu thiết thực cho việc học tập tưởng Nho giáo 
và các chương trong cuốn sách được tập hợp từ các chủ đề khác 
nhau. 


Mao Thi 


Mao Shỉi šŠŸ, cũng được gọi là Kinh Thị và đây là bộ sưu tập thi 
ca sớm nhất của Trung Quốc, bộ sách gồm 305 bài thơ từ nhiều 
lĩnh vực từ năm 10 — 7 TCN. Kinh Thị đã được chú giải và phê 
bình rất nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử. Hai cuốn chú giải 
vào thời nhà Hán (206 TCN -— 220) được biên soạn bởi Mao 
Hanh và cháu trai của ông — Mao Trường, là bản thông dụng 
nhất và được xem là đáng tin cậy. 


Mạnh Từ 


Meng Z¡ 1:-†ˆ, nội dung chính của tác phẩm ehfah-là những phát 
ngôn của Mạnh Tử và các môn đồ của ông. Mạnh Tử đưa ra học 
thuyết về đạo đức và lòng nhân ái. Ông tin tưởng rằng, con 
người vốn được sinh ra cùng với bốn phẩm chất: Nhân — Nghĩa — 
Chính - Trí, nhưng con người sẽ mắt đi những đức tính cao đẹp 
này nếu họ không gìn giữ và phát triển bản thân thông qua việc 
tu dưỡng. Bởi vậy, ngài nhắn mạnh con người phải nên chú trọng 
đến sự trau dồi từ bên trong. Mạnh Tử cũng đề cập, tấm lòng 
nhân từ bác ái sẽ thu phục được các nước chư hầu thay vì sử 
dụng chiến tranh. 

















Mặc Tư 
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Mo Z¡i šŠˆƑ-, là người sáng lập ra trường phái Mặc gia. Ông sống 
ở nước Lỗ vào giữa thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) và thời 
Chiến Quốc (475 - 221 TCN). Mặc Tử cho rằng Nho gia chú 
trọng quá nhiều cho phép tắc và ông tin vào việc phục vụ đem lại 
lợi ích cho người bằng sự hy sinh của bản thân. Ngoài ra, ông 
cũng phản đối sự xâm lược và chiến tranh. Cuốn sách Mặc 7T là 
nội dung triết lý được biên soạn bởi các đệ tử của Mặc gia dựa 
trên tư tưởng của Mặc Tử. 


Tiềm Phu Luận 


Qian Pu Lun X8 Eãf, được biên soạn bởi Vương Phù trong thời 
kỳ Đông Hán (25 — 220). Tác phẩm được lấy tên đúng như mong 
muốn ẩn danh tính của ông với đại chúng. Vương Phù phê phán 
triều đình đương thời và vạch trần những hành vi thói xấu của 
hàng quan lại trong triều đình, như thói xa hoa lãng phí và sự áp 
bức đối với người dân. 


Tam Lược 


San Lue —=Wñ, được chia thành ba phần: Thượng Lược, Trung 
Lược và Hạ Lược. Hai phần đầu đều đưa ra những bài viết về 
quân sự ở thời kỳ trước đó là Quân Sâm (Dự báo quân sự) và 
Quân Thế (Lực lượng quân độ!) và được viết rất tường tận, trong 
khi phần thứ ba là bình luận cá nhân của tác giả. Một số cho răng 
tác phẩm thuộc về Hoàng Thạch Công, nhưng theo nghiên cứu 
gần đây cho biết, cuốn sách này được biên soạn bởi một người 
ân danh trong thời kỳ nhà Tần (221 —- 206 TCN) và thời kỳ nhà 
Hán (206 TCN - 220). 


Thượng Thư 


Shang Shu lú?Š, còn được gọi là Kinh Thư là tập hợp những ghi 
chép về các sự kiện có liên quan đến lịch sử Trung Hoa cổ đại. 
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Thân Giám 


Shen ]ian EHŠŠ, được biên soạn bởi Tuân Duyệt. Tuân Duyệt là 
một chính trị gia và nhà lịch sử học của cuối triều đại Đông Hán 
(25 — 220), ông ủng hộ tư tưởng của Nho giáo. Cuốn sách Thân 
Giám được chia thành năm chương, chủ yếu đưa ra những ví dụ 
lịch sử làm lời khuyên cho việc trị vì đất nước và nhân mạnh tâm 
lòng nhân ái cũng như sự chính trực chính là nên tảng đạo đức 
Của con người. 


Thán Tư 


Shen Zi JÈ-Ƒˆ, mang chủ đề tư tưởng Pháp gia được biên soạn bởi 
Thận Đáo (395 - 315 TCN) vào thời Chiến Quốc (475 - 221 


TCN). Thận Đáo tin vào việc dùng luật pháp để trị vì đất nước. 





Sử Kí 





Sh¡ J¡ 5*ìt, được viết vào giai đoạn từ 109 — 91 TCN và là kiệt 
tác của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên đã ghi lại một cách chi tiết 
lịch sử Trung Hoa từ thời Hoàng Đề (2600 TCN) cho đến thời kỳ 
ông sống - thời kỳ Tây Hán (206 TCN - 9) dưới sự trị vì của 
Hán Vũ Đề. Bộ sách đã bao quát lịch sử Trung Quốc trong hơn 
3000 năm và được chia thành mười ba cuốn. Khi biên soạn cuốn 
sách này, Tư Mã Thiên đã tham khảo khối lượng lớn tác phẩm 
văn học cũng như tài liệu được lưu giữ và những sách cổ được 
viết bởi những người thường dân, ông cũng phỏng vấn và đích 
thân xác minh thông tin để đảm bảo tính chính xác. Bởi đây là 
văn bản có hệ thống đầu tiên về lịch sử Trung Quốc, do đó %¿ Kí 
đã ảnh hưởng sâu sắc đến công việc chép sử vả sáng tác văn 
chương của Trung Quốc. 


Thị Tử 
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Shỉi Z¡}Ƒ 'É, được sáng tác bởi Thi Giảo (390 — 330 TCN), ông 
sống ở nước Tần trong thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). 
Theo truyền thuyết, ông chính là người thầy của Thương Ưởng. 


Thục Chí 


Cuốn sách =ElzE (Tam Quốc Chí), là bộ sử gồm sáu mươi lăm 
chương và đã ghi chép lại lịch sử của ba nước Vệ, Thục và Ngô 
(220 - 265). Tam Quốc Chí được được chia thành ba cuốn sách, 
và Thực Chí là một trong số đó. Thục Chí gồm có mười lăm 
chương. Tzm Quốc Chỉ đã ghi lại những chỉ tiết quan trọng của 
thời kỳ đó, bao gồm cả lịch sử về các bộ tộc thiểu số ở Trung 
Hoa và các nước láng giềng. Bộ sách được Trần Thọ viết ra chủ 
yếu từ hàng loạt tiểu sử trong suốt thời kỳ nhà Tấn (265 — 420) 
và được chú giải bởi Bùi Tùng Chi vào thời đại Nam Tống (420 
— 589). 


Thuyết Uyển 


Shuo Yuan š#B, được viết bởi Lưu Hướng vào thời đại Tây Hán 
(206 TCN - 9). Cuốn sách chứa những giai thoại từ triều đại Tần 
(221 - 206 TCN) cho đến triều đại Hán (206 TCN - 220) với 
những tranh luận về việc công khai những tư tưởng chính trị, 
luân thường đạo lý và những phâm chất được đề cao bởi Nho 
giáo. 

Tự Mã Pháp 

$¡ Ma Fa E]Š3E, là một cuốn sách viết về hệ thống quân sự từ 
thời kỳ cổ đại và đã sơ lược việc sử dụng luật lệ để quản lý quân 
đội từ thời nhà Thương (1600 — 1046 TƠN) và nhà Chu (1046 — 
256 TƠN). 


Tôn Khanh Tử 
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Sưn Qing Z¡i f4ÍÑl'Tˆ, còn được biết đến dưới tên Tuân Huống 
hay Tuân Tử. Ông là một triết gia và nhà giáo dục nồi tiếng của 
nước Triệu vào cuối thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). Tác 
phẩm Tôn Khanh Tử chủ yếu xoay quanh thế giới tự nhiên, tri 
thức, tư duy logic, nền chính trị bác ái, và làm thế nào để trị vì 
đất nước. 


Tôn Tư 


Sun Zi¡ l#'Jˆ, hay Binh Pháp Tôn Tứ, là tuyệt tắc binh thư sớm 
nhất trên thế giới hiện còn lưu giữ ở Trung Quốc. Sau thời đại 
nhà Tống (060 — 1279), bộ sách được xem là cuốn sách đứng đầu 
trong bảy tác phẩm kinh điển về quân sự, cuốn sách được viết 
bởi Tôn Vũ vào cuối thời Xuân Thu (770 — 476 TCN) và có tổng 
cộng mười ba chương. 


Thể Luận 

T¡ Lun RŠš, được viết bởi Đỗ Thứ và có tất cả tám chương. 
Trong Thể Luận, Đỗ Thứ đã miêu tả việc áp dụng luật pháp như 
thê nào trong môi quan hệ ngũ luân và trong quản lý chính trị. 


Ngụy Chí 


Wei Zhi #fzE, là cuốn sách thuộc bộ sách Tam Quốc Chí. Ngụy 
Chí gồm có ba mươi chương. 


Văn Tử 
Wen Z¡ %⁄~f, có mười hai chương và đã làm sáng tỏ học thuyêt 
của Đạo giáo. Cuôn sách này được cho là được biên soạn vào 


khoảng giữa cho đến cuối thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). 


Ngô Việt Xuân Thu 
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Wu Yue Chun Oiu S3jBš3##‡k, là cuốn sách ghi chép về lịch sử 
của nước Việt và nước Ngô vào thời Xuân Thu và là tác phẩm 
của Triệu Diệp. 


Ngô Chí 


Wu Zhi “UảY cũng là cuôn sách thuộc về bộ sử 7am Quốc Chí 
và bao gồm hai mươi chương. 


Ngô Tử 


Wu Z¡ 15Ƒ, đã ghi lại những cuộc thảo luận về chiến lược quân 
sự giữa đại tướng Ngô Khởi và Ngụy Văn Hầu. 


Hiếu Kinh 


Xiao Jing :##$, là một tác phẩm kinh điển của Nho gia, trong đó 
đưa ra những lời khuyên về lòng hiếu thảo. Cuốn sách này có lẽ 
được viết vào khoảng năm 400 TCN, hiện vẫn chưa biết rõ tác 
giả thực sự của cuốn sách, mặc dù cuốn sách thường được cho là 
thuộc về Mạnh Tử - môn đồ của Không Tử, người đã ghi lại 
những cuộc đàm luận giữa người thầy của mình là Không Tử và 
chính mình. 


Tân Tự 


Xin Xu %Z, được viết bởi Lưu Hướng với đề tài chính trị chủ 
yêu xoay quanh nền chính trị bác ái được đề xướng bởi Nho gia. 
Lưu Hướng nhận thấy. sự suy yếu của triều đại Hán (206 TCN- 
220), nên đã viết ra cuốn Tân 7 để phê phán bậc quân vương và 
đưa ra lời khuyên đối với các quan viên của triệu đình, ông đả 
kích chủ nghĩa phong kiến và cũng lên tiếng về sự không hài 
lòng đối với chế độ phong kiến. Do tập trung vào giai đoạn lịch 
sử của thời đại Tiền Tân (trước năm 221 TCN), nên các sự kiện 
lịch sử không được xác minh kỹ càng. Tuy nhiên, nội dung 
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thường được sử dụng dưới hình thức câu chuyện ngụ ngôn và 
Tân Tự có giá trị nhân văn rât lớn. 


Tân Ngữ 


Xin Yu 33B, được viết bởi Lục Giả vào đầu thời kỳ nhà Hán, tuy 
nhiên tên của cuốn sách — Tân Ngữ lại không phải do chính Lục 
Giả đưa ra. Cuốn sách đã thê hiện sự nỗ lực của ông khi phò tá 
Hán Cao Tổ - vị hoàng đề đầu tiên của nhà Hán. Trong sách, ông 
đã tổng hợp những bài học từ triều đại Tần (221 — 206 TCN) và 
triều đại Hán, cũng như đề cao việc áp dụng tư tưởng của Đạo 
giáo để trị vì đất nước. 


Diêm Thiết Luận 


Yan Tie Lun E#Ä⁄, được viết bởi Hoàn Khoan vào thời kỳ Tây 
Hán (206 TCN - 9). Bộ sách ôm mười tập, sáu mươi chương 
này đã ghi lại những cuộc bàn luận của triều đình nhà Hán với 
hơn sáu mươi học giả đức cao vọng trọng và các trí thức ở 
Trường An. Cuộc bàn luận chủ yếu tập trung vào riêng lĩnh vực 
sản xuất và phân bổ muối, sắt vào năm §1 TCN, nhưng các vấn 
đề về chính trị, kinh tế, văn hóa và chiến sự cũng được đưa ra. 


Yên Tử 


Yan Zi 5ƒ, được viết bởi Yến Anh vào thời Xuân Thu (770- 
476 TCN). Ông làm quan triều đình dưới thời đại của Tê Linh 
Công và Tẻ Trang Công. Yến Anh khuyến khích chính sách cần 
kiệm của triều đình và cũng tin tưởng vào việc giảm nhẹ hình 
phạt, sưu cao thuế nặng. 





Âm Mưu 
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Yin Mou [:š*., là nội dung ghi chép những câu hỏi và câu trả lời 
giữa Khương Thái Công và Chu Vũ Vương (1046 —- 256 TCN) 
về đường lối trị vì đất nước và giáo hóa muôn dân. 


Doãn Văn Tử 


Yin Wen Z¡ 33 ~ˆ, được viết bởi Doãn Văn vào thời kỳ Chiến 
Quốc (475 - 221 TCN) và được chia làm hai phần. Luận thuyết 
triết học này chủ yếu mô tả nguyên tắc của một nên chính trị ôn 
định. Doãn Văn cho rằng: “Nếu không thể trị vì bằng phép tắc 
của Đạo gia, hãy áp dụng luật pháp. Nếu luật pháp không có hiệu 
quả, hãy sử dụng mưu lược. Nếu mưu lược thất bại, hãy sử dụng 
quyền uy. Tựu chung, nếu quyền uy vẫn không có kết quả, hãy 
dùng vũ lực/quyền lực.” 


Dục Tử 


Yu Z¡ #8ˆ†-, tác giả của cuôn sách hiện vẫn chưa được xác định, 
nhưng nội dung đã đưa ra sự nhận thức đầy đủ về cách thức trị vì 
đất nước bằng lòng tốt và sự xót thương muôn dân, trong đó 
hạnh phúc của người dân được đặt ở vị trí ưu tiên và tư tưởng 
Đạo giáo cũng được đề cao trong Dực Tử. 


Viên Tứ Chính Thư 


Yuan Z¡ Zheng Shu 3S †-IES, được viết bởi Viên Chuẩn. Viên 
Chuẩn tin rằng khi trị vì đất nước phải cân bằng giữa đạo đức và 
luật pháp. 


Tăng Tử 


Zeng Z¡ È*†-Ƒˆ, Tăng Tử hay Tăng Sâm (505 - 436 TCN) là người 
nước Lỗ (1042 - 249 TCN) và là môn đồ của Khổng Tử, ông nồi 
tiếng bởi tắm lòng hiểu thảo. Cuốn sách đã trình bày chỉ tiết về 
tư tưởng của Tăng Tử và có tổng cộng mười tám chương. 
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Chính Yếu Luận 





Zheng Yao Lun j383, được viết bởi Hoàn Phạm vào thời kỳ 
Tam Quốc (220 - 265). Cuốn sách bàn về cách thức quản lý 
quan viên của triều đình một cách hiệu quả. Hoàn Phạm tin rằng 
sự thịnh vượng của một đất nước phụ thuộc vào sự khiêm tốn và 
việc tiếp thu lời khuyên gián từ cận thần đối với người đứng đầu. 


Trung Luận 





Zhong Lun rhầ, được viết bởi Từ Can. Ông là một triết gia và 
nhà thơ, ông là một trong số bảy nhà thơ nỗi tiếng (Kiến An Thất 
Tử) vào cuối thời kỳ Đông Hán (25 — 220) và cũng là người ủng 
hộ tư tưởng của Nho giáo. Từ Can phản đối việc chú giải ngữ 
nghĩa, ông tin rằng sự liêm chính là tầm quan trọng hàng đầu. 


Chu Dịch 


Zhou Y¡ j3}, hay còn gọi là Kinh Dịch. Bộ sách ghi lại lịch sử 
từ thời 2800-2737 TCN, khởi đầu là hệ thống chiêm tinh, sau khi 
phát triển qua thời gian và đã trở thành triết lý có ảnh hưởng nhất 
trong văn học và viỆc trị vì triều chính của triều đại Chu (1046 — 
256 TCN). Theo truyền thuyết, Không Tử được cho là đã biên 
soạn ra bộ Thập Dực, nội dung chính là một số chú giải cho 
Kinh Dịch. Đến thời Hán Vũ Đề của triều đại Tây Hán (206 
TCN —- 9), Thập Dự thường được gọi là Dịch Truyện. 


+ 
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TÀI LIÊU THAM KHẢO 


Luận Ngữ Giảng Yếu (An Explanation on the Main Points of 


Analects šÊšZ 5). 
Tác giả: Lão cư sỹ Lý Bỉnh Nam. 
Đài Loan: Fufong Press, 2009. 


Nguồn khác: http://www.minlun.org.tw/1pt1pt-4-2/03-01.htm 





Bản dịch tiếng bạch thoại - Quần Thư Trị Yếu 360, Quyền 2 
Trích lục từ bộ sách Quần Thư Trị Yếu 


Trung tâm Giáo dục Văn Hóa Trung Hoa, Malaysia tuyển lựa và 
biên dịch. 


Nguồn: http://www.amtb.tw/pdf/HZ35-12-02.pdf (trang chuyên 
tập của Lão hòa thượng Tình Không) 


Quần Thư Khảo Dịch (Qunshu Kaoyi) 

Tác giả: Lùũ, X.Z, B. Y. Zhao, and Y. W. Zhang. 
Tuan Jie Press, 2011. 

Ebook 


The Analects of Confucius: An Online Teaching Translafion 
(Version 2.0, 2010, ebook) 


Eno, Robert. 


338 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 2 





Http://www.indiana.edu/~p374/Analects of Confucius_%28Eno 
-2010%29.pdf (Bản PDF cập nhật đến TT} 


Confucius Analects (Vol. I) (ProJect Gutenberg Ebook, 2009) 
Legge, James. 


Http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm 
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